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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jina1i. ” 


Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 
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Dhammapannuakara 
Món Quà Pháp 
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: Thành Kính Tri Ấn 


Tất cả chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và trỉ ân sâu sắc của tất cả 


chúng con. 











PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVÄDA 
PHẠT-LỊCH 2565 
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Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Đánh Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 


Đức-Phát có chí ân-đức cao thượng. 
Danh tiếng vang lừng khắp cõi chúng-sinh. 
Là Đáng Pháp-Vương vô-thượng vô-song. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 


Đức-Pháp có sáu ân-đức cao thượng. 
Hay ở phân đâu, phân giữa, phân cuối. 
Là Pháp giải thoát khổ của Đức-Phật. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 


Đức- Tăng có chí ân-đức cao thượng. 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit. 
Có bốn đôi thành tám bậc Thánh-Tăng. 
Là phước-điển vô-thượng của chúng-sinh. 
Con kính đảnh lễ bằng thân khẩu ý. 


Con kính đảnh lễ ân-đức Tam-Báo. 
Biên soạn Luận Vê Củúa-Niêng, Của-Chung. 


Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Luận Về Của-Riêng, Của-Chung 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandira) 


Lời Nói Đầu 


Cửủa-riêng, cúa-chung là vấn đê mà môi 
người có môi quan niệm không giống nhau. 


Của-riêng là thuộc quyên sở hữu của ta, 
không liên quan đến người khác. Của-chung là 
của-chung đổi với mọi người trong đó có ta. 

Thật ra, của-riêng của môi người chỉ có tỉnh 
chất tạm-thời mà thôi, nên gọi là cúa-riêng tạm- 
thời đối với môi người. Nếu người ây chết, thi 
của-riêng tạm-thời của người áy thuộc về quyên 
Sở hữu của người khác. 
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- Nếu của-riêng tạm-thời của người nào có 
được bằng cách bắt hợp pháp, thì người ấy bị cơ 
quan nhà nước bắt phạt tù và tịch thu tài sản 
sung vào của-chung. 

Cho nên, của cải tài-sản thuộc về quyển sở 
hữu của người nào chỉ là của-riêng tạm-thời của 
người ấy mà thôi. Trong đời này, không có thứ 
của cải nào gọi là của-riêng vĩnh-viễn thật sự 
của một người nào cả. 

Trong đời này, tất cả của cải tài-sản, nhà 
cửa, đất đai, v.v... đều là của-chung. Nếu người 
nào có đại-thiện-nghiệp bế-thí nào có cơ hội 
cho quả, thì người ấy được thừa hưởng của cải 
tài-sản, nhà cửa, đất đai, v.v... thuộc về của- 
riêng tạm-thời của người ấy, trong thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Bác thiện-trí nào có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
chánh-kiển hiểu biết đứng (kammassakatammadifhi) 
rằng: chỉ có nghiệp là của-riêng vĩnh-viễn của 
ta mà thôi, nên biết sử dụng của cải thuộc về 
của-riêng tạm-thời của mình, đem tạo phước- 
thiện bố-thi cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, gọi là đại-thiện-nghiệp bố-thí trở 
thành của-riêng vĩnh-viễn của bậc thiện-trí ấy. 

- Đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho 
quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


LỜI NÓI ĐẦU 3 





Sau khi bậc thiệntrí ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) đầu thai làm người trong 
cõi người, hoặc có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trên cõi trời dục-giới ấy cho đến hết tuổi thọ 
trên cõi trời dục-giới ấy. 

- Đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy còn có cơ hội 
cho quả an-lạc, quả tốt đối với chủ-nhân của 
nghiệp ấy kể từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, chỉ có nghiệp là của-riêng vĩnh-viễn 
thật sự của ta mà thôi. 

Nghiệp là gì? 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Cetana ham bhikkhave kammam vadami, 


cefaviva kammam karoi kãyena vãcãya 
manasã. ` 0 


- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi 
mới tạo nghiệp băng thán, băng khẩu, băng ÿ. 


Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 


! Anguttaranikaya, Chakkanipata, Nibbedhikasutta. 
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Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (celana- 
cefasikq) là I trong 52 tâm-sở động sinh với 89 
hoặc I2] tâm. 


Tác-ý gọi là nghiệp 


Nếu khi tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) và tác-ÿý 
táâm-sở đồng sinh với 2l hoặc 37 thiện-tám, thì 
tác-ý tâm-sở ấy gọi là nghiệp như sau: 


- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với 12 bất-thiệntâm (12 ác-tâm) gọi là bắất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với Š dục-giới đại-thiện-tâm gọi là dục-giới đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 


- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với 5 săc-giới thiện-tâm gọi là 5 săc-giới thiện- 
nghiệp băng ÿ. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với 4 vô-sãc-giới thiện-tâm gọi là 4 vô-săc-giới 
thiện-nghiệp băng ÿ. 

- Tác-ÿ tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 
siêun-tam-giới thiện-nghiệp băng ÿ. 
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Tác-ý không gọi là nghiệp 


Nếu khi tác-J tâm-sở (cetanäcetasika) động 
sinh với 36 hoặc 52 quả-tâm t? và động sinh với 
20 duy-tác-tâm '? thì tác-ÿ tâm-sở ấy không gọi 
là nghiệp. 

Mỗi người tự mình hoàn toàn chủ-động có 
quyển lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc thiện- 
nghiệp nào theo khả năng của mình. 

Khi người nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, 
hoặc tạo đại-thiện-nghiệp nào rồi, dù nhẹ dù 
nặng tất cả nghiệp ấy đêu được lưu trữ đây đủ 
trọn vẹn trong tâm của người ấy, từ kiếp này 
sang kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài, từ vô-thủy cho đến kiếp hiện- 
tại này, không hê mất mát một mảy may nào cả. 

Tắt cả mọi ác-nghiệp ấy, mọi đại- thiện- 
nghiệp ấy chỉ thuộc về của-riêng vĩnh-viễn của 
người áy mà thôi, hoàn toàn không liên quan 
đến người nào khác cả. 

Đức-Phật truyền dạy nghiệp và quả của 
nghiệp rằng: 





! 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 
4 vô-săc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại duy-tác- 
tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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“Kammassako nhỉ kamưnadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dãyädo bhavissami. ” 0) 


Ta có nghiệp là củúa-riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp 
nào Thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp,` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
ấy hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Đức-Phật dạy rằng: kanunassako Tmhỉ: ta có 
nghiệp là của-riêng ta. Khi ta tự mình hoàn 
toàn chủ động tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc 
ác-nghiệp nào, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp ấy, 
mọi ác-nghiệp ấy đêu thuộc về của-riêng vĩnh- 
viễn của ta mà thôi, hoàn toàn không liên quan 
đến người nào cả. 

Thật vậy, ngoài nghiệp là của-riêng vĩnh- 
viễn của ta ra, CÔN tắt cả mọi thứ của cải tải- 
sản, nhà cửa, đất đai,... trong đời chỉ là của- 
riêng tạm-thời mà thôi, thậm chí ngay cả sắc- 
thân này cũng là của-riêng tạm-thời trong mỗi 
kiếp hiện-tại, tùy theo tuổi thọ hoặc nghiệp, đến 
khi hết tuổi thọ hoặc hết nghiệp hỗ-trợ là khi tắt 


! Ang. Pañcakanpata, Abhinhapaccavekkhitabbatthana-sutta. 
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thở thì tâm-thức rời khỏi sắc-thân này (chếU), 
sắc thân này trở thành tử-thi. 

Đức-Phật dạy rằng: tassa dãyädo bhavissämi: 
ta sẽ là người hoàn toàn bị-động thừa hưởng 
quả an-lạc của thiện-nghiệp áy hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


- Nếu ác- -_nghiệp nào gặp 4 nghịch-duyên “° 
thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
đối với chủ-nhân của ác-nghiệp ấy. 


- Nếu ác-nghiệp nào gặp 4 thuận-duyên thì 
ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ, quả 
xấu đổi với chủ-nhân của ác-nghiệp ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp 4 thuận- 
duyên ') thì đại-thiện-nghiệp áy có cơ hội cho 





! Vipatti: nghịch-duyên có 4 pháp: 
1- Gativipatti: Cði-giới nghịch-duyên đó là 4 cõi ác-giới. 
2- Upadhivipatti: Thân-thể nghịch-duyên đó là thân-thể bị 
tật-nguyên. 
3- Kalavipatti: Thời gian nghịch-duyên đó là gặp nạn đói, 
nạn dịch bệnh, ... 
4- Payogavipatti: Tinh-tấn nghịch-duyên đó là tinh-tấn tạo 
mọi ác-pháp. 

? Sampatti: thuận-duyên có 4 pháp: 
1- Gatisampatti: Cõi-giới thuận-duyên đó là các cõi thiện-giới. 
2- Upadhisampatti: Thân-thể thuận-duyên đó là thân-thể 
khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận. 
3- Kalasampatti: Thời gian thuận-duyên đó là thời gian có 
đầy đủ sung túc. 
4- Payogasampatti: Tinh-tấn thuận-duyên đó là tinh-tấn tạo 
mọi thiện-pháp. 
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quả an-lạc, quả tốt đổi với chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp gặp 4 nghịch-duyên 
thì mọi đại-thiện-nghiệp không có cơ hội cho 
quả an-lạc, quả tốt đối với chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp ấy. t 


Tính chất nghiệp và quả của nghiệp 


Nếu người nào tự mình hoàn toàn chủ-động 
quyết định tạo ác-nghiệp, đại-thiện-nghiệp nào 
rồi, thì ác-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy hoàn toàn 
không liên quan đến người nào khác. 

Nếu. ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khổ, 
quả xấu thì người ấy hoàn toàn bị-động, phải 
chịu quả khổ, quả xấu của ác- -nghiệp áy như 
người thừa kế quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả 
an-lạc, quả tốt thì người ấy hoàn toàn bị-động, 
hưởng được quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện- 
nghiệp ấy như người thừa kẾ quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp áy. 

Tuy nhiên, nếu úc-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả thì không chỉ đối với chủ-nhân của ác- 
nghiệp ấy phải chịu quả khổ, quả xấu, mà còn 





1 Tìm hiểu rõ quyền IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, trong 
phân Nghiệp cho quả theo 4 sampatfI, 4 vipattI (trang 435). 
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liên luy đến những người gắn gũi thán cận với 
chủ-nhân của ác-nghiệp áy cũng phải chịu quả 
khổ, quả xấu nữa. Nếu những người áy biết lánh 
xa người có ác-nghiệp áy thì không còn liên lụy 
đến quả khổ, quả xấu của ác-nghiệp ấy. 


- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả thì không chỉ đối với chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp ấy hưởng được quả an-lạc, quả tối, 
mà còn ảnh hưởng đến những người gần gũi 
thán cận với chủú-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy 
cũng hưởng được quả an-lạc, quả tốt nữa. Nếu 
chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ây đi nơi khác thì 
những người ấy không còn ảnh hưởng đến quả 
an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp ấy nữa. 


Bác thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Báo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có trí-tuệ 
hiểu biết tai họa lớn do từ lỗi nhỏ, nên bậc 
thiện-trí tự mình hoàn toàn chủ-động có quyên 
lựa chọn, quyết định tránh xa mọi ác-nghiệp, 
không tạo ác-nghiệp dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
làm cho tâm ô nhiễm, nếu ác-nghiệp có cơ hội 
thì chỉ cho quả khổ, quả xấu mà thôi. 


Bác thiện-trí tự mình hoàn toàn chủ-động có 
quyên lựa chọn, quyết định tạo mọi đại-thiện- 
nghiệp, bởi vì đạithiện nghiệp làm cho tâm 
thanh-tịnh, nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội thì chỉ 
cho quả an-lạc, quả tốt mà thôi. 
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Thật ra, trong đời này, của-riêng thuộc về 
quyên sở hữu của mỗi người chỉ là của-riêng 
tạm-thời mà thôi, chắc chắn không có loại của- 
riêng vĩnh-viễn nào giành riêng cho ai cả. 

Đức-Phát dạy chỉ có nghiệp là củúa-riêng 
vĩnh-viễn của ta mà thôi. Nếu khi ta đã tạo ác- 
nghiệp nào, đại-thiện-nghiệp nào rồi, thì mọi 
ác-nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy là của- 
riêng vĩnh-viễn của ta. Bởi vì mọi nghiệp ấy 
được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn trong tâm của ta, 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô-thúy cho 
đến kiếp hiện-tại. 

- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác-nghiệp 
ấy cho quả khổ, quả xấu trong kiếp hiện-tại, 
trong vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hản, trước khi tịch điệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại- 
thiện-nghiệp áy cho quả an-lạc, quả tốt trong 
kiếp hiện-tại, trong vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp 
chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh-luân hồi trong 
tam-giới. 

Quyển sách nhỏ “Luận Về Của-riêng, Của- 
chung ” này, bắn sư đã cố găng sưu tâm gom nhặt 
nhiêu nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng Pal, bộ 
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Chú-giải Pali và các bộ sách khác liên quan đến 
của-riêng vĩnh-viễn chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bắn sư cố găng giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về của-riêng tạm-thờ và 
của-riêng vĩnh viễn, song vì khả năng có hạn, 
nên chắc chăn không tránh khỏi những điễu sơ 
sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bẩn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của-chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
đông chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý vị ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyển sách nhỏ “Luận Về Của-riêng, 
Của-chung ” này được hoàn thành do nhờ nhiễu 
người giúp đỡ như là Dhammavara Samanera 
xem kỹ bản thảo, Dhammananda upasika đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành 
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quyển sách và được Nhà xuất bản Tôn giáo cho 
phép ân hành. 


Bản sư vô cùng hoan-hỷ biết ơn tắt cả quý VỊ. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huô), cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan-hÿ. 


lam no ñãtinatma hoíH, sukhitã honfH ñfqyo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hÈ nhận phân 
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phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khó, được an-lạc lâu dài. 


ram pHiñãbhägam— múũfã-pHH-ãcarjyd- 
ñqafi-mittanañceva sesasabbasafftanañca demad, 
sabbcpi fe puÑñapafttin laddhana sukhita 
honfu, dukkha mwccanfu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cõi địa-ngục, q-su-ra, ngạ-qUỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quỷ vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, điệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Nêu môi người trong chúng con chưa điệt tận 
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được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cõi ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tỉnh-tấn thực hành theo lời giáo huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
ở cối người (manussasampafl), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampaftti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cối trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn (Nibbäna- 
sampatti) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

lTcchitan pafthitat qmthúM, 

khippameva sanjhafI. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Mong sớm được thành tựu như ÿ nguyỆn. 


PL. 2565 /DL. 2022 

Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc -Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Bà-Rịa — Vũng-Tâu. 
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ĐOẠN KÉT 
SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Luận Về Của-Riêng, Của-Chung 

Người đời thường luận về của-riêng, của-chung. 

Của-riêng là thuộc về riêng ta, ta là chủ-nhân, 
không liên quan đên người khác. 

Của-chung là thuộc về mọi người, có cả ta. 

- Người nông dân lương thiện làm ruộng, đến 
mùa thu hoạch phân thóc lúa thuộc vê của-riêng 
người nông dân. Người nông dân bán phân thóc 
lúa ây cho thương nhân, phân thóc lúa ây thuộc 
về của-riêng thương nhân, người nông dân có 
được số tiền thuộc về của-riêng người nông dân. 
Người nông dân trả tiền cho các công nhân, trả 
tiên nợ cho tiệm bán phân bón, sô tiên còn lại 
thuộc vê c/a-riêng người nông dân. 

- Một thương gia giàu sang phú quý có ngôi 
biệt thự nguy nga, có tải-sản đô sộ, đi chiếc xe 
hơi lộng lẫy sang trọng, tất cả của cải tài-sản 
thuộc vê cúa-riêng thương gia ấy. 


Về sau, thương gia ấy bị phát giác buôn bán 
đỗ quốc cấm, nên thương gia ấy bị truy tố ra tòa 
án xét xử. Tòa tuyên án tù chung thân, gia sản bị 
tịch thu toàn bộ sung vào của công. 
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Thương gia ở tù chung thân, tất cả của cải tài- 
sản bị tịch thu, không còn gì thuộc về eja-riêng 
thương gia nữa. 

- Kẻ trộm cắp lấy của cải người khác làm 
của-riêng mình, hoặc bọn cướp của giết người 
chiêm đoạt của cải người khác làm cđa-riêng mình. 

Công an truy nã bắt kẻ trộm và bọn cướp của 
giết người đưa ra tòa án xét xử. Tòa tuyên án kẻ 
tội nhẹ thì bị ở tù, kẻ tội nặng thì bị tử hình, tịch 
thu toàn bộ của cải, sung vào của công. 

- Hiện-tại, ông A là chủ-nhân có quyền sở 
hữu một khu đất tốt thuộc về của-riêng ông A. 
Thử hỏi trong thời quá-khứ đã từng có bao nhiêu 
người là chủ-nhân của k#„ đất tốt ấy? Đó là câu 
hỏi khó mà khẳng định chính xác được, bởi vì 
khu đất tốt ấy ai cũng muôn là chủ-nhân thuộc 
về của-riêng mình. 

Thật ra, ku đất tốt ấy vôn đĩ là của-chung 
của mọi người, nếu người nào có nhiều phước- 
thiện bố-thí đã từng tích lũy trong những kiếp 
quá-khứ, kiếp hiện-tại này người ấy có cơ hội 
hưởng quả báu của đại-thiện-nghiệp bố- thí ây, 
nên người ấy dễ dàng là chủ-nhân có quyên SỞ 
hữu khu đất tốt ấy, khu đất ấy thuộc về cửa- 
riêng tạm-thời của người ây. 


Sau khi người ấy chết, khu đất fốf ấy cùng với 
tất cả của cải tài-sản sẽ thuộc về người khác. 
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Cho nên, trong đời tất cả của cải tài-sản, đất 
đai, nhà cửa, ngọc ngà châu báu, v.v... đều thuộc 
về của-chung đối với mọi người. Nếu người nào 
có nhiều phước-thiện bố-thí có cơ hội cho quả- 
báu thì người ấy được thừa hưởng phần tài sản ấy 
thuộc vê cứa-riêng fạm-thời trong khoảng thời 
gian lâu dài hoặc ngăn ngủi đối với người ấy, 
nhưng mà chắc chắn không phải là cđa-riêng 
vĩnh-viễn đôi với người nào cả. 


Vậy, của-riêng vĩnh-viễn thật sự có hay không? 


Trong Phật-giáo, Đức-Phật dạy mỗi chúng-sinh 
đều có của-riêng vĩnh-viễn thật sự, đó là gì? 


* Tìm hiểu tích công-tử Subha 


Công-tứ Subha là con trai của phú hộ 
Todeyya trong kinh-thành Sãvatthi Phú hộ 
Todeyya có của cải nhiều đến 87 koti (870 triệu), 
nhưng ông nổi tiếng là người keo kiệt bủn xỉn 
trong của cải tài sản của mình. Tuy ông được 
sinh ra trong thờikỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, nhưng ông không từng tạo 
phước-thiện bố-thí cũng dường đến Đức-Phật và 
chư tỳ-khưu-Tăng dù chỉ là một muỗng cháo, 
một vá cơm. 

Đến lúc lâm chung, ông phú hộ Todeyya phát 
sinh /ham-tâm luyến tiếc của cải tài sản thuộc 
về của-riêng ông, nên sau khi ông phú hộ chết, 
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ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm con chó 
trong nhà của ông. Con chó được công-tử Subha 
hết mực thương yêu, hễ công-tử dùng món ăn 
nào thì nó cũng được ăn món ăn Ấy, nó còn được 
công-tử bồng ăm cho nằm trên chiếc giường 
sang trọng. 

Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại-bi định, 
Đức-Phật xem xét chúng-sinh có duyên nên tế 
độ, thì thấy con chó trong nhà công-tử Subha. 
Đức-Phật xem xét thấy rõ, biết rõ tiền-kiếp của 
con chó ấy vốn là ông phú hộ Todeyya, là cha 
của công-tứ Subha. Lúc lầm chung ông phú hộ 
có tham-tâm luyến tiếc của cải tài sản của-riêng 
ông, nên sau khi ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm con chó trong nhà của ông. 

Vào buổi sáng ngày hôm ấy, Đức-Phật ngự đi 
khất thực đến đứng trước biệt thự của công-£ử 
Subha. Khi ấy, công-tử Subha đi văng, con chó 
nhìn thấy Đức-Phát, nó chạy ra sủa. Đức-Phát 
gọi tên con chó rằng: 

- Này Todeyyal Ngươi không biết thân phận 
làm kiếp chó của ngươi mà còn súa Như-Lai. 
Kiếp sau ngươi còn phải tái-sinh trong đại-địa- 
ngục Ávici nữa. 

Nghe Đức-Phát truyền bảo như vậy, con chó 
cảm thấy buồn khổ, cúi đầu chạy vào nhà, đến 
nằm chỗ đồng tro gần bếp. Những người trong 


Kinh Cũlakammavibhahgasutta 5 





nhà không một ai có thể bồng nó lên nằm trên 
chiêc giường sang trọng của nó. 

Công-ñ#ử Subha trở về nhà nhìn thấy con chó 
yêu quý của mình năm chỗ đông tro gân bếp, 
nên hỏi răng: 

- Ai đem con chó xuống nằm chỗ này vậy? 

Những gia nhân thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, không có ai bông nó xuống 
năm chó ấy. Nó tự đên năm, chúng tôi đã cô 
găng bồng nó lên năm trên gitòng, nhưng nó 
không chịu. 

- Thưa cậu chủ, nguyên do sự việc xảy ra nhự 
vậy! 

Sáng nay, Sa-môn Gotama đi khất thực đến 
đứng trước công nhà, con chó nhìn thấy Sa-môn 
Goftama, nó chạy ra súa thì Sa-môn GŒotama 
truyền bảo răng: 

- “Này Todeyya, ngươi không biết thân phận 
làm kiếp chó của ngươi mà còn súa Như-Lai. 
Kiếp sau ngươi còn phải tải-sinh trong đại-địa- 
ngục Avici nữa. ” 

Nghe như vậy, con chó cảm thấy buôn khổ, 
củi đâu chạy vào nhà, đến năm trên động tro 
gân bê). 

Nghe gia nhân thuật lại như vậy, công-tử 
Subha bực tức nói răng: 
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“Phụ-thân của ta tải-sinh làm Phạm-thiên, 
làm gì có con chó tên Todeyya. Nhưng tại sao 
Sa-môn Gotama gọi con chó bằng tên phụ-thân 
của 1a. ” 


Công-tử Subha liền đi thắng đến ngôi chùa 
Jetavana gặp Đức-Phật, đề hỏi rõ những sự việc 
xảy ra có đúng sự thật như những gia nhân thuật 
lại hay không. 


Đức-Phật xác nhận đúng sự thật như vậy, rồi 
Đức-Phật hỏi công-tử Subha răng: 

- Này Subhal Những thứ của bảu mà cha của 
con đã chôn giáu nơi nào, ông có nói cho con 
biết hay không? 


Nghe Đức-Phật hỏi như vậy, công-tử Subha 
liền phát sinh tham-tâm những thứ của báu ấy 
nên tâm không còn bực tức nữa mà từ tốn bạch 
với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức Sa-môn Œotama, cha của 
con chôn giấu những thứ của bảu như là những 
thỏi vàng đảng giả 100 ngàn kahapana, đôi đép 
bằng vàng đáng giá 100 ngàn kahapana, và 
nhiễu báu vật vô giá khác, ... ở chỗ nào, cha của 
con không nói cho con biết. 

Nay cha của con đã qua đời rồi thì làm sao 
con có thể biết được? Bạch Ngài. 
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- Này Subha! Con trở về nhà, cho con chó ăn 
món cơm nấu bằng sữa tươi với nước mía, ... rồi 
bông ä ấm nó lên năm trên giường. Khi nó vừa bắt 
đấu ngủ, con võ về hỏi nó về những thứ của báu 
chôn giấu chỗ nào. Nó sẽ chạy đến chỉ chỗ ấy 
cho con biết. 


Nghe Đức-Phật truyền bảo như vậy, công-tử 
Subha phát sinh tham-tâm hoan-hỷ nghĩ răng: 

“Nếu có thật thì ta được những thứ của bảu 
ây. Nêu không có thật thì ta sẽ trở lại đề trách 
Sa-môn Œofama về lời nói của Ngài. ” 


Công-tử Subha trở về nhà làm theo lời chỉ 
dạy của Đức-Phật, con chó thức dậy, nhảy xuống 
giường vừa chạy vừa kêu đến chỗ chôn giâu 
những thứ của báu, nó lấy chân cào chỗ ấy. 
Công-tử Subha đào xuống đất và gặp được 
những thứ của báu của người cha đã chôn giấu 
mà cậu không biết. 

Được những thứ của báu ấy, công-tử Subha 
vô cùng hoan-hỷ phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật, Ngài là Bậc thấy rõ, biết rõ những 
gì mà những người khác không thấy, không biết. 

Công-tử Subha trở lại hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
kính bạch hỏi Đức-Phật 14 câu hỏi, kính xin 
Ngài giải đáp. 
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Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết 
bài kinh ChjakammavibhangasuHa. t” 


Kinh Cũlakammavibhangasutta 


Con là Ananda, được nghe bài ki Cñjakamma- 
vibhangasuiia từ nơi kim ngôn của Đức-Thê-Tôn 
như vây: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của ông phú hộ Anathapindika 
gần kinh-thành Savatthr. Khi ấy, công-tử Subha 
là con của ông phú hộ Todeyya đến hâu đảnh lễ, 
vấn an Đức-Thế-Tôn xong, TÔI ngồi một nơi hợp 
lẽ, công-tử Subha bạch hỏi rằng: 


- Kính bạch Đức ŒGotama, pháp nào là nhán, 
là duyên phân loại con người thấp hèn hoặc con 
người cao quý trong đời nảy như sau: 

* SỐ người chết yếu, số người sống lâu. 

* SỐ người có nhiễu bệnh, SỐ người có ít bệnh. 

* Số người có thân hình xấu xí, da dẻ sân sùi 
đáng ghê sợ; số người xinh đẹp, da đẻ hồng hào 
duyên dáng đáng chiêm ngưỡng. 

: SỐ người có ít quyên lực, số người có nhiễu 
quyên lực. 

* SỐ người có ít của cải tài sản, số người có 
nhiễu của cải tài sản. 


! Majjhimanikäya Uparipannäsa, Kinh Cũlakammavibhagasutta. 


Kinh Cũlakammavibhahgasutta 9 





* Số người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi 
thấp hèn, số người sinh trong gia đình thuộc 
dòng đối cao quỷ. 

* SỐ người không có trí-tuệ, số người có 
nhiễu trí-tuệ. 


- Kính bạch Đức Sa-môn Gotama, pháp nào 
là nhân, là duyên phán loại con người tháp hèn 
hoặc cao quý như vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Subha! Tất cả chúng-sinh có nghiệp là 
của-riêng mình, họ là người thừa hưởng quả của 
nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra họ, nghiệp là bà 
con thân quyền của họ, nghiệp là nơi nương nhờ 
của họ. Chính nghiệp phân loại chúng-sinh 
tháp hèn hoặc cao quỷ. 

- Kimh bạch Đức-Thế- Tôn, con chưa hiểu rõ ÿ 
nghĩa sâu sắc của lời giáo huấn tóm tất ấy. 

- Kính thỉnh Đúc-Thế-Tôn phân tích giảng 
giải rộng cho con hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của 
lời giáo huấn tóm tắt ấy. Bạch Ngài. 

__~ Này Subhal Như vậy, con hãy nên chú tâm 
lăng nghe, Nhưự-Lai sẽ phân tích giảng giải rộng. 

Công-tử Subha con của phú hộ Todeyya 
cung-kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin váng lời. 
Bạch Ngài. 
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Khi ấy Đức-Phật truyền dạy rằng: 
1- Người chết yêu 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hoặc đàn bà nào là người sát hại sinh- 
mạng của chúng-sinh, là người tàn nhân có bàn 
tay đâm máu, hăng say trong sự sát hại chúng- 
sinh, không có lòng thương xót đến tất cả chúng- 
sinh, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sảt-sinh ấy 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ trong cõi ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
sát-sinh ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh 
trong cối ác-giới, mà nhờ dục-giới thiện-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này, thì người ấy là 
người chết yêu (do quả của ác-nghiệp sát-sinh 
trong kiếp quả-khứ của họ). 


- Này Subhal Sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh với tâm tàn nhẫn, có bàn tay đẫm máu, 
hãng say trong sự sát hại chúng-sinh, không có 
lòng thương xót đến tất cả mọi chúng-sinh, là 
tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả là người chết yễu. 
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2- Người sống lâu 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hoặc đản bà nào là người không sát hại 
sinh-mạng của chúng-sinh, là người tránh xa sự 
sát-sinh, từ bỏ khí giới sáft-sinh, có tâm biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có lòng thương 
xót đến tắt cả mọi chúng-sinh, có tâm từ, tâm bi 
tế độ đến tất cả mọi chúng-sinh. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
không sát-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trên 
cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trên cõi 
trời ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới 
thiện-nghiệp không sát-sinh ấy không có cơ hội 
cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới, mà lại có 
cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cối người này, thì người ấy là người sông 
lâu (do quả của dục-giới thiện-nghiệp không sát- 
sinh trong kiếp quá-khứ của người ấy). 


- Này Subha! Không sát hại sinh-mạng của 
chúng-sinh, trảnh xa sự sảt-sinh, từ bỏ khí giới 
sát-sinh, tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi, thương xót tất cả mọi chúng-sinh, có 
tâm từ, tâm bì tế độ đến tất cả mọi chúng-sinh, 
là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả là người sống lâu. 
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3- Người có nhiều bệnh hoạn 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hoặc đàn bà nào là người thường hay 
hành hạ, làm khổ chúng-sinh bằng tay chân, 
hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy 
sộc, hoặc bằng khí giới, _ 

Sau khi người ấy: chết, ác-nghiệp hành hạ 
làm khổ chúng-sinh ấy có cơ hội cho quả tải- 
sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
hành hạ, làm khổ chúng-sinh ấy không có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ 
dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cối 
người này, thì người ấy là người có nhiều bệnh 
hoạn (do quả của ác-nghiệp hành hạ, làm khổ 
chúng-sinh trong kiếp quả-khứ của người ấy). 


- Này Subha! Hành hạ, làm khô chúng-sinh 
bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, ... là tạo 
ác-nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả là 
người có nhiều bệnh hoạn. 


4- Người có ít bệnh hoạn 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đàn bà nào là người không hành 
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hạ, không làm khổ chúng-sinh bằng tay chân, 
hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy 
sộc, hoặc bằng khí giới, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
không hành hạ, không làm khổ chúng-sinh có cơ 
hội cho quả tái-sinh trên cối trời dục-giới (do 
quả của dục-giới thiện-nghiệp mà người ấy đã 
tạo trong kiếp trước). 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp không hành hạ, không làm khổ 
chúng-sinh ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh 
trên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này thì người ấy là người có ít bệnh hoạn 
(do quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ, 
không làm khổ chúng-sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy). 

- Này Subha! Không hành hạ, không làm khổ 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném 
đá, hoặc đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, 
.. là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả là người có ít bệnh hoạn. 


5- Người xâu xí, da dẻ sân sùi đáng ghê sợ 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đàn bà nào là người có tính hay 
nóng giận, thường căm tức nhiêu, khi bị người 
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khác xúc phạm dù chút đính cũng phát sinh tâm 
sán-hận, căm thù, giận dữ, gây tai hại, hành 
động tàn ác, biểu lộ tính hung ác. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sân-hận ấy 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ trong cõi ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
sân-hận ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh 
trong cối ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện- 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cối người này, thì người 
ấy là người xấu xí, da dẻ sẵn sùi đáng ghê sợ 
(do quả của ác-nghiệp sân-hận trong kiếp quả- 
khứ của người ấy). 

- Này Subha! Hay nóng giận, thường căm tức 
nhiễu, khi bị người khác xúc phạm dù chút đỉnh 
cũng phát sinh tâm sân-hận, căm thù, giận đữ, 
gây tai hại, hành động tàn ác, biểu lộ tỉnh hung 
ác, là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả là người xấu xí, da dẻ sẵn sùi đáng ghê sợ. 

6- Người xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng 

ngưỡng mộ 

- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đản bà nào là người không hay 
nóng giận, tâm mát mẻ, không tức giận dù khi bị 
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người khác xúc phạm, có tính nhẫn-nại, có tâm 
từ, không phát sinh tâm sân-hận, không oán thù, 
không giận dữ, không gáy tai hại, không hành 
động tàn ác, không biểu lộ tính hung ác. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
không sân-hận ấy có cơ hội cho quả tải-sinh 
trên cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp không sân-hận ấy không có cơ hội 
cho quả tải-sinh lên cối trời, mà lại có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong 
cối người này, thì người ấy là người xinh đẹp, 
da dẻ hông hào đáng ngưỡng mộ (do quả của 
dục-giới thiện-nghiệp nhân-nại không sân-hận 
trong kiếp quả-khứ của người ấy). 

- Này Subha! Không hay nóng gián, không tức 
giận dù khi bị người khác xúc phạm, có tâm nhẫn- 
nại, có tâm từ, nên không phát sinh tâm sân-hận, 
không oán thù, không giận dữ, không gáy tai hại, 
không hành động tàn ác, không biểu lộ tính hung 
ác, là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả là người có thân hình xinh 
đẹp, da dẻ hông hào đáng ngưỡng mộ. 


7- Người có ít quyền lực 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đản ông hay đàn bà nào là người có tính hay 
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ganh ty, tỏ ra ganh ty, sinh tâm ganh ty trong lợi 
lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mến, lễ bái, cúng dường 
của người khác. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ganh ty ấy 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
ganh ty ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cối ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện- 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cối người này, thì người 
ấy là người có ít quyền lực (do quả của ác- 
nghiệp ganh ty trong kiếp quả-khứ của người ấy). 

- Này Subha! Hay ganh ty, tỏ ra ganh ty, sinh 
tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu 
mến, lễ bái, cúng dường của người khác, là tạo 
ác-nghiệp, ác-nghiệp? ây có cơ hội cho quả là 
người có ít quyền lực. 


8- Người có nhiều quyền lực 


- Này Subha! Trong đời này, một số người 
đản ông hay đản bà nào là người không có tính 
ganh ty, không tỏ ra ganh ty, không sinh tâm 
ganh íy (có tâm hoan-hj) trong lợi lộc, lẾ vật, tôn 
kính, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác. 
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Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
không ganh ty ấy cho quả tái-sinh trên cõi trời 
dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp không ganh ty ấy (có tâm hoan-hỷ) 
không có cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp 
sau trở, lại làm người rong CỐi người này, thì 
người ấy là người có nhiều quyền lực (do quả 
của dục-giới thiện-nghiệp không ganh ty có tâm 
hoan-hỷ` trong kiếp quá-khứ của người ấy). 


- Này Subha! Không ganh ty, không tỏ ra 
ganh ty, không sinh tâm ganh ty (có tâm hoan- 
hỷ) trong lợi lóc, lỄ vật, tôn kính, yêu mến, lễ 
bái, cúng dường của người khác (là người có 
tâm hoan-hỷ) là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả là người có nhiều 
quyên lực. 


9- Người có ít của cải 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đản bà nào là người keo kiệt bún 
xi trong của cải của mình, không bố-thí cơm, 
nước, vải, xe cô phương tiện, hoa, vật thơm, vật 
thoa, chỗ năm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giởi 
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(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ trong cối ác-giới Ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác- 
giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này, thì người ấy là 
người có íÍf của cái (do quả của ác-nghiệp 
không bô-thí trong kiếp quả-khứ của người ấy). 

- Này Subha! Không bố-thí cơm, nước, vát thực, 
vải, xe cộ phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... là tạo 
ác-nghiệp, ác-nghiệp có cơ hội cho quả là người 
có ít của cải (người nghèo khổ thiếu thốn). 


10- Người có nhiêu của cải 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đàn bà nào là người hay tạo 
phước-thiện bố-thí cơm, nước, vải, xe cộ phương 
tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở đến 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
bô-thí ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trên cỗi trời 
dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp bô-thí ấy không có cơ hội cho quả 
tải-sinh trên cối trời dục-giới, mà lại có cơ hội 
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cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người trong 
cõi người này, thì người ấy là người có nhiều 
của cải (do quả của dục-giới thiện-nghiệp bồ-thí 
trong kiếp quả-khứ của người ấy). 


- Này Subha! Hay làm phước bồ-thí cơm, nước, 
vải, xe cộ phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, 
chỗ năm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... là tạo 
đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả là người có nhiều của cải (người giàu có). 

11- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi 

thâp hèn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn 
ông hay đàn bà nào là người có tính ngã-mạn, 
khó dạy, không biết đảnh lễ bậc đáng đánh lễ 
(như Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, Đúức-Phát 
Độc-Giác, bậc có giới đức cao thượng, ...),; 
không biết cung-kính đón rước bậc đáng đón 
rước, không biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc 
trưởng-lão, không biết tránh đường cho bậc 
đáng tránh đường, không biết cung-kính cúng 
dường bậc đáng cung-kính cúng dường, không 
biết tôn kinh bậc đáng tôn kính, không biết lễ 
bái cúng dường bậc đáng lễ bải cúng dường, ... 


Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không biết 
tôn kính ây có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
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chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp 
không biết tôn kính ấy không có cơ hội cho quả 
tải-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ dục-giới 
thiện nghiệp khác có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cỗi người này, 
thì người ấy sinh trưởng trong gia đình thuộc 
dòng họ thấp hèn (do quả của ác-nghiệp không 
biết tôn kính trong kiếp quá-khứ của người ấy). 

- Này Subha! Ngã mạn, khó dạy, không biết 
đảnh lễ bậc đáng đánh lễ (như Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phát Độc-Giác, bậc có 
giới đức cao thượng, ...); không biết cung-kính 
đón rước bậc đáng đón rước, không biết 
nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng-lão, không 
biết tránh đường cho bậc đáng tránh đường, 
không biết cung-kính cúng dường bậc đảng 
cung-kính cúng dường, không biết tôn kính bậc 
đáng tôn kinh, không biết lễ bái cúng dường bậc 
đáng lễ bải cúng dường, ... là tạo ác-nghiệp, ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả là người sinh 
trưởng trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn. 

12- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi 

cao quý 

- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đản ông hay đàn bà nào là người có tính khiêm 
tốn, không ngã-mạn, dễ dạy, biết đảnh lễ bậc 
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đáng đánh lễ (như Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bác có giới đức cao 
thượng, ...), biết cung-kinh đón rước bậc đáng 
đón rước, biết nhường chỗ cao quy cho bậc 
đáng nhường chỗ, biết tránh đường cho bậc 
đáng tránh đường, biết cung-kính cúng dường 
bậc đáng cung-kinh cúng dường, biết tôn kinh 
bậc đáng tôn kính, biết lễ bái cúng dường bậc 
đáng lễ bải cúng đường, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
biết tôn kính ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong 
Cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp biết tôn kính ấy không có cơ hội 
cho quả tải-sinh trên cối trời dục-giới, mà lại có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này, thì người ấy là 
người sinh trưởng trong gia đình thuộc dòng 
dõi cao quý (do quả của dục-giới thiện-nghiệp 
biết tôn kính trong kiếp quá-khứ của người ấy). 


- Này Subhal Khiêm tốn, không ngã-mạn, dễ 
dạy, biết đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng, Đức-Phật Đóc- 
Giác, bậc có giới đức cao thượng,....), biết 
cung-kính đón rước bậc đảng đón rước, biết 
nhường chỗ cao quý cho bậc trưởng-lão, biết 
tránh đường cho bậc đáng tránh đường, biết 
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cung-kính cúng dường bậc đáng cung-kinh cúng 
dường, biết tôn kính bậc đáng tôn kính, biết lễ 
bái cúng dường bậc đáng lễ bái cúng dường, ... 
là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả là người sinh trưởng trong gia 
đình thuộc dòng dõi cao qHý. 


13- Người không có trí-tuệ 


- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đàn bà nào là người khi gần gũi 
thán cận với vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn là bậc 
thiện-trí mà không bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? 

- Pháp nào là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tôi? 

- Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực hành? 

- Pháp nào là pháp không nên thực hành? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự bất lợi, sự khổ não lâu dài? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu đài? v.V... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối 
ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người áy chết, nếu ác-nghiệp 
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không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác- 
giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này, thì người ấy là người 
không có trí-tuệ (do quả của ác-nghiệp trong 
kiếp quá-khứ của người ấy). 

- Này Subha! Gần gũi, thân cận Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn là bậc thiện-trí mà không bạch hỏi rằng: 
- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? 

- Pháp nào là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? 

- Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực hành? 

- Pháp nào là pháp không nên thực hành? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự bất lợi, sự khô não lâu dài? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dải? v.v... là tạo ác- 
nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả là người 
không có trí-tuệ (người ngu đốt). 

14- Người có nhiều trí-tuệ 

- Này Subhal Trong đời này, một số người 
đàn ông hay đàn bà nào là người khi gần gũi 
thán cận với vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn là bậc 
thiện-trí thường hay bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? 
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- Pháp nào là pháp bắt-thiện (pháp ác)? 

- Pháp nào là pháp có tội? 

- Pháp nào là pháp vồ tôi? 

- Pháp nào là pháp nên thực hành? 

- Pháp nào là pháp không nên thực hành? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự bất lợi, sự khổ não lâu dài? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rồi sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu đài? v.v... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giởi 
thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tải- 
sinh trên cối trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi 
người này, thì người ấy là người có nhiều trí- 
tuệ (do quả của dục-giới thiện-nghiệp ấy trong 
kiếp quá-khứ của người ấy). 

- Này Subha!l Đại-thiện-nghiệp gần gũi, thân 
cán vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn là bậc thiện- 
trí thường hay bạch hỏi rằng: 

- Pháp nào là pháp có tội? 

- Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực hành? 

- Pháp nào là pháp không nên thực hành? 

- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự bắt lợi, sự khô não lâu dài? 
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- Pháp nào mà con đã thực hành rồi sẽ đem 
lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu đài? v.v... là tạo dục- 
giới thiện-nghiệp, dục-giới thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả là người có nhiều trí-tuệ. 

- Này Subhal Tóm lại nghiệp và quả của 
nghiệp là như sau: 

* Người tạo ác-nghiệp sái-sinh và quả của 
ác-nghiệp sát-sinh là người chết yếu. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp không sảt-sinh 
và quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh là 
người sống lâu. 

* Người tạo ác-nghiệp hành hạ chúng-sinh và 
quả của ác-nghiệp hành hạ chúng-sinh là người 
có nhiễu bệnh hoạn. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp không hành hạ 
chúng-sinh và quả của đại-thiện-nghiệp không 
hành hạ chúng-sinh là người có ít bệnh hoạn. 

* Người tạo ác-nghiệp hay sân-hán và quả 
của ác-nghiệp hay sân-hận là người xấu xí, da 
đẻ sân sùi đáng ghê sợ. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp không hay sân- 
hán, có nhân-nại, có ftâm-tfừ, và quả của đại- 
thiện-nghiệp không hay sân-hận, có nhân-nại, 
có tâm-từ là người xinh đẹp, da dẻ hông hào 
đáng chiêm ngưỡng. 
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* Người tạo ác-nghiệp ganh ty và quả của ác- 
nghiệp ganh ty là người có ít quyên lực. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp không ganh ty, 
có tâm hoan-hý và quả của đại-thiện-nghiệp 
không ganh ty, có tâm hoan-hý là người có 
nhiễu quyên lực. 

* Người tạo ác-nghiệp không bố-thí và quả 
của ác-nghiệp không bồ-thí là người có ít của 
cải, nghèo khổ. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp bồ-thí và quả 
của đại-thiện-nghiệp bố-thi là người có nhiều 
của cải, giàu sang phú quý. 

* Người tạo ác-nghiệp không biết tôn kính 
bậc đáng tôn kính và quả của ác-nghiệp không 
biết tôn kinh bậc đáng tôn kinh là người sinh 
trong dòng dõi thấp hèn. 

* Người tạo đại-thiện-nghiệp biết tôn kinh 
bậc đáng tôn kính và quả của đại-thiện-nghiệp 
biết tôn kinh bậc đáng tôn kinh là người sinh 
trong dòng đối cao quỷ. 


* Người tạo ác-nghiệp không học hỏi hiểu 
biết về ác-pháp, thiện-pháp, ... từ các bậc thiện- 
trí và quả của ác-nghiệp không học hỏi hiểu biết 
về ác-pháp, về thiện-pháp, ..., là người không có 
trí-tuệ (ngu dốt). 
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* Người tạo đại-thiện-nghiệp thường hay học 
hỏi hiểu biết về ác-pháp, thiện-pháp, ... từ các 
bậc thiệnrí và quả của đại-thiện-nghiệp 
thường hay học hỏi hiểu biết về ác-pháp, thiện- 
pháp, ..., là người có trí-tuỆ sáng suối. 

- Này Subha!l Tất cả mọi chúng-sinh đếu có 
nghiệp là của-riêng họ, họ là người thừa hưởng 
quả của nghiệp của họ, nghiệp là nhân sinh ra 
họ, nghiệp là bà con thân quyền của họ, nghiệp 
là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp phân 
loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao quý. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
công-tử Subha con của ông phú hộ Todeyya 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, lời giáo huẳn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ví như lật ngửa ra 
vật bị úp, hoặc mở ra vật bị đóng, hoặc chỉ 
đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn vào 
chỗ tôi tăm để cho người có đôi mắt sáng được 
nhìn thấy mọi vật như thế nào, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng bằng nhiều cách rõ ràng như thể ấy. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kinh xin quy y nương nhờ nơi Đức-Thế- 
Tôn, kính xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
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bảo, kính xin quy y nương nhờ nơi chư Đại-đức 
f£)-khưu- Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là 
người cận-sự-nam đã quy y nương nhờ nơi Tam- 
bảo kê từ nay cho đên trọn đời. 


(Xong bài kinh Cũ|akammavibhangasutq) 


Đức-Phật dạy rằng: 

“Kammnassakom hi, .... ` Nghiệp là củúa-riêng 
fa, có nghĩa là ngoài nghiệp ra chăng còn có thứ 
của cải tài-sản nảo trong đời thuộc vê ca-riêng 
ta thật sự cả. 

Vậy nghiệp là gì? 

Trong bài kinh NM/bbedhikasuffa, Đúức-Phật 
truyên dạy răng: 

“Cetana ham bhikkhave kamma1m vadami, 
cefaviva kammam karoi kãyena vãcäãya 
manasä. t 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi 
mới tạo nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ÿ. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 

* Tác-ý (cefana) đó là tác-ý tâm-sở (cetana- 
cefasikaq) là | trong 52 tâm-sở đông sinh với 89 
hoặc 121 tâm. 


! Anguttaranikaya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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Như vậy, /ác-ý âm-sở đồng sinh với các tâm 
nào gọi là nghiệp và tác-ÿ tâm-sở đông sinh với 
các tâm nào không gọi là nghiệp? 


Tác-ý gọi là nghiệp 


Nếu khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 bẩt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện-tâm, thì 
tác-ý tâm-sở ấy gọi là nghiệp như sau: 


- Tác-ý tâm-sở (cefanacefasika) khi đồng sinh 
với 12 bát-thiện-tâm (12 ác-tâm) tạo bẩt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) băng thần, băng khâu, băng ý. 


- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với ổ đục-giới đại-thiện-tâm tạo dục-giới đại- 
thiện-nghiệp băng thân, băng khâu, băng ý. 


- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
VỚI 5 sốc-giới thiện-tâm tạo 5 săc-giới thiện- 
nghiệp băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
VỚI 4 vô-sác-giới thiện tâm tạo 4 vô-săc-giới 
thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác- tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh 
với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm tạo 4 hoặc 20 
siêun-tam-giới thiện-nghiệp băng Ý. 


30 LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHƯNG 





Tác-ý không gọi là nghiệp 


Nếu khi /ác-ÿ fâm-sở (cetanäcefasika) đồng 
sinh với 36 hoặc 52 guả-tâm ) và đồng sinh 
với 20 duy-tác-tâm !? thì tác-ÿ tâm-sở ấy không 
gọi là nghiệp. 


* Bắt-thiện-nghiệp (Ác-nghiệp) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ÿ tâm- 
sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý như sau: 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với bắt-thiện-tâm 
nương nhờ nơi thân tạo bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) gọi là thân dc-nghiệp, có 3 loại: 

* Ác-nghiệp sát-sinh. 

* Ác-nghiệp trộm-cấp. 

* Ác-nghiệp tà-dâm. 


3 ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi thân. 

- Tác-ý tâm-sở động sinh với bắt-thiện-tâm 
nương nhờ nơi khâu tạo bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) gọi là khâu ác-nghiệp, có 4 loại: 





! 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 
4 vô-săc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại duy-tác- 
tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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° Ác-nghiệp nói-dối. 

* Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 

* Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

* Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

4 ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi khâu. 

- Tác-J tâm-sở động sinh với bắt-thiện-tâm 
nương nhờ nơi ý tạo bát-thiện-nghiệp gọi là ý 
ác-nghiệp, có 3 loại: 

° Ác-nghiệp tham lam của người khác. 

* Ac-nghiệp thù hận người khác. 

* Ac-nghiệp tà-kiên tháy sai chấp lâm. 

3 ác-nghiệp này nương nhờ nơi ý. 

* Thiện-nghiệp (Kusalakamma) 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện- 
tâm chia ra làm 4 loại thiện-nghiệp: 

1- Dục-giới đại-thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm- 
sở đông sinh với ổ dục-giới đại-thiện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp băng thán, băng khâu, băng ý 
và tạo 10 phước-thiện puññakriyavatthu. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại bằng thân, bằng 
khâu, băng ý như sau: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

* Đại-thiện-nghiệp không sảf-sinh. 

* Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấãp. 

* Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
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- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 
* Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 
- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
* Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 
* Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
© Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 
- Phước-thiện: Puññakriyävatthu, có 10 loại: 
* Phước-thiện bô-thi. 
* Phước-thiện giữ-giới. 
* Phước-thiện hành-thiên. 
* Phước-thiện cung-kính. 
© Phước-thiện hỗ-trợ. 
°Ổ Phước-thiện hôi-hướng phân phước-thiện 
của mình đến các người khác, chúng-sinh khác. 
© Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện của 
người khác đã tạo. 
* Phước-thiện nghe chánh-phảp. 
* Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 
© Phước-thiện chánh-kiến. 
2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm: 
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* Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc: 

- Đệ nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ- 
thiền là viakka (hướng-tâm), vicära (quan- -sái), 
pii (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä (nhắt-tâm), do chế 
ngự được 5 ?háp-chướng-ngại là kamacchanda 
(tham-dục), byãapada (sân-hận), thina - middha 
(buôn-chán - buôn ngủ), uddhacca - kukkucca 
(phóng-tâm - hôi-hận), vicikiccha (hoài-nghi). 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chi- 
thiền là wicãära (guan-sái), piii (hỷ), sukha (lạc), 
ekaggatä (nhất-tâm), do chê ngự được chi-thiền 
vifakka (hướng-tâm). 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ- 
thiên là pii (ñ), sukha (lạc), ckaggafä (nhât-tâm), 
do chê ngự được chi-thiên vicãra (quan-sái). 

- Đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ- 
thiên là sukha (lạc), ekaggafäa (nhái-đám), do chê 
ngự được chi-thiên øïí? (1h). 

- Đệ-ngñ-thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ- 
thiên là øpekkha (xả), ckaggafä (nhái-ám), do 
thay thê được chi-thiên sukha (lạc) băng chỉ- 
thiên upekkha (xả). 

* Đối với hành-giả là hạng người zmamđa- 
puggdla (có tfrí-tuệ chậm), thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 5 bậc. 
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* Đối với hành-giả là hạng người fikkha- 
puggdla (có trí-tuệ sắc bén), thiền sắc-giới thiện- 
tâm có 4 bậc, bởi vì đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện- 
tâm có 3 chi-thiền là pĩii, sukha, ekaggaiä, do có 
khả năng chế ngự được 2 chi-thiền vi/akka và 
vicara cùng một lúc. Cho nên, hành-giả là hạng 
người /ikkhapuggala có 4 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm như sau: 

* Thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

- Đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi- 
thiền là vi/akka, vicãra, pưi, sukha, ekagøafa, do 
chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại (narapa) là 
kamacchanda, byapada, thma-middha, uddhacca- 
kukkucca, vicikiccha. 

- Đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi- 
thiền là pi, sukha, ekaggarä, do chễ ngự được 2 
chi-thiền vi/akka và vicãra cùng một lúc. 

- Đệ-tam-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi- 
thiền là sukJa, ekaggaiä, do chế ngự được chỉ- 
thiền pïii. 

- Đệ-tứ-thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền 
là upekkhä, ekaggaiä, do thay thê được chi-thiền 
sukha bằng chi-thiền w„pekkhä. 


3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với 4 bậc thiển vô¬săc-giới thiện-tâm. 
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Sau khi đã chứng đắc 5 bác thiển sắc-giới 
thiện tâm, hành-giả tiêp tục thực hành pháp- 
hành thiên-định đê chứng đặc 4 bậc (hiển vô- 
sac-giới thiện tâm. Mỗi bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm có môi đê-mục thiên-định riêng biệt, 
và môi bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm đêu có 2 
chi-thiên là „»ekkha (xả) và ekaggafta (nhát-tâm) 
giông nhau. 

* Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

- Đệ-nhất-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
không-vô-biên-xú-thiên thiện-tâm, có 2 chị- 
thiên là u„pekkha (xả) và ekaggata (nhát-tâm). 

- Đệ-nhị-thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
thức-vô-biên-xứ-thiên thiện-fâm, có 2 chi-thiên 
là uekkha (xả) và ekaggaftä (nhát-tâm). 

- Đệ-tam-thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
vô-sở-hfữu-xứ-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là 
upekkhä (xả) và ekaggafta (nhát-tâm). 

- Đệ-tứ-thiển vồ-săc-giới thiệntâm gọi là 
phi-tưởng-phi-phi-trởng¬xú-thiên thiện-tâm, có 2 
chi-thiên là „pekkhaä (xả) và ekaggafa (nhát-tâm). 

4- Siêun-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- 
sở đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 
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- Nhắn-lai Thánh-đạo-tâm. 
- Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 
- A-ra-hản Thánh-đạo-tám. 


Thánh-đạo-tâm có 20 bậc: 


Mỗi bậc Thánh-đạo-tâm cô 5 bậc thiển siêu- 
tam-giới cô đôi-tượng Niết-bàn, 4 bậc Thánh- 
đạo-tâm nhân với 5 bậc thiển siêu-tam-giới nên 
gồm có 20 Thánh-đạo-tâm. 


* Nghiệp và quả của nghiệp 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng 
ngày thường suy xét rằng: 

“Kammassako nhỉ kammmadäyado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dãyado bhavissami. ” (Ủ) 

Ta có nghiệp là cúa-riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào Tthiện- 
nghiệp hoặc dc-nghiệp,` ta sẽ là người thừa 
hưởng quả am-lạc của thiện nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


!Ang.Pañcakanipatapäli, Abhinhapaccavekkhitatabbatthanasutta. 
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Tính chất của nghiệp (Kamma) 


Tính chất của những ác-nghiệp nào hoặc 
những thiện-nghiệp nào mà người nảo đã tạo rồi, 
thì những nghiệp ấy thuộc về cứa-riêng của 
người ấy. Những nghiệp ấy dù nặng dù nhẹ vẫn 
được lưu trữ trong âm của người ây hoàn toàn 
đầy đủ trọn vẹn không hề mắt mát một mảy may 
nảo, từ kiếp nảy sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô-thủy cho 
đến kiếp hiện-tại. 

Những ác-nghiệp hoặc những /hiện-nghiệp là 
nghiệp mà mỗi người hoàn toàn chủ-động, có 
quyền tự lựa chọn tạo nghiệp nào tùy theo khả 
năng của mình. 

Thật vậy, khi người nào gặp ác-nghiệp nảo, 
hoặc đại-thiện-nghiệp nảo, người ây hoàn toàn 
chủ-động, có quyền tự mình lựa chọn nên tạo 
ác-nghiệp ấy hoặc không nên tạo ác-nghiệp ấy; 
hoặc nên tạo đại-thiện-nghiệp ấy hoặc không 
nên tạo đại-thiện-nghiệp Ấy. 

Ví dụ: *Đối với người ác nào không có giới, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không biết tự trọng, khi gặp con gà thì muốn 
giết gà để ăn thịt, hoặc khi gặp kẻ thù cũ thì 
muốn giết để trả thù, người ác ây tự mình giết 
hoặc sai bảo người khác giết chết, tạo ác-nghiệp 
sát-sinh. 
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* Đối với người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
tự trọng, khi gặp con gà, hoặc kẻ thù cũ, người 
thiện ấy không giết, cũng không sai bảo người 
khác giết, phát sinh đại-thiện-tâm tránh xa sự 
sát-sinh, tạo đgi-thiện-nghiệp không sáf-sinh. 

* Đối với người ác nào không có giới, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- lỗi, 
không biết tự trọng, khi người ác ây gặp của cải 
quý báu của người khác, liên phát sinh tham-tâm 
chiếm đoạt của cải quý báu của người khác làm 
của-riêng mình, tạo ác-nghiệp trộm cắp. 

* Đối với người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
tự trọng, khi người thiện ấy gặp của cải quý báu 
của người khác, không phát sinh tham-tâm, 
không chiếm đoạt của cải quý báu của người 
khác làm cứa-riêng mình, mà phát sinh đại- 
thiện-tâm tránh xa sự trộm-cắp, tạo đại-thiện- 
nghiệp không trộm cắp. 

* Đối với người ác nào không có giới, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết tự trọng, khi người ác ấy thấy người 
vợ trẻ xinh đẹp của người khác liền phát sinh 
tham-tâm chiếm đoạt vợ người khác làm vợ 
củúa-riêng mình, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Đối với người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
tự trọng, khi người thiện ấy dù thấy người vợ trẻ 
xinh đẹp của người khác cũng không phát sinh 
tham-tâm chiếm đoạt vợ người khác làm vợ c¿a- 
riêng mình, mà phát sinh đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm, tạo đẹi-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

* Đối với người ác nào không có giới, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- sợ tội-lỗi, 
không biết tự trọng, người ác ấy nói không đúng 
sự-thật, để lừa dối người khác. Ví như: 


- Ti hấy nói rằng không thấy; không thấy nói 
rằng thấy. 

- Nghe nói rằng không nghe; không nghe nói 
rằng nghe. 

- Biết nói rằng không biết; không biết nói 
rằng biết. 

- Có nói rằng không có; không có nói rằng có. 

Người ác có tác-ý nói đối, để lừa dối người 
nghe tin là thật, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, 
sự khổ đau lâu dải, tạo ác-nghiệp nói dối. 

* Đối với người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
tự trọng, người thiện ấy nói đúng sự-thật. Ví như: 

- Thấy nói rằng thấy; không thấy nói rằng 
không thấy. 
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- Nghe nói rằng nghe; không nghe nói rằng 
không nghe. 

- Biết nói răng biết; không biết nói rằng 
không biẾt. 

- Có nói rằng có; không có nói rằng không có. 

Người thiện có tác-ý nói sự thật, để đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho 
người nghe, tạo đgi-thiện-nghiệp không nói dối. 

* Đối với người ác nào không có giới, không 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- lỗi, 
không biết tự trọng, khi người ác ây uống rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong 
mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu và 
các chất say. 

* Đối với người thiện nào có giới-hạnh trong 
sạch, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết 
tự trọng, khi người thiện ấy tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện-pháp, tạo đẹi-thiện-nghiệp 
không uống rượu và các chất say. 

Như vậy, người uống rượu và các chất say là 
người ác, và người không uống rượu và các chất 
say là người thiện. 

* Người ác nào không chỉ tự mình uống rượu 
và các chất say mà còn mời người khác cùng 
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uông rượu và các chât say, thì người ác ây là 
người ác hơn cả người ác nữa. 


* Người thiện nào không chỉ tự mình tránh 
xa sự uống rượu và các chất say mà còn khuyên 
bảo người khác cùng tránh xa sự uống rượu và 
các chất say, thì người thiện ấy là người thiện 
hơn cả người thiện nữa. 


Tại sao gọi người ác, người thiện ? 


Trong đời này, người ác, người thiện không 
có thật sự. Sở dĩ gọi øgười ác là vì căn cứ vào 
ác-nghiệp của người ấy: sở đĩ gọi người thiện là 
vì căn cứ vào £hiện-nghiệp của người ấy. 

Như vậy, không có øgười ác thật sự mà cũng 
không có người thiện thật sự, mà chỉ có ác- 
nghiệp và thiện-nghiêp mà thôi. 

Ví dụ: * Trước kia ông 44 là người không thọ 
trì ngữ- giới, thường hay sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm, 
nói-dối, uỗng rượu và các chất say là nhân sinh 
sự để duôi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp. 
Vì vậy, ông A bị gọi là người ác. 

Về sau, ông 4 có duyên may gặp bậc thiện- 
trí, lãng nghe chánh-pháp, hiểu biết giáo-pháp 
của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên ông A kính xin bậc thiện-trí 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
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ngũ-giới, trở thành cận-sự-nam (upäsaka) đã 
quy-y Tam-bảo. 

Từ đó về sau, ông A tránh xa sự sát-sinh, sự 
trộm-cắp, sự tà-dâm, sự nói-đối, sự uống rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong 
mọi thiện-pháp, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, tạo 
mọi ẩgi-fhiện-nghiệp giữ-giới. Vì vậy, ông A 
được gọi là người thiện. 

* Trước kia, cẩu B là cận-sự-nam (upäasaka) 
đã quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, cậu B giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch, tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới. Vì vậy, cậu được gọi là người thiện. 

Về sau, cậu B gần gũi thân cận với bạn ác, 
ban đầu cậu B uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác- 
nghiệp uông rượu, bia và các chất say; những 
ngày kế tiếp phạm điều- giới sát-sinh giết gà, VỊ, 

. để ăn nhậu; phạm điều-giới nói-dỗi; _ phạm 
điều- -giới tà-dâm; phạm điều-giới trộm-cắp; tạo 
mọi ác-nghiệp. Vì vậy, cậu B bị gọi là người ác. 


* Tích Ngài Trưởng-lão Angulimaäla 


Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana gần 
kinh-thành Sãvatth, thuyêt giảng bài kinh 
Angulimalasufa ?) được tóm lược như sau: 


! Maj. Majjhimapannasapäli Rajavagga, Añgulimälasutta. 
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Kẻ cướp sát nhân giết chết hơn ngàn người, 
rồi cắt một đầu ngón tay trỏ xâu làm vòng đeo 
cô nên có biệt danh gọi là 4jgulimaila, sông 
trong rừng sâu. 

Một hôm, Đức-Phật Gotama ngự vào khu 
rừng để tế độ kẻ cướp sát nhân Angulimala. Khi 
nhìn thấy Đức-Phật đang bước đi khoan thai, kẻ 
cướp sát nhân Angulimäla cầm gươm chạy đuôi 
theo để giết Đức-Phật, dù y đã chạy nhanh hết 
sức lực suốt 3 do-tuần mà vẫn không đuôi kịp 
Đức-Phật, y đuối sức đành dừng lại, rồi gọi 
rằng: “Sa-môn hãy dừng lại!” 

Đức-Phật vẫn bước đi khoan thai, rồi truyền 
dạy rằng: 

- Này Angulimala! Như-Lai đã dừng lâu rồi. 
Chỉ còn chính con mới là người chưa chịu dừng 
lại mà thôi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, kẻ cướp 
sát nhân Angulimala vô cùng ngạc nhiên, suy 
nghĩ rằng: 

“Những Sa-môn dòng Sakya thưởng nói lời 
chân thật, làm như thế nào nói như thể ấy, nói 
như thế nào làm như thế ấy. Nhưng trong trường- 
hợp này, vị Sa-môn đang bước đi, mà lại nói: 

“Như-Lai đã dừng lâu rồi”, còn ta đã dừng 
lại rồi, vị Sa-môn lại nói: “Chỉ còn chỉnh con 
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mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi”. Nhự 
vậy, nghĩa là gì? ” 

Añgulimãla bèn hỏi Đức-Phật rằng: 

- Này vị Sa-môn! Sự thật ông đang bước đi 
mà lại nói “Như-Lai đã dừng lâu rôi”. Còn tôi 
đã dừng lại rồi, ông lại nói là: “Chỉ còn chính 
con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. ” 

Ông nói vậy nghĩa là gì? 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

- Này Angulimala! Sự thật “Như-Lai đã dừng 
lâu rồi” nghĩa là Như-Lai đã từ bỏ giêt hại tát 
cả mọi chúng-sinh từ lâu rôi. Còn con chưa từ 
bỏ giới hại chúng-sinh. Vì vậy, Như-Lai nói 
răng: “Chỉ còn chính con mới là người chưa 
chịu dừng lại mà thôi. ” 

Lăng nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, k 
CƯỚP sát nhân Angulimala liền thức tỉnh ngay, 
rồi ném các loại vũ khí xuống hồ sâu, đồng thời 
biết rõ vị Sa-môn này chính là Đức-Phật nên đến 
hâu đảnh lễ Đức-Phật, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Bậc Tôn- 
Sư của chu-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. Đức- 
Thê-Tôn có tâm đại-bi ngự đên khu rừng này đề 
tế độ con thoát khỏi sự sỉ mê lâm lạc, được thức 
tỉnh trở lại. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kể từ nay VỀ sau, 
con xin nguyện ft bỏ mọi ác-nghiệp sảt-sinh. 
Kính xin Ngài chứng mình lòng chân thành sảm 
hồi tội-lỗi của con. 

Sau đó, Añgulimala đến quỳ đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Phật, cầu xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy TỐ, biết rõ phước 
duyên của Angulimäla, trong tiền- kiếp đã từng 
phát nguyện trong thời vỊ-lai xuất gia ty-khưu 
bằng cách gọi “Eji bhikkhu!...”. Vì vậy, Đức- 
Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ 
mà truyền dạy rằng: 


“Ehi bhikkhul... ” 

- Này Angulimalal Con hãy lại đây, con trở 
thành t)-khưu theo ÿ nguyện. Cháảnh-pháp mà 
Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, 
hoàn hảo phân giữa, hoàn hảo phân cuối. Con 
hãy nên cô găng tỉnh- tấn thực hành phạm-hạnh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt 
câu, Angulimala trở thành vị tỳ-khưu có đầy đủ 
8 thứ vật dụng của tỳ-khưu được thành tựu do 
quả-báu của phước-thiện như thằần-thông. 7}- 
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khưu Angulimala có tăng tướng trang nghiêm 
như một vị Trưởng-lão có 60 tuôi hạ. 

Khi Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
tại kinh-thành SãvatthI, có vị f)-khưu Angulimala 
theo sau. 

Về sau không lâu, Ø-khwu Angulimala một 
mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn thực hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. Khi ấy, 
tại nơi thanh vắng, Ngài Trưởng-lão Angulimäla 
vô cùng hoan-hý thốt lên câu kệ rằng: 


“Yo ca pubbe pamdajj¡iva, 
paccha so napDamaJjJaH. 
So nam lokam pabhaseti, 
abbha muttova candima. ” 
Người nào trước dễ duôi thất niệm, 
Sau, người ấy không dể duôi có chánh-niệm, 
Thực hành pháp-hành tú-niệm-xứ. 
Hành-giả ấy làm xản lạn cuộc đời mình, 
Như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây. 
Khi Ngài Trưởng-lão Angulimala hết tuôi 
thọ, tịch diệt Niết-bản, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác- 
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nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy, 
được lưu trữ ở trong Øđm từ vô-thủy trải qua vô 
số kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại 
trước khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp ây đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không 
còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì bậc 
Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Nghiệp và quả của nghiệp của Angulimäla 


Như vậy, khi kẻ cướp sát nhán Angulimala 
đã từng giết hơn 1.000 người, tạo ác-nghiệp sát- 
sinh. Vì vậy, kẻ cướp sát nhán Angulimala DỊ 
gọi là người ác. 


Khi Đức-Phật ngự đến khu rừng tế độ ké 
cướp sát nhân Angulimala thức tỉnh, ném bỏ khí 
giới, tránh xa sự sát-sinh, tạo đgøi-fhiện-nghiệp 
không sát-sinh, được Đức-Phật cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. Vì vậy, #-khưu Anguliimala 
được gọi là người thiện. 


Tỳ-khưu Angulimala không đề duôi, cỗ gắng 
tinh-tấn thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chán-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áiI, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 
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* Tích tỳ-khưu Devadatta © 


Đứúc-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh- 
thành SãvatthI. Khi ấy, Đức-Phật đề cập đến tỳ- 
khưu Devadatta được tóm lược như sau: 

Tỳ-khưu Devadaffa vôn dĩ là hoàng-tử trong 
nhóm 6 hoàng-tử dòng dõi Sakya là Đức-vua 
Bhaddiya  hoàng-tử Anuruddha, hoàng-tử 
Ananda, hoàng-tử Bhagu, hoàng-tử Kimbila đi 
xuất gia, dẫn theo /huộc hạ Upäli là thợ cắt tóc 
sửa râu, phục vụ cho các hoảng-tử. Đến một nơi, 
6 vị hoàng-tử cởi các đồ trang sức quý báu của 
mình bỏ chung vào trong một gói, rồi truyền bảo 
Upäli rằng: 

- Này Upali!l Chúng tôi ban cho ngươi những 
đồ trang sức quý báu này đem VỀ nuÔi mạng, 
còn 6 hoàng-tử chúng tôi sẽ đi xuất gia. 


Người thợ Dpäli cung- -kính lễ bái nhận gói đồ 
trang sức quý báu ấy rồi đi trở về. 

Trên đường đi, người thợ Upäli suy xét rằng: 

“Sáu hoàng-tứ dòng dõi Sakya cởi bỏ các đô 
trang sức quỷ báu, như nhô bỏ bãi nước bọt, rồi 
đi xuất gia trở thành t)-khưu. Còn ta chỉ là kẻ tôi 
tớ lại nhận gói đồ trang sức quý báu của 6 vị 
hoàng-tử ấy đem về nhà nuôi mạng. Như vậy có 
xứng đảng hay không? ” 


! Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, Devadattavatthu. 
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Sau khi suy xét như vậy, người thợ Upali đem 
treo gói trang sức quý báu â ấy trên nhánh cây, rồi 
viết bên ngoài gói đồ răng: 


“Nếu người nào cân gói đồ trang sức quý báu 
này, thì tự tiện lây dùng. ” 

Từ chỗ ây, người thợ Upäli chạy đuôi kịp 6 vị 
hoàng-tử. Nhìn thây người thợ Upäli, các vị 
hoàng-tử hỏi răng: 

- Này Upali! Tại sao ngươi không trở về nhà 
mà chạy đến đây? 

- Kinh thưa quỷ vị hoàng-tứ, kẻ tôi tớ này 
kính xin quỷ vị hoàng-tử cho phép đi theo xuất 
gia với quỷ VỊ. 

Nghe Upaäli kính xin như vậy, 6 vị hoàng-tử 
hoan-hỷ cho phép người thợ Upall cùng đi theo 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rôi kính bạch rằng: 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, tất cả chúng con 
thuộc dòng dõi Sakya vốn có tính tự cao ngã 
mạn, cho nên, kính xin Đúc-T hế-Tôn cho phép 
Upäli vốn đĩ là kẻ tôi tớ hấu hạ chúng con từ lâu 
được phép xuất gia trở thành t)-khưu trước 
chúng con, đề chúng con cung-kinh đảnh lễ, hấu 
hạ Upali. Bạch Ngài. 


Nghe các hoàng-tử dòng dõi Sakya bạch như 
vậy, Đức-Thê-Tôn cho phép Upäli làm lễ xuât 
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gia ty-khưu trước, còn các vị hoàng-tử dòng dõi 
Sakya làm lễ xuất gia tỳ-khưu sau. 

Nhóm 6 vị tỳ-khưu dòng dõi Sakya chứng đắc 

Nhóm 6 vị tỳ-khưu dòng dõi Sakya chứng đắc: 

- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya chứng đắc bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với tam-minh. 

- Ngài Trưởng-lão Anuruddha chứng đắc bậc 
Thánh Bát-lai cùng với thiên-nhãn-thông, về sau 
chứng đắc bậc Thánh A-ra-hản. 

- Ngài Trưởng-lão nanda chứng đắc bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

- Ngài Trưởng-lão Bhagu chứng đắc bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Ngài Trưởng-lão Kimbila chứng đắc bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Tỳ-khwu Devadata chứng đắc các bậc 
thiên săc-giới và các phép-thẩn-thông 
(abhiññä), vẫn còn là hạng phàm-nhân. 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ- 
khưu-Tăng tại kinh-thành Kosambĩ, những phẩm 
vật cúng dường phát sinh đến Đức-Phật và chư 
tỳ-khưu-Tăng rất nhiều. Những dân chúng tay 
cầm phẩm vật quý vảo trong ngôi chùa, hỏi rằng: 
Đức-Phát ngự ở nơi nào? Ngài Đại- Trưởng-lão 
Sariputta ở nơi nào?” Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggallana ở nơi nào? Ngài Đại-trưởng- 
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lão Mahakassapa ở nơi nào? Ngài Trưởng-lão 
Bhaddya ở nơi nào?” Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha ở nơi nào? Ngài Trưởng-lão Ananda 
ở nơi nào? Ngài Trưởng-lão Bhagu ở nơi nào? 
Ngài Trưởng-lão Kimbila ở nơi nào”... Trong 
sô dân chúng ấy không có một ai hỏi rằng: 7}- 
khưu Devadafta ở nơi nào? 

Tỳ-khưu Devadaffa nghĩ rằng: “Ta cũng là 
hoàng-tử cùng làm lễ xuất gia với nhóm hoàng- 
tử dòng dõi Sakya ấy. Thế mà trong nhóm dân 
chúng tay cầm phẩm vật quý ấy đi tìm hỏi những 
vị Trưởng-lão khác, không có người nào hỏi đến 
ta. Nay, ta nên gân gũi thân cận với người nào, 
làm cho người nào có đức-tin nơi ta, để cho 
phát sinh lợi lộc, những phẩm vật quỷ giá cúng 
dường đến với ta. ” 

T)-khưu Devadafa nghe rằng Đức-vua 
Bimbisara cùng với nhóm phú hộ thuộc hạ đều 
là bậc Thánh Nháp-lưu, có đức-tin trong sạch 
vững chắc nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, ta không dễ gì gần gũi 
thân cận với họ được, ta cũng không thể gần gũi 
thán cận được với Đức-vua Pasenadi Kosala. 
Còn hoàng-tử Ajatasaffu của Đức-vua Bimbisara 
còn nhỏ chưa biết phán biệt được người thiện 
với người ác, điều chánh với điều tà. Vậy, ta nên 
gần gũi thân cận với hoàng-tử Ajãtasattu ấy. ” 
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Sau khi nghĩ như vậy, £)-khưu Devadaffa rời 
khỏi kinh-thành Kosambi, đi đến kinh-thành 
RãJagaha, biến hóa thành cậu bé có 4 con răn độc: 
một con quấn ở cô, một con khoanh trên đầu, E; 
con quấn chéo 2 bên vai, từ hư không đáp xuống 
đứng trước mặt hoàng-f 4jđfasaffu, làm cho 
hoàng-tử Ajãtasafu hoảng sợ truyền bảo rằng: 

- Này ngươi là ai? 

Cậu bé tâu rằng: 

- Kính thưa hoàng-tử, xin đừng có sợ, bân 
tăng là t-khưu Devadata. Rồi liền hóa trở lại là 
vị f#-khưu mặc y, mang bát đứng trước mặt 
hoàng-tử Ajãtasattu. Khi ấy, hoàng-tử Ajãtasattu 
tin tưởng tỳ-khưu Devadatta có phép-thần-thông 
thật là phi thường. 

Sau đó, sáng, chiều hoàng-tử Ajãtasattu truyền 
lệnh quân lính đem 500 chiếc xe chở các thứ vật 
dụng đem cúng dường tỳ-khưu Devadatta và 
nhóm tỳ-khưu thuộc hạ tham muốn lợi lộc. 

Tỳ-khưu Devadatta say mê trong lợi lộc và 
lời tán dương ca tụng, nên phát sinh tâm tham 
muốn răng: 

“Ta sẽ xin lãnh đạo chư t)-khưu-Tăng”, do 
phát sinh ác-tâm tham vọng ngạo mạn ây, nên 
các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cùng với các 
phép-thân-thông đêu bị huỷ diệt. 


Các Loại Nghiệp 33 





Ty-khưu Devadatta xin lãnh đạo chư tỳ-khưu- 
Tăng 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, gần kinh-thành Rajagaha. Khi ấy, 
Đức-Phật đang thuyết pháp giảng dạy các hàng 
thanh-văn đệ-tử trong đó có Đức-vua Bimbisara. 
Khi ây, ty-khưu Devadatta ngôi chắp 2 tay bạch 
với Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-T\ Ồn, hiện giờ Đức-Ti hé- 
Tôn đã già, sức khỏe đã yếu. Kính xin Đức-Thé- 
Tôn ii bận tâm công việc, nên hưởng pháp an- 
lạc thời hiện-tại. Xin Đức-Thé-Tôn trao chư f)- 
khưu- Tăng cho đệ-tử. Đệ-tử sẽ lãnh đạo chư tỳ- 
khưu- Tăng. Bạch Ngài. ” 

Nghe tỳ-khưu Devadatta bạch như vậy, Đức- 
Phật truyên dạy răng: 

- Này Devadatta! Ngươi không được bạch 
như vậy! 

Dù Đức-Phật đã ngăn cấm, nhưng tỳ-khưu 
Devadatta vẫn bạch lân thứ nhì, lần thứ ba. 

Cho nên, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Devadatal Ngay cả hai vị Thánh Tối 
thượng thanh-văn đệ-tử là Sariputta và Mog- 
gallana mà Như-Lai côn không trao chư f}- 
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khưu- Tăng cho, huồng hồ hạng người như ngươi 
dùng 4 thứ vật dụng như dùng bãi nước bọt. t? 
Nghe Đức-Phật truyền dạy đề cao Ngài Đại- 
Trưởng-lão SãrIputta và Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamogøgallana, còn khinh thường mình giữa 
các hàng thanh-văn đệ-tử, trong đó có cả Đức-vua 
Bimbisãra như vậy, tỳ-khưu Devadatta đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi trở về, gây oan trái với Đức-Phật. 


Tích hoàng-tử Ajãtasattu 


Sau khi trở về, tỳ-khưu Devadatta đi đến tìm 
hoảàng-tử AJãatasattu thưa răng: 

- Thưa hoàng-tứ AjalasafIul Thời xưa con 
người có tuổi thọ sông lâu, thời nay con người 
CÓ tuôi thọ ngăn ngủi. Hoàng-tử sẽ chết lúc còn 
trẻ, đó là điêu có thê xảy ra được. 

- Thưa hoàng-tử Ajatasaffuil Nhự vậy thì 
“Puaram hanfva rđajã hoti; qham Bhagavantam 
hanfva Buddho bhavissami: hoàng-tử giêt Đức 
Phụ-hoàng Bimbisara rồi lên ngôi làm vua; côn 
ta sẽ giết Đức- Thê- Tôn rồi lên làm Đức-Phát. `” 

Khi ấy, hoàng-tử Ajãtasattu nghĩ rằng: 

“Mãi Đại-đức Devadatta có phép- thân- -thông, 


có nhiều oai lực. Ngài Đại-đức Devadatta thấy 
xa hiểu biết rộng, ta phải nên tin tưởng nơi Ngài. ” 


! Vinayapitaka, Cũlavagga, Samghabhesakakkhadaka, AJãtasaftu. 
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Hoàng-tử Ajãtasattu giấu con dao nhỏ trong 
người đi vào cung điện của Đức Phụ-hoàng vào 
lúc ban ngày với dáng điệu lén lút sợ sệt, gương 
mặt không giâu được sự sợ hãi. Hoàng-tử 
Ajätasattu nhìn thây các quan bảo vệ cung điện 
của Đức-vua Bimbisara thì chân tay run rây, rôi 
hoảng sợ bỏ chạy. Các quan hoài nghi nên chặn 
hoàng-tử lại, nhưng đôi môi của hoàng-tử run rây 
không nói thành lời. Các quan khám xét trong 
người hoàng-tử, bắt gặp con dao nhỏ giâu bên 
trong thân mình. Các quan thưa hỏi răng: 

- Kính thưa hoàng-tứ, hoàng-tử sử dụng con 
dao nhỏ này đề làm gì vậy? 

Hoàng-tử trả lời thật rằng: 

- Ta sử dụng con dao ấy để giết Đức Phụ- 
hoàng của ía. 

- Ai bảo hoàng-tử giết Đức-vua vậy? 

- Ngài Đại-ãức Devadatta bảo ta đi giết Đức 
Phụ-hoàng của ta. 

Các quan mời hoàng-tử AJãtasattu lên trình tâu 
với Đức-vua Bimbisara. 

Đúcvua Bimbisira xét hỏi hoàng-tử 
AJãtasattu răng: 

- Này hoàng-nhỉ! Hoàng-nhỉ muốn giết Phụ- 
hoàng, đề được gì? 

Hoàng-tử Ajãtasattu tâu thật rằng: 
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` Muôn táu Đức Phụ-hoàng, nhi-thẫn muốn 
giết Đức Phụ-hoàng đề chiêm ngôi vua. Tâu 
Phụ-hoàng. 

Đức-vua Bimbisara vốn là bậc Thánh Nhập- 
lưu, truyền bảo hoàng-tử AJãtasattu răng: 

- Này hoàng-nhỉ! Nếu hoàng-nhi muốn ngồi 
vua thì Phụ-hoàng truyện ngôi vua lại cho 
hoàng-nhi. 

Đức-vua Bimbisära làm lễ đăng quang cho 
hoàng-tử AJätasattu lên ngôi vua ngự tại kinh- 
thành RãjJagaha, trị vì đât nước Magadha. 


Tỳ-khưu Devadatta sai người đi giết Đức-Phật 


Khi ấy, f)-khưu Devadaffa đi đến tham kiến 
Đức-vua 4jafasaffu tâu răng: 

- Muôn tâu Đức-vua Ajatasaftu, kính xin Đức- 
vua truyện lệnh tuyên chọn các quân lính băn 
cung tải giỏi, đi băn chết Đức-Phật Gotama. 


Nghe theo lời tỳ-khưu Devadatta, Đức-vua 
Ajãtasattu truyền lệnh gọi các quân lính bắn cung 
tài giỏi đến, rồi truyền bảo các quân lính ấy rằng: 


- Này các ngươi! Các ngươi hãy nghe theo 
lệnh của Ngài Devadatta, Ngài bảo thể nào, các 
ngươi hãy làm thê ây. 

Tỳ-khưu Devadatta truyền bảo một người lính 
băn cung tải giỏi nhât răng: 
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- Ngươi hãy đến chỗ ở của Sa-môn Gofara, 
băn mũi tên giết chết Sa-môn Gotama, rồi theo 
con đường này trở về. 


Tiếp theo Devadatta truyền bảo 2 người lính 
băn cung tải giỏi khác Tăng: 
- Hai ngươi hãy ngôi chờ ở con đường này, khi 
thấy người lính áy trở về, 2 ngươi bắn mũi tên 
giết chết người ây, rồi theo con đường này trở về. 


Tỳ-khưu Devadatta truyền bảo theo cách ấy, 
4 người lính sau bắn mũi tên giết chết 2 người 
lính trước; 8 người lính sau bắn mũi tên giết chết 
4 người lính trước; 16 người lính sau bắn mũi 
tên giết chết § người lính trước như vậy. 

* Khi người lính bắn cung tài giỏi nhất mang 
cung tên đến chỗ ở của Đức-Phật Gotama, đứng 
không xa Đức-Phật, phát sinh tâm vô cùng sợ 
hãi, toàn thân cứng ngắc không cử động được. 

Nhìn thấy người lính ây như vậy, Đức-Phật 
có tâm đại bi truyền dạy rằng: 


-_ Này con! Con chớ nên sợ hãi, con hãy lại 
đáy với Như-Lai. 

Người lính ây ném bỏ cung tên một nơi, cung 
kính đi đên cúi đâu đảnh lê dưới đôi bàn chân 
của Đức-Phật, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, tội-lỗi đã phát 
sinh đổi với con, con si-mê, lám-lạc, bát-thiện, 
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bởi vì con có ác-tâm muốn làm hại Ngài, có ác- 
tâm muốn giết Ngài, nên đến nơi này. Kính xin 
Đức-T; hệ. Tôn tha tội cho con là người có tội, để 
từ nay VỀ sau con tránh xa mọi ác-nghiệp lội- -lổi. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này con! Tội-lỗi đã phát sinh đối với con, 
con si-mê, lẫm-lạc, bắt-thiện, bởi VÌ con có áđc- 
tâm muốn làm hại Như-Lali, có ác-tâm muốn giết 
Như-Lai, nên đến nơi này. Khi nào con thấy tội- 
lỗi đúng là tội-lôi, rồi sửa sai đúng theo thiện- 
pháp, khi ấy, Như-Lai tha tội cho con, bởi vì 
người nào thấy tội-lỗi đúng là tội-lỗi, rồi sửa sai 
đúng theo thiện-pháp, từ đó về sau tránh xa mọi 
ác-nghiệp lội-lỗi. Điễu đó là sự tiến hóa của bậc 
Thánh-nhân. 

Tiếp theo, Đức-Phật thuyết pháp tế độ người 
lính ấy, dẫn đến cứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền- 
não là /à-kiển và hoài-nghi không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu có đức-tin trong 
sạch vững chắc nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Người lính ấy đảnh lễ Đức-Phật, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo rằng: 
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“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy-y nương nhờ 
nơi chư t-khưu-Tăng-bảo. Kính xin Đức-Thế- 
Tôn công nhận con là cận-sự-nam (upãsaka) đã 
quy-y Tam-bảo kể từ nay cho đến trọn kiếp. ” 


Đức-Phật truyền dạy người cận-sự-nam ấy 
chớ nên trở về theo con đường mà tỳ-khưu 
Devadatta hướng dẫn, phải đi con đường khác, 
để tránh sự tai hại đến sinh-mạng. 


* Hai người lính ngôi tại con đường mà tỷ- 
khưu Devadatta truyền bảo, chờ đợi người ấy trở 
về sẽ giết chết, nhưng chờ đợi quá lâu mà không 
thấy người ấy trở về, nên 2 người lính đi dọc 
theo con đường, gặp Đức-Phật đang ngồi dưới 
gốc cây bên đường, 2 người lính vào cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ 2 người lính ấy, dẫn đến 
chứng ngộ chân tứ Thánh để chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là /à-kZển và 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, có đúức-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Hai người ấy đảnh lễ Đức-Phật, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo rằng: 
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“Chúng con đem hết lòng thành kính xin quy- 
y nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn, xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy-y nương nhờ nơi 
chư tỳ-khưu-Tăng-bảo. Kính xin Đức-Thế-Tôn 
công nhận chúng con là cận-sự-nam (upasaka) 
đã quy-y Tam-bảo kề từ nay cho đến trọn kiếp. ” 


Đức-Phật truyền dạy 2 người cận-sự-nam ấy 
chớ nên trở về theo con đường mà tỳ-khưu 
Devadatta hướng dẫn, phải đi con đường khác, 
để tránh sự tai hại đến sinh-mạng. 


* Tương tự như trường hợp 2 người lính, tỳ- 
khưu Devadatta truyền bảo theo cách ấy, 4 
người lính sau bắn mũi tên giết chết 2 người lính 
trước; 8 người lính sau bắn mũi tên giết chết 4 
người lính trước; 16 người lính sau bắn mũi tên 
giết chết § người lính trước như vậy. 

* 4 người lính, ... § người lính,... l6 người 
lính đều gặp Đức-Phật, rồi được Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
trở thành cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam- 
bảo kê từ đó cho đến trọn kiếp. 


* Người lính bắn cung tài giỏi nhất trở về đến 
gặp ty-khưu Devadatta, bạch răng: 


- Kính bạch Ngài Devadatta, Đức-Phật có oai 
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lực phi thường, tôi đứng không xa Đúc-Phật 
nhưng toàn thân cứng ngắc không thê cứ động 
được, nên tôi không có khả năng băn được. 


Nghe người lính bắn cung tài giỏi ấy bạch 
như vậy, tỳ-khưu Devadatta bảo rằng: “Ngươi 
không thể giết chết Sa-môn Œotama, thì ta sẽ tự 
tay giết chết Sa-môn Gotama. ” 


Tỳ-khưu Devadatta làm bầm máu ngón chân 

cái của Đức-Phật 

Một thuở nọ, Đức-Phật đi kinh hành trên núi 
Gijjhakũta, khi ấy, tỳ-khưu Devadatta leo lên 
trên đỉnh núi xô tảng đá lăn xuống, với tác-ý ác- 
tâm đè chết Đức-Phật. Khi tảng đá lăn mạnh 
xuống thì có 2 đầu đỉnh núi ngăn lại, một mảnh 
đá nhỏ vỡ ra văng xuống đụng đầu ngón chân 
cái bên bàn chân phải của Đức-Phật, làm cho 
ngón chân của Đức-Phật bị bẩm máu. 

Đức-Phật ngâng nhìn lên truyền bảo tỳ-khưu 
Devadatta rằng: 

- Này Devadatal Ngươi đã tạo ác-nghiệp 
nặng rồi, bởi vì ngươi có tác-ý ác-tâm giêt Như- 
Lai, nhưng chỉ làm cho đầu ngón cải bên bàn 
chân bên phải của Như-Lai bị bằm máu mà thôi. 

Sau đó, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu- 
Tăng rằng: 
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- Này chư t)-khưu! Tỳ-khưu Devadatta đã tạo 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, bởi vì Devadatta có 
tác-ý ác-tâm giêt hại Như-Lai, nhưng chỉ làm 
cho đâu ngón cái bên bàn chân phải của Như- 
Lai bị bÑm múu mà thôi. 

Chư tỳ-khưu nghe tin tỳ-khưu Devadatta có 
tác-ý ác-tâm giêt Đức-Phật, nên chư tỳ-khưu đên 
đi kinh hành tụng kinh xung quanh chỗ ở của 
Đức-Phật, đê giữ gìn sự an toàn của Đức-Phật. 

Đức-Phật nghe tiếng tụng kinh của chư tỷ- 
khưu, nên truyền hỏi Ngài Ananda răng: 

- Này Ananda! Chư tỳ-khưu tụng kinh như 
vậy đề làm gì? 

_ Ngài Trưởng-lão Ảnanda bạch với Đức-Phật 
răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chư t}- -khưu nghe 
tin t)-khưu Devadatta có tác-ý ác-tâm giết Đức- 
Thế-Tôn, nên chư tÈ-khưu dẫn nhau đến đi kinh 
hành tụng kinh xung quanh chỗ ở của Ngài, để 
giữ gìn bảo vệ sự an toàn. Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền dạy Ngài Ânanda rằng: 
- Này Ananda! Nếu như vậy thì con nên gọi 
chư t)-khưu ấy đến đây với Như-Lai. 


Ngài Trưởng-lão Ananda gọi chư tỳ-khưu đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, TÔI ngồi một nơi hợp 
lẽ. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
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- Aflhanametam bhikkhave anavakaso, yam 
paripakkamena tathagafam jJIvitã Vvoropeyya, 
anupakkamena bhikkhave tathãgatä 
parinibbayanii. 2 

- Này chư t-khưu! Không do nhân nào, 
không do duyên nào, hay do sự cố gắng của 
người khác có thể giết được Như-Lai. 

- Này chư f)-khưu! Bởi vì chư Phật không tịch 
diệt Niết-bàn do sự cố găng của một ai cả. 

- Này chư tÈ-khưu! Các con hãy trở về chỗ ở 
của mình, không một ai có thể giết Như-Lai 
được, vậy các con không nên bận tâm giữ gìn 
bảo vệ sinh-mạng của Như-Lai. 


Ty-khưu Devadatta cho thả voi Nã]Jãgiri chà 

xát Đức-Phật 

Voi NãjJãgiri “) hung đữ sát nhân được tóm 
lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi 
chùa Vel|uvana, gân kinh-thành RãJagaha. Hăng 
ngày, Đức-Phật ngự đi cùng với chư tỳ-khưu 
vào kinh-thành đê khât thực. Trong kinh-thành 
Rajagaha có voi Na|agiri hung dữ sát nhân của 
Đức-vua AJãtasattu. 

Tỳ-khưu Devadatta âm mưu nhờ vơi /Wajagiri 


L2 Vinayapifaka, Culavagga, Samghabhesakakkhandhaka. 
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hung đữ sát nhân của Đức-vua Ajãtasattu đề giết 
Đức-Phật Gotama, nên tỳ-khưu Devadatta đi vào 
châu Đức-vua Ajãtasattu, xin Đức-vua cho phép 
thả voi Na|agiri hung dữ chà xát Đức-Phật, và 
được Đức-vua Ajãtasattu chấp thuận. Tỳ-khưu 
Devadatta vào kinh-thành gặp người quản tượng 
trông nom nuôi nắng voi Nã|ãgiri hung đữ sát 
nhân ấy, tự giới thiệu răng: 

“1a là t-khưu Devadatta, được Đức-vua 
Ajätasatu cho phép, nên ta truyễn lệnh cho 
Hgươi rằng: 

- Này người quản tượng! Ngày mai ngươi cho 
voi Najãgiri hung dữ sát nhân uống nhiễu vò 
rượu cho say như điên, rồi thả voi Nãj]ãgiri hung 
đữ sát nhân chạy ra con đường mà Sa-môn 
Gotama đi vào kinh-thành khất thực. 

Người quản tượng chỉ còn biết tuân theo lệnh 
của tỳ-khưu Devadatta mà thôi. 

Sáng hôm ấy, toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành RãJagaha có hai nhóm: 

* Nhóm cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, có trí-tuệ hiểu biết bảo 
nhau rằng: 

“Sáng hôm nay chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy 
Đức-Phật cảm hóa được voi Nalagiri hung đữ 
sát nhân một cách phi thường. ” 
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Họ leo lên tầng nhà cao hoặc trên mái nhà để 
quan sát cho rõ. 

* Nhóm đệ-tử của các môn phái ngoại đạo 
bảo nhau răng: 

“Voi Nãjägiri hung dữ sát nhân không biết 
ân-Đức-Phật, sảng hôm nay chúng ta sẽ nhìn 
tháy Sa-môn Gotama bị chà nát dưới bàn chân 

Họ leo lên tầng nhà cao hoặc trên mái nhà để 
quan sát cho rõ. 

Sáng hôm ấy, người quản tượng cho voi 
Nalagiri hung dữ sát nhân uông nhiêu vò rượu 
theo lệnh của tỳ-khưu Devadatta nên voi 
Nalägrri say như điên cuông, được thả ra trên 
con đường mà Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu 
đi vào kinh-thành RãJagaha, đê khât thực. 

Nhìn thấy Đúc-Phật từ xa ngự ởi tới, voi 
Nalagrri liên cong vòi, quạt hai lỗ tai, dựng đuôi 
chạy nhào đên Đức-Phật. 

Chư tỳ-khưu thấy như vậy, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, voi Nã|ägiri hung 
dữ sát nhân say nhự điên cuông rát đáng sợ. 
Chúng con kính thỉnh Đức-Thê-Tôn đi trở lại. 
Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 
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- Này chư f)-khưu! Các con chớ nên sợ hãi. 

- Này chư t-khưu! Không do nhân nào, 
không do duyên nào, hay do sự cố gắng của 
người khác có thể giết được Như-Lai. 

- Này chư f)-khưu! Bởi vì chư Phật không tịch 
diệt Niễt-bàn do sự cố gắng của người khác. 

Vì vậy, voi Nalãgiri không thể giết Như-Lai 
được đâu! Như-Lai sẽ cảm hóa tế độ voi 
Najagiri hung đữ này. 

Khi ẫy, Đức-Phật niệm rải tâm-từ mát mẻ đến 
voi Najãgiri, rồi gọi nó băng giọng phạm-âm 
ngọt ngào trìu mến yêu thương răng: 

-_ Này voi Nalãgiri yêu quý! Con hãy đến với 
Như-Lai. 

Voi Najagiri cảm nhận được tâm-từ mát mẻ 
của Đức-Phật và lắng nghe giọng phạm-âm ngọt 
ngảo trìu mến yêu thương của Đức-Phật, làm 
cho voi Najagiri liền thức tỉnh cơn say, hạ vòi 
xuống, ngoan ngoãn đi lần đến cung-kính quỳ 
xuông dưới đôi bàn chân của Đức-Phật. Khi ây, 
Đức-Phật đưa bàn tay phải vuốt trên đầu voi 
Nã|ãgiri, khuyên dạy rằng: 

- Này Najagiri, con yêu quý! 

Con là voi tôi, con của voi Chúa. 

Con chớ nên hại voi Chúa là Như-Lai. 

Làm hại voi Chúa là nhân khổ cho con. 
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- Này Najagiri, con yêu quý! 

Con hại voi Chúa là Như-Lai, 

Sau khi chết không tải-sinh cõi thiện-giới. 

Con chớ nên say, chớ nên để duôi! 

Vì người dễ duôi không tải-sinh cõi thiện-giới. 

Con nên tạo mọi thiện-pháp, sẽ tái-sinh cõi 

thiện-giới. 

Sau khi nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật, 
voi Na|ãgrri dùng vòi hút bụi nơi đôi bàn chân 
của Đức-Phật, rồi phun lên đỉnh đầu, đề tỏ lòng 
tôn kính Đức-Phật. Từ nơi đó, voi Nã|ãgiri đi lui 
một quãng đường dài cho đến chỗ không còn 
nhìn thấy Đức-Phật nữa, mới quay đầu trở về 
chuồng của mình. 

Từ đó về sau, voi Nã|ãgiri trở nên hiền lương, 
không gây tai hại đến chúng-sinh suốt trọn kiếp. 


Thời ấy, mọi người tán dương ca tụng Đức- 
Phật bằn câu kệ răng: 

“Người ta thuần phục voi, ngựa bất kham. 

Băng cái móc câu, bằng sợi roi mây. 

Thật phi thường Đức-Phật có tâm-từ. 

Cảm hóa voi NaJagiri hung đữ. 

Không sử dụng cái móc, roi mây nào. 

Khi ấy, mọi người chê trách tỳ-khưu Deva- 
datta là đệ-tử độc ác bất hiếu, bất trung, phản bội 
Đức Tôn-Sư là Đức-Phật Gotama. 
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Ty-khưu Devadatta chia rẽ tỳ-khưu- Tăng 


Tỳ-khưu Devadaffa đã tìm mọi cách đê giết 
Đức-Phật, nhưng không có cách nào đem lại kết 
quả như ý, bởi vì không ai có năng lực giết được 
Đức-Phật, đó là sự-thật. 


Về sau, f)-khưu Devadatffa cô gắng chia rễ tỳ- 
khưu-Tăng, bằng cách dụ dỗ những vị tỳ-khưu 
mới chưa hiểu biết về giới-luật của tỳ-khưu, 
chưa hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, tỳ- 
khưu Devadatta đã tạo ác-nghiệp vô-giản-frọng- 
fội đó là 1 trong Š ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
(pañcanantariyakamma). 

Như vậy, /Ø-khưu Devadaffa đã tạo 2 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội là làm bằm máu ngón 
chân cái bên bàn chán phải của Đức-Phát và 
chia rẽ chư f}-khưu- Tăng. 

Sau cùng, khi bị lâm bệnh trầm trọng, /)-kJu 
Devadafa biết ăn năn sám hối tội ác của mình 
trước lúc chết. 7}-khwu Devadafa nằm trên 
giường, bảo nhóm đệ-tử khiêng đến ngôi chùa 
Jetavana để hầu đảnh lễ sám hối Đức-Phật, và 
kính xin nương nhờ nơi Đức-Phật. 

Đến ngôi chùa Jetavana, nhóm đệ-tử đặt cái 
giường xuống nghỉ cạnh cái hồ để tắm rửa /)- 
khưu Devadata cho sạch sẽ trước khi đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật. 
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T)-khuưu Devadatfa vừa bước xuống giường, 
đôi bàn chân vừa chạm mặt đất, ngay khi ấy mặt 
đất nứt ra làm đôi, rồi từ từ hút /}-khưu Deva- 
datta vào trong lòng đất. Khi ấy, t)-khưu Deva- 
dafa còn kịp thốt lên bài kệ rằng: 

“Imehi afththi tamagøapuggalam, 

Devatidevam naradammasarathimm. 

Samantacakkhum satapufnalakhkhanam, 

Panehi Buddham saranamn upemi. ” (Ủ) 


Phút cuối cùng con hết lòng thành kinh, 

Xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát, 

Là Bác Wó- Thượng nhất trong nhân-loại, 
Bậc Phạm-thiên cao nhất trong Phạm-thiên, 
Bậc Vô-Thượng giáo hóa mọi chúng-sinh, 
Bác có tuệ nhãn toàn trì tuyệt vời, 

Bậc có đầy đủ trọn vẹn phước tướng. 

Con thành kính cúng dường bằng sinh-mạng, 
Bằng bộ xương gây còn lại của con. 


Thốt xong bài kệ tán dương ân-Đức-Phật với 
tắm lòng tôn kính sâu sắc vả xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phật xong, cùng trong lúc ây, /}- 
khưu Devadatfa bị hút sâu vào lòng đất. 


Sau khi /)-khu Devadatta chết, ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội đó là chia rẽ f}-khưu- Tăng ầy 
có quyên ưu tiên cho quả frong thời-kỳ tái-sinh 


! Bộ Dhammapadatthakathä, Yamakavagga, tích Devadattavatthu. 
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kiếp kétiếp (patsandhikäla) có suy-xéf-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi 
là fái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh 
trong cối đại-địa-ngục 4vïci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 


Đức-Phật thọ ký tỳ-khưu Devadatta, xác định 
thời gian răng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất nữa, hậu-khiếp của t-khưu 
Devadatfa sẽ trở thành Đức-Phát Độc-Giác có 
danh hiệu Đức-Phật Độc-Giác Affhissara. ” 0 


Hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta 


Hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta chịu quả khổ 
của ác-nghiệp vô-gián-frong-tộôi trong cõi đại- 
địa-ngục Avĩci suôt 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 


Sau khi mãn hạn chịu quả khổ của ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội ấy, mới thoát ra khỏi cõi đại- 
địa-ngục. Thời vị-lal, trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta nhờ đ¡- 
thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh ba-la-mát đã tích lũy 
từ vô số kiếp trong quá-khứ, có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp chót trở lại làm người. 


! Bộ Dhammapadatthakatha, Yamakavagga, tích Devadattavatthu. 
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Khi trưởng thành, »ẩu- kiếp của tỳ-khưu 
Devadafa sẽ xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật 
Đóc-Giác có danh hiệu là “ĐÐức-Phật Độc-Giác 
Affhissara” như Đức-Phật Gotama đã thọ ký, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Nghiệp và quả của nghiệp của tỳ-khưu Devadatta 


Như vậy, khi /)-khưu Devadafa chứng đắc 
các bậc thiên săc-giới thiện-tâm, chứng đắc các 
phép-thẩnthông (abhiññäa) đã tạo sắc-giới 
thiện-nghiệp. Vì vậy, f}-khwuw Devadaffa được 
gọi là người thiện. 


Khi /Ø-khưu Devadaffa say mê trong danh lợi, 
nên phát sinh tâm tham muốn rằng: 

“Ta sẽ xin lãnh đạo chư t)-khưu-Tăng”, do 
phát sinh ác-tâm tham vọng ngạo mạn ẫy, nên 
các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cùng với các 
phép-thân-thông đêu bị hủy diệt. 

Tỷỳ-khưu Devadatta tìm mọi cách giết chết 
Đức-Phật để lên làm Phật, nên đã tạo 2 loại ác- 
nghiệp nặng là ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội làm 
bằm máu ngón chân cái bên bàn chân phải của 
Đức-Phát và ác-nghiệp vô-giún-trọng-tội chia 
rẽ chư t)-khưu- Tăng. Vì vậy, t)-khưu Devadatta 
bị gọi là người ác. 
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Đức-vua Ajãätasattu 


Trong bài kinh và Chú-giải Samaññaphalasutta- 
vannana vê Đức-vua Ájafasaffui () được tóm 
lược như sau: 


Đức-vua Ájafasaffu nghe lời khuyên bảo của 
tỳ-khưu Devadata, bắt giam Đức Phụ-hoàng 
Bữưmbisara là bậc Thánh Nhập-lưu trong ngục tù, 
cắm không cho phép người đem vật thực, để cho 
Đức Phụ-hoàng chết đói. Đức-vua Ajãtasattu 
thăm dò tin tức về Đức-Phụ-hoàng như thế nào, 
các quan trình tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Đức Thái- Thượng- 
hoàng hằng ngày vẫn ấi kinh hành. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ajãtasattu truyền 
lệnh các người thợ cắt tóc đi vào ngục tù gặp 
Đức Phụ-hoàng Bimbisära, dùng dao rạch dưới 
đôi bàn chân của Đức Phụ-hoàng Bimbisara °? 
cho đến khi đỗ máu, rồi lấy dầu trộn với muối 
xát các đường rạch, hơ trên lửa than hồng cho 
đến khi chín thịt, để Đức-Phụ-hoàng không thê 
đi lại được. 

Thời gian không lâu sau, Đức Thái-Thượng- 
hoàng Bimbisära băng hà. 





! Di. Silakkhandhavagga, Samaññaphalasuttavannanã. 

? Đó là quả khổ cúa ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức-vua 
Bimbisãra đã từng mang giày đép đi trên nền cội cây Bồ-đè, và 
đạp đôi bàn chân dơ trên tắm thảm đề ngồi làm lễ bái, ... 
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Sau khi Đức Thái-Thượng-hoàảng Bimbisãara 
băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị Dạ-xoa tên Janavasabha 
hầu hạ ĐÐức-vua-trời Vessavanna trên cõi trời tứ 
Đại- Thiên-vương. 


Cũng trong ngày Đức Thái-Thượng-hoàng 
Bừnbisara băng hà ầy, hoàng-tử của Đức-vua 
Ajafasaftu chào đời, nên có 2 tâu-sớ tin vui và 
tin buôn trình tâu lên Đức-vua AJãtasattu: 

- Một tấu-sở trình tâu: hoàng-tử của Đức-vua 
AJatasafttu chào đời. 

- Một tấu-sớ trình tâu: Đức Phụ-hoàng 
Bữưmbisara của Đức-vua AJjãtasaftu băng hà. 

Các quan bàn bạc với nhau nên trình tâu tấu- 
sớ nào trước, tâu-sớ nào sau. Sau đó, các quan 
quyêt định trình tâu tin vui trước răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hạ thần trình tâu 
tin vui lên Hoàng-thượng răng: “Hoàng-tử của 
Hoàng-thượng đã chào đời ngày hôm nay”. Tâu 
Hoàng-thượng. 

Nghe tấu-sớ xong, tình thương yêu hoàng-tử 
tỏa khắp toàn thân của Đức-vua Ajãtasattu. 
Ngay khi ây, Đức-vua cảm nhận sâu sắc được 
tình phụ tử nên nghĩ răng: 

“Khi ta chào đời, Đức Phụ-hoàảng của ta 
cũng phát sinh tình thương yêu ta như thê này. ” 
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Ngay khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu truyền lệnh: 

- Các ngươi hãy mau mau thả Đức Phụ- 
hoàng của Trâm ra ngay, rồi cung thỉnh Đức 
Phụ-hoàng hồi cung! 

Các quan trình tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hạ thân trình tâu 
tin buôn lên Hoàng-thượng răng: “Đức-Phụ- 
hoàng Bimbisara của Hoàng-thượng đã băng hà 
ngày hôm nay. ” Tâu Hoàng-thượng. 

Khi nghe tin như vậy, Đức-vua AJãtasattu vô 
cùng ăn năn hôi hận về tội-lỗi của mình, khóc 
than thảm thiệt, ngự bước đi thât thêu đên hâu 
Mâu-hậu Vedehi, tâu răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, khi nhi-thần sinh ra 
đời, Phụ-hoàng có thương yêu nhi-thân hay 
không? Tâu Mâu-hậu. 

Hoàng-Thái-hậu Vedehi truyền dạy rằng: 

- Này hoàng-nhỉ! Khi hoàng-nhỉ còn nhỏ dại 
bị sưng đấu ngón tay, hoàng-nhỉ đau nhói nên 
khóc, không có nhũ-máu nào bông và dỗ hoàng- 
nhỉ nín khóc được. Khi ấy, Phụ-hoàng bông 
hoàng-nhỉ, miệng ngậm đẫu ngón tay sưng ấy, 
hoàng-nhi không còn khóc nữa. Ngôn tay sưng 
của hoàng-nhỉ bị vỡ ra trong miệng, máu mủ 
chảy ra, Phụ-hoàng của hoàng-nhỉ nuốt vào 
bụng với tình thương yêu hoàng-nhủ. 
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Đức-Phụ-hoàng thương yêu hoàng-nhỉ như 
thế ấy! 

Lắng nghe Mẫu-hậu thuật lại câu chuyện Đức 
Phụ-hoàng thương yêu mình như vậy, Đức-vua 
Ajãtasattu vô cùng ăn năn hối hận về tội-lỗi của 
mình, vì quá nghẹn ngảo xúc động khóc không 
ra tiếng. 


Đức-vua Ajãtasattu đứng ra tổ chức lễ hỏa 
táng thi thê của Đức Phụ-hoàng rât trọng thê 
theo truyền thông của hoàng tộc. 


Đức-vua Ajätasattu không ngủ được 


Từ khi Đức-vua AJjätasattu nghe lời khuyên 
bảo của tỳ-khưu Devadatta, đã giết Đức Phụ- 
hoàng Bimbisara là bậc Thánh Nhập-lưu, đã tạo 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha, làm cho 
tâm bất an bởi vì quá ăn năn hối hận VỆ. tội-lỗi 
của mình, nên mỗi đêm không ngủ yên giấc. 


Đức-vua Ajãtasattu truyền bảo rằng: 

- Này các khanh, Trâm nên tìm đến gặp vị Sa- 
môn nào hoặc vị Bà-la-môn nào đàm đạo đê cho 
tâm được an-lạc. 

Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, * một vị 
quan tâu trình lên Đức-vua răng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo-sự Puraia- 
kassapa là trưởng phải nồi tiếng, là bậc trưởng- 
lão được nhiều người tôn kinh. 

Kính thính Hoàng-thượng đền gặp đàm đạo 
với Đạo-sựư Puranakassapa đề giúp cho tâm của 
Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 

* Vị quan khác tâu trình lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo-swư Makkhali- 
gosäla là trưởng phái nồi tiếng, là bậc trưởng- 
lão được nhiều người tôn kinh. 

Kính thỉnh Hoàng-thượng đến gặp đàm đạo 
với Đạo-sự Makkhaligosala đê giúp cho tâm của 
Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 

* Vị quan khác tâu trình lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo¬sw AjMakesa- 
kambadla là trưởng phái nôi tiêng, là bậc trưởng- 
lão được nhiêu người tôn kính. 

Kính thỉnh Hoàng-thượng đến gặp đàm đạo 
với Đạo-sựw Ajitakesakambala, đề giúp cho tâm 
của Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 


* VỊ quan khác tâu trình lên Đức-vua răng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo-sự Pakudha- 
kaccayana là trưởng phải nội tiếng, là bác 
trưởng-lão được nhiễu người tôn kính. 

Kính thỉnh Hoàng-thượng đến gặp đàm đạo 
với Đạo-sư Pakudhakaccaäyana đê giúp cho tâm 
của Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 

* Vị quan khác tâu trình lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo-sựư Saficayd- 
belaffhaputfta là trưởng phải nói tiêng, là bậc 
trưởng-lão được nhiễu người tôn kính. 

Kính thỉnh Hoàng-thượng đến gặp đàm đạo 
với Đạo-sự Saficayabelafthaputta đê giúp cho 
tâm của Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 

* Vị quan khác tâu trình lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, vị đạo-sựư Nigaudha- 
nafapuft là trưởng phái nổi tiếng, là bậc 
trưởng-lão được nhiễu người tôn kính. 

Kinh thỉnh Hoàng-thượng đến gặp đàm đạo 
với Đạo-sự Nigandhand{aputIa đề giúp cho tâm 
của Hoàng-thượng được an-lạc. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua làm thính. 


Khi ấy, ngự-y Jmaka komarabhacca vốn là 
bậc Thánh Nháp-lưu nghe nhiêu hiệu rộng, là 
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cận-sự-nam thân tín của Đức-Phật, ngồi làm 
thình cách không xa Đức-vua AJãtasattu. 

Đức-vua Ajãtasattu truyền bảo ngự-y JTvaka 
rằng: 

- Này ngự-y Jwakal Tại sao khanh ngồi làm 
thỉnh không nói lời nào vậy? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, sở đĩ hạ-thân nín 
thỉnh không nói là vì trong triểu có nhiễu vị 
quan lớn vốn đĩ là đệ-tử của 1 trong 6 vị đạo-sư 
trưởng phái ngoại đạo lớn trong kinh-thành 
Rãjagaha, vị quan lớn nào cũng muốn Hoàng- 
thượng có đức-tin nơi vị đạo-sư trưởng phái của 
mình. Vì vậy, hạ-thân vẫn nín thỉnh không nỏi. 
Nay, Hoàng-thượng truyền bảo thì hạ thần xin 
trình tâu Hoàng-thượng rõ. 


Khi ấy, ngự-y JTvaka tán dương ca tụng Đức- 
Thế-Tôn, giảng giải 9 ân-đức của Đức-Phật. 
Đức-vua Ajãtasattu lắng nghe 9 ân-Đức-Phật 
liền phát sinh hỷ lạc toàn thân tâm chưa từng có 
bao giờ, nên phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Thế-Tôn, rồi truyền hỏi ngự-y Jĩvaka rằng: 

- Này ngự-y Jivaka! Hiện nay Đức-Thế-Tôn 
đang ngự tại ngôi chùa nào? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hiện nay Đứực- 
Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa trong khu vườn 
xoài của hạ-thân. Tâu Hoàng-thượng. 
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Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ajãtasattu truyền 
lệnh răng: 

- Này ngự-y Jnakal Khanh hãy chuẩn bị sẵn 
sàng xa giá, rồi đưa Trâm ngự ẩi đến đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, bạch hỏi điều mà Trâm chưa hiểu. 


Đức-vua Ajãtasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Gotama 


Tuân theo lệnh của Đức-vua Ajätasattu, ngự- 
y Jïvaka trang hoàng con bạch-tượng để Đức- 
vua dẫn đầu ngự ổi trước, theo sau là đoàn 500 
tượng binh và cung nữ giả nam quân-nhân theo 
hộ giá Đức-vua. 

Sau khi mời các quan trong triều và các đoàn- 
binh theo hộ giá sẵn sàng, ngự-y Jïvaka thông 
báo đến dân chúng trong kinh-thành răng: 

“Hôm nay Đức-vua Ajãlasatui ngự đi đến 
hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa trong 
khu vườn xoài ( của ngự-y JIvaka, những người 
nào có cơ hội thì hãy đi theo hộ giả. ” 

Khi ấy, ngự-y JTvaka vào tâu thỉnh Đức-vua 
Ajãtasattu ngự lên con bạch tượng dẫn đầu, theo 
sau là đoàn 500 tượng binh và cung nữ giả nam 
quân-nhân theo hộ giá Đức-vua, còn ngự-y 
Jvaka đi theo gần bên để phục vụ Đức-vua. 


! Ambavana: Khu vườn xoải ở khoảng giữa kinh-thành Rãjagaha 
và núi GIJjhakita. 
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Ngoài ra còn có các quan trong triều, các binh 
đoàn và sô đông dân chúng rât hùng hậu đi theo 
hộ giá Đức-vua. 

Khi đến gần khu vườn xoài thì trời tối, ngự-y 
Jrvaka ra lệnh cho đôt đuôc lên sáng tỏa khắp 
khoảng không gian. 

Ngự-y JTvaka tâu với Đức-vua Ajãtasattu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Đúức- Thế-Tôn ở 
nơi yên tỉnh không có tiếng ôn. Vì vậy, kính xin 
Hoàng-thượng truyền lệnh ngưng các tiếng nhạc, 
giữ gìn sự yên tĩnh. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, mọi tiếng nhạc 
được ngưng đê giữ gìn sự yên tĩnh. 

Đức-vua Ajätasattu cảm nhận nơi yên tĩnh 
này, cảm thây e ngại răng: 

- Ngự-y JIvaka tâu với Trâm ngôi chùa trong 
khu vườn xoài này có 1.250 chư t)-khưu-Tăng, 
nhưng mà Trâm không nghe tiêng động nhẹ nào 
cả. Lời của ngự-y Jivaka có thật hay không? 

Ngự-y Jïvaka tâu với Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tuy chư tỳ-khưu- 
Tăng đông, nhưng quý Ngài giữ gì" sự yên tĩnh 
tự nhiên, xin Hoàng-thượng không nên e ngại 
điểu Øì cả. 

Khi đến cổng vườn xoài, ngự-y JTvaka tâu 
thỉnh Đức-vua xuông vol, ngự đi chân không vào 
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bên trong, Đức-Thế-Tôn đang ngự trên pháp tòa 
giữa giảng đường có chư ty-khưu-Tăng ngôi 
nghiêm chỉnh phía dưới. 

Đức-vua Ajãtasattu ngự đến gần đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn rôi đứng một nơi hợp lẽ, đứng nhìn thây 
chư tỳ-khưu ngôi nghiêm chỉnh hướng vê Đức- 
Thê-Tôn, thật đáng tôn kính biệt dường nào! 

Một lần nữa, Đức-vua Ajãtasattu thành kính 
đảnh lê Đức-Thê-Tôn, đứng cúi đâu cung-kính lễ 
bái chư tỳ-khưu-Tăng, ngôi xuông một nơi hợp 
lẽ, rôi cung-kính bạch Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đưực-Ïi hé-Tôn, nếu Đức-Thế-Tôn 
ban cho cơ hội thì quả-nhân xin phép bạch hỏi 
câu hỏi nhỏ. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền bảo Đức-vua 
AlJätasattu răng: 

- Này Đại-vương! Mời hỏi câu hỏi nào mà 
Đại-vương muôn hỏi. Như-Lai sẽ giải đáp đáy đủ 
câu hỏi ấy. 

Đức-vua Ajãtasattu kính xin bạch hồi câu hỏi 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tất cả mọi nghề 
nghiệp trong đời, người nào làm nghề HÔng, 
nghề xây dựng, nghệ buôn bản; thợ mộc, thợ nề, 
thợ sắt, thợ rèn, thợ săn, ..., quả-bỉu của nghệ 
nghiệp ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nâng vợ 


§2 LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHƯNG 





COI, bạn bè,.... Người nào tạo phước-thiện bố- 
thí đên những bậc Sa-môn có giới-đức trong 
sạch, đê hưởng quả an-lạc trong kiêp vị-lai. Còn 
quả-bảu của Sa-môn nhự thê nào? 

- Kinh bạch Đức-Ti hé-T: ôn, xin Ngài giảng giải 
cho quả-nhân tháy rõ, hiệu rõ quả-báu của Sa- 
môn (samanfiaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại như thể nào? Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua Ajãtasattu bạch hỏi câu hỏi như 
vậy, Đức-Thê-Tôn truyên hỏi lại răng: 

ĐP. - Này Đại-vương! Đại-vương còn nhớ câu 
hỏi này đã từng hỏi vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn 
nào khác chưa? 

Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả-nhán nhớ 
rõ câu hỏi này đã từng hỏi vị Bà-la-môn khác rồi. 
Bạch Ngài. 

ĐP. - Này Đại-vương! Vị Bà-la-môn ấy giải 
đáp như thê nào? Nêu Đại-vương không tháy vát 
vả thì thuật lại cho Như-Lai nghe được hay không? 

ĐÐv. ' Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả-nhân cảm 
thấy không vát vả, quả-nhán xin được thuật lại. 
Bạch Ngài. 


1- Đạo-sư Puranakassapa trưởng-phái ngoại-đạo 
Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, một thuở nọ 


tại kinh-thành Rqjagaha, quả-nhân ngự đến Sắp 
vị đạo-sư Puranakasssapa, vấn an lẫn nhau, rồi 
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ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, quả-nhân thưa với 
đạo-sư Puranakasssapa rằng: 

- Thưa Ngài Kassapa, tất cả mọi nghề nghiệp 
trong đời, người nào làm nghề nông, nghề xây 
dựng, nghệ buôn bán; thợ mộc, thợ nê, thợ sắt, 
thợ rèn, thợ săn, ..., quả-bảu của nghề nghiệp 
ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp hiện- 
tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nắng vợ con, bạn 
bè,.... Người nào tạo phước-thiện bồ-thí đến 
những bậc Sa-môn có giới-đức trong sạch, để 
hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn quả-báu 
của Sa-môn như thể nào? 

- Thưa Ngài Kassapa, xin Ngài giảng giải cho 
Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu của Sa-môn 
(samañfñaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại như thế nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đạo-sư 
Puranakasssapa không giải đáp câu hỏi của 
quả-nhân, mà đợo-s Puranakasssapa thuyết 
giảng tà đạo của mình răng: 

- Này Đại-vương! Khi người nào tự mình làm, 
sai khiến người khác làm, như tự mình sát-sinh, 
sai khiến người khác sát-sinh; tự mình trộm-cấp, 
sai khiến người khác trộm-cắp; tự mình tà-dâm 
với vợ, chỗng người khác, sai khiến người khác 
tà-dâm Với vợ, chồng người khác; tự mình nói- 
dối, sai khiến người khác nói-dối; tự mình hành 
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hạ, sai khiến người khác hành hạ; ... ác-nghiệp 
ấy không có đối với người ấy, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy không có đổi với người ấy. 


Hoặc người nào tự mình bế-thí, sai khiến 
người khác bô-thí; tự mình giữ-giới, sai khiến 
người khác giữ-giới; tự mình lễ bái cúng dường, 
sai khiến người khác lỄ bải cúng dường; 
phước-thiện ây không có đổi với người ây, quả 
an-lạc không có đổi với người ấy, ... 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samaññaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sự Puranakasssapa 
thuyết giảng tà đạo của mình không hợp thời, 
không đúng pháp. Ví như người hỏi về quả xoài 
thì trả lời quả mít hoặc hỏi về quả mít thì trả lời 
quả xoài như vậy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bà-la-môn ở trong nước ”. Vì vậy, quả-nhân 
không đồng tình cũng không phản đối lời lẽ của 
đạo-sư Puranakasssapa, quả-nhân xin từ giã rồi 
hồi cung. 

2- Đạo-sư Makkhaligosäla trưởng-phái ngoại-đạo 

Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, một thuở nọ 


tại kinh-thành Rajagaha, quả-nhân ngự đến Sắp 
vị đạo-sư Makkhaligosala, vấn an lân nhau, rồi 
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ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, quả-nhân thưa với 
đạo-sư Makkhaligosäla rằng: 

- Thưa Ngài Makkhaligosäla, tất cả mọi nghề 
nghiệp trong đời, người nào làm nghề nông, 
nghệ xây dựng,...... quả-bảu của nghề nghiệp 
ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp hiện- 
tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nắng vợ con, bạn 
bè,.... Người nào tạo phước-thiện bồ-thí đến 
những bậc Sa-môn có giới-đức trong sạch, để 
hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn quả-báu 
của Sa-môn như thế nào? 

- lhưa Ngài Makkhaligosala, xin Ngài giảng 
giải cho Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu của Sa- 
môn (samafnaphala) hiện hữu rõ ràng trong 
thời hiện-tại như thể nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đgo-sự 
Makkhaligosala không giải đáp câu hỏi của quả- 
nhân, mà đạo-sư \4akkhaligosäla thuyết giảng tà 
đạo của mình rằng: 

- Này Đại-vương! Không có nhán nào, không 
có duyên nào làm cho tất cả chúng-sinh bị ô- 
nhiễm; tất cả chúng-sinh bị ô-nhiễm tự nhiên, 
không do nhân nào, do duyên nào cả. 

Không có nhân nào, không có duyên nào làm 
cho tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh; tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh tự nhiên, không do nhân nào, do duyên nào cả. 
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Không có nghiệp do mình tạo; không có 
nghiệp do những người khác tạo; tất cả chúng- 
sinh sống tùy thuộc vào vào sự may, sự rủi, thọ 
khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên, ... 

Người trí, kẻ ngu trong vòng tử sinh luân-hồi 
đến thời sẽ đạt đến tận cùng giải thoát khổ... 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samaññaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sư Makkhaligosala 
thuyết giảng tà đạo của mình không hợp thời, 
không đúng pháp. Ví như người hỏi v quả xoài 
thì trả lời quả mít hoặc hỏi về quả mít thì trả lời 
quả xoài như vậy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bà-la-môn ở trong nước ”. Vì vậy, quả-nhân 
không đồng tình cũng không phản đối lời lẽ của 
đạo-sw Makkhaligosala, quả-nhân xin từ giã rồi 
hồi cung. 


3- Đạo-sư Ajitakesakambala trướởng-phái 
ngoạïi-đạo 
Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, một thuở nọ 
tại kinh-thành Rajagaha, quả-nhân ngự ‹ đến gặp 
vị đạo-sựw Ajilakesakambala, vấn an lần nhau, 
rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, quả-nhán thưa 
với đạo-sự Ajitakesakambala răng: 
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- Thưa Ngài Ajitakesakambala, tất cả mọi 
nghề nghiệp trong đời, k4 nào làm nghề 
HÔNG, nghề xây dựng, ..., quả-báu của nghề 
nghiệp áy, người áy nuôi mạng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nâng vợ 
con, bạn bè,.... Người nào tạo phước-thiện bố- 
thí đến những bậc Sa-môn có giới-đức trong 
sạch, để hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn 
quả-báu của Sa-môn như thế nào? 

- Thưa Ngài AJjitakesakambadla, xin Ngài giảng 
giải cho Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu của Sa- 
môn (samafñnaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại như thế nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đạo-sư 
AJjnakesakambala không giải đáp câu hỏi của 
quả-nhân, mà đạo-sự 4jiakesakambala thuyết 
giảng tà đạo của mình răng: 

- Này Đại-vương! Phước-thiện bô-thí không 
có quả tốt, an-lạc; phước-thiện cúng dường 
không có quả tốt, an-lạc; phước-thiện đón tiếp 
không có quả tốt, an-lạc; không có quả khổ của 
ác-nghiệp, quả an-lạc của thiện-nghiệp; không 
có cối-giới này, không có cối-giới khác; làm 
phước, làm tội đối với mẹ không có quả an-lạc, 
không có quả khổ; làm phước, làm tội đối với 
cha không có quả am-lạc, không có quả khổ; 
không có các loài chúng-sinh hóa-sinh; không 


§§ LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHƯNG 





có Sa-môn, Bàả-lamôn thực hành pháp-hành 
thiên-định chứng đắc các bậc thiên làm cho thấy 
rõ cõi-giới này, cõi-giới khác bằng trí-tuệ của 
mình. Người trí kẻ ngụ đêu tiêu mất cả thảy, 
chết rôi là hết. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samañfñaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sựư Ajitakesakambala 
thuyết giảng tà đạo của mình không hợp thời, 
không đúng pháp. Ví như người hỏi về quả xoài 
thì trả lời quả mít hoặc hỏi về quả mít thì trả lời 
quả xoài như vậy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bà-la-môn ở trong nước ”. Vì vậy, quả-nhân 
không đồng tình cũng không phản đối lời lẽ của 
đạo-sự 4jitakesakambadla, quả-nhân xin từ giã 
rồi hôi cung. 


4- Đạo-sư Pakudhakaccäyana trưởng-phái 
ngoạï-đạo 

Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, một thuở nọ 
tại kinh-thành Rajagaha, quả-nhân ngự đến gặp 
Vị đạo-sư Pakudhakaccayana, vấn an lẫn nhau, 
rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi Ấy, quả-nhán thưa 
với đạo-swư Pakudhakaccãäyana rằng: 

- Thưa Ngài Kaccäyana, tất cả mọi nghề 
nghiệp trong đời, người nào làm nghề nông, nghề 
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xây dựng, ..., quả-báu của nghề nghiệp ấy, 
người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp hiện-tại, 
phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nẵng vợ con, bạn bè, 
... Người nào tạo phước-thiện bô-thi đến những 
bậc Sa-môn có giới-đức trong sạch, để hưởng 
quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn quả-bảu của 
Sa-môn nh thể nào? 

- lhưa Ngài Kaccayana! Xin Ngài giảng giải 
cho Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu của Sa-môn 
(samanfaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại như thế nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đgo-sự 
Pakudhakaccayana không giải đáp câu hỏi của 
quả-nhân, mà đạo-sư Pakudhakaccäyana thuyết 
giảng tà đạo của mình răng: 

- Này Đại-vương! Sabhava: thật-tảnh-pháp 
có 7 loại đó là chất đất, chất nước, chất lửa, 
chất gió, sự khổ, sự an-lạc và sinh-mạng là thứ 7. 

Sabhäva: thật-tánh-pháp gôm có 7 pháp này 
không có di tạo ra, không có dai hóa ra, là thật- 
tánh bên vững, vững chắc như hòn núi lớn, như 
trụ cột được chôn sâu. Sabhava: thật-tảnh-pháp 
này không lay chuyển, không tan rã, không làm 
khổ lẫn nhau, không thể phát sinh sự khổ hoặc 
sự an-lạc. 

Người tự mình sát-sinh, người sai khiến người 
khác sảf-sinh, người nghe, người nói cho người 
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khác nghe, người hiểu biết, người giúp cho 
người khác hiểu biết, ... đều không có 7 loại 
thái-tánh-pháp này. Người sử dụng đao bén chặt 
cổ người khác không gọi là người ấy chặt cổ ai, 
chỉ là cây đao chặt vào khe của 7 thát-tảnh- 
pháp mà thôi. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samaññaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sư Pakudha-kaccayana 
thuyết giảng tà đạo của mình không hợp thời, 
không đúng pháp. Ví như người hỏi về quả xoài 
thì trả lời quả mít, hoặc người hỏi về quả mít thì 
trả lời quả xoài như vậy 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bà-la-môn ở trong nước. Vì vậy, quả-nhân 
không đồng tình cũng không phản đối lời lẽ của 
đạo-sw Pakudhakaccayana, quả-nhán xin từ giã 
rồi hồi cung. 

5- Đạo-sư Niganthanäfaputta trưởng-phái 

ngoạï-đạo 

Đv. - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, một thuở nọ 
tại kinh-thành Rajagaha, quả-nhân ngự ‹ đến gặp 
VỆ đạo- ~S1 Niganthana†apuftta, vấn an lân nhau, 
rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, quả-nhán thưa 
với đạo-sựư Nieanfhanda†apufta răng: 
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- Thưa Ngài Niganthanätaputia, tất cả mọi 
nghề nghiệp trong đời, kidg nào làm nghề 
nông, nghệ xây dựng,..... quả-bảu của nghề 
nghiệp ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nắng vợ 
con, bạn bè,.... Người nào tạo phước-thiện bố- 
thí đến những bậc Sa-môn có giới-đức trong 
sạch, để hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn 
quả-báu của Sa-môn như thế nào? 

- Thưa Ngài Aggivessana , xin Ngài giảng 
giải cho Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu của Sa- 
môn (saãmafñnaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại như thế nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đgo-sự 
Niganthana†apufía không giải đáp câu hỏi của 
quả-nhân, mà đgo-sư Niganthanafapuiia thuyết 
giảng tà đạo của mình răng: 

- Này Đại-vương! Niganfhanafapufta trong 
đời này là người nghiêm chỉnh giữ gìn 4 điễu: 

* Nigantha trong đời không được sử dụng tất 
cả loại nước lạnh. 

* Nigantha trong đời tránh xa mọi ác-nghiệp. 

* Niganfha trong đời từ bỏ mọi ác-nghiệp. 

* Nieantha trong đời trảnh xa tiếp xúc mọi 
ác-nghiệp. 


! Niganthanätaputta xuất thân từ dòng đối Aggivessana. 
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- Này Đại-vương! Nigan†hanatapufta nghiêm 
chỉnh giữ gìn 4 điễu như vậy, nên mọi người tán 
dương ca tụng rằng: Niganthanäfaputta giữ gìn 
nghiêm chính 4 điều ấy, bậc trí gọi họ là người 
có tâm đạt đến bậc cao, có định tâm vững vàng. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samaññaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sự Niganfhandfa- 
putta thuyết giảng tà đạo của mình không hợp 
thời, không đúng pháp như vậy. Vĩ như người 
hỏi về quả xoài thì trả lời quả mít hoặc người 
hỏi về quả mít thì trả lời quả xoài như vậy. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bả-la-môn ở trong nước”. VÌ vậy, quả- 
nhân không đông tình cũng không phản đối lời 
lẽ của đạo-sư NiganfhanafaputIa, quả-nhán xin từ 
giã rồi hồi cung. 

6- Đạo-sư Sañcayabelattfhaputta trưởng-phái 

ngoạï-đạo 

Đv. - Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, một thuở nọ 
tại kinh-thành Räjagaha, quả-nhân ngự đến gặp 
vị đạo-sw Saficayabelafthaputta, vấn an lần 
nhau, rồi ngôi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, quả-nhân 
thưa với đạo-sư Saficayabelafthaputta rằng: 
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- Thưa Ngài Sañcayabelalthaputta, tất cả mọi 
nghề nghiệp trong đời, ki, nào làm nghề 
nông, nghệ xây dựng, ...; quả-báu của nghề 
nghiệp ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nắng vợ 
con, bạn bè,.... Người nào tạo phước-thiện bố- 
thí đến những bậc Sa-môn có giới-đức trong 
sạch, để hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn 
quả-báu của Sa-môn như thế nào? 

- Thưa Ngài Saficayabelafthaputta, xin Ngài 
giảng giải cho Trâm thấy rõ, hiểu rõ quả-báu 
của Sa-môn (samafñnaphala) hiện hữu rõ ràng 
trong thời hiện-tại nhự thế nào? 

Khi nghe quả-nhân hỏi như vậy, đgo-sự 
Saficayabelafthapufía không giải đắp câu hỏi của 
quả-nhân, mà đạo-s Sañcayabelafthaputta thuyết 
giảng tà đạo của mình răng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hỏi bẩn-đạo 
rằng: cõi-giới khác có hay không? 

Nếu bằn-đạo hiểu biết cõi-giới khác có thì 
bằn-đạo tâu là cõi-giới khác có. Sự hiểu biết của 
bằn-đạo rằng: cõi-giới này cũng không có; cỗi- 
giới kia cũng không có; cối-giới khác cũng 
không có; không có cũng không có, không có 
không có cũng không có. 

Đại-vương hỏi bân-đạo rằng: cõi-giới khác 
không có hay không? 
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Nếu bân-đạo hiểu biết cõi-giới khác không 
có, thì bần-đạo tâu là cỗi-giới khác không có. Sự 
hiểu biết của bân-đạo rằng: cỗi-giới này cũng 
không có; cõi-giới kia cũng không có, cõi-giới 
khác cũng không có, không có cũng không có; 
không có không có cũng không có, V.V... 

- Này Đại-vương! Đại-vương hỏi bân-đạo 
rằng: quả của ác-nghiệp, quả của đại-thiện- 
nghiệp có hay không? 

Nếu bân-đạo hiểu biết quả của ác-nghiệp, 
quả của đại-thiện-nghiệp có, thì bân-đạo tâu là 
quả của ác-nghiệp, quả của đại-thiện-nghiệp có. 
Sự hiểu biết của bấn-đạo rằng: quả này cũng 
không có, quả kia cũng không có, quả khác 
cũng không có, không có cũng không có; không 
có không có cũng không có. 

- Này Đại-vương! Đại-vương hỏi bắn-đạo 
rằng: quả của ác-nghiệp, quả của đại-thiện- 
nghiệp không có phải không? 

Nếu bân-đạo hiểu biết quả của ác-nghiệp, 
quả của đại-thiện-nghiệp không có, thì bần-đạo 
tâu là quả của ác-nghiệp, quả của đại-thiện- 
nghiệp không có. Sự hiểu biết của bân-đạo 
rằng: quả này cũng không có; quả kia cũng 
không có, quả khác cũng không có, không có 
cũng không có, không có không có cũng không 
CÓ như Vậy, V.V... 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi quả-nhân hỏi 
quả-bảu của Sa-môn (samafñfñaphala) hiện hữu 
trong thời hiện-tại, thì đạo-sự Safcayabelaftha- 
putta thuyết giảng tà đạo của mình không hợp 
thời, không đúng pháp. Ví như người hỏi về quả 
xoài thì trả lời quả mít hoặc người hỏi vê quả 
mít thì trả lời quả xoài như váy. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, quả-nhân nghĩ 
rằng: “Quả-nhân là vua không nên làm khó Sa- 
môn, Bả-la-môn ở trong nước”. VÌ vậy, quả- 
nhân không đông tình cũng không phản đổi lời 
lẽ của đạo-sư Saficayabelafthaputta, quả-nhân 
xin từ giã rôi hồi cung. 

* Đức-Thế-Tôn giải đáp câu hỏi 

Sau khi Đức-vua AJãatasattu thuật lại câu 
chuyện gặp 6 vị đạo-sư trưởng phải ngoại-đạo 
xong, Đức-vua AJäatasattu bạch hỏi Đức-Phật 
Gotama rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tất cả mọi nghề 
nghiệp trong đời, người nào làm nghề nông, 
nghề xây dựng, nghề buôn bán; thợ mộc, thợ nề, 
thợ sắt, thợ rèn, thợ săn, ..., quả-bỉu của nghệ 
nghiệp ấy, người ấy nuôi mạng an-lạc trong kiếp 
hiện-tại, phụng dưỡng mẹ cha, nuôi nâng vợ 
con, bạn bè,.... Người nào tạo phước-thiện bố- 
thí đến những bậc Sa-môn có giới-đức trong 
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sạch, để hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai. Còn 
quả-báu của Sa-môn như thế nào? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, xin Ngài giảng giải 
cho quả-nhân thấy rõ, hiểu rõ về quả-báúu của 
Sa-môn (samañfñaphala) hiện hữu rõ ràng trong 
thời hiện-tại như thế nào? Bạch Ngài. 


Giải đáp Sãmaññaphala thứ nhất 


Nghe Đức-vua Ajãtasattu bạch hỏi câu hỏi 
như vậy, Đức- Thê- Tôn khăng định răng: 


- Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ 
ràng về quả-báu của Sa-môn (sãmañfñaphala) 
hiện hữu rõ ràng trong thời hiện-tại, nhưng mà 
Như-Lai hỏi lại Đại-vương trước, Đại-Vvương 
hãy tự nhiên trả lời. 

- Này Đại-vương! Ví dụ Đại-vương có người 
lính thị-vệ trung tín chờ đợi nghe lệnh truyền 
của Đại-vương, nói năng lễ phép đúng theo 
hoàng gia, khi được giao phó công việc thì hoàn 
thành tốt làm cho Đại-vương hài lòng. 

Về sau, lính thị-vệ ấy tấu xin Đức-vua cho 
nghỉ việc, rồi từ bỏ gia đình đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Như-Lai. Vị 
)-khưu ấy có giới-hạnh trong sạch, cẩn trọng 
thân khẩu ý thanh-tịnh, biết tri túc trong 4 thứ 
vật dụng cần thiết, hoan-hỷ ở nơi thanh vắng 


Các Loại Nghiệp 97 





trong rừng, tinh-tấn thực hành pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Một hôm, vị quan đi săn băn trong rừng gặp 
vị f)-khưu ấy, nhận biết vị t)-khưu ấy trước kia 
vốn là lính thị-vệ thân tín của Đức-vua. 

Sau khi trở về, vị quan ấy vào châu Đức-vua 
tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hạ thân đi sẵn 
băn trong rừng gặp vị t)-khưu áy trước kia vốn 
là lính thị-vệ thân tín của Hoàng-thượng. 

- Này Đại-vương! Khi nghe vị quan tâu nhự 
vậy, Đại-vương có nên truyện lệnh vị tỳ-khưu ây 
như sau hay không? 

~ Này vị t)-khưu! Ngươi hãy trở về làm lính 
thị-vệ của Trâm như trước, chờ đợi nghe lệnh 
truyền của Trâm, nói năng lê phép đúng theo 
hoàng gia, khi được giao phó công việc thì hoàn 
thành tốt làm cho Trâm hài lòng. ” 

Đức-vua Ajãtasattu bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, bây giờ quả-nhân 
không thê truyện lệnh như vậy. Bạch Ngài. 

Thật ra, bây giờ quả-nhân cân phải đảnh lễ vị 
£)-khuu ấy, đứng dậy đón tiếp, thỉnh mời vị t}- 
khưu ấy ngồi chỗ cao, nên hộ độ cúng dường 4 
thứ vá dụng cần thiết là y -phục, vật thực, chỗ ở, 
thuốc trị bệnh cho vị t}-khưu áy. 


98 LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHƯNG 





- Này Đại-vương! Đại-vương nghĩ thể nào về 
điều này? 

Nếu đúng như vậy thì có thể gọi là quả-báu 
của Sa-môn (samafñnaphala) hiện hữu rõ ràng 
trong thời hiện-tại được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng là quả-báu 
của Sa-môn (samañnaphala) hiện hữu rõ ràng 
trong thời hiện-tại. Bạch Ngài. 

- Này Đại-vương! Đó là quả-búu của Sa- 
môn (sãmañnaphala) đáu tiên hiện hữu rõ ràng 
trong thời hiện-tại mà Như-Lai giải đáp. 

= Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thính Đức- 
Thê-Tôn giải đáp cho quả-nhân biết những điêu 
khác về qHả-búu của Sa-môn (samafñaphala) 
hiện hữu rõ ràng trong thời hiện-tại. Bạch Ngài. 

Giải đáp Sãamaññaphala thứ nhì 

Nghe Đức-vua AJätasattu bạch như vậy, Đức- 
Thê-Tôn dân chứng ví dụ khác như sau: 

- Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ 
ràng về quả-búu của Sa-môn (samafnñaphala) 
hiện hữu rõ ràng trong thời hiện-tại, nhưng mà 
Như-Lai hỏi lại Đại-vương trước, Đại-Vvương 
hãy tự nhiên trả lời. 

- Này Đại-vương! Ví dụ Đại-vương có một 
chủ nông dân lớn thường nộp thuê nông nghiệp 
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vào kho lương của Đại-vương. Về sau chủ nông 
dân ấy bỏ của cải tài-sản, ruộng đất nhà cửa ấi 
xuất gia trở thành tb-khưu trong giáo-pháp của 
Như-Lai. VỊ t}-khưu ây có giới-hạnh trong sạch, 
cẩn trọng thân khẩu ÿ thanh-tịnh, biết trị túc 
trong 4 thứ vật dụng cần thiết, hoan-hỷ ở nơi 
thanh vắng trong rừng, tinh-tấn thực hành pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


Một hôm, vị quan thâu thuế đi đến nhà chủ 
nông dân lớn ấy nhưng người ấy không có ở 
nhà, được người nhà cho biết ông chủ nhà đã ấi 
xuất gia trở thành t)-khưu trong Phật-giáo, hiện 
nay trú trong khu rừng ấy. 

Để biết sự-thật thế nào, vị quan thâu thuế đi 
đến khu rừng gặp vị t)-khưu ấy trước kia vốn đĩ 
là chủ nông dân lớn của Đức-vua. 

Sau khi trở về, vị quan thâu thuế ấy vào châu 
Đại-vương tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hạ thân đi đến 
nhà chủ nông dân lớn ấy, được biết ông đã đi 
xuất gia trở thành t)-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama rồi, hiện nay vị t)-khưu đây trú 
trong khu rừng. 

- Này Đại-vương! Khi nghe vị quan tâu như 
vậy, Đại-vương có nên truyền lệnh vị tỳÈ-khưu ấy 
như sau hay không? 
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ˆ~ Này vị t)-khưu! Ngươi hãy trở về làm nông 
dân lớn như trước, thường nộp thuê nông nghiệp 
vào kho lương của Trâm. ” 

Đức-vua Ajãtasattu bạch răng: 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, bây giờ quả-nhân 
không thê truyện lệnh như vậy. Bạch Ngài. 

Thật ra, bây giờ quả-nhân cần phải đảnh lễ vị 
£)-khuu ấy, đứng dậy đón tiếp, thỉnh mời vị t}- 
khưu ấy ngồi chỗ cao, nên hộ độ cúng dường 4 
thứ vá dụng cần thiết là y -phục, vật thực, chồ ở, 
thuốc trị bệnh cho vị t}-khưu áy. 

- Này Đại-vương! Đại-vương nghĩ thể nào về 
điêu này? 

Nếu đúng như vậy thì quả-búu của Sa-môn 
(samañfñaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng là quả-báu 
của Sa-môn (sãmañfaphala) hiện hữu rõ ràng 
trong thời hiện-tại như vậy. Bạch Ngài. 

- Này Đại-vương! Đó là quả-báu của Sa-môn 
(samanfiaphala) thứ nhì hiện hữu rõ ràng trong 
thời hiện-tại mà Nhưự-Lai giải đáp. 

x Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thính Đức- 
Thê-Tôn giải đáp cho quả-nhân biết các điển 
khác cao quỷ hơn về quả-Báu của Sa-môn 
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(samañfaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại. Bạch Ngài. 


Nghe Đức-vua AJãtasattu bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ ràng 
về quả-báu của Sa-môn (sãmafñfñaphala) hiện 
hữu trong thời hiện-tại cao quý hơn như sau: 

- Này Đại-vương! Sau khi số người tại gia 
nghe pháp phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Như-Lai, nên suy xét rằng: 

“Đời sống của người tại gia bị nhiêu điêu 
ràng buộc khó mà thực hành phạm-hạnh cao 
thượng được dễ dàng; còn đời sống của các bậc 
xuất-gia ít vướng bận, nên thực hành phạm- 
hạnh trong sạch cao thượng được dễ dàng hơn. 

“Vậy ta nên từ bỏ gia đình đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu thì tốt biết dường nào!” 

Sau khi suy xét như vậy, số người ấy từ bỏ gia 
đình đi xuất gia trở thành tỳ-khưu có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn nghiêm ngặt 
các điêu-giới trong bhikkhupäimokkha, cẩn 
trọng thản, khẩu, ÿ thanh-tịnh, biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lôỗi, thường thấy điều tai hại 
trong lôi nhỏ, giữ gìn giới-hạnh được trong sạch 
làm nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp- 
hành thiên-định. 
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Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Số vị tỳ-khưu ấy là hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihefukapugseala) thực hành 
pháp-hành thiển-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Trong kiếp hiện-tại, số hành-giả ấy đã chứng 
đặc 5 bậc thiên sắc-giới thiện tâm có khả năng 
nhập bác thiên, để hưởng sự an-lạc đặc biệt 
trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ấy. 

Sau khi số hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc 
giới thiện nghiệp trong đệ-ngữ- -thiển sắc-giới 
thiện-tâm cao nhất ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp có đệ-ngũ-thiển sắc-giởi quả-tâm gọi là 
sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tải-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tâng trời săc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
goi là Vehapphalabhimi: Quảng-quả-thiên. ƯỊ 
phạm-thiên hưởng an-lạc trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ (chết, rồi 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm bậc thấp côn lại trở thành võ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

- Này Đại-vương! 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm là quả-báu của Sa-môn (sămaññaphala) 
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hiện hữu trong kiếp hiện-tại này, quả-bảu này 
cao quý hơn quá-bảu của Sa-mÔNH (samanña- 
phala) giữ gìn giới-hạnh trong sạch. 


- Kính bạch Đưức-T' hế Tôn, kính thỉnh Đức- 
Thê-Tôn giải đáp cho quả-nhân biết các điểu 
khác cao quỷ hơn nữa về quả-báu của Sa-môn 
(samaffñaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại. Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua AJätasattu bạch như vậy, Đức- 
Thê-Tôn truyện dạy răng: 

- Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ ràng 
về quả-búu của Sa-môn (samañnaphala) hiện 
hữu trong thời hiện-tại cao quý hơn như sau: 

Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 

- Này Đại-vương! Có số vị t)-khưu là hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
thực hành pháp-hành thiên- định có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 
4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Trong kiếp hiện-tại, số hành-giả ấy đã chứng 
đặc 5 bậc thiên săc-giới thiện tâm và 4 bậc thiên 
vô-săc-giới thiện tâm có khả năng nhập bậc 
thiên, đê hưởng sự an-lạc đặc biệt trong bậc 
thiên thiện-tâm áy. 

Sau khi số hành-giả ấy chết, chắc chắn vô-sắc 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên vô-săc-giới 
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thiện tâm cao nhất gọi là phi-tưởng-phi-phỉ- 
tưởng-xú-thiển thiện-tâm ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp có đệ-tí-thiển vô- 
sắc-giới quảtâm là phi-tưởng- -phi-phi-tưởng- 
xú-thiên quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta), làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
vô-săc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên ấy. 

Vị phạm-thiên hưởng an-lạc trên tầng trời vô- 
sắc-giới ấy cho đến hết tuổi thọ (chết), rồi tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm và vồô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn 
lại trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không côn có cơ hội cho quả được nữa. 

- Này Đại-vương! 4 bậc thiển vô-sắc-giới 
thiện tâm là quả-búu của Sa-môn (sãmañña- 
phala) hiện hữu trong kiếp hiện-tại này, quả-báu 
này cao quý hơn qHả-báu của Sa-môn (samanña- 
phala) chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Kính bạch Đưức-T' hế Tôn, kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn giải đáp cho quả-nhân biết các điều 
khác cao quỷ hơn nữa về quả-báu của Sa-môn 


Các Loại Nghiệp 105 





(samañfaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại. Bạch Ngài. 


Nghe Đức-vua Ajãtasattu bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

.__ Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ ràng 
về quả-búu của Sa-môn (samañnaphala) hiện 
hữu trong thời hiện-tại cao quý hơn như sau: 

- Này Đại-vương! Số f-khưu chứng đắc 5 
bắc thiên săắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm, có khả năng luyện tập 3 phép 
tam-giới thán-thông (lokiya abhinñđ). 


Phép tam-giới thần-thông có 5 loại: 

1- lddhividha abhiñna: Đa-dạng-thông. 

2- Dibbacakkhu abhinna: Thiên-nhãn-thông. 

3- Dibbasota abhinna: Thiên-nhĩ-thông. 

4- Cetopariya abhinña: Tha-tâm-thông. 

5- Pubbenivasanussati abhiñña: Tiên-kiêp- 

thông. 

Phần giảng giải 

1- lddhividha abhinñna: Đa-dạng-thông 

- Này Đại-vương! Hành-giả chứng đắc phép 
đa-dạng-thông (iddhividha abhinna) này do 
năng lực phát nguyện được thành-tựu nhiêu loại 
thán-thông khác nhau như sau: 

- Một người trở thành nhiễu người. 
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- Nhiễu người trở thành một người. 

- Hiện hình đến một nơi theo ý muốn. 

- Tàng hình không cho ai thấy. 

- Đi xuyên qua tường như đi qua chỗ trồng. 

- Đi xuyên qua núi như đi qua chỗ trồng. 

- Đi trên mặt nước như đi trên mặt đất. 

- Chui xuống mặt đất như lặn xuống nước, ... 

Phép-thân-thông này do năng lực phát nguyện 
trở thành nhiễu loại thân-thông khác nhau. 

2- DibbacakkhU abhiifiã: Thiên-nhấn-thông 

- Này Đại-vương! Hành-giả chứng đắc phép 
thiên-nhãn-thông (dibbacakkhu abhinna) hơn cả 
mắt thường của loài người, có khả năng thấy rõ 
sự tử, sự tải-sinh của mọi chúng-sinh thấp hèn 
hoặc cao quý, thọ khổ hoặc thọ lạc. Hành-giả 
thấy rõ biết rõ nhóm chúng-sinh tái-sinh kiếp 
sau tùy theo nghiệp của môi chúng-sinh. 

Nếu chúng-sinh nào tạo ác-nghiệp bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý. Sau khi chúng-sinh ấy chế, 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ây, cho 
đến khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
ra khối cõi ác-giới ấy. 

Nếu chúng-sinh nào tạo đại-thiện-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. Sau khi chúng- 
sinh ấy chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
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tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới (cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới) hưởng quả am- 
lạc trong cối thiện dục-giới áy, cho đến khi mãn 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi 
cõi thiện-dục-giới ấy. 

Thiên-nhãn-thông thấy rõ, biết rõ sự tử, sự 
tái-sinh kiếp sau của mỗi chúng-sinh dù lớn dù 
nhỏ đêu do nghiệp và quả của nghiệp của 
chúng-sinh ấy. 


3- Dibbasota qbliiña: Tihiên-nhĩ-thông 

- Này Đại-vương! Hành-giả chứng đắc phép 
thiên-nhĩ-thông (dibbasota abhiñna) hơn cả tai 
của loài người, có khả năng nghe rõ được 2 thứ 
tiếng là tiếng các hạng chư-thiên và các thứ 
tiêng của loài người dù xa, dù gán, dù nhỏ, dù lớn. 

4- Cefopariya qbhinfia: Tha-tâm-thông 


- Này Đại-vương! Hành-giả chứng đắc phép 
tha-tâm-thông (cetopariya abhiñña) này, có khả 
năng biết tâm của người khác, của chúng-sinh 
khác bằng tâm của mình rằng: 

- Tâm có tham thì biết tâm có tham. 

- Tâm không có tham thì biết tâm không có 

tham. 

- Tâm có sân thì biết tâm có sân. 

- Tâm không có sân thì biết tâm không có sân. 

- Tâm có sỉ thì biết tâm có sỉ. 
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- Tâm không có sỉ thì biết tâm không có sỉ. 

- Tâm buôn-chán, buôn-ngủ thì biết tâm buôn- 
chán, buôn-ngủ. 

- Tâm phóng-tâm thì biết tâm phóng-tâm. 

- Tâm bậc cao thì biết tâm bậc cao. 

- Tâm không phải bậc cao thì biết tâm không 
phải bậc cao. 

- Tâm có tâm cao hơn thì biết tâm có tâm 
cao hơn. 

- Tâm không có tâm cao hơn thì biết tâm không 
có tâm cao hơn. 

- Tâm có định thì biết tâm có định. 

- Tâm không có định thì biết tâm không có 

- Tâm thoát khỏi phiên-não thì biết tâm thoát 
khỏi phiên-não. 

- Tâm không thoát khỏi phiên-não thì biết tâm 
không thoát khỏi phiên-não. 


5- Pubbeniväsãnussati abhiññã: Tiền-kiếp-thông 


- Này Đại-vương! Hành-giả chứng đắc phép 
tiền-kiếp-thông (pubbeniväsänussati abhiññã) 
này, có khả năng nhớ lại tiên-kiếp của mình I 
kiếp, 2 kiếp, ... 10 kiếp, 20 kiếp, .... 100 kiếp, 
1.000 kiếp, 100 ngàn kiếp, ... Trong môi kiếp ấy 
có tên gì, thuộc dòng đối nào, có tuổi thọ bao 
nhiêu. Sau khi chết nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau thuộc loài chúng-sinh nào, ... 
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- Này Đại-vương! 5 phép-thân-thông đó là 
quả-bảu của Sa-môn (sãmaffiaphala) hiện hữu 
trong kiếp hiện-tại này, cao quý hơn quả-báu 
của Sa-môn (sãmaññaphala) chứng đắc các bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn giải đáp cho quả-nhân biết các điễu 
khác cao quỷ hơn nữa về quả-búu của Sa-môn 
(samañfaphala) hiện hữu rõ ràng trong thời 
hiện-tại. Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua AJãtasattu bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Như-Lai sẽ giải đáp rõ 
ràng về quả-báu của Sa-môn (sãmaññaphala) 
hiện hữu trong thời hiện-tại cao quý hơn như sau: 

- Này Đại-vương! Số t)-khưu ấy là hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapugsala) 
đã từng tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ, thực hành phảp-hành thiên-tuệ có 
khả năng dân đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Ti hánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán có trí-tuệ tự 
biết rõ mọi tham-ái, mọi phiên-não đã được diệt 
tận không còn dự sót, phận-sự nên thực hành thì 
đã thực hành xong, phạm-hạnh đã hoàn thành, 
kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Này Đại-vương! Đó là quả-báu của Sa-môn 
(samafiñaphala) hiện hữu trong kiếp hiện-tại cao 
quỷ tột đỉnh, không còn có quả-búu của Sa-môn 
(samafñifñaphala) hiện hữu trong kiếp hiện-tại 
nào cao hơn nữa. 


Đức-vua Ajätasattu thọ phép quy-y Tam-bảo 


Khi lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
Đức-vua Ajãtasattu kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, lời giáo huẳn của 
Đức-Thế- Tôn thật là huyền diệu quả! Vĩ như lật 
ngửa đồ vật đã bị sắp; mở ra đồ vật đã bị đóng; 
chỉ đường cho người lạc đường; rọi đèn vào nơi 
tôi tăm với Suy nghĩ rằng: người có đôi mắt sáng 
sẽ nhìn thấy rõ mọi đô vật như thế nào. Đức- 
Thế-Tôn thuyết giảng chánh-pháp bằng nhiễu 
cách cũng như thể ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin 
thọ phép quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin thọ phép 
quy-y nơi Đức Pháp-báo, xin thọ phép? quy-y nơi 
chư Đại-đức t}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế- Tôn công nhân con là cận- 
sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo kể từ nay 
cho đến trọn kiếp. 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, những tội-lỗi đo 
con sỉ mê lâm lạc, ngu xuẩn, mê muội, không 
mình mẫn, khiến con đã phạm tội ác giết Đức- 
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Phụ-hoàng của con là đáng mình-quán thọ-trì 
thiện-pháp, bởi vì con muốn lên ngôi làm vua. 

- Kính xin Đức-Thê-Tôn chứng mình lời sám 
hồi tội-lôi của con, từ nay về sau con không tải 
phạm nữa. 


Nghe Đức-vua Ajãtasattu sám hối tội-lỗi của 
mình như vậy, Đức-Thê-Tôn truyện dạy răng: 


- Này Đại-vương! Thật vậy, những tội-lôi do 
sỉ mê lâm lạc, ngu xuẩn, mê muội, không mình 
mân, khiển Đại-vương đã phạm tội giết Đức- 
Phụ-hoàng của mình, là đẳng mìinh-quân thọ-trì 
thiện-pháp, bởi vì muốn lên ngôi làm vua nên 
Đại- -vương đã tạo ác-nghiệp vô-giản- trọng-tội 
giết cha. Nhưng mà Đại-vương đã thấy sự sai 
lâm thật sự. Đại- -vương đã sảm hồi đúng theo 
sụ-thật, kính xin Như-Lai chứng mình lời sám 
hồi tội-lỗi của Đại-vương. 

Người nào biết nhận tội-lỗi của mình đúng là 
lội-lôi thật sự, rồi người ấy biết sám hồi tội-lỗi 
ấy, có tác-ý tránh xa không tái phạm nữa, đó là 
pháp tiễn hóa của bậc Thánh-nhân vậy. 


Khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
Đức-vua Ajãatasattu phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, 
rồi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép hồi cung. 
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Chú-giải bài kinh Sãmaññaphalasutta 


Tóm lược Chú-giải bài kinh Samaññaphala- 
Sutta như sau: 


Sau khi Đức-vua 4J7atfasatfu đã tạo ác-nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-hoàng Bimbisära 
là bậc Thánh Nhập-lưu, Đức-vua AjatasaffIu 
phát sinh nổi khổ tâm, biết ăn năn hối lỗi, nên 
nhờ vị quan ngự-y J7vaka dẫn đến hầu đảnh lễ 
Đúc-Phật đang ngự tại khu vườn xoài của quan 
ngự-y Jïvaka. Khi ấy, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh Säamafññaphalasuna tế độ Đức-vua 
Ajãtasattu. Sau khi lăng nghe bài kinh ấy, Đức- 
vua Ájafasaffu phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc 
chưa từng có, nếu Đức-vua không phạm ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết cha thì trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy, nhưng vì 
Đức-vua đã phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội 
giết cha, nên không thể trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu được. 


Đức-vua Ajäfasaffu phát sinh đại-thiện-tâm 
có đức-tin trong sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin 
thọ phớ? quy-y Tam-bdo, kính xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua là người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn kiếp. Rồi 
Đức-vua Ajãtasattu thành tâm xin sám hối tội-lỗi 
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giết Đức Phụ-hoàng của mình, kính xin Đức- 
Phật chứng minh lời sám hối tội-lỗi của mình. 
Từ đó về sau, Đức-vua AJãAtasattu là cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
hết lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn kiếp. 


Đức-vua Ajãtasattu hộ độ kỳ kết tập Tam-tạng 
lân thứ nhât 


Sau khi Đức-Phật Gofama tịch diệt Niễt-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão 
Mahäkassapa chủ trì kỳ kết tập Tam-tạng Pa]i 
và Chú-giải Pali lần thứ nhất gồm có 500 bậc 
Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ-phân-tích, lục- 
thông, đặc biệt thông thuộc Tam-tạng Paji và 
Chú-giải Paji, vào mùa an cư nhập hạ tại động 
Sattapamni, gần kinh-thành Rãjagaha, nước 
Mãgadha, suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 
Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pa]. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Päji lần 
thứ nhất này bằng cách truyền khẩu (mukha- 
pãtha), chưa ghi chép bằng chữ viết. 

Đức-vua Ajãtasattu đất nước Mãgadha là cận- 
sự-nam thí-chủ hộ độ 500 bậc Thánh A-ra-hán 
suốt 7 tháng trong kỳ kết tập Tam-tạng Päli và 
Chú-giải Päji lần thứ nhất này. 
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Cho nên, sau khi Đức-vua 4jãtfasaffu băng hà, 
đáng lẽ ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đạ¡-địa-ngục vici, 
nhưng nhờ các đại-thiện-nghiệp đặc biệt ấy nhất 
là đại-thiện-nghiệp thọ phép quy-y Tam-bảo và hộ 
độ 500 vị Thánh A-ra-hán suốt 7 tháng trong kỳ kết 
tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Pali lân thứ nhất, 
làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-nghiệp 
vô-gián-trọng-tội ẫy, nên chỉ cho quả tái-sinh trong 
cối tiễu-địa-ngục nôi đồng sôi (lohakumbin), từ 
miệng nồi đồng chìm nhảo lộn xuống đến đáy 
nội đồng suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi đồng 
nổi nhào lộn lên đến miệng nồi đồng suốt 30.000 
năm, gồm tất cả suốt 60.000 năm mới mãn quả 
của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy. 

Nhờ có đại-thiện-nghiệp các pháp-hạnh ba- 
la-mật đã được tích lũy đầy đủ từ vô số kiếp 
trong quá-khứ cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người là hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasatfu 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đắẳng- 
Giác xuất hiện trên thế gian. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasafu sẽ xuất gia, 
rôi trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Độc-Giác Vijitãwï °, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 


! Dĩ, Atthakatha, Silakkhandhavagga, SamaBñaphalasuttavannanã. 
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Nghiệp và quả của nghiệp của Đức-vua Ajãtasattu 


Như vậy, hoàng-tử Ajãtasaffu vốn đĩ đã từng 
tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
quá-khứ, nếu kiếp hiện-tại hoàng-fử Ajãtasatffu 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí trong Phật- 
giáo, thì chắc chăn sẽ trở thành bác Thánh 
Nhập-Tưu trong Phật-giáo. 


Khi Đức-vua Ajãtasattu gần gũi thân cận với 
người ác (f}-khưu Devadafa), nghe lời khuyên 
bảo của tỳ-khưu Devadatta, tạo các ác-nghiệp 
nhất là ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức- 
Phụ-hoàng Biưmbisara. Nhưng khi nghe tin Đức- 
Phụ- -hoàng băng hà, Đức-vua Ajãtasattu phát 
sinh nổi khổ tâm cùng cực, đồng thời Đức-vua 
AJãtasattu biết ăn năn hối hận tội-lỗi của mình, 
ban đêm khổ tâm không ngủ được. 

Vì vậy, Đức-vwua Ajãtfasaftu là người ác. 


Về sau, nhờ quan ngự-y Jvaka là bậc Thánh 
Nhập-lưu thỉnh Đức-vua Ajãtasattu ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Gofama đang ngự tại khu 
vườn xoài của ngự-y Jïvaka. Đức-Phật thuyết 
giảng bài kinh SãmaRñfñiaphalasuffa tê độ Đức- 
vua AJätasatfu. 

Sau khi nghe 5ải kinh Samafñfnaphalasutta 
xong, ĐÐức-vua Ajäfasaffu phát sinh đại-thiện- 
tâm hỷ lạc chưa từng có bao giờ, Đức-vua 
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AJätasattu phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức- 1ì hế Tôn, con thành kính xin 
thọ phép quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin thọ phép 
quy-y nơi Đức Pháp-báo, xin thọ phép? quy-y nơi 
chư Đại-đức t}-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế- Tôn công nhận con là cận- 
sự-nam (upasaka) đã quy-y Tam-bảo kể từ nay 
cho đến trọn kiếp. 


Rồi Đức-vua Ajãtasattu thành tâm xin sám 
hối tội-lỗi giết Đức Phụ-hoàng của mình. Kính 
xin Đức-Phật chứng minh lời sám hối tội-lỗi của 
mình. 

Từ đó về sau, Đức-vua AJãAtasattu là cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
hết lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn kiếp. 


Vì vậy, Đức-vua Ajãtasaftu là người thiện. 
Xét về tỳ-khưu Devadatta và Đức-vua Ajãtasattu 


T1)-khưu Devadatta và Đức-vua jatfasaffu 
đêu đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội, nhưng 
mỗi người sau khi chết, do nhân nào mà ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội cho quả tải-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi địa-ngục khác nhau và thời 
gian lâu khác nhau như vậy? 
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* T$-khưu Devadatta 


Tỳ-khuu Devadaffa đã tạo 2 ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội là chỉa rẽ chư tf)-khwu- Tăng và 
làm bằm máu bàn chân của Đức-Phật. Đó là 2 
loại ác-nghiệp vô-gián-trọng-lội nặng bác nhất 
và bác nhì. 

Đến khi bị lâm bệnh nặng gần chết, /)-khu 
Devadata mới biết ăn năn hối lỗi, muốn đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin sám hối tội-lỗi của 
mình trước khi chết. 

Tỳ-khưu Devadafa được khiêng đến bờ hồ 
trong khuôn viên chùa Jetavana, để tăm rửa sạch 
sẽ trước khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật để sám 
hối tội-lỗi của mình, khi vừa đưa chân xuống 
khỏi gường thì mặt đất nút ra làm đôi hút tỳ- khưu 
Devadatta xuống lòng đất. Khi đang bị hút xuống 
lòng đất, £)-khưu Devadafa chắp hai tay đưa lên 
đầu thốt lên lời kính xin qguy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phật vừa dứt, thì bị hút sâu vào lòng đất. 


Sau khi /)-khu Devadatta chết, ác- -nghiệp 
vồ-giản-trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kê- 
tiếp trong cối đại-ấja-ngục Avrci, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu 700 ngàn 
đại-kiếp trải đất. 

Sau khi mãn hạn quả của ác- _nghiệp vô-gián- 
trọng-tội ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 
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Nhờ có đại-thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh ba-la- 
mật đã được tích lũy từ vô sô kiếp quá-khứ sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, trong 
thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
xuất hiện trên thế gian. 

Hậu-kiếp của t)-khưu Devadatfa sẽ xuất gia, 
rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là “Đức-Phật Độc-Giác Afthissara”, rồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Như vậy, /Ø-khưu Devadaffa và Đức-vua 
Ajätasatiu tuy cả 2 đều đã tạo ác-nghiệp vồ-gián- 
trọng-tội, nhưng tính chất của mỗi ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội (anantariyakamna) khắc nhau, thời 
gian tạo ác-nghiệp khác nhau, thời gian biết ăn 
năn sám hối tội-lỗi khác nhau, thời gian tạo đại- 
thiện-nghiệp khác nhau, ... Cho nên, đc-nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi địa-ngục khác nhau, thời gian chịu quả 
khổ của ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ây khác nhau. 


Giảng giải kamma và kammaphala 

* Kamưna nghĩa là nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanacefasika) là Ì trong 52 loại tâm-sở. 

Nghiệp có 2 loại: 

- Nếu khi /ác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác- 
tâm thì tạo ác-nghiệp. 
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- Nếu khi /ác-ý tâm-sở đồng sinh với 21 
thiện-tâm thì tạo 4 loại thiện-nghiệp. 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

1- Dục-giới thiệnnghiệp hoặc đại-thiện- 
nghiệp trong ö đại-thiện-tâm. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm. 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm. 


Tính chất của ác-nghiệp, đại-thiện-nghiệp 


Mọi người đều có quyền hoàn toàn chú động 
tự lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo đại- 
thiện-nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Tuy nhiên, SỐ người đã tạo ác-nghiệp nảo, rồi 
tự biện hộ cho mình vì lý do này hoặc lý do 
khác, nhưng mà sự-thật trước khi tạo ác-nghiệp 
ây chính họ tự chủ động có quyên lựa chọn. 

Ví dụ: Nếu họ không chịu tạo ác-nghiệp nói 
đôi thì có ai có thê băt buộc khâu của họ nói dôi 
được hay không? 

Thật vậy, tạo mỗi ác-nghiệp nào ta có quyền 
hoàn toàn chú động tự lựa chọn có nên tạo ác- 
nghiệp ây hoặc không nên tạo ác-nghiệp ây. 
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- Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, không giữ gìn ngũ-giới; khi thấy 
có nhiều tiền bạc thuộc về của-chung, người ây 
nghĩ rằng: “Ta lấy một phân tiền bạc chắc không 
dị. biết ”. Cho nên, người ấy tạo ác- nghiệp trộm- 
cấp tiên bạc. Vì vậy, người ấy bị gọi là người 
ác, bởi vì tâm tham tiên bạc sai khiễn người ấy 
tạo ác-nghiệp. 

- Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 

sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch; khi thấy có nhiều tiền bạc 
thuộc vê của-chung, người ây tránh xa sự trộm- 
cắp tiền bạc. Cho nên, người ây tạo đại-thiện- 
nghiệp không trộm-cắp tiên bạc. Vì vậy, người 
ây được gọi là người thiện, bởi vì tâm vô-tham 
tiễn bạc của người ấy. 

- Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, không giữ gìn ngũ-giới; thèm 
muốn uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
dễ duôi trong mọi thiện-pháp. Cho nên, người ấy 
tạo ác-nghiệp uống rượu và các chất say,... Vì 
vậy, người ây bị gọi là người ác. Nếu người ác 
ây mời các người bạn khác cùng chung uông 
rượu và các chất say thì người ác ấy là người ác 
hơn người ác trong đời. 
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- Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch, tránh xa sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi 
thiện-pháp. Cho nên, người ấy tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu và các chất say. Vì vậy, 
người ây được gọi là người thiện. Nếu người 
thiện ây khuyên dạy các người bạn khác cũng 
tránh xa sự uông rượu và các chất say thì người 
thiện ấy là người thiện hơn người thiện trong 
đời, .... 

Mỗi khi chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đại-thiện-nghiệp nào rồi, dù nhẹ dù nặng, 
tất cả mọi nghiệp ấy đều được lưu trữ, tích lũy 
đầy đủ trọn vẹn ở trong ứẩm của chúng-sinh ấy, 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô-thủy cho 
đến kiếp hiện-tại, không hề bị mất mát một mảy 
may nảo cả, đó là tính chất của nghiệp. 


Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 

Kammmaphala nghĩa là quả của nghiệp. 

Quả của nghiệp có 2 loại: 

- Ác-nghiệp cho quả khổ, quả xấu. 

- Đại-thiện-nghiệp cho quả an-lạc, quả tốt. 

Mỗi ác-nghiệp, mỗi đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả trong kiếp hiện-tại (kiêp thứ nhát); 
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cho quả tái-sinh kiếp. kế-tiếp (kiếp thứ nhì); và 
tiếp tục cho quả từ kế? £hứ ba cho đến kiếp chót 
của bác Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 
tam-giới. Khi ấy, /ất cả mọi ác-nghiệp và mọi 
đại-thiện nghiệp đều trở thành vô-hiệu-guả- 
nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội cho 
quả của nghiệp được nữa. 


Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 


Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới nói 
chung, mọi người trong cối Nam-thiện-bộ-châu 
nói riêng, đã từng tạo mọi đại-thiện-nghiệp và 
mọi ác-nghiệp dù nhẹ dù nặng cũng đều được 
lưu trữ ở trong ứđm của môi chúng-sinh, từ kiếp 
này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài 
cho đến kiếp hiện-tại. 


* Nếu đựi-thiện- nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampaíi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tỐI, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy; nhưng nếu gặp nghịch-duyên (vipaii) thì 
đại-thiện-nghiệp đy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả của đi-fhiện-nghiệp n chờ cơ hội 
thuận-duyên khác. 

* Nếu ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên (vipaffi) 
thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho guả xấu, quả khổ 
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của ác-nghiệp ấy; nhưng nếu gặp thuận-duyên 
(samparii) thì ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không 
có cơ hội cho quả của ác-nghiệp ấy, chờ cơ hội 
nghịch-duyên. 


Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti 


* Mỗi đại-thiện-nghiệp cho quả tốt, quả an- 
lạc theo 4 sampdtfi. 

Sampatti: Thuận-duyên, có 4 pháp 

1- Œafisampafi: Cõi-giới thuận-đuyên là các 
cõi thiện-giới (cõi người, 6 cõi trời dục-giới, ...). 

2- Upadhisampatii: Thân-thể thuận-đuyên là 
thân-thể khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận, 
không bị tật nguyên. 

3- Kalasampati: Thời-gian thuận-duyên là 
thời gian có đây đủ sung túc mọi nhu cầu cần 
thiết trong cuộc sông. 

4- Payogasampatti: Tinh-tấn thuận-đuyên là 
sự tinh-tẫn tạo mọi thiện-pháp. 


Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên 
(sampari) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tối, quả an-lạc; nêu đại-thiện-nghiệp ấy gặp 
nghịch-duyên (vipadi) thì đại-thiện nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc. 


! Ang.Tikanipäta, Atthakathä, Nidãnasuttavannanä. 
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* Mỗi ác-nghiệp cho quả xấu, quả khổ theo 4 
Vipdffi. 

Vipatfi: Nghịch-duyên, có 4 pháp: 

1- Gativipati: Cõi-giới nghịch-duyên là 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

2- Upadhivipatti: Thân-thể nghịch-duyên là 
thân thê bị tật nguyễn. 

3- Kalavipati: Thời-gian nghịch-duyên là 
thời gian gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: Tinh-tấn nghịch-đuyên là 
tinh-tân tạo mọi ác-pháp. 

Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp nghịch- 
duyên (vipafi) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ; nêu ác-nghiệp ấy gặp trường 
hợp fhuận-duyên (sampafi) thì ác-nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ. 

Trong bộ Vi-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa phân chia: 

- Ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
theo 4 vipdffi (nghịch-duyên). 

- Ác-nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả 
khổ theo 4 sampaffi (thuận-duyên). 

- Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc theo 4 sampaffi (thuận-duyên). 

- Đại-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả 
tốt, quả an-lạc theo 4 ipaffi (nghịch-duyên). 
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Những cơ hội cho quả như sau: 


1- Ác- nghiệp nào gặp gativipatii thì có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác- -_nghiệp nào gặp upadhivipafii thì có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

3- Ác- -nghiệp nào gặp kalavipatti thì có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

4- Ác- -nghiệp nào gặp payogavipdfi thì có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


5- Ác-nghiệp nào gặp gatisampattl thì không 
có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

6- Ác-nghiệp nào gặp upadhisampadii thì 
không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy. 

7- Ác-nghiệp nào gặp kãlasampatii thì không 
có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

ổ- Ác-nghiệp nào gặp payogasampatii thì 
không có cơ hội cho quả xấu, quả khô của ác- 
nghiệp ấy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatfisampdatti thì 
có cơ hội cho quả lốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampaffi 
thì có cơ hội cho quả lỐt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, 
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l1I- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kaãlasampafii 
thì có cơ hội cho quả lốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampafi 
thì có cơ hội cho quả lốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gafivipatti thì 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatii 
thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatii thì 
không có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

ló- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipafii 
thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 


Giảng giải 16 trường-hợp 
1- Áe- nghiệp nào gặp gativipatii thì có cơ 


hội cho quả xấu, quả khô của ác-nghiệp ấy như 
thể nào? 


Chúng-sinh nào đã tạo đc-nghiệp nào, sau khi 
chúng-sinh ấy chết, nếu ác- nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafi- 
sandhikala) trong cối ác-giới (gafivipafj) thì ác- 
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nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của 
ác-nghiệp ấy. 

2- Ác- nghiệp nào gặp upadhivipatti thì có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như 
thể nào? 

Đại-thiện-nghiệp cho quả trong (hởi-k} tải- 
sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala) đầu thai làm 
người trong gia đình thấp hèn nghèo khổ, tiếp 
theo trong fhời-kÈ sau khi đã tái-sinh (pavatii- 
kãla) kiếp hiện- tại, ác-nghiệp cho quả xâu nên 
thai nhi bị tật nguyên từ trong bụng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời có thân hình tật 
nguyễn xấu xí, đến lúc trưởng thành, đứa bé có 
thân hình tật nguyền xấu xí („padhivipafi), nên 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ của ác- nghiệp, 
đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ bệnh hoạn ôm 
đau, thiếu thốn đói khổ trong cuộc sống. 


3- Ác- -_nghiệp nào gặp kalavipafii thì có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như 
thế nào? 

Người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói 
(kalavipairj), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ, người ấy chịu cảnh thiếu ăn đói khô. 


4- Ác-nghiệp nào gặp payogavipafi thì có cơ 
hội cho quả xâu, quả khô của ác-nghiệp ây như 
thê nào? 
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Người nào tinh-tấn tạo ác-nghiệp (payoga- 
vipaí//), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ, 
người ây phải chịu quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ây. 


5- Ác-nghiệp Sắp gatisampatfi thì không có 
cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy 
nhự thế nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nảo, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả mà đï-fhiện-nghiệp khác cô cơ hội cho quả 
trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
thiênnam trên cõi trời dục-giới (gatisampati), 
nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


6- Ác-nghiệp nào gặp upadhisampadii thì 
không có cơ hội cho quả xấu, quả khô của ác- 
nghiệp ấy như thế nào? 

Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nảo, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả mà đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikaila) đầu 
thai làm người, thai nhi là con gái trong gia đình 
nghẻo tại làng quê. 

Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành cô gái 
xinh đẹp tuyệt trần (upadhisampani). 
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Một hôm, Đức-vua ngự đi du lãm, nhìn thấy 
cô gái ấy, Đức-vua đem lòng yêu thương nên 
rước về cung, tấn phong cô gái xinh đẹp tuyệt 
trần ấy lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua. 

Như vậy, cô gái có fhân hình xinh đẹp tuyệt 
trần (upadhisamparfi), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn 
cản không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ. 


7- Ác-nghiệp nào gặp kãlasampati thì không 
có cơ hội cho quả xấu, quả khô của ác-nghiệp 
ấy như thể nào? 

Người nào sinh ra trong thời-kỳ sung túc, có 
đầy đủ mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống 
(kãlasampafiij), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, 
không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


ổ- Ác-nghiệp nào gặp payogasampatii thì 
không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy như thể nào? 

Người nảo đã từng tạo ác-nghiệp nào, về sau, 
người ấy tránh xa mọi ác-nghiệp ấy, cố gắng 
tinh-tấn tạo mọi đgi-thiện-nghiệp (payogasam- 
paffi), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gafisampdtfi thì 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy như thế nào? 
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Người nào đã tạo đ¡-/hiện-nghiệp nảo, sau 
khi người ấy chết, đgi-thiện-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafi- 
sandhikala) hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối 
trời dục-giới (gafisampaffi), nên đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 


10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampaffi 
thì có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào đã tạo đ7-/hiện-nghiệp nảo, sau 
khi người ấy chết, đgi-thiện-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pali- 
sandhikala) đâu thai vào lòng Chảnh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là 7Ö¡-ứ 
khôi-ngô tuấn-tú (upadhisampatfi) của Đức-vua, 
nên đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 7hđ¡- 
fứ lên ngôi làm vua, hưởng mọi an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 


l1I- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kaãlasampafii 
thì có cơ hội cho quả lỐt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy như thế nào? 

Đại-thiện-nghiệp nào cho quả trong fhời-kỳ 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) làm người 
trong /bời-kb đâu kiếp trải đất (kãlasampaHii), 
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nên đgi-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây, có vật thực 
đô ăn thức uông đây đủ tự nhiên. 


l12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasam- 
patti thì có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy như thể nào? 

Người nào có sự tỉnh-tấn tạo mọi thiện-pháp 
(payogasampatfi), nên đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc đối với người ây. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gafivipatti thì 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy như thể nào? 

Người nào đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào, 
sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả, mà ác-nghiệp khác có cơ hội 
cho quả trong /bởời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (pali- 
sandhikhala) trong cối ác-giới (gafivipafíi), nên 
đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội 
cho quả tốt, quả an-lạc đối với chúng-sinh ấy. 


14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatfii 
thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy như thể nào? 

Người nào sinh làm vị hoàng-tử tật-nguyên 
của Đức-vua („adhivipafíij), nên đạin-thiện- 
nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả 


18? LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHUNG 





tôt, quả an-lạc đôi với vị hoảng-tử, nên không 
được chức vị cao cả nảo trong triêu đình. 


15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatHi thì 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy như thế nào? 

Nếu người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn 
đói (kãlavipafiij) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn 
cản, không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc đối 
với người ấy. 

ló- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipafti 
thì không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy như thể nào? 

Nếu người nào có sự tinh-tấn tạo ác-nghiệp 
(payogavipafii) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn 
cản, không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc đối 
với người ấy. 


Nghiệp và quả của nghiệp đối với chúng-sinh các 

cõi-giới 

* Chúng-sinh đang sông trong cối địa-ngục 
(gafivipafi) thì chỉ có úc-nghiệp có cơ hội cho 
quả khô mà thôi, còn ẩgï-£iện-nghiệp không có 
cơ hội cho quả an-lạc trong cõi địa-ngục ây. 

Khi mãn quả của ác-nghiệp nặng trong cối 
đại-ấja-ngục ây, ác-nghiệp ây còn có năng lực thì 
tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong các 
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CÕI tiểu-địa-ngục từ cõi tiểu-địa-ngục này đến 
cối tiều-ñja-ngục khác, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy từ 
những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả thì tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp làm người trong cõi người, ác- 
nghiệp trong tiền-kiếp â âầy vân có cơ hội cho quả 
khổ trong kiếp hiện-tại ấy. 


* Chúng-sinh là loài súc-sinh, có một số như 
voi báu, ngựa báu, con chỉm biết nói tiếng Người, 
con chó, con mèo tỉnh khôn, v.v... tuy chúng nó 
sinh ra do quả của ác-nghiệp trong thời-Rỳ tải- 
sinh (pafisandhikala); nhưng trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatiikala) kiếp hiệmtại, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp trong tiển-kiếp quả-khứ 
cho quả tối, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


* Chư vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 
cối trời dục-giới (gatisampdaffij), thì chỉ có đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả an-lạc mà thôi, 
còn ác-nghiệp không có cơ hội cho quả khổ 
trong 6 cõi trời dục-giới ấy. 

Đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp, vị chư- 
thiên hết tuổi thọ trong cõi trời ây, sau khi vị 
chư-thiên ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp còn có 
năng lực thì tiếp tục có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc cõi trời 
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dục-giới cao hơn hoặc thấp hơn cối trời cũ, hoặc 
tái-sinh kiếp kế-tiếp làm người trong cõi người. 
Chư-thiên ở cõi trời dục-giới bậc thấp hết tuôi 
thọ, sau khi chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối ác-giới, 
được sinh trong cõi nào tùy theo năng lực của 
ác-nghiệp ấy, chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


* Chư phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc-giới, 4 
tầng trời vô-sắc-giới, chỉ có thiện-nghiệp cho 
quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp hoàn toàn 
không có cơ hội cho quả. 


* Loài người đặc biệt đang sông trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu này (cối người mà chúng ta 
đang sinh sống), khi thì đg¡-/hiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả xâu, quả khổ, cứ như vậy cho 
đến khi hết tuôi thọ, hoặc mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp hỗ trợ (chết). 

Con người trong cối người Nam-thiện-bộ- 
châu này có khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi 
chúng-sinh trong các cõi-giới khác như sau: 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng thuận lợi tạo mọi /hiện-nghiệp từ 
dục-giới đại-thiện-nghiệp trong  dục-giới đại- 
thiện-tâm, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới 
thiện-tâm, vồ-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô- 
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sắc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 
10 pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc thượng, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 20 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, để trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác. 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, đề trở thành 2 bậc 
Thánh Tốithượng thanh-văn giác, các bậc 
Thánh Đại-thanh-văn-giác, ... 

- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 

có thể tạo ác-nghiệp đến cực-ác như giết cha, 
giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bằm máu 
bàn chân của Đúc-Phật, chia rễ chư f)-khưu- 
Tăng gọi là pañcananfariyakamma: 5 ác-nghiệp 
võ-giän-trọng-tội. 

Sau khi người ây chết, chắc chắn đc- nghiệp 
vồ-gián-frọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối đại-địa-ngục Avrci, mà không có 


136 LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHƯNG 





nghiệp nào ngăn cản được, phải chịu quả khô 
thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục Avĩci ây, suốt 
thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 

Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn cũng 
đều bị chi phối do nghiệp và quả của nghiệp, tùy 
thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mình. 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng 
ngày thường suy xét về nghiệp và quả của 
nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammmadaäyado kammayoni 
kammuabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyanam và pãpakam va, fassa 
dãyädo bhavissami. ” 0 

Ta có nghiệp là cúa-riêng, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào Tthiện- 
nghiệp hoặc dc-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

- Cho nên, mọi người muốn tạo đgi-/hiện- 
nghiệp nào đều có quyền hoàn toàn chủ động 
tự lựa chọn nên go đại-thiện-nghiệp ấy tùy 
theo khả năng của mình. 


! An, Pañcakanipata, Abhinhapaccavekkhitatabbatfhanasutta. 
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Nếu đgi-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên 
(sampafi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc, chủ-nhân của đại-thiện- 
nghiệp ấy hoàn toàn ð‡ động không có quyên lựa 
chọn được, chỉ có hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy như người thừa hưởng mà thôi. 

- Cũng như vậy, mọi người muốn tránh tạo ác- 
nghiệp nào đều hoàn toàn chú động có quyền tự 
lựa chọn nên hoặc không nên tạo ác-nghiệp ấy. 

Nếu ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên 
(vipafii) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xâu, 
quả khổ, chủ-nhân của ác-nghiệp ây hoàn toàn 
bị động không có quyền lựa chọn được, chỉ phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy như người thừa 
hưởng mà thôi. 


Tính chất ác-nghiệp và quả khổ của ác-nghiệp 


Người nào đã chủ động tạo ác-nghiệp nào 
tôi, ác-nghiệp ấy chỉ thuộc về của- riêng người 
ấy mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến người 
nảo khác cả; nhưng mà quả khổ của ác-nghiệp 
ấy thì không chỉ chủ-nhân của ác-nghiệp phải 
chịu quả khổ, mà còn liên luy đến những người 
gần gũi thân cận với chủ-nhân của ác- -nghiỆp ây, 
cũng phải chịu quả khổ của ác- -nghiệp ây nữa, đó 
là tính chất ác-nghiệp và quả khổ của ác-nghiệp 
ấy. Ví dụ: 
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Quả khổ của bắt-thiện-nghiệp 
Tích Ngài Trưởng-lão Losakatissa 


Đức-Phật Gotama ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gần kinh-thành Sãvatth, đề cập đến Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa trong tích Losakqjataka 
( được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu 
còn là phảm-nhân có giới, thường thực hành 
pháp-hành thiển-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh ba- 
la-mật cho được đầy đủ. 

Có thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh 
vị tỳ-khưu về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật 
dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu trong chùa. 
Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi khất thực, rồi độ 
vật thực tại nhà thí-chủ. 


Một hôm, một vị Tăng khách là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. Khi nhìn thấy Ngài Tăng khách, thí- 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài 
Tăng khách, ông ra tận nơi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi 
chỗ cao quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực 
đến Ngài Tăng khách. 


! Bộ Jatakatthakathä, Atthakamavagøa, tích Losakajãtaka. 
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Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng 
nghe chánh-pháp thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thỉnh Ngài Tăng khách đến 
nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ 
tuy lần đầu tiên gặp vị Tăng khách này nhưng lại 
cung-kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị tỳ- 
khưu trụ trì nghĩ răng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiễu năm mà 
ông thi-chủ không đối xử với ta một cách niêm 
nở như đối với vị Tăng khách này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài Tăng khách 
về chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu 
trụ trì chỉ phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Tăng khách làm vệ sinh căn phòng 
xong, rồi Ngài ngồi nhập quả-định (phalasamä- 
pafí¡) làm cho thân tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những 
người nhà đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến 
chùa, người thí-chủ vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ 
trì, cũng dường đến vị tỳ-khưu trụ trì một phần, 
rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đại-đức trụ trì, Ngài Tăng khách 
nghỉ ở phòng nào? Bạch Đại-đức. 

Vị tỳ-khưu trụ trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn 
phòng nghỉ của Ngài Tăng khách. 
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Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Tăng khách, 
rồi kính dâng hoa và các thứ thuốc trị bệnh như 
bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Tăng khách thuyết-pháp. Ông thí-chủ và những 
người nhà ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Nghe pháp xong, ông thí-chủ vào đảnh lễ vị 
trụ trì và bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, con kính thỉnh Ngài 
và Ngài Tăng khách ngày mai đến thọ thực tại 
tư gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đảnh lễ 
Ngài trụ trì rồi xin phép trở về nhà. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: “Ông fhí-chủ 
này mới gặp Ngài Tăng khách hôm nay mà đối 
xử cung-kính đặc biệt với Ngài Tăng khách hơn 
cả ta ở tại ngôi chùa này. Nếu Ngài Tăng khách 
ở tại ngôi chùa này thì ông thi-chủ đâu còn 
cung-kính ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị 
tỳ-khưu trụ trì không hài lòng để cho Ngài Tăng 
khách ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biết làm 
cách nào đề Ngài Tăng khách đi ra khỏi chùa mà 
không làm mắt lòng ông thí-chủ. 

Ngài Tăng khách biết răng: “Vị t)-khưu trụ 
trì có thải độ không muốn ta ở lại ngôi chùa 
này. Sáng ngày mái, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa 
này, trở về chỗ ở của ta.” 
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Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất 
thực, vị tỳ-khưu trụ trì đánh chuông bằng cách 
búng ngón tay, gõ cửa bằng móng tay, rồi âm 
thầm mang bát đi đến tư gia của ông thí-chủ. 

Biết vị trụ trì đã đi khất thực rồi, nên Ngài 
Tăng khách mặc y, mang bát bay lên hư không 
đến nơi khác, đi khát thực. 

Người thí-chủ ra đón rước vị trụ trì, hai tay 
nhận cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên 
tọa cụ đã trải sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ- 
khưu trụ trì, rồi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài Tăng khách sao chưa 
đến? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị Tăng 
khách như thế nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cửa, mà vị Tăng khách vẫn chưa 
thức dậy được! 

Hôm qua, vị Tăng khách độ vật thực ngon 
miệng của ông, vân còn no cho đến hôm nay, sáng 
nay vị Tăng khách vẫn đang còn năm ngủ say. 

Thế mà ông lại kính trọng vị Tăng khách như 
thế! 

Mặc dù nghe vị tỳ-khưu trụ trì nói về Ngài 
Tăng khách như vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn hoàn 
toàn không tin đó là sự thật, mà có đức-tin trong 
sạch nơi Ngài Tăng khách là Bác đáng tôn kính. 
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Sau khi vị ty-khưu trụ trì độ vật thực với món 
ăn đặc biệt gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, mật 
ong, đường thốt nốt rất công phu) xong, người 
thí-chủ đem cái bát rửa sạch rồi đặt món ăn 
pãyãsa vào bát, rồi đem đến bạch với vị tỳ-khưu 
trụ trì rằng: 

- Kinh bạch Ngài, Ngài Tăng khách ấy có lẽ 
ấi đường xa vất vả nên còn mệt. Kính xin Ngài 
đem phần vật thực này về chùa, rồi kính dâng 
đến Ngài Tăng khách. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát 
vật thực ấy đến vị tỳ-khưu trụ trì. Vị tỳ-khưu trụ 
trì nhận cái bát mà không nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì 
nghĩ rằng: “Nếu vị Tăng khách ấy được ăn món 
pãyãsa ngon miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi 
chùa, không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem món ăn pãyäsa đến cho người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn pãyñãsa XHỐNG nước thì 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bỏ 
trên mặt đất, các bây chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 


Vậy, ta nên đồ bỏ món pãyñsa này ở đâu đây! 
Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị 
ty-khưu trụ trì đi thăng đên gân đám cháy, ngôi 
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xuống đào đất, đỗ bỏ món ăn pãyãsa xuông lỗ, 
lấp đất, cào đồng than hồng phủ lên, chất thêm 
củi đốt cháy rồi đứng dậy, như trút bỏ được gánh 
nặng, chắc chắn không có ai hay biết được việc 
làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhõm đi trở 
về chùa. 

Khi về đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy 
Ngài Tăng khách nên nghĩ răng: “Ngài Tăng 
khách ấy có lẽ là bậc Thánh A-ra-hản biết được 
ác-tâm xấu xa đê tiện của ta, nên Ngài đã bỏ ấi 
đến nơi khác rồi! 

Ôi! Ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ quá rồi! 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng ăn 
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ- 
khưu trụ trì ấy chết. Sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục, 
bị thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 100 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của 
ác-nghiệp còn dư sót, tiếp tục cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm dạ-xoa suốt. 500 kiếp, mỗi kiếp đều 
chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được ăn no 
một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những 
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị liên luy quả 
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khô của ác-nghiệp làm cho đói khô, nên kiêp 
nào cũng bị xua đuôi đi nơi khác. 

Môi hậu-kiêp của vị trụ trì, đêu bị đói khô cho 
đên gân chêt mới được ăn no một lân, rôi chết. 


Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotfama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì kép 
chót, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế- 
tiếp có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót thuộc hạng người tam-nhân , trong 
xóm dân chài gồm có một ngản gia đình trong 
vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, xóm đân 
chải trong 1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hồ, mọi nơi, đều không bắt được con cá 
nhỏ nào cả, những ngày tiếp theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 
gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị 
phạt vạ 7 lần. Xóm dân chải 1.000 gia đình phải 
chịu bao nhiêu nỗi khổ đói khát, thiếu thốn, 
không có nơi nương tựa. 





† Hạng người fam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-si, kiêp chót chắc chăn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình 
trong xóm họp lại, rôi nói răng: 

- Thưa quý bà con! Trong xóm T.000 gia đình 
chúng ta từ trước đên nay, chưa có xảy ra 
những tai nạn liên tiêệp như thê này, chưa chịu 
cảnh đói khô như thê này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kalakaI—T: người xúi quáy. ” 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng 
biệt, môi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ 
mang thai thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vân làm ăn vât vả đói khô, cho nên, được chia 
ra làm 2 nhóm. Môi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vân làm ăn vât vả đói khô, cho nên, nhóm 
này được chia ra làm 2 nhóm. Môi nhóm có 125 
g1a đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
còn 2 gia đình. Mọi người biệt gia đình có người 
mẹ mang thai là gia đình có người “kãlakam: 
người xúi quáảy”, nên họ đuôi gia đình này ra 
khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng 
ngày phải chịu cảnh đói khô, nhưng /hai nhỉ 
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trong bụng mẹ là kiếp chót chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán nên dù đói khỗ thê 
nảo cũng không thể ảnh hưởng đến sinh-mạng 
của thai nh1 được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé 
trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ 
cực, cho đến khi đứa con khôn lớn đi lại được. 


Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con 
suốt mấy năm qua, thân mẹ gây yếu không thể lo 
nuôi dưỡng con được nữa. Con nên cám bát đi 
xin ăn nhà đẳng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lẫn trỗn đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình 
đi xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nào 
được no bụng cả, sống lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, năm 
ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thê 
dơ dáy đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống qua 
ngày là được. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 


Năm lên 7 tuổi, một hôm, đứa bé trai đang 
ngôi bên cạnh nhà, lượm từng hạt cơm mà người 
ta rửa nôi đô bỏ, như loài qua. 
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Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta đi 
khât thực trong kinh-thành SãvatthI, nhìn thây 
đứa bé trai đáng thương, Ngài Đại-Trưởng-lão 
phát sinh tâm bi muôn cứu khô, nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đên đánh lê Ngài Đại-Trưởng-lão, tôi 
chấp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đảng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, mẹ cha 
của con nói với con răng: “Bởi vì con làm cho 
mẹ cha phải chịu cảnh đói khô” nên mẹ bỏ con 
trôn đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Con có muốn xuất 
gia hay không? 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha 
thiêt muôn xuát gia, nhưng đứa bé mồ côi như 
con, ai mà cho phép con xuất gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
Xuát gia. 


Đứa bé vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm bì tế độ cho phép con 
xuất gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa lây vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dẫn đứa bé trở về đến chùa, 
cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lễ xuất 
gia trở thành sưmapera (sa-đï) tên là Losakafissa. 

Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-đi Losakafissa đi khất thực, thí-chủ 
để vào bát một vài vá cơm, nhìn thấy giống như 
đã đây bát rồi, nên không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực 
hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi. 


Khi vị sa-di Losakatissa tròn đủ 20 tuôi, 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripufa cho phép làm lễ 
hành tăng-sự (samghakammna) wpasampada nầng 
lên trở thành 5h¡/kkhu (1)-khưu) trong Phát-giáo. 


Mặc dù hằng ngày f)-khưu Losakaissa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tinh-tẫn không 
ngừng thực hành pháp-hành thiên-niệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 
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1-khưu Losakatissa đã là bác Thánh 4-ra- 
hán; hằng ngày, Ngài vẫn có vật thực độ không 
đủ no, làm cho thân thê của Ngài ngày một gầy 
yếu cho đến ngày Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
sắp tịch diệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa sắp tịch diệt Niêt-bàn, 
nên nghĩ răng: 

“Hôm nay, để cho Losakatissa độ vật thực no 
đủ trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 


Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Sãvatthï, có dân 
chúng đông đảo mà không có một ai cúng dường 
để bát một vá cơm nào cho Ngài Đại-Trưởng- 
lão Saripufta cả. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn 7zưởng-lão Losakatissa trở về 
chùa, dạy bảo Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi 
tại nhà ăn của chư ty-khưu, Ngài Đại-Trưởng- 
lão sẽ cho người đem vật thực đến cúng dường. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa trở lại đi khất 
thực trong kinh-thành SãvatthI, các thí-chủ vô 
cùng hoan-hỷ đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, 
cúng dường những thứ vật thực đầy đủ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo 
một cận-sự-nam đem một phần vật thực đến 
chùa, gặp Ngài Trưởng-lão Losakafissa tại nhà 
ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng cúng dường 
những thứ vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa. 

Cận-sự-nam nhận đem những thứ vật thực â ấy, 
trên đường đi quên hăn, không còn nhớ đến ai 
cả, cho nên Ngài Trưởng lão Losakatissa ngồi 
đợi mà không nhận được những vật thực ấy. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripua độ vật thực 
xong, trở về chùa. 7zưởng-lão Losakaiissa đến 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa truyền hỏi: 

- Này Losakafissal Con đã nhận được những 
vật thực rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, con không 
nhận được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuiia phát sinh động 
tâm, biệt thời gian vân còn nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi sư phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa 
trở lại ngôi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa đi thắng vào 
cung điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, 
suy xét không phải là thời gian để những món 
vật thực, nên Đức-vua để bát 4 ¿# đồ ngọí là bơ 
lỏng, mật ong, dâu mè, đường thốt nốt đầy bát, 
rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sariputia. 

Sau khi nhận cái bát đầy 4 /hứ đồ ngọt xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi trở về chùa, 
Ngài vẫn ôm cái bát, gọi 7rưởng-lão Losaka- 
fissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lấy 4 thứ đô ngọt 
mà dùng cho no đủ hôm nay. 

T)-khưu Losakatissa không đám lây 4 thứ đô 
ngọí từ trong bát mà Ngài Đại- Trưởng-lão đang 
ôm trên tay để dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con cứ việc lấy 4 thứ đô 
ngọt từ trong bát mà dùng. Nếu Sư phụ để cái bát 
rời khỏi tay thì chẳng còn thứ gì cho con dùng cả. 

Vâng lời dạy bảo, Ngảdi Trưởng-lão 
Losahatlissa đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufia, rồi xin lẫy 4 thứ đồ ngọt từ trong bát 
dùng no đủ ngày hôm ấy. 

* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử 
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sinh luân-hồi trong tam-giới, đồng thời /ấf cả 
mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã lưu trữ ở 
trong ẩm từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong 
quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, ất cả mọi nghiệp ấy đêu trở thành vồ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ 
hội cho quả được nữa. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tồn truyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão. 


* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trướng- 
lão Losakatissa 


Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa đã tích lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát, nên kiếp hiện-tại đại-thiện-nghiệp 
10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
đã tạo ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh 
A-ra-hán, nên ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
khổ trong mỗi kiếp bị đói khổ, cho đến kiếp chót 
của bác Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. Nghiệp và quả của nghiệp thật là công 
bằng, không hề thiên vị một ai cả. 
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* Tính chất đại-thiện-nghiệp và quả an-lạc 

của đại-thiện-nghiệp 

Người nào đã chủ động tạo đại-thiện-nghiệp 
nào tồi, đại-thiện-nghiệp ấy chỉ thuộc về của- 
riêng øgười ấy mà thôi, hoàn toàn không liên 
quan đến người nào khác cả; nhưng mà quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ấy không chỉ chủ-nhân 
của đại-thiện-nghiệp hưởng được quả an-lạc, mà 
còn ảnh hưởng đến những người gần gũi thân 
cận với chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy cũng 
hưởng được quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
nữa, đó là tính chất đại-thiện-nghiệp và quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. Ví dụ: 

Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 

Tích Ngài Trưởng-lão STvali 

Tích Ngài Trưởng-lão STvali ! trong bộ Chú- 
giải Chi-bộ-kinh được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sïvaii là một cận-sự-nam trong gia đình giàu 
có trong kinh-thành HamsavatI. Một hôm, cận- 
sự-nam đến chùa nghe Đức-Phật Padumuftara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 


! Añg, Atthakatha, Etadagøapadavannanä, Sivalittheravatthu. 
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Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smali thấy Ngài Đại-Trưởng-lão ấy, liền phát 
sinh đại-thiện-tâm trong sạch, có ý nguyện muốn 
trở thành bác Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài 
lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật trong thời vị-lai như Ngài Đại- 
Trưởng-lão ấy. 


Cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến 
tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng dường bộ y 
quý giá đên Ðức-Phát Padumuftara cùng chư 
Đại-đức t)}-khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bồ-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không mong 
gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ-tử hiện- 
tại của Đức- Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuffara dùng tri-tuệ vị-lai 
kiên-minh thây rõ, biệt rõ nguyện vọng của cận- 
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sự-nam này sẽ được thành tựu trong kiếp vị-lai, 
nên Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đến kiếp 
trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thể gian. Khi ấy, cận-sự-nam này 
sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi xuất gia, 
rồi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
tử của Đưực-Phật Gotama, như là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Như-Lai. ” 0 


Lăng nghe lời thọ ký của Đức-Phật 
Padumuffara, cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Sivali vô cùng hoan-hỷ tạo mọi 
phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trong cõi trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quý trong cõi người. Khi 
sinh làm người có đại-thiện-tâm trong sạch 
hoan-hý tinh-tân bồi bổ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đây đủ, nhất là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 





! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiệp trái đât, có 15 Đức-Phật theo tuân tự 
xuât hiện trên thê gian. 
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* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ f? xuất 
hiện trên thế gian, tiền- kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sïivali sinh trong ngôi làng không xa kinh- 
thành Bandhumadi. Khi ấy, nhóm dân chúng 
kinh-thành BandhumafT cùng nhau sửa soạn 
chuẩn bị tạo phước-thiện đại-thí cúng dường vật 
thực lên Đức-Phát Vipassr cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, với quyết tâm có đây đủ các món 
ăn, không để thiếu món ăn nảo cả. 

Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy người 
nào mang 2 món này vào kinh-thành, thì bất cứ 
giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài 
Trưởng-lão Smali) đi đến kinh-thành, có đem 
theo Øổ mật ong và bơ đặc. Nhìn thấy người dân 
làng có đem theo rỗ mật ong và bơ đặc, người 
dân kinh-thành muốn mua 2 món ấy với giá cao 
là 1 kahãpa1a. 

Người dân làng suy nghĩ rằng: “Wzi món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao l kahaãpana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu để biết rõ sự thật. ” 





! Từ thời-kỳ Đức-Phật VipassT đến Đức-Phật Gotama trải qua 
2Ì đại-kiệp trái đât, có 7 Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện trên 
thê gian. 
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Người dân làng giả làm bộ không chịu bán 
với giá ¡ kahãpana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahäpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mễn! Hai món là tổ mật ong 
và bơ đặc này của tôi không đảng bao nhiêu, tại 
sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahäpana như 
vậy. Bạn cần 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thể nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân mễn! Nhóm dân chúng kinh- 
thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassï 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng. Nhóm dân 
chúng trong kinh-thành chúng tôi với quyết tâm 
có đây đủ các món ăn, không để thiếu món nào cả. 


Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón tại 
4 cửa thành, hê tháảy người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành thì bát cứ giá cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bó-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassr cùng 
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với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, dành cho dán 
chúng trong kinh-thành Bandhumafi, còn người 
khác cùng tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassĩ cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, không chỉ dành 
cho dán chúng trong kinh-thành Bandhumali, 
mà những người khác cũng tạo phước-thiện bố- 
thí cũng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Bạn nên thông bảo cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường các món vật thực có 
đây đủ cả 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phát Vipass1. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi sẽ đem 2 
món là mật ong và bơ đặc cúng dường lên Đức- 
Phật Vipassi. 

Người dân làng (ển-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Salï) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mật ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi 
chờ một chỗ không xa Đức-Phật. 
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Chờ những người dân chúng trong kinh-thành 
đến cúng dường các món vật thực lên Đức-Phật 
xong. Người dân làng có cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, đáy là món ăn 
đạm bạc của con kính dâng đến chư Đại-ấức t}- 
khưu-Tăng có Đúức- Thế-Tôn chủ trì Kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của c0n. 

Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ 
cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Thấy Ðức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Tì rưởng-lão Sivalï) cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi đem các món vật 
thực đến cúng dường lên Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng; và con cũng cúng 
dường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng. Do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bô-thí cúng dường này, xin 
cho kiếp sau của con có được tài lộc bậc nhất. 
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Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật 
Vipassr truyền dạy rằng: 

- Này cận-sự-nam! Lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ 
dân chúng trong kinh-thành Bandhumafi, rồi 
ngự trở về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Sivali chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh làm người trong cõi người hoặc sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm 
người cô găng tinh-tấn bôi bổ 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật cho được đây đủ, đặc biệt pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật. 

Công-tử STvali kiếp chót 

* Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gofama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, đã bồi bỗ 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chú, tuệ pháp-chú). Nên sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót vào 
lòng công-chứa Suppavasa của Đức-vua Koliya, 
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tại kinh-thành Koliya. Công-chúa Suppavasä 
vốn là bậc Thánh Nhập-lưu cô đức-tin trong 
sạch vững chắc nơi Tam-bảo, thường hộ độ 
Đức-Phật Gotama. 


Quả-báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 


Từ khi công-chúa Suppavasa mang thai 
(công-tử Sivalij), do năng lực quả đại-thiện- 
nghiệp của thai-nhi, từ sáng đến chiều, công 
chúa Suppaväsä nhận nhiều lễ vật quý giá từ mọi 
nơi đem đến kính biếu lên công-chúa. 

Hoàng-tộc muốn biết công-chúa Suppavãsã 
có nhiều tài-lộc như thế nào, nên mời công-chúa 
đến kho lương thực, công-chúa lẫy tay chạm vào 
kho nảo, thì kho ấy đầy của cải, nên các kho đều 
đầy của cải. 

VỊ quan đem các hạt giống đến nhờ. công- 
chúa lấy tay chạm vào các hạt giống, rồi đem 
phân phát cho dân chúng gieo trồng các hạt 
giông ây. Đến mùa, dân chúng thu hoạch kết quả 
gấp bội phần, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn phân, 

.. thật là kỳ-diệu chưa từng có. 

Một hôm, thị nữ trong cung đem nôi cơm đến 
xin công-chúa Suppaväsä chạm tay vào nồi, rồi 
đem cho mọi người dùng. Dù có bao nhiêu 
người dùng cơm, cũng không làm cho nồi cơm 
vơi bớt chút nào cả. 
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Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán 
dương ca tụng công-chúa Suppavãsã rằng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là kỳ- 
diệu! ” 

Sở dĩ, công-chúa Suppavasa hưởng được tài- 
lộc kỳ-diệu như vậy, là nhờ quả-báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí của fhai-nhỉ (công-tử Sali) 
nằm trong bụng của công-chúa Suppaväsã. 


Công-tử STvali nằm trong bụng thân-mẫu 


Thai-nhỉ (công-tdử Sivalj) nằm trong bụng 
công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, công-chúa và 
thai-nhi vẫn được an-lạc như thường. Trong 7 
ngày sắp sinh ra đời, công-chúa Suppaväsä phải 
chịu bao nỗi khổ đau đớn cùng cực, bởi vì thai- 
nhi nằm ngang không thê sinh ra được. Công- 
chúa vốn là bậc Thánh Nhập-lưu niệm 9 án-đức 
Phát-báo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảo 
làm cho tâm được ổn định. Đến ngày thứ 7, 
tưởng chừng không thê sống nổi, nên công-chúa 
Suppavasĩ của Đức-vua Koliya tâu với phu- 
quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quân, trước khi chết, thiếp 
muốn tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng có Đức-Phật chủ trì. 

Kinh xin phu-quân đi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi bạch về chuyện thiếp đang phải 
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chịu đau đớn đến cùng cực, vì fhai-nhỉ trong 
bụng không thể sinh ra được rằng: 


- “Kinh bạch Đúc-Ti hế- Tô ôn, công-chúa Suppa- 
vãsã mang thai suôt 7 năm rồi, trong 7 ngày này 
phải chịu đau đớn đên cùng cực, bởi vì thai-nhi 
trong bụng không thê sinh ra được. 

Kinh thỉnh Đúc-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để cho 
công-chúa Suppavasa tạo phước-thiện bó-thí 
cúng dường đến chư Đại-đức t}-khưu-Tăng có 
Đức- Thê- Tôn chủ trì. ” 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy thể nào, kinh 
xin phu-quân ghỉ nhớ thê áy, khi hôi cung truyên 
lại cho thiếp biết. 

Nghe lời tâu của công-chúa Suppavasa, VỊ 
phu-quân đi đên hâu đảnh lê Đức-Phật tại ngôi 
chùa Nigrodharama gân kinh-thành Kapila- 
vatthu, rôi kính bạch theo lời của công-chúa. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“SSukhimT hotu Suppavasa Koliyadhtä arogä, 
đrogan pufftam vijäyqfu. ” 

- Mong cho công-chúa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn. 


Sau khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
vị phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya kính 
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đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép hồi cung. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, tại 
cung điện, thai-nhIi là công-tử sinh ra khỏi lòng 
công-chúa Suppaväsä được an lành, và dễ dàng 
như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hỷ 
thây công-fứ đã sinh ra đời được an toàn, cùng 
nhau đên châu hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Suppaväsä đê tâu tin lành này. 

Hoàng-tử phu-quân của công-chúa Suppaväsä 
ngự vê đên cung điện, thây mọi người trong 
hoàng-tộc hân hoan vui mừng, báo với hoàng-tử 
tin lành là công-fứ đã sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, hoàng-tử suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn thật là 
huyền điệu! ” 

Vị phu-quân ngự đến gặp công-chúa Suppa- 
vasa, thuật lại y theo lời của Đức-Phật cho công- 
chúa nghe. 

Công-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên là Salidaraka: Công-tử S1valli. 

Khi ấy, công-chúa Suppaväsä thưa với phu-quân: 

- Kính thưa phu-quán, thiếp muốn tạo phước 
thiện bô-thí cúng dường đến chự Đại-đức f}- 
khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì suốt 7 ngày. 
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Vị phu-quân thuận ý, rồi đi đến kính thỉnh 
Đức-Phật ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, để công-chúa Suppavãsã tạo 
phước-thiện bố-thí cũng dường vật thực đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì suốt 
7 ngày. 


Sáng hôm sau, Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng; công-chúa 
Suppaväsä cung-kính đảnh lễ Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi cung-kính dâng 
cúng dường vật thực lên Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, như vậy suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Saripuffa hỏi chuyện công-fứ STvali rắng: 

- Này Sivalil Con đã chịu đựng nổi khổ ở 
trong lòng. mâu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khô hay không? 


Công-tử STvali bạch rằng: 
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 


xuất gia để giải thoát khổ, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Thấy công-ñ#ử Siali bạch chuyện với Ngài 
Đại-Trưởng-lão, công-chúa Suppaväsä muỗn 
biết nói về chuyện gì, nên đến bạch hỏi Ngài 
Đại-Trưởng-lão rằng: 
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- Kinh bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, hài-nhỉ của 
con bạch điều gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch VỀ nổi 
khổ năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
đài như vậy, nên bạch rằng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão cho biết như vậy, 
công-chúa Suppavasa vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-í# S1vali đi xuất gia, để giải thoát 
khổ, công-chúa bạch răng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô cùng 
hoan-hỷ đông ÿ cho phép hài-nhi của con xuất gia 
để giải thoát khổ. Kinh xin Ngài Đại- Trưởng-lão 
có tâm từ tế độ hài-nhi của con. Bạch Ngài. 


Công-tử STvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta dẫn công-tử 
Sai trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc xuất gia, 
Ngài Đại-Trưởng-lão là Vị Thây Tế-độ truyền 
dạy công-tứ Sivalï thực hành niệm facapaficaka- 
kammafthana: đê mục thiên-định nhóm taca- 
pañcaka đó là kesã, lomad, nakkhq, danfã, faco; 
tạco, dantã, nakkhã, lomd, kesã;... (tóc, lông, 
móng, răng, da; da, răng, móng, lông, tóc; ...) 
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theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có /rí-/xệ thấy 
rõ, biết rõ khô-đề, khi nằm trong bụng mâu-thân. 


LỄ cạo tóc 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là VỊ 
Thây cạo tóc, khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
công-tử SIivali chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
công-tử Svali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhắt-lai Tì hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
công-tử Sivali chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bấtlai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 


* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, 
công-tử Svali chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng cùng VỚI fứ tuệ- 
phân-tích (palisambhidä), sáu phép-thân-thông 
(chalabhiññä) đồng thời với lỄ cạo tóc không 
trước không squ. 
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Như vậy, Công-tử S1vali trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày ©Ð (Kế từ khi 
công tử Sĩvali tái-sinh đầu thai kiếp chót vào lòng 
mẫu-thân Suppaväsã suốt 7 năm và chịu khô 
suốt 7 ngày mới sinh ra đời, cho đến ngày thứ 7). 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là Thầy 
Tế độ làm lễ xuất gia sa-di cho giới-tử STvali. 

Kế từ ngày vị sa-đi STwali trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, hằng ngày chư-thiên khắp mọi nơi, 
các thí-chủ dâng cúng dường 4 thứ vật dụng đến 
cho Ngài Đại-đức Sivali ? cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà trước 
đây chưa từng có. 

Một hôm, Đức-Phật sẽ ngự đi đến kinh-thành 
Sävatth1. Khi â Ấy, Ngài Trưởng-lão Sivali đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con muốn thử 
nghiệm quả phước-thiện bô-thi của con, kính xin 
Đức-Thế-Tôn cho phép con xin lãnh 500 Ngài 
Đại-đức t)-khưu. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này SIvali! Như-Lai cho phép con lãnh 500 
Ngài Đại-đức t)-khưu. 





! Theo tích khác công-tử S1vali trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
lúc 7 năm 7 tháng và 14 ngày. 

2 Ngài Smali còn là vị sa-di 7 tuôi đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Đại-đức Sivali. 
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Chu-thiên cúng dường Ngài Trướởng-lão Svali 8 nơi 


1- Lân thứ nhất, chư-thiên ngự tại cội cây 
Nigrodha biện hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phực, 
vậf-thực, chô-ở, thuộc trị bệnh cúng dường đây 
đủ đên Ngài Trưởng-lão Sivalj cùng với 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suôt 7 ngảy. 

2- Lần thứ nhì, chu-thiên ngự tại núi Pandava 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vật-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng dường đầy đủ đến 
Ngài Trưởng-lão STvali cùng với 500 Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

3- Lấần thứ ba, chư-thiên ngự tại con sông 
Aciravati biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y- -phục, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cũng dường đầy 
đủ đến Ngài Trưởng-lão Sivali cùng với 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

4- Lân thứ tr, chư-thiên ngự tại đại dương 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vậi-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng dường đầy đủ đến 
Ngài Trưởng-lão STvalï cùng với 500 Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

5- Lần thứ năm, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phực, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng dường đầy 
đủ đến Ngài Trưởng-lão Sivali cùng với 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 
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6- Lần thứ sáu, chư-thiên ngự tại hồ nước 
Chaddanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là „- -phục, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cũng dường đầy 
đủ đến Ngài Trưởng-lão Sivali cùng với 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

7- Lân thứ bảy, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Gandhamadana có Đức-vua-trời tên là Naga- 
daffa biên hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vật- 
thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng dường đầy đủ 
đến Ngài Trưởng-lão Sivali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

Đặc biệt có ngày cơm nấu bằng sữa tươi, có 
ngày cơm trộn với bơ lỏng. 

Một hôm, vị tỳ-khưu hỏi Đức-vua-trời rằng: 

- Tmưa Đức-vua-trời! Những con bò sữa của 
Đức-vua-trời không thấy xuất hiện, lò quấy làm 
bơ lỏng cũng không có. 

Vậy, cơm nấu bằng sữa tươi, cơm trộn với bơ 
lỏng Đức-vua-trời có được từ đâu? 

Nghe vị tỳ-khưu hỏi như vậy, Đức-vua-trời 
giải đáp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, đó là quả-báu 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí cơm: nấu bằng sữa 
tươi, cơm trộn với bơ lỏng mà tiên-kiếp của bốn 
vương đã cúng dường lên Đưức-Phật Kassapa 
trong thời quả-khứử. 
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8- Lân thứ tám, các chư-thiên trú trên đường 
đài khoảng 30 do-tuân đi đên khu rừng cây có 
gai là nơi trú ngụ của Ngài Đại-đẩức Revata. t2 


Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến thăm Ngài Đại-đức Revata “) 


Sau khi ra hạ, Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta 
đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, xin phép đi thăm 
sư-đệ Revata. Đức-Phật truyền bảo răng: 

- Này Sariputta! Nhưụ-Lai cũng sẽ đi nữa. 

Đức-Phậi ngự đi cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, khi đi đên một nơi, dừng lại 
ngay ngã ba, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với 
Đức- Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, đường dẫn đi đến 
chô ở của Trưởng-lão Revata có 2 con đường: 

* Con đường bên này là đường đi vòng dài 
khoảng 60 do-tuân (1.200 cây số) có xóm làng 
và dán chúng-sinh sông. 

* Con đường bên kia là đường đi thăng dài 
khoảng 30 do-tuầân (600 cáy số) có các phi-nhân 
(chư-thiên) cai quản. 





! Dha. atthakatha, Arahantavagga, Khadiravaniyarevafattheravatthu. 
? Ngài Revata là người em út của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, 
còn là vị sa-di 7 tuôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, 
nên gọi là Ngài Đại-đức Revata. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài cho phép đi 
theo con đường nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão Änanda 
rằng: 

- Này Ananda! Srvali cùng đi trong đoàn 500 
£)-khưu có phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dạ phải, Trưởng- 
lão SIvali có đi trong đoàn 500 chư Đại-ẩức f)- 
khưu- Tăng. Bạch Ngài. 

- Này Ẩnanda! Nếu như vậy, thì con chọn con 
đường thăng ấy mà đi. 

Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Änanda chọn đi con đường thắng dài khoảng 30 
do-tuần (600 cây số) này, vì Đức-Phật muốn cho 
chư tỳ-khưu-tăng thấy quả-báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí của Ngài Trưởng-lão Sivali. Bởi vì 
thấy rõ, biết rõ trên quãng đường thăng này có 
tất cả chư-thiên đều có đại-thiện-tâm kính yêu 
Ngài Trưởng-lão STvali, nên tất cả chư-thiên đều 
phát sinh đại-thiện-tâm hết lòng lo phục vụ tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Trưởng- 
lão STvali, vị tôn-sư của tất cả chư-thiên ấy. 


Chư-thiên cúng dường Ngài Trưởng-lão SIvali 


Khi Đức-Phật truyền bảo Trưởng-lão Ananda 
chọn con đường thắng này, tất cả chư-thiên đều 
nghĩ rằng: “Tá/ cả chư-thiên chúng ta sẽ hết 
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lòng thành kính cúng dường Ngài Trưởng-lão 
SIvali, vị tôn-sự của tất cả chư-thiên chúng ta. ” 

Cho nên, trên quãng đường dài suốt 30 do-tuần 
(600 cây số), cứ mỗi do-tuần (20 cây số), tất cả 
chư-thiên hóa ra thành-phố có dân chúng sinh 
sống đông đúc, hóa ra ngôi chùa lớn có đầy đủ 
mọi tiện nghi cúng dường lên Đức-Phật là Đức 
Tù-Phụ của Ngài Trưởng-lão Sïvali, và 500 cốc 
nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghỉ cần thiết sẵn sàng 
để cúng dường 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Khi Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi do-tuần dừng lại 
nghỉ chân, thì có các chỗ ở thích hợp có đầy đủ 
mọi tiện nghĩ cần thiết. 

Chư-thiên dâng cúng dường mật ong, nước 
trái cây lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nước ấm nước dùng đầy 
đủ. Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng nghỉ lại qua đêm tại nơi ấy. 

Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh đại- 
thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn với 
tác-ý hướng tâm cung-kính cúng dường đến 
Ngài Trưởng-lão Sĩïvali, hỏi các vị tỳ-khưu rằng: 

“Ngài Trưởng-lão SIvali, vị tôn-sự của chúng 
tôi ngồi ở nơi nào?” (0 





1 “Ayyo no Sivalithero kahain nisinno?” 
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Ngài Trưởng-lão Sivali thọ nhận các món vật 
thực của tất cả chư-thiên, rồi đem đến cung-kính 
cúng dường lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đây đủ. 

Khi Đức-Phật ngự rời khỏi chỗ ở cùng với 
đoản 500 Ngài Đại-đức ty-khưu-Tăng lên đường 
đi đến phía trước, thì ngay khi ấy chỗ ở phía sau 
biến mắt, trở lại cảnh đường rừng như trước. 


Tương tự như vậy, Đức-Phật ngự đi cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi 
do-tuần thì dừng lại nghỉ qua đêm tại ngôi chùa 
lớn có 500 cốc nhỏ đầy đủ tiện nghi cần thiết mà 
tất cả chư-thiên đã chuẩn bị cung-kính đón tiếp 
chu đáo, như các chỗ ở vừa qua. 


Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh đại- 
thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn với 
tác-ý hướng tâm cung-kính cúng dường đến 
Ngài Trưởng-lão STvali. Sau khi thọ nhận các 
món vật thực xong, Ngài Trưởng-lão STvali đem 
đến cung-kính cúng dường lên Đức-Phật cùng 
với đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đầy đủ. 


Như vậy, Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hưởng quả-báu của đại- 
thiện-nghiệp bố- thí của Ngài Trưởng-lão STvali, 
trong suốt 30 do-tuân. 
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Ngài Trưởng-lão Revata tiếp đón Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng 


Ngài Trưởng-lão Revafa biết Đức-Phật ngự 
đến cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, nên Ngài Trưởng-lão Revata dùng phép- 
thần-thông hóa ra cốc lớn gandhakufi có đầy đủ 
mọi tiện nghi cần thiết dành cúng dường lên 
Đức-Phật và hóa ra 500 cái cốc nhỏ có đây đủ 
mọi tiện nghi dành cúng dường đến mỗi Ngài 
Đại-đức, 500 đường đi kinh hành, 500 chỗ nghỉ 
ban ngày, ... 

Đúc-Phật ngự tại khu rừng này cùng với đoàn 
500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng giống như ngự 
tại một cõi-g1ới chư-thiên nào đó suốt một tháng. 

Mỗi ngày tất cả chư-thiên trong khu rừng này 
đem các món vật thực của chư-thiên cúng dường 
đến Ngài Trưởng-lão Sali. Sau khi thọ nhận các 
món vật thực của chư-thiên xong, Ngài Trưởng- 
lão Sivali đem các món vật thực đến cung-kính 
cúng dường lên Đức-Phật cùng với 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng đầy đủ suốt một tháng. 

Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức f)- 
khưu- lăng hưởng quả-bảu của đại-thiện-nghiệp 
bô-thí của Ngài Trưởng-lão SIvali suốt một tháng 


! Evam Sathäa saparharo  timsayojanikam saniãäram 
Siyalittherassa puñÑfñam anubhavamanova agamdsi. 
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tại khu rừng chỗ ở của Ngài Trưởng-lão Revata.t 
Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng rời khỏi chỗ ở của Ngài Trưởng- 
lão Revata, đi đến ngôi chùa Pubbarama, gần 
kinh-thành Sãvatth1. Ngay khi ấy, Ngài Trưởng- 
lão Revafa xả phép-thần-thông, thì tất cả quang 
cảnh nào là cốc lớn gandhakufi có đầy đủ mọi 
tiện nghi cần thiết dành cúng dường lên ĐÐức- 
Phật và 500 cốc nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghỉ 
dành cúng dường đến mỗi Ngài Đại-đức đều 
biến mắt, trở lại khu rừng cây có gai như trước. 
Ngài Trưởng-lão Revata vẫn thọ trì pháp-hạnh 
đầu-đà (dhutañga) ở trong rừng cây có gai ấy. 


Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão 
STvali và Ngài Trưởng-lão Revata 


Tại ngôi chùa Jetavana, nhóm tỳ-khưu đàm 
đạo tại hội trường về quả-báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí đặc biệt của Ngài Trưởng-lão 
Saii, dù đi đến nơi nào cũng có chư-thiên mọi 
nơi tìm đến cung-kính cúng dường đến Ngài. 

Còn Ngài Trưởng-lão Revafa dù còn nhỏ tuôi 
mà vẫn sống trong rừng một mình, thật là phi 
thường chưa từng có. 





! Saithapi bhikkhusamgham dãy puna mãsamatteneva 
Smalittherassa punfiam anubhavamano, paHganiva 
Pubbaramam pãvisi. 
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Khi ấy, nghe chư tỳ-khưu đang đàm đạo, 
Đức-Phật đi đến hội trường ngự trên pháp-tòa, 
truyền hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con đang đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Thế-Tôn về 
chuyện đang đàm đạo răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang 
đàm đạo về quả-báu của đại-thiện-nghiệp bô-thí 
đặc biệt của Ngài Trưởng-lão SIvali được chư- 
thiên ở mọi nơi tìm đến cung-kinh cúng đường, 
và Ngài Trưởng-lão Revata tuy còn nhỏ nhưng 
một mình trụ trong rừng sáu. Bạch Ngài. 

* Ngài Trưởng-lão Sĩvali có tài lộc bậc nhất 

Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Sĩvali là cận-sự-nam nhìn thấy Đức- 
Phật Padumufara tuyên dương Ngài Đại 
Trưởng-lão có tài lộc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, cận-sự-nam ấy 
liền phát sinh đại-thiện-tâm có nguyện vọng 
muốn trở thành Ngài Đại-Trưởng-lão có tài lộc 
bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị lai như Ngài Đại Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
ST1vali kính thỉnh Đức-Phật Padumuttara ngự đến 
tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
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tạo phước-thiện bố-thí cũng dường lên Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão STvali tạo phước-thiện đại-thí 
cúng dường lên Đức-Phật Padumuttara cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bồ-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ- 
tử hiện-tại của Đức-Thế- Tôn. 

Đức-Phật Padumuftara dùng tríi-tuệ vị-lai 
kiến-minh thẫy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vỊ-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi 
ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ 
bỏ nhà đi xuất gia, rồi sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật ŒGotama, 
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như là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại 
của Như-Lai. ” 0 

Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Trưởng-lão STvali răng: 

“ktadageamw bhikkhave, mama savakanam 
bhikkhinamm labhimam yadidam S1vali!” 

- Này chư tỳ-khưu! SIvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tải lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Như vậy, Ngài Trưởng-lão S1mwali là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
đúng theo ý nguyện mà tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão STvali đã từng phát nguyện trong 
thời quá-khứ, được Đức-Phật Padumuttara quá- 
khứ thọ ký. 


* Ngài Revata một mình trú trong rừng 


Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Revafa là cận-sự-nam nhìn thấy Đức- 
Phát Padumuffara tuyên dương Ngài Trưởng-lão 
thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) trú trong 
rừng bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, cận-sự-nam ây liền phát sinh đại-thiện- 





! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiệp trái đât, có 15 Đức-Phật theo tuân tự 
xuât hiện trên thê gian. 
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tâm có ý nguyện muốn trở thành Ngài Trưởng- 
lão thọ trì pháp-hạnh đầu-đà trú trong rừng bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai như Ngài Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Revzfa kính thỉnh Đức-Phát Padumuffara ngự 
đến tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
để tạo phước thiện bố-thí cúng dường lên Đức- 
Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 
ngày. Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Revafa tạo phước-thiện đại-thí 
cúng dường lên Đức-Phát Padumuffara cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bồ-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cấu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn thọ trì pháp- 
hạnh đâu-đà (dhutanga) trú trong rừng bậc nhất 
trong hàng Thanhvăn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn đệ- 
tử hiện-tại của Đúc- Thế- Tôn. 

Đức-Phật Padumuffara dùng tri-tuệ vị-lai 
kiến-minh thẫy rõ, biết rõ ý nguyện của cận-sự- 
nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 
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- “Này chư tỳ-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trải đất gọi là Bhaddakappa 
có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 
Khi ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong gia đình 
khá giả, trốn đi xuất gia, rồi sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn thọ trì pháp-hạnh đấu-đà 
(dhutanga) trú trong rừng bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật ŒGotama, 
như bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của 
Như-Lai. ” 


Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Trưởng-lão Revata rằng: 

“Ktadageamnw bhikkhave, mama savakanam 
bhikkhunamụ arañnakanam yadidam Revato 
Khadiravaniyo. ” 

- Này chư t)-khưu! Revata là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) 
trú trong rừng bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Trưởng-lão Revafa là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử thọ trì pháp-hạnh 
đầu-đà (dhutanga) trú trong rừng bậc nhất trong 
các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
đúng với tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Revata 
đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ, được 
Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký. 
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Nghiệp với kiếp của mỗi chúng-sinh 

Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh là quả của 
nghiệp đã được tạo trong vô sô kiếp quá-khứ, còn 
kiếp vị-lai của mỗi chúng-sinh là quả của nghiệp 
đã được tạo trong kiếp hiện-fại và trong vô số 
kiếp quá-khứ. Cho nên kiếp hiên-tại và kiếp vị- 
lai của mỗi chúng-sinh chỉ có liên quan với nhau 
do nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi hoàn toàn 
không có liên quan với quả của nghiệp. Như vậy, 
quả của nghiệp kiếp quá-khứ không liên quan 
với kiếp hiện-tại, và quả của nghiệp kiếp hiện- 
fại cũng không liên quan với kiếp vị-iai. Ví dụ: 

* Tích phú hộ Ananda 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại kinh- 
thành Sãvatth, đề cập đến phú hộ Änanda trong 
tích Anandasetthi t được tóm lược như sau: 

Trong kinh-thành SãvatthI, trước kia phú hộ 
Ananda có của cải tài sản 400 triệu kahapana, là 
người keo kiệt bủn xin nhất trong của cải tài-sản 
của mình, không hề làm phước-thiện bố-thí đến 
cho những người nghèo khổ nào, phú hộ có 
người con trai duy nhất tên Mữlasiri. 

Phú hộ Ẩnanda hằng ngày dạy con trai răng: 

- Này Milasiri con yêu quý! Con chớ nên 
tưởng của cải tài sản 400 triệu kahaäpana là 


! Dhammapadatthakatha, Balavagga, Änandasetthivatthu. 
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nhiễu, con không nên để cho hao hụt I 
kahäpana nào, mà phải biết làm cho của cải tài 
sản càng tăng trưởng nhiễu thêm lên. 

Phú hộ Änanda giâu không cho đứa con trai 
biết 5 hầm của báu lớn được chôn dưới đất cho 
đến lúc lâm chung. 


Sau khi phú hộ Ẩnanda chết, đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai vào 
lòng người đàn bà thấp hèn trong nhóm một ngàn 
gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn sống nương nhờ 
gần cửa kinh-thành Sãvatthi. 

Phú hộ nanda đã chết nên Đức-vua 
Pasenadi Kosala truyền lệnh cho gọi người con 
trai của phú hộ Änanda tên Ä⁄z/zsi đến châu. 
Đức-vua phong công fứ Milasiri ngôi vị phú hộ, 
gọi là phú hộ Mulasiri. 

Nhóm một ngàn gia đình dòng dõi thấp hèn 
chỉ sống bằng nghề làm mướn mà thôi. Kê từ khi 
người đàn bà mang /hai nhỉ (tiên-kiếp là phú hộ 
Ẩnanda) ấy, nhóm một ngàn gia đình đi làm 
mướn, người chủ không trả tiền công, lại cho 
phần vật thực không đủ ăn no đề sống qua ngày. 

Nhóm một ngàn gia đình ấy hội họp lại bàn 
bạc rằng: 

Hiện nay, chúng ta đi làm mướn không có đủ 
vật thực, đời sống đói khổ thể này chưa từng có 
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trước đây. Chắc có “kãlakannï” (người xúi- 
quấy) trong nhóm chúng ta. Vậy chúng ta nên 
chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 500 gia đình. 

- Nhóm 500 gia đình không có người đản bà 
mang thai nhi vẫn làm ăn như thường ngày. 

- Nhóm 500 gia đình có người đàn bà mang 
thai nhi làm ăn đói khổ, nên chia ra làm 2 nhóm, 
mỗi nhóm 250 gia đình. 

- Nhóm 250 gia đình có người đàn bà mang 
thai nhi làm ăn đói khổ, nên chia ra làm 2 nhóm, 
mỗi nhóm 125 gia đình. 

Cứ chia ra làm 2 như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 
gia đình. Mọi người biết gia đình người đản bà 
mang thai nhi là gia đình “kalakannT” (người 
xúi-quây). Họ đuôi gia đình ấy đi nơi khác. 

Người đàn bà mang thai nhi ấy phải chịu cảnh 
đói khổ không có nơi nương tựa cho đến khi 
sinh đứa trẻ ra đời. 

Đứa trẻ ấy bị tật nguyền nhiều bộ phận của cơ 
li như 2 tay, 2 chân, đôi mắt, mũi, miệng, 

. là đứa bé kỳ dị khác thường đáng ghê sợ. 
Mặc dù như vậy, người mẹ vân không bỏ con, 
vất vả nuôi nắng đứa con kỳ dị đáng thương ấ Ấy. 
Hằng ngày người mẹ đi làm mướn hoặc đi xin 
ăn đem vê nuôi con, đời sống chịu bao nỗi vất 
vả. Khi đứa con ây biết đi, người mẹ dẫn đứa 
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con đi xin ăn nhưng hôm ây không được gì cả, 
nên dân con trở về, người mẹ đi xin ăn một mình 
thì có người cho. 


Người mẹ bỏ đứa con trai đi xin ăn một mình 


Khi đứa con trai lớn có thê đi lại xin ăn được, 
người mẹ dẫn đứa con trai vào trong thành, trao 
bát sành trên tay con, rồi dạy dỗ con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đi xin ăn vất vả 
cực khổ nuôi con khôn lớn đến nay, bây giờ mẹ 
không thể nuôi con được nữa. Trong thành này, 
có cơm chảo mà người ta dành cho người tàn 
lật, người mô côi, người ăn xin, ... Con nên đi 
đến chỗ ấy mà xin ăn nuôi mạng. 


Sau khi người mẹ dạy dỗ đứa con trai như 
vậy, rồi chỉ đường cho đứa con đi, còn người mẹ 
đi lui đường khác. 

Đứa bé trai đi theo con đường ấy qua các ngôi 
nhà, đến một ngôi nhà lớn của phú hộ Milasiri, 
đứa bé nhớ lại tiền-kiếp đó là ngôi nhà của 
mình, nên bước qua cổng đi thắng vào nhà, 
những người trong nhà không ai để ý. 


Khi ấy, những người con của phú hộ Milasiri 
nhìn thấy đứa bé kỳ dị ghê sợ, nên hoảng hốt la 
hét khóc lên, những gia nhân trong nhà phú hộ 
đến nói với đứa bé kỳ dị ấy rằng: 
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- Này đứa bé kaãlakanr kỳ dị đáng ghê sợ! 
Ngươi hãy mau ra khỏi nơi này. 

Những gia nhân trong nhà phú hộ xua đuổi 
bắt đứa bé trai đem bỏ nơi đông rác. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ phú hộ Mũlasiri 


Khi ấy, Đức-Phật ngự đi vào kinh-thành 
SavatthT khât thực có Ngài Trưởng-lão Änanda 
theo sau. Khi đên ngôi nhà của phú hộ Mũilasiri, 
Đức-Phật nhìn Ngài Trưởng-lão Ảnanda, Ngài 
Trưởng-lão bạch hỏi Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, có điều øì? Bạch 
Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ananda 
biết rõ về tiền-kiếp của đứa bé trai này là phú hộ 
Ananda trong kinh-thành Sãvatthi, chính là phụ 
thân của phú hộ Mñlasiri trong ngôi nhà lớn này. 

Ngài Trưởng-lão Ananda nhờ người mời pi/ 
hộ Mulasiri và những người trong kinh-thành 
đên tụ hội. 

- Khi ây, Đức-Phật truyền hỏi phú hộ Milasiri 
răng: 

- Này phú hộ! Con có biết đứa bé trai này là 
ai hay không? 

Phú hộ Mũlasiri kính bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. 
Bạch Ngài. 

- Này phú hội T iên-kiếp của đứa bé trai này 
chính là phú hộ Ananda, là thân phụ của con đó. 

Đề cho phu hộ Milasiri tin là sự-thật, Đức- 
Phật truyên bảo đứa bé ây răng: 

- Này phú hộ Änanda! Con nên chỉ 5 hầm của 
bảu lớn cho phú hộ Milasiri là con của con 
ngay bây giờ. 

Vâng theo lời Đức-Phật, đứa bé trai ngoan 
ngoãn dân phú hộ Muiasiri đền chô chôn giâu 5 
hâm của báu lớn ây. 

Cho nên, phú hộ Muiasiri phát sinh đức-tin 


trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, phú hộ 
Milasiri kính bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kinh xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế- 
Tôn, kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, kính xin quy-y nương nhờ nơi chư Đại-đức 
f)-khưu- Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế- Tôn công nhận con là cận- 
sự-nam đã quy-y nương nhờ nơi Tam-báo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ phú hộ Milasiri 
và dân chúng trong kinh-thành SãvatthT bằng 
câu kệ rằng: 
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“Puttã matthi dhanamafthi, itỉ balo vihaffiati. 
AHã hi atno natthi, kuto putã kuto dhanam. ”() 
- Này phú hộ Milasiril 
Người si-mê khổ tâm do chấp thủ rằng: 

Các con là của ta, tài sản là của 1a. 

Thật ra, chính ta không phải là nơi nương 
nhờ của ta. 

Thì các con là nơi nương nhờ từ đâu được? 
Tài sản là nơi nương nhờ từ đâu được? 


Sau khi Đức-Phật thuyết dạy xong bài kệ, có 
84.000 chúng-sinh được sự lợi ích chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niếi-bàn tùy theo năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (Indriya) của 
mỗi chúng-sinh. 

Từ đó về sau đứa bé trai kỳ dị được phú hộ 
ÄMilasiri nuôi nẵng tử tế coi trọng như phụ thân. 


* CũJasefthipetavatthu: Tích ngạ-quỷ Cũ]asefthi 


Tìm hiểu tích ngạ-quỷ Cũlasetthipeta ? (tiêu 
phú hộ) được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Barãnas1 có một tiểu phú hộ 
tên Cũlasefthi là người không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 


! Dhammapadatthakathä, Bãälavagga, Anandasetthivatthu. 
? Khuddakanikäya, Petavatthu, Cũlasetthivatthu. 
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có tâm bỏn xẻn keo kiệt trong của cải tài sản của 
mình, không tạo phước-thiện bố-thí của cải đến 
một al, có tham-tâm say mê trong của cải, còn là 
người không có giới. 

Sau khi phú hộ Cũlasetthi ấy chết, ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm /oäi ngạ-quÿỷ cũng có tên là 
CủJase††hipeta (ngạ-qu? C¡ịaseffh¡) có thân hình 
gầy ốm da bọc xương, xanh xao, đầu trọc, trần 
truồng đói khát trông thật đáng thương. 

Noạ-quỷ CñữJaseffhi nghe tin người con gái tên 
Anulä ở nhà chồng trong thành phố Andhakavinda, 
ngày mai sẽ tạo phước-thiện bố-thí đề, hồi 
hướng đến những người bà con thân quyến là 
ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì ... đã quá vãng. 


Ban đêm ngạ-quỷ Cũlasetthi bay ngang qua 
kinh-thành RãJagaha, khi ây, Đức-vua AJãtasattu 
đang đi dạo ở hành lang lâu đài, nhìn thây ngạ 
quỷ bay ngang qua, bèn hỏi răng: 

- Này ngươi! Ngươi có phải là tu sĩ lồa thể, 
ngươi gáy ôm do ác-nghiệp nào vậy? Giữa đêm 
khuya ngươi đi đâu? Ngươi hãy nói cho Trâm biết, 
Trâm có thê giúp đỡ gì cho ngươi được hay không? 

Khi nghe Đức-vua Ajãtasattu truyền hỏi, ngạ- 
quỷ tâu răng: 

_ Tâu Đại-vương, tiên-kiếp của kẻ hèn này 
sông trong kinh-thành Baranasi, là Chịasefthi 
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(tiểu phú hộ) giàu có nồi tiếng nhưng là người 
bỏn xẻén keo kiệt trong của cải tài sản của mình, 
không tạo phước-thiện bồ-thí phân phát của cải 
đến một ai, kẻ hèn này có tảnh tham lam say mê 
trong của cải tài sản, không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không 
có giới hạnh. 

Sau khi kẻ hèn này chết, ác-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong loài ngạ quỷ có tên là 
Chịasefthipeta chịu cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo 
triển miên vô cùng đau khổ. 


Ngoài kẻ hèn này ra, còn có nhiễu người khác 
có tâm bón xẻn keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình, không tạo phước-thiện bô-thí, không 
có giới. Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ 
chịu cảnh khổ đói khát lạnh lẽo như kẻ hèn này. 

Kẻ hèn này được tin biết có một cô gải ở tại 
thành phố Andhakavinda, ngày mai sẽ tạo 
phước-thiện bố-thí đến nhóm Bà-la-môn ngoại- 
đạo, rồi hôi-hướng phân phước-thiện bó-thí ấy 
đến những người bà con thân quyền là ông bà, 
cha mẹ, chủ bác, cô đì,... đã quá vãng. 

Vì vậy, kẻ hèn này bay đến thành phố Andhaka- 
vinda để chờ hoan-hỷ nhận phân phước-thiện 
bô-thí ấy, với hy vọng thoát khỏi cảnh khổ kiếp 
ngạ-quỷ đi khát lạnh lẽo. 
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Nghe ngạ-quỷ Cũlasetthi tâu như vậy, Đức- 
vua Ajãtasattu truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Nếu như ngươi nhận được phần 
phước-thiện bố-thí mà thân quyến hồi hướng 
thật sự, thì xin ngươi hãy trở lại tâu cho Tì râm 
biết đúng theo sự thật, để Trâm cũng tạo phước- 
thiện bô-thí, rồi hồi hướng đến thân quyến của 
Trâm đã quá vãng. 


Ngạ-quỷ Cũlasetthi xin vâng theo lệnh của 
Đức-vua, rồi bay thăng đến chờ tại thành phố 
Andhakavinda. Nhưng ngạ-quỷ Cũlasetthi nhận 
được phân phước-thiện bố-thí ấy quá ít ỏi không 
đáng kể, bởi vì nhóm Bà-la-môn ngoại-đạo ấy là 
những người không có giới-đức. Cho nên, ngạ- 
quỷ Cũlasetthi không thoát khỏi kiếp ngạ-quý, 
bay trở lại kinh-thành RãJagaha, hiện ra trước 
mặt Đức-vua Ajãtasattu tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, kẻ hèn này nhận được phần 
phước-thiện bế-thí ít ỏi không đáng kể, bởi vì 
nhóm Bà-la-môn ngoại-đạo ấy không có giới- 
đức trong sạch. 

Đức-vua truyền dạy răng: 

- Này ngươi! Trâm muốn cứu giúp ngươi 
thoát khỏi cảnh khổ kiếp ngạ-quỷ, được sống an- 


lạc đây đu. Vậy, Trám nên làm phước-thiện bó- 
thí nhự thê nào? Ngươi hãy nói cho Trâm biết? 
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Ngạ-quỷ Cũlasetthi tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương có tâm bỉ 
cứu giúp loài ngạ-quỷ như kẻ hèn này, thì xin 
Đại-vương làm phước-thiện bố-thí cúng-đường 
vật thực, nước, y phục đến Đức-Phát cùng chư 
Đại-đức fÈ-khưu-Tăng, rồi xin Đại-vương hài 
hướng phân phước-thiện bố-thí cúng-dường ấy 
đến cho loài ngạ-quỷ như kẻ hèn này. Khi kẻ hèn 
này phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện bồ-thí cúng-đường ấy rôi, do nhờ 
năng lực phước-thiện bố-thi ấy, kẻ hèn này sẽ 
được giải thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, được 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
Cối trời dục-giới, hưởng được mọi sự an-lạc. 

Ngày hôm sau, Đức-vua Ajätasafttu tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực, nước, y 
phục lên Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng xong, Đức-vua bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin hồi hướng 
phân phước-thiện bố-thí này đến ngạ-guỷ 
Cjasef‡hi. Xin ngạ-quỷ Chịasefthi phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phân phước-thiện 
bô-thí này. 

Noạ-quỷ Củjaseffhi phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bố-thí ấy, ngay 
tức khắc thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa sinh làm 
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vị thiên-nam có hào quang sáng ngời, có nhiều 
oa1 lực, hiện ra trước mặt Đức-vua tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nay tôi đã trở thành vị 
thiên-nam, xin Đại-vương xem tôi có đây đủ vật 
thực, y phục, lâu đải, sự an-lạc, ... của vị thiên- 
nam trên cõi trời dục-giới. Những quả báu này 
phát sinh do phước-thiện bố-thí mà Đại-vương 
đã hồi hướng cho kẻ hèn. 

Tôi hết lòng thành kính trì ân Đại-vương, kẻ 
hèn xin phép trở về cối trời dục-giỏi. 

VỊ thiên-nam hưởng mọi sự an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 

Loài ngạ-quỷ có nhiều loại, có loài ngạ-quỷ 
ác-nghiệp nặng thường sống xa loài người, nên 
không có cơ hội nhận phần phước-thiện bố-thí 
của thí-chủ hồi-hướng, chỉ có các loài ngạ-quỷ 
có ác-nghiệp nhẹ, đó là loài ngạ-quỷ paradaf- 
tupajIvikapefa: ngạ- quỷ nuôi mạng do nương 
nhờ người khác hôi-hướng phân phước-thiện, 
thường sống gần gũi với loài người, khi biết tin 
thí-chủ là bà con tạo phước-thiện bố-thí đến bậc 
có giới-đức, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố- 
thí ấy đến cho những thân quyến đã quá vãng, 
nên các loài ngạ-quỷ này đến chờ sẵn. 

Khi thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến bậc có 
giới-đức xong, rồi đọc câu hồi-hướng răng: 

“Kia no ñãtinatm hot, sukhiftã honfu ñđfayo. ” 
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Phước- thiện bố-thí thanh cao này, xin hồi- 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con đã quả vãng, từ kiếp hiện-tại cho đến vô số 
kiếp trong quá-khú, mong quý vị hoan-hỷ nhận 
phân phước-thiện bô-thí thanh cao này, đề thoát 
khỏi cảnh khó, được an-lạc lâu dài. 

Khi tất cả bà con thân quyến đã quá vãng phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện bồ-thí ấy, ngay tức thì thoát khỏi kiếp ngạ- 
quỷ khổ sở, do đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ, phần 
phước-thiện bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho 
đến khi hết tuôi thọ trên cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu ngạ-quý nào nhận được phần phước-thiện 
bó-thí ít ỏi thì ngạ-quỷ ấy không thoát khỏi kiếp 
ngạ-quỷ, nên phải trông chờ cơ hội khác. 


* Kinh KãmabhogTsutta 


Người tại gia sinh sống bằng nghề bất lương 
hoặc nghề lương thiện, để tạo ra cỦa cải rôi 
hưởng thụ của cải ấy trong cuộc sống hằng ngày, 
có những điều đáng chê trách và đáng khen. 

Tìm hiểu bài kinh Kđmabhogisufa t2, Đức- 
Phật dạy ông phú hộ Anathapindika có đoạn: 


! Angattaranikaya, Dasakanipafa, kinh Kamabhogsutta. 
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- Này phú hộ! Có 10 hạng người sống tại gia: 

1- Hạng người tại gia nào làm ra của cải 
bằng nghệ bất lương, không hợp pháp, làm khổ 
chúng-sinh; khi có được của cải rồi, không biết 
sử dụng của cải để nuôi mạng cho được an-lạc; 
và cũng không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 3 điều đáng chê: 

- Đáng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng chê: không biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 

- Đáng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 


2- Hạng người tại gia nào làm ra của cải 
bằng nghệ bắt lương, không hợp pháp, làm khổ 
chúng-sinh; khi có được của cải rôi, biết sử 
dụng của cải để nuồi mạng cho được an-lạc; 
nhưng mà không biết đem của cải tạo phước- 
thiện bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 2 điều đáng chê, 1 
điều đáng khen: 

- Đáng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 
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- Đảng khen: biêt sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 


3- Hạng người tại gia nào làm ra của cải 
bằng nghệ bắt lương, không hợp pháp, làm khổ 
chúng-sinh; khi có được của cải rôi, biết sử 
dụng của cải để nuôi mạng cho được an-lạc; và 
biết đem của cải tạo phước-thiện bô-thí giúp đỡ 
mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điễu đáng chê, 2 
điều đáng khen: 

- Đảng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng khen: biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng khen: biết đem của cải tạo phước- 
thiện bó-thi. 


4- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm 
khổ chúng-sinh; và bằng nghệ bắt lương, không 
hợp pháp, làm khổ Chủng-sinh; khi có được của 
cải rôi, không biết sử dụng của cải để nuôi 
mạng cho được an-lạc; và không biết đem của 
cải tạo phước-thiện bố-thí giúp đỡ mọi người, 
mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điều đáng khen, 3 
điều đáng chê: 
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- Đáng khen: biết làm ra của cải bằng nghề 
lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng chê: không biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 

- Đáng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 


5- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm 
khổ chúng-sinh; và bằng nghề bất lương, không 
hợp pháp, làm khổ chúng-sinh; khi có được của 
cải rôi, biết sử dụng của cải để nuôi mạng cho 
được an-lạc; nhưng mà không biết đem của cải 
tạo phước-thiện bồ-thi giúp đỡ mọi người, mọi 
chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 2 điều đáng khen, 2 
điều đáng chê: 

- Đáng khen: làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 
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6- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm 
khổ chúng-sinh; và bằng nghệ bắt lương, không 
hợp pháp, làm khổ chúng-sinh; khi có được của 
cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi mạng cho 
được an-lạc; và biết đem của cải tạo phước- 
thiện bó-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 3 điêu đảng khen, 1 
điều đáng chê: 

- Đáng khen: biết làm ra của cải bằng nghề 
lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng khen: biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng khen: biết đem của cải tạo phước- 
thiện bô-thí. 

- Đáng chê: làm ra của cải bằng nghề bất 
lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 


7- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm 
khổ chúng-sinh; khi có được của cải rồi, không 
biết sử dụng của cải để nuôi mạng cho được an- 
lạc; và không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bố-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điều đáng khen, 2 
điều đáng chê: 

- Đáng khen: biết làm ra của cải bằng nghề 
lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 
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- Đảng chê: không biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 

- Đảng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 


ổ- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm 
khổ chúng-sinh; khi có được của cải rồi, biết sử 
dụng của cải để nuôi mạng cho được an-lạc; 
nhưng lại không biết đem của cải tạo phước- 
thiện bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 2 điêu đảng khen, 1 
điều đáng chê: 

- Đáng khen: biết làm ra của cải bằng nghề 
lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 

- Đáng chê: không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí. 


9- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng nghề lương thiện, hợp pháp, không làm khổ 
chung-sinh; khi có được của cải rôi, biết sử dụng 
của cải để nuôi mạng cho được an-lạc; biết đem 
của cải tạo phước-thiện bồ-thi giúp đỡ mọi người, 
mọi chúng-sinh; nhưng lại có tham-tâm say mê 
trong ngũ-dục, bị ràng buộc trong ngũ-dục, không 
có trí-tuệ biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục, không biết 
giải thoát khỏi ràng buộc của ngũ-dục. 
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Hạng người tại gia ấy có 3 điều đáng khen, 1 
điều đáng chê: 

- Đáng khen: làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 

- Đáng khen: biết đem của cải tạo phước-thiện 
bô-thí. 

- Đáng chê: người ấy có tham-tâm say mê 
trong ngũ-dục, bị ràng buộc trong ngũ-dục, không 
có trí-tuệ biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục, không biết 
giải thoát khỏi ràng buộc của ngĩũ-dục. 


10- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải 
bằng ngh lương thiện, hợp pháp, không làm khổ 
chúng-sinh; khi có được của cải rồi, biết sử dụng 
của cải để nuôi mạng cho được an-lạc; biết đem 
của cải tạo phước-thiện bồ-thí giúp đỡ mọi người, 
mọi chúng-sinh; đặc biệt người ấy không có tham- 
tâm say mê trong ngũ-dục, không bị ràng buộc 
trong ngũ-dục, có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của các pháp, thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục 
nên giải thoát khỏi ràng buộc của ngũ-dục. 

Hạng người tại gia ấy có đủ 4 điều đáng khen: 

- Đáng khen: biết làm ra của cải bằng nghề 
lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: biết sử dụng của cải nuôi 
mạng được an-lạc. 
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-_ Đáng khen: biết đem của cải tạo phước- 
thiện bô-thí. 

- Đáng khen: người ấy không có tham-tâm 
say mê trong ngũ-dục, không bị ràng buộc trong 
ngũ-dục, có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tảnh của 
các pháp, thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục nên 
giải thoát khỏi ràng buộc của ngũ-dục. 


Như vậy, người tại gia nào được bậc thiện-trí 
tán dương ca tụng, người tại gia ấy cần phải biết 
làm ra của cải băng nghề lương thiện, hợp pháp, 
không làm khổ chúng-sinh khác, biết sử dụng của 
cải nuôi mạng được an-lạc, biết đem của cải ra tạo 
phước-thiện bố-thí đến mọi người, không say mê 
trong ngũ-dục, có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của các pháp, nên giải thoát khổ của ngũ-dục. 


Kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 


Kiếp hiện-tại của người nào đều là quả của 
những nghiệp quá-khứ của người ấy. Trong 
kiếp hiện-tại dù người ấy là Đức-vua, hoặc là 
quan lớn, hoặc là phú hộ, hoặc là dán thường, 
hoặc là người nghèo khổ, hoặc thậm chí là người 
ăn ' mày, .. đều là quả của nghiệp quá-khứ mà 
mỗi người ấy đang thừa hưởng, đó có thể là guả 
an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc quả khổ của 
ác-nghiệp. 
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Sau khi người ấy chết, tất cả mọi quả của 
nghiệp quá-khiứ của người ấy hoàn toàn không 
liên quan đến kiếp kế-tiếp, mà chỉ có ác-nghiệp 
hoặc đại-thiện-nghiệp mà người ấy đã tạo trong 
kiếp hiện-tại hoặc trong những kiếp quá-khứ có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp mà thôi. Ví dụ: 


* Đức-vua là tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sivali Œ lên ngôi làm vua ngự tại kinh-thành 
Baranas1. 

Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn 
đánh chiêm #inh-thành nước khác, được mẫu- 
hậu đông ý, nên Đức-vua dân đâu kéo các đoàn 
quân lính đên vây hãm 4 cửa thành lớn của kinh- 
thành ây. Đức-vua truyền cho sứ giả đem tôi-hậu- 
thư trình lên Đức-vua trong kinh-thành răng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho bồn-vương hoặc 
chiên tranh. ” 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Bồn-vương không trao ngôi vua, cũng không 
muôn chiên tranh. ” 

Dân chúng trong kinh-thành vẫn đi ra vào 
bằng 4 cửa thành nhỏ, đề tìm kiếm những nhu 


cầu cần thiết trong cuộc sống hăng ngày, nên đời 
sông không gặp nhiều khó khăn. 





† Dha. Arahantavagga, trong Khadiravaniyarevatattheravatthu. 
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Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài 
đã vây hăm 4 cửa thành lớn suôt 7 năm, 7 tháng. 

Một hôm, mẫu-hậu của Đức-vua truyền hỏi 
răng: 

- Này các khanh! Hoàng-nhỉ của ta đang làm 
gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thải-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh các đoàn quán lính vậy hãm 4 cửa thành 
lớn suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Táu Lệnh Bà. 

Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu 
quở trách răng: 

“Hoàng-nhỉ của ta còn khở quá!” 

Hoàảng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với 
hoàng-nhỉ của ta răng: 

“Hãy đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, cấm không 
cho dán chúng ra vào kinh-thành nữa!” 

Tuân theo lệnh của mẫu-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh các đoàn quân đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
câm không cho dân chúng ra vào trong kinh- 
thành nữa. 

Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên 
ngoài được, cảm thấy bực đọc, thiếu thốn mọi 
thứ cần thiết trong cuộc sống, nên không thể 
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chịu đựng được nữa. Đến ngày thứ 7, dân chúng 
đành phải giêt chêt Đức-vua trong kinh-thành, 
rôi dâng ngôi vua cho Ðức-vua ngoài thành. 


Đức-vua ngoài thành chiếm đoạt kinh-thành 
một cách bât hợp pháp, tạo mọi ác-nghiệp. 


Sau khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối đựỉ-địa-ngục 
Awrci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài không kể xiết. Cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây trong cối đại-địa- 
ngục Avïci, liền tiếp theo ác- -nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cối fiểu địa-ngục, từ 
cối tiểu địa-ngục nặng sang cối tiểu địa-ngục 
nhẹ theo tuần tự, cuôi cùng mới thoát ra khỏi cối 
tiểu địa- -ngục nhẹ ầ Ấy, đại-thiện-nghiệp của tiền- 
kiếp của Đức-vua cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi người và các cõi trời dục-gIới. 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Sĩvali 

Tiên kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali đã 
được Đức-Phật Padumuffara thọ ký, đã thực 
hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (tin pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tệ pháp-chủ) được tích lũy 


trong ẩm từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng 
tử sinh luân-hồi trải qua vô số kiếp quá-khứ. 
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Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Snali, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai kiếp 
chót vào lòng công-chúa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya (mà tiên-kiếp là mẫu-hậu của Đức- 
vua đi xâm chiếm kinh-thành nước khác, thai-nhi 
là công-tử SIvali mà tiên-kiếp là Đức-vua được 
mẫu-hậu chấp thuận cho phép dẫn các đoàn quân 
lính vậy hãm 4 cửa thành của nước khác), nên 
thai-nhỉ (công-wử Svali) nằm trong bụng công- 
chúa Suppaväsã suốt 7 năm, 7 tháng và chịu 
thêm quả khô của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày ?), 
bị khổ đau đến cùng cực cả mẫu-thân lẫn thai-nhi, 
bởi vì thai-nhi năm ngang không sinh ra được. 


Đến ngày thứ 7, công-chúa Suppavãsä của 
Đức-vua Koliya là bác Thánh Nháp-lưu tâu với 
phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quán, kính xin phu-quân đi 
đến đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch về nỗi khổ 
cùng cực của thiếp không sinh con ra được. 

Kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để thiếp 
tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường lên chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì, trước 
khi thiếp chết. 





f Sattadivasasatamasadhikäni safIavassãni mãtu kucchiyatn vasi. 
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Theo sự thỉnh cầu của phu-nhân Suppaväsä, 
vị phu-quân đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, công-chúa Suppa- 
väsã không thể chịu đựng được nổi khổ đau 
cùng cực, bởi vì thai-nhi không sinh ra được. 

Kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, để công- 
chúa Suppaväsäa tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường lên chư Đại-đức t)-khưu-Tăng có Đức- 
Thế-Tôn chủ trì, trước khi chết. 


Nghe hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Suppaväsä kính bạch như vậy, Đức-Phật Gotama 
truyên dạy răng: 

“SSukhimT hotu Suppavasä Koliyadhtä arogä, 
arogan puffam vijäyqfu. ” 

- Mong cho công-chúủa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không có bệnh, 
sinh công-tử được an toàn khoẻ mạnh. 


Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, tại 
cung điện, /hz¡-nh¡ sinh ra khỏi lòng công-chúa 
Suppavasä của Đức-vua Koliya một cách dễ 
đàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

Thai-nhi (công-tử Sivali) nằm trong bụng của 
công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm 7 tháng, đó là 
quả của ác-nghiệp mà tiền-kiếp của công-tử 
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Sivali là Đức-vua được mẫu-hậu chấp thuận cho 
phép dẫn các đoàn quân lính vây hãm 4 cửa 
thành lớn của đất nước khác suốt 7 năm 7 tháng. 
Thai-nhi (công-tử Sivalij) năm ngang trong 
bụng công-chúa Suppaväsa suốt 7 ngày không 
sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuân theo 
lệnh của mẫu-hậu đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
cấm không cho dân chúng ra vào kinh-thành, 
nên zmẩu-thân và thai-nhỉ cùng nhau chịu quả 
khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 
Nhờ tâm đại-bi của Đức-Phật, /ha¡7-nh¡ sinh ra 
khỏi lòng công-chúa Suppavasa được an toàn và 
dễ dàng như nước đồ ra khỏi bình vậy. 
Công-chúa Suppaväsä tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta đến hỏi chuyện công-tử 
STvali rằng: 
- Này Swali! Con đã chịu đựng nôi khổ Ở irong 
lòng mâu-thân lâu như vậy, nay con muốn xuất 
gia để giải thoát khô hay không? 


Công-tử STvali bạch rằng: 
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 


xuất gia để giải thoát khổ, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Nhìn thấy hải-nhỉ Sali bạch chuyện với Ngài 
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Đại-Trưởng-lão, công-chúa Suppaväsä muốn 
biệt nói vê chuyện gì, nên đên bạch hỏi Ngài 
Đại-Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hài-nhi 
của con bạch chuyện gì với Ngài Đại- Trưởng- 
lão vậy? Bạch Ngài. 

- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch VỀ nổi 
khô năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch răng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, 
công-chúa Suppaväsä vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-tử Sĩvali đi xuất gia để giải thoát 
khổ, công-chúa bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đông ý cho phép hài-nhỉ của con 
xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn công-/ 
Sali trở về chùa, làm lỄ cạo tóc xuất gia. Ngài 
Đại-Trưởng-lão truyền dạy công-tử Sivali niệm 
đề-mục thiền-định “føcapañicakakammafthäna” 
lóc, l móng, răng, da; da, răng, móng, lông, 
fóc; ... theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có 
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trí-tuệ thấy rõ biết rõ &Jổ-để, khi nằm trong 
bụng mẫu-thân. 

Trong khi đang làm lễ cạo tóc, giới-# Sivali 
niệm đề-mục thiền-định “2óc, lông, móng, răng, 
da; da, răng, móng, lông, tóc,.... ` theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch, có trí-tuệ thấy rõ, biết 
rõ khồ-đề, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn; tiếp theo 
chứng đắc Nhất-lai Ti hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn; tiếp theo chứng đắc Bắtlai 
Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết-bàn; tiếp 
theo chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng cùng với fỨ tuệ- 
phán-tích (pafisambhidanana), lục-thông (chala- 
bhiññã), đồng thời với lễ cạo tóc xong, không 
trước không sau. 

Như vậy, vị sa-đ¡ Svalï trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán lúc 7 năm, 7 tháng và 14 ngày, nên gọi 
là Ngài Đại-đức STvali. 


* Đức-vua Bồ-tát Vessanfara 0 là Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-GIác có trí-tuệ siêu-việt, là tiên- 





T Jatakatthakathã, Mahãnipäta, trong tích Vessantarajãtaka. 
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kiếp của Đức-Phật Gotama thực hành pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ được tôm lược 
như sau: 

Đức-vua Bỏ-tát Wessaniara ngự tại kinh- 
thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi, thực hành 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho đầy đủ 5 pháp- 
hạnh đại-thí là: 

1- Pháp-hạnh đại-thí của cải tài¬sản, ngại vàng. 

2- Pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân mình. 

3- Pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thí con VÊU quỢ. 

5- Pháp-hạnh đại-thí vợ VÊu quỰ. 

Mỗi ngày Đức-vua Bồ-tát chỉ 600 ngàn 
kahãpana để thực hành pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật tại 6 trại bố-thí. Đức-vua Bồ-tát ngự ngồi 
trên con Bạch tượng báu được trang sức bằng 
các dây vàng bạc châu báu quý giá đi đến 6 trại 
bố-thí mỗi tháng 6 lần. 

Vào thời-kỳ ấy, đất nước Kãlinga bị nạn hạn 
hán kéo dài, mùa mảng cày cấy không được, dân 
chúng bị cảnh đói khổ nên từ khắp mọi nơi gửi 
đại diện kéo về đứng trước cung điện của Đức- 
vua, cầu xin Đức-vua cứu giúp làm cho trong 
nước mưa thuận gió hòa, để dân chúng cày cấy 
mùa màng. 

Thương cảm với nỗi khổ của dân chúng, Đức- 
vua hứa sẽ cố gắng hết mình để làm cho mưa 
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thuận gió hòa. Đức-vua đã thọ trì bát-glới 
uposathasila suốt bảy ngày mà vẫn không có 
mưa. Đức-vua bèn truyền lệnh hội các quan văn 
võ trong triều và dân chúng trong kinh-thành, để 
tìm cách cứu giúp dân chúng. 

Dân chúng tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Đức-vua Vessantara 
ngự tại kinh-thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi, 
Đức-vua có con Bạch-tượng báu là con Voi 
Mangalahatthi (Bạch-tượng hạnh phúc an lành). 
Con Bạch-tượng báu ấy ở nước nào thì nước ây 
được mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cây 
thuận lợi, dân chúng có được cuộc sống an Cự 
lạc nghiệp. 

Đức-vua Vessantara luôn hoan-hÿ làm phước- 
thiện bô-thí. Vậy, xin Hoàng-thượng truyền lệnh 
gởi các vị Bà-la-môn đến kinh-thành Jetutfara, 
châu Đức-vua Vessantara, xin Đức-vua ban cho 
con Bạch-tượng bảu ấy đem về nước ta. 

Chuẩn y lời tâu của dân chúng, Đức-vua 
truyền tuyển chọn 8 vị Bà-la-môn gửi đi đến 
kinh-thành Jetuttara, chầu Đức-vua Vessantara, 
xin Đức-vua ban cho con Bạch-tượng báu ấy 
đem về nước. 

Theo lệnh của Đức-vua, 8 vị Bả-la-môn lên 
đường đến kinh-thành Jetuttara, hỏi thăm dân 
chúng trong kinh-thành để biết Đức-vua 
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Vessantara ngày nào ngự đến trại bố-thí. Được 
dân chúng cho biết vào sáng ngày hôm sau Đức- 
vua Vessantara sẽ ngự đến trại bố-thí tại cửa 
thành phía đông, sau đó, Đức-vua Vessantara 
ngự đến trại bố-thí tại cửa thành phía nam, v.v... 


Đức-vua Bồ-tát bố-thí Bạch-tượng báu 


Vào sáng hôm ẫy, con Bạch-tượng báu được 
trang sức băng những dây vàng bạc, châu báu 
quý giá, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự ngồi 
trên con Bạch-tượng báu ấy cùng với đoàn quân 
theo hộ giá, ngự đến trại bố-thí tại cửa thành 
phía đông, Đức-vua Bồ-tát tự tay thực hành 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật đôi ba người, rồi sau 
đó giao cho các quan làm phận sự bố-thí tiếp 
tục. Đức-vua Bồ-tát có đoàn quân hộ giá đông 
đảo, nên 8 vị Bà-la-môn không thể tiếp cận Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara được. 

Do đó, 8 vị Bà-la-môn đến trại bố-thí tại cửa 
thành phía nam đứng chờ sẵn. Khi Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara vừa mới đến, thì 8 vị Bà-la-môn 
quỳ gối chắp tay nói lời tán đương ca tụng ân đức 
của Đức-vua Vessantara, rồi tự giới thiệu rằng: 

- Muôn táu Đại-vương, bác có tâm đại-b¡ vô 
lượng cứu khổ chúng-sinh. Chúng tiện dân từ 
đất nước Kalinga, đất nước đang gặp nạn hạn 
hản kéo dài, dân chúng trong nước không thể 
cày cấy mùa màng được, nên lâm vào cảnh đói 
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khổ lâm than bởi thiên tai. Cho nên Đức-vua 
Kalinga phái chúng thân đến câu xin Đại- 
vương có tâm đại-bi cứu khổ, ban cho con 
Bạch-tượng bảu đem về nước, để cho mưa thuận 
gió hòa, dân chúng trong nước được sinh sống 
an cư lạc nghiệp. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Vessantara tư 
duy rằng: 

“Ta đã phát-nguyện thực hành pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật những bộ phận bên trong thân thể, 
mà những vị bà-la-môn này xin ta bô-thí những 
của cải bên ngoài thân thể. Dù như vậy, ta vẫn 
hoan-hỷ thực hành pháp-hạnh bồ-thi ba-la-mật, 
ban con Bạch-tượng báu này cho nhóm Bả-la- 
môn từ đất nước Kalinga, giúp cho họ được toại 
nguyện như ÿ. ” 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đang ngự trên con 
Bạch-tượng báu mà truyền bảo rằng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Trâm sẽ ban con 
Bạch-tượng bảu này cho các ngươi. Các ngươi 
Sẽ được toại nguyỆH. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự xuống con 
Bạch-tượng báu, đi xung quanh ba vòng xem xét 
các đồ trang sức của con Bạch-tượng báu, không 
thiếu một món đồ trang sức nào, rồi Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cầm bình vàng đựng nước hoa 
thơm truyền gọi các vị Bả-la-môn rằng: 
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- Này các vị Bà-la-môn! Các ngươi hãy lại đáy! 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cầm cái vòi con 
Bạch-tượng báu đặt lên hai bàn tay của vị Bà-la- 
môn rồi rót nước hoa thơm từ cái vòi con Bạch- 
tượng báu chảy rơi xuống hai bàn tay của vị Bà- 
la-môn. 


Con Bạch-tượng báu và đồ trang sức 


Đó gọi là /Ễ Đức-vua Bồ-tát Vessantara ban 
con Bạch-tượng báu được trang sức băng những 
đồ trang sức quý giá, trên thân thể con Bạch- 
tượng báu có giá trị trên 2.200.000 kahãapana, và 
những đồ dụng cụ bên ngoài dùng cho Bạch- 
tượng báu có giá 200.000 kahãpana, gồm cả thảy 
trên 2.400.000 kahapana. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara không những ban 
con Bạch-tượng báu ấy cho 8 vị Bà-la-môn đất 
nước Kãlinga, mà còn ban vị quan nài con Bạch- 
tượng báu và 500 gia đình chăm nom săn sóc 
nuôi dưỡng con Bạch-tượng báu ấy nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara vô cùng hoan-hỷ 
bố-thí con Bạch-tượng báu ấy gọi là thực hành 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, làm cho trái đất 
rung chuyền. 

Sau khi nhận con Bạch-tượng báu, 8 vị Bà-la- 
môn vô cùng hoan-hỷ được thỏa nguyện như ý, 
rồi cùng với đoàn người tùy tùng rước con 
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Bạch-tượng báu ra khỏi kinh-thành theo cửa 
hướng bắc, bị dân chúng trong kinh-thành chặn 
lại hỏi rằng: 

- Này quỷ vị Bả-lamôn! Quý vị rước con 
Bạch-tượng báu của chúng tôi đi đâu? 

Quỷ vị có được con Bạch-tượng báu này nhự 
thế nào? 


Tám vị Bả-la-môn thưa răng: 


- Thưa quý vị, chúng tôi được Đức-vua 
Vessamtara ban cho con Bạch-tượng bảu này. 


Nghe các vị Bả-la-môn nói như vậy, dân 
chúng trong thành Jetuttara bực tức Đức-vua 
Vessantara, bởi vì Đức-vua đã đem con Bạch- 
tượng báu của đất nước Sivi ban cho các vị Bà- 
la-môn đất nước Kälinga. 


Dân chúng tỏ thái độ bất bình 


Tin Đức-vua Bồ-tát Vessantara ban con Bạch- 
tượng báu cho các vị Bà-lamôn đất nước 
Kaliga được lan rộng trong kinh-thành 
Jetuttara. Một số người không hải lòng việc bố- 
thí của Đức-vua Bồ-tát Vessantara, cho nên các 
người trong hoàng tộc, các hàng Bà-la-môn, các 
quan, quân lính, các thương gia, dân chúng trong 
kinh-thành, các tỉnh thành, v.v... tụ hội vào châu 
Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức Thảái-thượng-hoàng, Đức-vua 
Vessantara đã đem con Bạch-tượng bảu của đất 
nước Sivi ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước 
Kalinga, việc làm này đã gây thiệt hại lớn cho 
đất nước Sivi này. Con Bạch-tượng báu ấy là 
quốc bảo của đất nước Sivi, mà triểu đình cùng 
thân dân thiên hạ nương nhờ vào con Bạch- 
tượng báu ấy, nên đất nước được phôn vinh, toàn 
thể dân chúng được sinh sống an cư lạc nghiệp. 

Vậy, tại sao Đức-vua Wessantara đem con 
Bạch-tượng báu ấy ban cho 8 vị Bà-la-môn của 
đất nước Kalinga? 

- Muôn tâu Đúc Thải-thượng-hoàng, Đức-vua 
Vessamtara là hoàng Thái-tử cúa Đúc Thải- 
thượng-hoàng, nên dân chúng trong đất nước 
Sivi xin Đúc Thái-thượng-hoàng không nên xử 
tội Đức-vua Vessantara, cũng không nên giam 
Đức-vua Vessantara trong th, mà chỉ xin Đúc 
Thái-thượng-hoàng nên truyền lệnh mời Đức- 
vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, đến rừng 
núi Himavamta, ở tại núi Vanka vậy. 

Nghe lời yêu cầu của dân chúng đất nước Sivi 
như vậy, Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này thân dân thiên hạ đất nước Sivi! Dù cho 
đất nước Sivi sẽ thiệt hại như thế nào đi nữa, 
Trâm cũng không thể mời Đức-vua Vessantara 
là Hoàng Tháải-tử của Trâm ra khỏi đất nước 
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Sivi này, bởi vì Hoàng Thải-tử là đứa con mà 
Trâm yêu quỹ nhất. Vả lại Hoàng Tháải-tử có 
giới hạnh trong sạch, có các pháp-hành cao 
thượng, cho nên Trâm không thể nào làm khổ 
Hoàng Thái-tử của Trâm được. 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo như 
vậy, dân chúng Sivi hăm dọa răng: 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, nếu Đức 
Thái-thượng-hoàng không chiêu theo lời yêu câu 
của dán chúng Sivi, thì không chỉ Đức-vua 
Vessamtara ở trong tay của chúng tôi mà Đức 
Thái-thượng-hoàng cũng ở trong tay của chúng 
tôi nữa. 

Nghe dân chúng Sivi hăm dọa như vậy, Đức 
Thái-thượng-hoàng suy nghĩ rằng: 

“Dán chúng Sivi này sẽ làm hại Hoàng Thái- 
tử của quả-nhân hay sao mà dám nói lời hăm 
dọa như vậy, quả nhân nên truyền lời hòa nhã. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này thân dân thiên hạ đất nước Sivi! Nếu 
dân chúng muốn mời Hoàng Thải-tử của Trâm ra 
khỏi nước Sivi này, thì Trâm cũng chiêu theo ÿ 
muốn của dân chúng, nhưng Trâm xin Hoàng 
Thái-tử của Trâm lưu lại đêm nay tại cung điện, 
sảng ngày mai khi mặt trời mọc, thì Hoàng Thái- 
tử sẽ rời khỏi đất nước Sivi này. 
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Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo như 
vậy, dân chúng Sivi đồng ý để cho Đức-vua 
Vessantara lưu lại một đêm. Đức Thái-thượng- 
hoàng liền truyền lệnh vị quan thân tín khẩn cấp 
đến tâu lại Đức-vua Vessantara tường trình mọi 
sự việc đã xảy ra như vậy. 


Sau khi đã thực hành pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật ban con Bạch-tượng báu cùng đoản tùy tùng 
đến § vị Bà-la-môn đất nước Kãlinga, Đức-vua 
Vessantara phát sinh đại-thiệntâm vô cùng 
hoan-hỷ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật ấy tại cung 
điện của Đức-vua. 

Khi ấy, tuân theo lệnh truyền của Đức Thái- 
thượng-hoàng, một vị quan cận thần thân tín, 
khẩn cấp đến tâu lên Đức-vua Vessantara răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng- 
thượng tha tội, hạ thân đã được Hoàng-thượng 
cựu mang nuôi dưỡng, ân đức của Hoàng-thượng 
lớn lao. Nay, hạ thân đành tâu tin không lành lên 
Hoàng-thượng rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thừa theo lệnh 
truyền của Đức Thải-thượng-hoàng, hạ thần xin 
tâu lên Hoàng-thượng rõ: 

Dân chúng Sivi gôm có người trong hoàng 
lộc; các Bd-la-môn,; các nhà thương gia; các 
bình đội: đội tượng binh, đội mã binh, đội chiến 
bình; dân chúng trong kinh-thành .Jetuftara; dân 
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chúng Sivi kéo đến tụ hội trước cung điện vào yết 
kiên Đức Thái-thượng-hoàng, thỉnh câu Đức 
Thải-thượng-hoàng mời Hoàng-thượng ra khỏi 
nước SIVi. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ còn có đêm nay 
nữa mà thôi, ngày mai khi mặt trời mọc, Hoàng- 
thượng sẽ phải rời khỏi đát nước SiVi này. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara truyền hỏi ý: 

- Này khanh! Trâm đã làm điểu gì sai mà dân 
chúng Sivi bực tức Trâm? Khanh có thê tâu rõ 
cho Trâm biết việc sai áy được không?” Do 
nguyên nhán nào mà dân chúng Sivi mời Trâm 
rời khỏi nước Sivi? 

Vị quan tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, dân chúng Sivi 
gốm có nhiễu thành phân bực tức Hoàng-thượng 
đã đem con Bạch-tượng báu là quốc-bảo của 
đát nước Sivi, ban cho ở vị Bà-la-môn đất nước 
Kalinga. Đó là nguyên nhân mà dán chúng Sivi 
bực tức, nên họ mời Hoàng-thượng rời khỏi 
nước SIVi này. 

Nghe vị quan cận thần tâu như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara hoan-hỷ truyền dạy rằng: 


- Này khanh! Trái tim hoặc đôi mắt của 
Trâm, nếu có người nào đến xin thì Trâm hoan- 
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hỷ đem bô-thi ban cho người ấy được, huồng hỗ 
là của cải bên ngoài thân thể của Trâm, như bạc 
vàng, châu báu, ngọc Mudda, ngọc Mai, con 
Bạch-tượng bảu, v.v... Nếu có người nào đến 
lâu xin Trâm, thì Trẫm sẽ hoan-hý ban cho 
người ấy. Trâm không hệ có ác-tâm keo kiệt bún 
xi trong của cải, bởi vì đại-thiện-tâm của Tỉ râm 
luôn luôn hoan-hÿỷ bố-thí đến người xin. 

Dù dân chúng Sivi mời Trâm rời khỏi nước 
Sivi này hoặc giết Trâm, hoặc chặt Trâm ra làm 
7 đoạn, Trâm cũng không bao giờ từ bỏ thực 
hành pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật của Trâm. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo vị 
quan cận thần thông báo với dân chúng Sivi và 
tâu lên Đức Thái-thượng-hoàng răng: 

“Đức-vua Vessantara chấp thuận sẽ rời khỏi 
đất nước Sivi này, nhưng không phải sáng ngày 
mái lúc mặt trời mọc, mà Đức-vua Vessantara 
xin ở lại thêm một ngày và một đêm nữa. 

Ngày mai, Đức-vua Vessantara sẽ làm lễ đại- 
thí, sau ngày đại thí mới rời khỏi nước Sivi này. ” 

Thị hành theo lệnh của Đức-vua Vessantara, 
Vị quan cận thần thân tín đến hầu Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya và thông báo cho dân 
chúng đến nhận những vật-thí của Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara. 


Kiếp Hiện-Tại Với Kiếp Kế-Tiếp 221 





Lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí 


Đức-vua Bỏ-tát Vessantara truyền gọi các vị 
quan trong triều đình truyền răng: 

- Này các khanh! Ngày mai Trâm làm lễ đại 
thí, môi thứ 700. Vậy các khanh hãy sửa soạn 
700 con voi, 700 con ngựa, 700 cỗ xe, 700 cô 
gải xinh đẹp, 700 con bò sữa, 700 tớ gái, 700 tở 
trai. Còn các thứ khác như đồ ăn, đô UỐNG, đô 
dùng đều chuẩn bị thật đây đủ không thiểu một 
thứ gì, thậm chí có cả thứ rượu đối với những 
người nghiện rượu nữa. 

Sau khi truyền bãi triều, các quan trở về lo thi 
hành phận sự, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự 
một mình đến cung điện của Chánh- -cung 
Hoàng-hậu Maddi, ngự trên chỗ cao quý, rồi 
truyền bảo với bả rằng: 

- Này di-khanh Maddi! Những của cải nảo, 
như vàng bạc cháu bđu, ngọc muffã, ngọc mali, 
v.v... Và những thứ của cải mà đỉ-khanh đã 
nhận từ Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu, thì ái- 
khanh nên cất giữ những thứ của cải ấy thật an 
toàn và chắc chắn. 

Nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara, Đức phu-quân, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ 
trước cho đến nay chưa từng nghe lời lẽ có ý 
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nghĩa như thế này bao giờ, nên Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng 
truyền dạy thân-thiếp cất giữ những thứ của cải 
thật an toàn và chắc chắn như thể để làm gì? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy rằng: 

- Này ái-khanh Maddil Ái-khanh nên đem 
những thứ của cải ấy thực hành pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật tùy thời đến cho những người có 
giới đức trong sạch, thực hành pháp-hạnh cao 
thượng; tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí được lưu trữ 
và tích lũy ở trong tâm trở thành của riêng mình 
ngay trong kiếp hiện-tại và vô lượng kiếp trong 
vị-lai.. Đó là cách cất giữ những thứ của cải an 
toàn và chắc chăn. Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật 
ấy làm nơi nương nhờ, hỗ trợ cho các pháp- 
hạnh ba-la-mát khác được thành tựu. 

Nghe lời truyền dạy của Đức Phu-quân, Chánh 
cung Hoàng-hậu Maddi cung kính vâng lời. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy tiếp 
rằng: 

- Này ải-khanh Madảdi! Ái-khanh nên nuôi 
dưỡng hoàng-tử .JAli và công-chúa Kanhđjina 
cho nên người, và chăm nom, phụng dưỡng Đức 
Thảái-thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng Thái-hậu 
Phussaf thát chu đáo. 
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- Này ái-khanh Maddr! Khi Trâm không còn ở 
trong cung điện này nữa. Nếu có hoàng-tử nào 
trong hoàng lộc xin được làm vị phu-quân của 
đi-khanh, thì di-khanh nên phục vụ vị phu-quân 
ấy một cách cung kính, hoặc ái-khanh có thể tự 
chọn vị phu-quân khác đáng yêu mến, rồi sống 
chung với vị phu-quân áy. Ai-khanh chớ nên nhớ 
đến Trâm nữa. 

Lăng nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï 
vô cùng sửng sốt nên tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại sao hôm nay 
Hoàng-Thượng lại truyền dạy những lời bất 
hạnh như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara giải đáp rằng: 

- Này di-khanh Maddi!l Dân chúng Sivi bực 
tức Trâm, bởi vì Trâm đã đem con Bạch-tượng 
báu ban cho 8 vị Bà-la-môn đất nước Kälinga. 
Vì vậy, dân chúng Sivi mời Trâm phải rời khỏi 
đất nước Sivi này. 

Ngày mái, Trâm sẽ làm phước-thiện đại bổ- 
thí môi thứ 700 xong, rồi vào sáng ngày thứ ba 
(kế từ ngày hôm nay), Trâm sẽ một mình rời 
khỏi kinh-thành Jetuftara, ngự đi vào trong rừng 
núi Himavamn1a, sẽ gặp rất nhiêu thú dữ, cho nên 
sinh-mạng của Trâm thật là vô cùng nguy hiểm, 
khó tránh khỏi sự chế.. 
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Lắng nghe từng lời giải đáp của Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara Đức Phu-quân, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, như vậy, thần- 
thiếp xin cùng đi theo Hoàng-thượng. Chết theo 
Hoàng-thượng hoặc xa cách Hoàng-thượng, 
trong hai điễu này, thân-thiếp xin chọn chết theo 
Hoàng-thượng, còn sống mà xa cách Hoàng- 
thượng thì chẳng cao quý gì! 

Như con voi cái và đàn voi con đi theo sau 
con voi đực cao thượng qua các khúc đường 
rừng núi lôi lõm như thể nào, thì thẳn-thiếp 
cũng dân hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã 
cùng ãi theo Hoàng-thượng như thể ấy. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin hứa chắc chắn 
với Hoàng-thượng, thân-thiếp sẽ là người dễ 
dạy, dễ nuôi, biết vâng lời, hoàn toàn chiêu theo 
ý của Hoàng-thượng. 

Đề thuyết phục Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Đức 
Phu-quân, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu 
những điều mà bà tưởng tượng về cảnh rừng núi 
Himavanta (Hi-mã-lạp-sơn) như tận mặt thấy rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, khi Hoàng-thượng 
nhìn thấy hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã 
có giọng nói trong trẻo đáng yêu, ngồi đùa giỡn 
nhau dưới bóng cây trong rừng, Hoàng-thượng 
sẽ không còn nhớ tưởng đến ngai vàng nữa. 
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Khi Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jäli và 
công-chủa Kanhđjimã có giọng nói hay ngọt 
ngào đáng yêu đang chơi đùa quanh cốc lá nhỏ 
trong rừng, Hoàng-thượng sẽ không còn tưởng 
nhớ đến ngai vàng. 

Khi Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jäli và 
công-chủa Kanhajina có giọng nói hay, lánh lói 
đáng yêu, đi từn những cánh hoa rừng đem về 
trang điểm cho Hoàng-thượng, rồi Hoàng- 
thượng cùng với hai con đùa giỡn chạy đuối bắt 
quanh cốc lá nhỏ, Hoàng-thượng sẽ không còn 
nhớ tưởng đến ngai vàng, ... 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tưởng tượng, 
rồi diễn tả mọi cảnh trí hấp dẫn đề thuyết phục 
Đức-vua Bê-tát Vessantlara cho phép bà cùng 
với hoàng-tử .Jali và công-chúủa Kanhajina ổi 
theo Ðức-vua Bồ-iát vào rừng núi Himavanta, 
bà và hai con chắc chắn sẽ không làm bận tâm, 
mà chỉ theo hỗ trợ Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cho được an-lạc mà thôi. 

Hoàng-thái-hậu Phussaf hay tin dân chúng 
Sivi yêu cầu Đức Thái-thượng-hoàng mời Đức- 
vua Vessantara, Thải-H của bà ra khỏi nước 
SIvi này và Chảnh-cung Hoàng-hậu Maddi cùng 
hai chảu đích tôn yêu quỷ của bà cùng đi theo 
Đức-vua Vessantara, Hoàng-thái-hậu Phussaf1 
ngự đến yết kiến Đức Thái-thượng-hoàng khóc 
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than, van xin Đức Thái-thượng-hoàng đừng 
chiều theo ý dân chúng Sivi mà mời Thái-tử vô 
tội của bà ra khỏi đất nước Sivi này. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo 
rằng: 

- Này Ái-khanh Phussafl Đức-vua Vessanfara, 
Thái-lử yêu quý nhất của Trâm, như ngọn cờ 
của đất nước Sivi, nhưng Trâm đành phải mời 
Đức vua Vessamara rời khỏi kinh-thành 
Jetuttara, bởi vì Trẫm phải thi hành theo luật lệ 
của triểu đình xưa, mặc dù Thái-tử là Hgười con 
yêu quý nhất của Trâm. 


Đức-Bồ-tát làm lễ đại thí đầy đủ mọi vật-thí 


Sau khi sửa soạn xong các vật-thí trong buổi 
lễ đại-thí, các quan đến tâu với Đức-vua 
Vessantara Sáng hôm ấy Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara cùng các quan ngự đến các trại bố- 
thí làm phước đại thí gồm có: 

- 700 con voi quý cùng những đồ trang sức. 

- 700 con ngựa quỷ cùng với đô trang sức. 

- 700 cỗ xe cùng đô trang hoàng. 

- 700 cô gái xinh đẹp cùng đồ trang sức quỷ giá. 

- 700 con bò sữa giống tốt. 

- 700 người tớ gái tài giỏi xinh đẹp. 

- 700 người tớ trai đã được huấn luyện tối... 


Kiếp Hiện-Tại Với Kiếp Kế-Tiếp 37 





Còn các thứ đô ăn, đô uống không thiếu một 
thứ nào, thậm chí có cả rượu (không có lợn), để 
cho nhóm người nghiện rượu không chê trách. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara làm phước-thiện 
đại-thí (mahädana) đến cho tất cả mọi hạng 
người: Từ vua chúa cho đến người nghèo khô 
không thiếu hạng người nào, mãi đến chiều tối 
Đức-vua Bồ-tát mỚi trở về cung điện của mình. 
(Chỉ còn một đêm ấy mà thôi). 


Đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI với hoảng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã ngự đến chầu 
Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya và Hoàng-thái- 
hậu PhussafI, xin phép từ biệt đi vào rừng núi 
Himavanta, đến núi Vaủka. 

Đức Phụ-hoàng Safjaya và Mẫu-hậu Phussafi 
vô cùng khổ tâm vì phải xa lìa Thái-wử 
Vessanfara yêu quý nhất, lại còn biết Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhãjinã là người con đâu hiền và hai 
cháu đích tôn thật là đáng yêu quý nhất cũng xin 
đi theo Thái-tử Vessantara, cho nên nội thống 
khổ càng thêm gấp bội. 

Đức Phụ-hoàng Safjaya và Mâu-hậu Phussafi 
khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Madäï răng: 

- Này Vương phi Maddi!l Trong rừng núi 
Himavamta có nhiễu thú đữ rất nguy hiểm, vả lại 
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đời sống trong rừng rất khổ cực, con không thể 
chịu nồi được đâu! 

Vậy, con nên ở lại trong cung điện này, chỉ 
một mình Đức phu-quán Vessamtara của con đi 
mà thôi. 

Nghe Đức Phụ-hoàng Safjaya và Mẫu-hậu 
Phussaf khuyên bảo như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Madáiï tha thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu, con 
cũng biết rõ như vậy, nhưng con không thể ở lại 
cung điện hưởng mọi sự an-lạc một mình, mà để 
Đức phu-quân của con chịu khô một mình trong 
rưng núi Himavan1a. 

Vậy, con tha thiết kính xin Đức Phụ-hoàng và 
Mẫu-hậu cho phép con được cùng đi theo Đức 
phu-quân của con, để trọn tình trọn nghĩa, cùng 
vui cùng khổ có nhau. 

Nghe Vương-phi Maddr tâu như vậy, Đức 
Thảái-thượng-hoàng Safjaya và bà Hoàng-thải- 
hậu Phussafr biết không thể thuyết phục người 
con dâu ở lại cung điện được, nên tha thiết 
khuyên bảo ƒương-phi Madädï nên để 2 đứa cháu 
ở lại cung điện rằng: 

- Này Vương-phi Maddï! Nếu con muốn ẩi 
theo Đức phu-quân của con để trọn tình trọn 
nghĩa thì Phụ-hoàng và Mẫu-hậu cho phép được, 
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nhưng hoàng-tứ Jali và công-chúa Kanhajina 
còn thơ ấu quả không thể sống thiếu thốn trong 
rừng núi được. 

Vậy, con không nên đem 2 chảu yêu quý đi 
theo 2 con, mà nên để 2 đứa cháu ở lại với Phụ- 
hoàng và Mẫu-hậu nuôi dưỡng. 

Nghe Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu khuyên bảo 
như vậy, ⁄ương-phi Madaï tha thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajinä thơ ấu là 
trải tim, là một phân thân thể của 2 con. Khi 2 
con còn sống thì không thể xa lìa hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhajinã được. Tâu Đúc Phụ- 
hoàng và Mâu-hậu. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu, con 
đã khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr 
nên ở lại cung điện với hoàng-tử JAli và công- 
chúa KanhaJina, nhưng Cháảnh-cung Hoàng-hậu 
không chịu, nhất quyết dân hoàng-tử Jãli và 
công-chúủa Kanhajina đi theo con. 

Đức Thảáithượng hoàng Safjaya và bà 
Hoàng-thải-hậu Phussaff vô cùng khỗ tâm, bởi 
vì không chỉ mất 7hái-#ử Wƒessaniara mà còn con 
dâu là Vương-phi MaddI và hai chấu đích tôn là 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhđjinã nữa. 
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Thái-tử Vessanfara hầu chuyện thân mật với 
Đức Phụ-hoàng Sañfjaya và Mâu-hậu Phussaf1 
suôt đêm hôm ây. 


Đức-vua Bồ-tát rời khỏi đất nước Sivi 


Sáng sớm hôm Ấy, trước khi mặt trời mọc, 
các quan sửa soạn chiếc long xa có 4 con ngựa 
báu. Biết ý của 7hái-#ứ ƒessanfara hoan-hÿ làm 
phước-thiện bố-thí, nên oàng-thái-hậu Phussaff 
truyền bảo các quan đem nhiều của cải quý báu 
chật đầy trong chiếc xe, rồi đem đến rước Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bô-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tứ Jđli và công-chúa 
Kanhãjinã đảnh lễ Đức Phụ-hoàng Sañjaya và 
Mẫu-hậu Phussafi, xin phép xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu đành chấp 
thuận, nhưng phát sinh nỗi thống khổ cùng cực 
vì phải xa lìa những người thân yêu nhất. 

Khi mặt trời mọc, các quan đến tâu ĐÐức-vua 
Bồ-tát Vessantara đến giờ ngự đi ra khỏi kinh- 
thành Jetuttara. Đức-vua Bồ-tát Vessanfara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jäli 
và công-chúa Kanhãjinã đảnh lễ Đức Phụ- 
hoàng Safjaya và Mẫu-hậu Phussaiĩ xin phép từ 
giã lần cuối và từ giã 60 ngàn quan đại thần 
đồng sinh với Đức-vua Bồ-tát Vessantara, tồi 
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ngự đi đến chiếc long xa có bốn con ngựa báu 
đang chờ đón bên ngoài cửa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chủa 
Kanhãjinã bước lên xe, ngoảnh nhìn lại thấy 
Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu đứng nhìn theo với 
nỗi thống khổ cùng cực vì phải xa lìa những 
người thân yêu nhất của mình. 

Chiếc long xa có 4 con ngựa báu chở bốn vị 
vương-gia lăn bánh, hai bên đường có nhiều 
người trong hoàng tộc, dân chúng đứng chờ tiễn 
đưa Đức-vua Bổ-tát Vessanfara ngự đi ra khỏi 
đất nước Sivi, đến núi Vañka trong rừng núi 
Himavanta. Họ chắp hai tay cung kính Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madadi, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina 
với lòng kính yêu vô hạn. 

Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin 
Đức-vua Vessantara bố-thí đến cho họ, Ðức-vua 
Bổ-tát Vessantara dừng chiếc long xa lại, lẫy 
của cải quý báu làm phước-thiện bố-thí. 

Đến khi tất cả mọi thứ của cải vàng ngọc quý 
báu trong xe đã hết sạch, Đức-vua Bồ-tát 
Vessanfara cởi những thứ trang sức đang đeo đem 
làm phước-thiện bố-thí cho họ. 

Nghe tin ĐÐức-vua Bỏ-tát Vessantara làm 
phước-thiện đạn-thí, bốn vị Bà-la-môn đến không 
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kịp, nên chạy theo sau. Nhìn từ xa thấy họ, 
Cháảnh-cung Hoàng-hậu Madadi tâu với Đức phu- 
quân, Đức-vua Bồ-tát Vessanfara ngừng chiếc 
long xa lại chờ họ đến. Bốn vị Bà-la-môn quỳ lạy 
tâu xin Đức-vua bố-thí ban của cải đến cho họ. 

Khi biết không còn thứ của cải nào để cho họ 
nữa, nên họ tâu xin Đức-vua bố-thí cho họ mỗi 
người một con ngựa báu. Đức-vua Bổ-tát 
Vessanfara bước xuống chiếc long xa, cởi bốn 
con ngựa báu ra, rồi ban cho 4 vị Bà-la-môn mỗi 
người một con ngựa báu, họ lên ngựa cỡi trở về, 
còn chiếc long xa đứng trơ trọi một chỗ. 

Ngay khi ấy, 4 vị thiên nam hóa ra thành 4 
con la thay vào bốn con ngựa báu tiếp tục kéo 
chiếc long xa đưa bốn vị vương-gia ngự đi đến 
núi Vanka trong rừng núi Himavanta. 

Khi ấy, nhìn thấy chiếc long xa sang trọng 
lộng lẫy, nên một vị Bà-la-môn đến quy lạy tâu 
xin Đức-vua làm phước-thiện bố-thí ban chiếc 
long xa ấy cho ông. 

Nghe vị Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát essaniara cùng với Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddr ăm 2 đứa con bước xuông long xa, 
tồi Đức-vua Bồ-tát essantara ban chiếc long 
xa cho vị Bả-la-môn ấy. 

Ngay khi ấy, 4 con la vốn là 4 vị thiên nam 
cùng nhau biến mắt. 
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Đức-vua Bồ-tát Vessanfara truyền bảo răng: 

- Này MaddTr em! Em ấm công-chúa 
Kanhäjinã, còn anh ấm hoàng-tử Jãli tiếp tục 
ngự đi bộ trên đường đến núi Vanka trong rừng 
núi Himavan1a. 

Rừng núi Vanka 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ăm hoàng-tử Jäli 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr ăm công-chúa 
Kanhajma đang đi trên đường, gặp một nhóm 
người đi ngược đường về phía họ, Đức-vua Bỏ- 
tát Vessanfara bèn hỏi họ rằng: 

- Này quý vị! Núi Vanka ở nơi nào? Từ đây đi 
đến nơi đó còn khoảng cách bao nhiêu xa? 

Nhóm người này nhìn thấy Đức-vua Bồ-ráf 
Vessantara và Cháảnh-cung Hoàng-hậu Madadi đi 
bộ mỗi người ăm một đứa con, hỏi đường đi đến 
núi Vañka, họ cảm thấy thương mà thưa rằng: 

- Kính thưa hai vị, núi Vanka ở xa tít mãi đằng 
kia, mà hai vị đi bộ như thế này biết bao giờ mới 
đi đến nơi ấy. 

Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessamara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddr từ giã nhóm người ấy, rồi tiếp tục đi bộ 
đến kinh-thành Ä⁄#øa đất nước Cefaraffha vào 
buổi chiều ngày hôm ấy, ngôi tại nhà nghỉ trước 
công kinh-thành Ä⁄/uia. 
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Thực ra, từ kinh-thành /Jetuttara đất nước Sivi 
đến kinh-thành Matula đất nước Cetaraltha có 
khoảng cách xa 30 do tuần (Ð, đo nhờ oai lực chư- 
thiên đã thâu con đường ngắn lại, nên Ðức-vua 
Bồ-tát Vessamara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madảdr khởi hành từ kinh-thành Jetutara đất 
nước Sivi vào buổi sáng, đến kinh-thành Maãtula 
đất nước Cetaraftha vào buôi chiều hôm ẫy. 

Nghe quân lính gác tại công thành tâu báo với 
Đức-vua Cefa răng: 

Đức-vua Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi, hoàngtử Jali và công-chúa 
Kanhãjinä đã ngự đi đến, và đang ngôi tại nhà 
nghỉ trước cổng kinh-thành. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Cefa cùng các 
quan văn võ ngự ra tận nhà nghỉ trước công 
kinh-thành, đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddh, hoàng-tử Jalï 
và công-chúa Kanhajina. 

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của 4 vị vương-gia 
như vậy, Đức-vua Ceía cùng các quan cận thân vô 
cùng xúc động rơi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp rất 
đơn giản nhưng tình cảm thật đậm đà thắm thiết. 

Đức-vua Cefa cung thỉnh Đức-vua Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-háu Maddl, hoàng-tử Jalïi 





† 1 đo tuần dài khoảng 20 cây só. 
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và công-chúa Kanhđjina ngự lên chiếc long xa 
sang trọng, rôi cung nghĩnh Tước vảo cung điện, 
để cho bốn vị vương-gia tắm rửa sạch sẽ, rôi 
cung thỉnh ngự đi đến phòng khách của triều 
đình. Đức-vua Ceía tâu răng: 


- Muôn tâu Đại-vương Wessantara, hôm nay 
bồn vương cùng bá quan văn võ vô cùng diễm 
phúc được đón tiếp Đại-vương và Chánh-cung 
Hoàng-hậu, hoàng Jal và công-chúa 
Kanhajina, xin được mở yên tiệc thiết đãi 4 vị 
vương-gia là thượng khách của triểu đình. 

Khi ấy, Đức-vua Bồổ-tát Vessanfara truyền 
bảo răng: 

- Ta Đức-vua Cefa, Đức-vua cùng các 
quan đã đón tiệp bôn-vương và Chánh-cung 
Hoàng-hậu, hoàng-fử và công-chúa thát là 
trọng thê với tình cảm đậm đà thăm thiệt như 
thê này, bôn vương xin cảm tạ toàn thê quƒ Vị. 

Đức-vua Ceta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessamtara, Đức Thải- 
thượng-hoàng Safjaya, Hoàng-thái-hậu PhussafT 
được khoẻ mạnh hay không? 

Do nguyên nhán nào mà Đạivương và 
Cháảnh-cung Hoàng-hậu phải vát vả như thê này? 

Đức-vua Bồ-tát Vessanfara truyền bảo cho 
Đức-vua Cefa biệt Đức Thảái-thượng-hoàng 
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Safj/aya, Hoàng-thải-hậu Phụussafi được khoẻ 
mạnh, và thuật cho biết nguyên nhân như sau: 

- Thưa Đức-vua Ceta, sở đĩ bồn vương phải 
rời khỏi đất nước Sivi là vì bốn vương đem con 
Bạch-tượng báu của triêu đình, làm phước-thiện 
bố-thí ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước 
Kalinga. Vì vậy, dân chúng Sivi bực tức bồn 
vương, dẫn nhau đến châu Đức Thải-thượng- 
hoàng, yêu câu Đức Thái- -thượng-hoàng phải 
truyền lệnh mời bồn vương rời khỏi đất nước 
Sivi, đến ở núi Vahka trong rừng núi Himavama. 


Tuy Đức Thái-thượng-hoàng rất thương yêu 
bồn vương, nhưng dân chúng Sivi hăm dọa, nêu 
Đức Thái-thượng-hoàng không truyền lệnh mời 
bồn-vương rời khỏi đất nước Sivi thì họ sẽ gây 
nguy hiểm không chỉ đến cho bồn-vương, mà 
còn đến Đức Thái-thượng-hoàng nữa. Ứì vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng đành phải chiếu theo ÿ 
của dán chúng Sivi. 

Đó là nguyên nhân khiến bồn-vương phải rời 
khỏi đất nước Sivi, đến ở núi Vanka trong rừng 
núi Himavamta. Còn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi ấm hoàngdử Jãl và công-chúa 
Kanhaãjinä xin đi theo bồn vương. 

Nghe xong câu chuyện của Ðức-vua Bỏ-tát 
Vessantara, Đực-vua Cefa cùng các quan vô 
cùng thương cảm cho cảnh ngộ của Ðức-vua Bồ- 
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tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madadi, hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajina 
còn thơ ấu. 

Đức-vua Cefa cùng 60 ngàn quan cận thần 
chắp tay khẩn khoản tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kính thỉnh 
Đại-vương lên ngôi bảu ngự tại kinh-thành 
Matula, trị vì đất nước Cefa này, còn tất cả 
chúng thân nguyện hết lòng làm bê tôi trung 
thành của Đại-Vương. 

Dù Đức-vua Ceta khẩn khoản tâu nhiều lần 
như vậy, Đức-vua Bồ-tát Vessanfara vẫn một 
mực khước từ lời thỉnh cầu của Đức-vua Cefa 
cùng các quan trong triều đình, bởi vì, Đức-vua 
Bồ-tát Vessanfara chỉ muốn ngự đến rừng núi 
'Vanka mà thôi. 


Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức-vua 
Ceía sáng sớm hôm sau Đức-vua Bổ-tát 
Vessantara cùng Cháảnh-cung Hoàng-hậu Madal, 
hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanhajina ngự lên 
chiếc long xa tiếp tục khởi hành ngự đi đến rừng 
núi Vanka. 

Đức-vua Cefa cùng 60 ngàn quan theo sau 
đưa tiễn Đức-vua Bồ-tát Vessantara một đoạn 
đường dài 15 do tuần, rồi dừng lại nơi đầu bìa 
rừng và tâu chỉ rõ đường cho Ðức-vua Bồ-tát 
Vessantara rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương Vessamara, chúng 
thân xin tiễn Đại-vương nơi đây, còn Đại-vương 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
JaÏÌi và công-chúa Kanhajinã tiếp tục ngự đi về 
hướng bắc nhìn thấy sườn núi cao Vepulla, tiếp 
đến dòng sông KefumafT nước. trong trẻo, tiếp 
đến núi Nãjika. Từ đó, ngự đi về hướng đông bắc 
có hô nước Muecalinda to lón có nhiều thử sen 
trắng, Sen hồng.... từ đó, ngự vào rừng sáu có 
nhiễu loại cây ăn quả, tiếp đến sườn núi Vanka 
gân đó có cải hỗ vuông lớn nước ngon lành, 
Đại-vương có thể làm cốc lá trú ngụ nơi ấy. 

- Muôn tâu Đại-vưong, Đại-vương ngự đi 
thêm khoảng 15 do tuần nữa, trải qua các dãy 
núi rừng này mới đến rừng núi Vanka. 

Tại nơi ấy, cuộc chia ly đầy lưu luyến, vô 
cùng cảm động, Øức-vua Ceía cảm động trào 
nước mắt. Đức-vua Bổ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jäli 
và công-chúa Kanhäjinä tiếp tục lên đường đầy 
khó khăn nguy hiểm, Ðức-vua Cefa đứng nhìn 
theo cho đến khi khuất dạng. 

Để bảo vệ an toàn cho Đức-vua Vessanfara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl, hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina, không cho kẻ thù 
nảo đến quấy rầy, nên Đức-vua Cefa ĐỌI người 
thợ săn tên là Cefapuia đến truyền bảo rằng: 
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- Này ngươi! Ngươi có phận sự giữ gì cửa 
rừng này, xem xét những người lạ khả nghỉ 
không cho phép vào khu rừng. 

Sau khi truyền bảo người thợ săn xong, Đức- 
vua Cefa hồi cung ngự trở về kinh- thành 
Mãtulanagara cùng với 60 ngàn quan trong triều. 


Đức-vua Bô-tát Vessantara ngự đên núi Vaika 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúủa 
Kanhãjinã ngự đi theo sự chỉ dẫn của ĐÐức-vua 
Ceta, đến cái hồ vuông lớn gần núi Vaika. Khi 
ấy, chỗ ở của Đức-vua-trời Sakka phát nóng, 
Đức-vua-trời Sakka xem xét nguyên nhân biết rõ 
Đức-vua Bồ-tát Vessamntara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử .Jali và công-chúủa 
Kanhajina ngự vào rừng núi Himavanta, trú tại 
rừng Vaika, xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên Đức- 
vuarời Sakka gọi thiênnam Vissakamma 
truyền bảo rằng: 

- Này Vissakamma! Ngươi nên hiện xuống 
rừng núi Himavama, tại rừng Vanka, hóa ra hai 
cốc lá để làm chỗ ở cho Đức-vua Bồ-tát Vessan- 
tara, Cháảnh-cung Hoàng-hậu Maddï và những 
thứ vật dụng cần thiết cho các vị đạo-sĩ. 

Vâng lệnh Đức-vua-trời Sakka, vị thiên-nam 
Vissakamma hiện xuống rừng núi Himavanta, 
hóa ra hai cốc lá khoảng cách không xa, đường 
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đi kinh hành thuận lợi, hóa ra một bộ y phục 
đạo-sĩ, một bộ nữ đạo-sĩ, hai bộ trẻ con, và các 
thứ vật dụng cần thiết của các đạo-sĩ, rồi ghi 
mấy dòng chữ 
“Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo- 

sĩ, xin hãy sử dụng những: bộ y phục và những 
thứ vật dụng cân thiết này. ° 

VỊ thiên nam Vissakamma dùng oai lực của 
mình cấm các loài thú dữ, các loài răn độc, các 
con vật có tiếng kêu đáng sợ không được đến gần 
nơi ấy, rồi trở về cõi trời Tam-thập-Tam-thiên. 


Đức-vua Bô-tát Vessantara cùng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tứ Jali và công-chúa 
Kanhajna ngự đi theo con đường ây đến. nƠI, 
Đức-vua Bồ-tát quan sát nhìn thấy hai cốc lá 
khoảng cách không xa nhau, có đường đi kinh 
hành, v.v... Đức-vua Bồ-iát bước vào cốc lá 
thấy dòng chữ, hiểu biết đó là Đức-vua-trời 
Sakka ban cho. 


Xuất gia trở thành đạo-sĩ 

Đức-vua Bỏ-táí mở cốc lá ra nhìn thấy bên 
trong những y phục và các thứ vật dụng của đạo- 
sĩ. Đức-vua Bồ-tát Vessantara thay bộ y phục cũ, 
mặc bộ y phục đạo-sĩ mới vào, sử dụng các vật 
dụng của đạo-sĩ, trở thành bậc xuất-gia đạo-sĩ. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cầm gậy bước 
xuống cốc, cảm thấy hạnh phúc nên thốt lên rằng: 
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- Ô! An-lạc quả, hạnh phúc quả! Ta đã là bậc 
xuất-gia đạo-sĩ rồi! 

Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Vessanfara đi qua đi lại 
trên đường kinh hành. Sau đó, đi đến cốc lá của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jäli 
và công-chúủa Kanhđjina. 

Nhìn thấy Đức-vua trong tướng mạo đạo-sĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu cúi xuông lạy dưới đôi 
bàn chân của Đức-Bồ-rát đạo-sĩ, xin phép Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ cho phép xuất gia trở thành nữ 
đạo-sĩ. Chánh-cung Hoàng-hậu Madádr vào côc 
mặc bộ y phục nữ đạo-sĩ, hoàng-fứ J4li và công- 
chúa Kanhäjinã cũng mặc y phục đạo-sĩ. Cả bốn 
vị vương-gia đều trở thành đạo-sĩ sống trong 
rừng núi Vaika. 

Nữ đạo-sĩ Maddr bạch với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
rằng: 

- Kính bạch Đức đạo-sĩ, xin Ngài ngự tại cốc 
chăm sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận 
sự vào rừng tìm các loại trái cây đem về dâng 
lên Ngài và hai con. 

Từ đó mỗi buổi sáng, „ữ đạo-sĩ Maddï một 
mình vào rừng núi tìm các loại trái cây, rồi đem 
về dâng lên Đức-Bổ-tát đạo-sĩ và hai con. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy nữ đạo-sĩ Maddr 
răng: 
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- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Bây giờ chúng ta đều 
là bậc xuất-gia đạo-sĩ rồi. 

Vậy, từ nay nữ đạo-sĩ không nên đến tìm bắn 
đạo trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ 
giới có thể làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. 

Nữ đạo-sĩ Maddr cung kính vâng lời truyền 
dạy của Đức-Bỏ- fát đạo-sĩ, nên bạch rằng: “Dạ, 
xin vâng. ” 

Từ ngày đó, ø„ữ đao-sĩ Maddr thức dậy từ 
sáng sớm đi lấy nước uống, nước dùng, cây 
đánh răng đem đến dâng Ðức-Bỏ-fát đạo-sĩ, quét 
dọn xung quanh cốc, dẫn hai con đến gửi Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ. Sau đó, nữ đạo-sĩ Maddr đeo gùi 
trên đôi vai, tay cầm mai một mình đi vào rừng 
núi tìm các loại trái cây, loại củ, buổi chiều mới 
trở về đến cốc lá, tự tay sửa soạn các loại trái 
cây, loại củ dọn trên sản trước cốc, rồi thỉnh 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, và gọi hai con vào dùng, bỗn 
vị đạo-sĩ cùng nhau dùng trái cây và củ. 

Hằng ngày, đời sống yên Ổn của 4 vị vương gia 
đạo-sĩ thực-hành phạm-hạnh cao thượng trong núi 
Vanka suốt thời gian 7 tháng đã trôi qua. 

Bà-la-môn Jũjaka 

Vào thời ấy, Bả-/a-môn hành khất tên là 
Jñjaka già khom lưng còng xấu xí ở trong làng 
Bảà-la-môn Dunnivittha, đất nước Kalinga, mới 
có người vợ trẻ đẹp tên là ⁄4„iffafãpand. 
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Cô Amifafäpanäa là người vợ tận tụy biết lo 
phục vụ chồng rất chu đáo. Một số ông chồng 
Bà-la-amôn trẻ khác trong làng nhìn thấy cô 
Amittatapana như vậy, nên khen ngợi cô mà chê 
trách vợ mình răng: 

“Cô Amiffatapana, vợ của ông Bả-la-môn 
Jijaka già khom, tận tuy biết lo phục vụ chồng 
một cách chu đảo như vậy, côn bà sao không 
biết noi gương cô Amittatäpanä mà phục vụ tôi 
như vậy?” 

Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến 
các bà vợ cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau 
bàn tính răng: 

“Từ ngày cô Amittatapana, vợ ông Bả-la- 
môn Jujaka già khom về ở trong làng này, ông 
chỗng của chúng ta khen ngợi cô ấy mà chê 
trách chúng ta. 

Vậy, chúng ta nên tìm cách nào, để cô 
Amittatäpanä bỏ làng này trở về nhà cô?” 

Một hôm, nhìn thấy cô 4miffatapana đem nồi 
đến bến sông để lấy nước, các bà Bả-la-môn trẻ 
vợ của các ông Bả-la-môn trẻ trong làng, cùng 
nhau dẫn đến gặp cô Amifiafäpanä nói xâu, chê 
cười rằng: 

- Này cô Amittatäpana!l Cô còn trẻ đẹp như 
thế này, sao cha mẹ cô không gả cô cho một 
người chông trẻ đẹp xứng đôi vừa lứa mà lại 
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đem gả cô cho ông Bà-la-môn JuJjaka già khom 
lưng còng xấu xí như thể kial 

Cô có được hạnh phúc gì đâu! Thà chết còn 
hơn là sống chung với ông Bà-la-môn Jijaka già 
khom như vậy! 

- Này cô AmitIatapana! Cô em còn trẻ và xinh 
đẹp như thể này, chắc chắn có nhiều Bà-la-môn 
trai trẻ giàu có xứng đôi vừa lứa thương yêu say 
đắm cô em. 

Vậy, cô em nên bỏ ông Bả-la-môn Jijaka 
chồng già khom ấy, đi trở về lại nhà cha mẹ của 
mình. Đó là điểu hạnh phúc đối với cô em. Nếu 
cô em còn bị ràng buộc với ông Bả-la-môn 
Jijaka chồng già khom thì cô em có được hạnh 
phúc an-lạc gì đâu! Thật uống phí cuộc đời con 
gải xinh đẹp như cô em! 

Nghe các bà Bà-la-môn trẻ vừa chê trách vừa 
khuyên bảo, nên làm cho cô Amittatäapana cảm 
thấy tủi thân. Trên đường đem nước về nhà, cô 
Amittatäpana vừa đi vừa khóc thảm thương cho 
đến khi về đến nhà. 

Nhìn thấy cô Amifatãpanä, người vợ trẻ yêu 
quý của mình khóc, ông Bà-la-môn Jũjaka liền 
hỏi rằng: 

- Này Amiffatapana em yêu quý! Vì sao em 
khóc vậy? 
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- Này ông Bà-la-môn! Tôi sẽ không đi đến 
bến sông lấy nước nữa đâu! Vì các bà vợ trẻ của 
các ông Bà-la-môn trẻ chê cười tôi làm vợ của 
một ông chông già khom xấu xí như ông đấy! Họ 
chế nhạo tôi đủ điều, tôi cảm thấy xấu hồ quá. 
Vì vậy, từ nay tôi không đi đến bến sông lấy 
nước nữa đâu! 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình than văn 
như vậy, ông Bả-la-môn Jũjaka cảm thấy khổ 
tâm, nói lời an ủi rằng: 

- Này Amitatapana em yêu quý! Từ nay, em 
không cân đi đến bến sông lấy nước nữa! Anh sẽ 
tự đi lấy nước về cho em và anh dùng. 


- Này ông Bàả-la-môn! Tôi sinh ra trong một 
gia đình có truyền thống không để chông đi lấy 
nước. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không tìm 
được tớ trai, tớ gái đem về phục vụ thì tôi không 
thể sống chung với ông trong gia đình này nữa. 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình nói như 
vậy, ông Bà-la-môn Jũjaka than thở rằng: 

- Này em yêu quý! Em biết anh nghèo khổ, 
sống bằng nghề hành khất như thế này, thì làm 
sao có nhiễu tiền để thuê tớ trai, tớ gái đem về 
phục vụ cho em được. Xin em đừng giận dổi 
nữa, em không phải vất vả làm gì cả, một mình 
anh làm mọi việc trong nhà để phục vụ cho em. 
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Do oai lực của chư-thiên mách bảo khiến cô 
Amitfatäpanä nói với ông Bà-la-môn Jũjaka rằng: 

- Này anh Bà-la-môn Jujaka! Em nghe tin 
Đức-vua Vessantara đang ở tại núi Vanka, anh 
đến yết kiến Đức-vua, xin Đức-vua ban cho tớ 
trai, tở gái. Đức-vua chắc chắn sẽ ban tớ trai, tớ 
gải cho anh được toại nguyỆn. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka than vãn rằng: 

- Này Amitatäpanä em yêu quý! Anh già yếu 
không còn sức lực, con đường đi đến núi Vanka 
xa xôi khó khăn hiểm trở, có nhiễu thủ đữ gây tai 
hại đến sinh-mạng. 

Nghe ông Bà-la-môn JũJaka già than vẫn như 
vậy, cô Amittatäpanä chê trách răng: 

- Này ông Bàả-la-môn Jujaka! Ông nên biết 
rằng: Nếu ông không chịu đi xin tớ trai, tớ gái 
từ Dức-vua Vessantara thì tôi không ở trong nhà 
ông nữa. Khi ấy, Ông sẽ buôn khổ nhiễu, lưng 
của ông sẽ khòm xuống, tóc ông sẽ bạc trăng, 
thân hình ông sẽ gây ôm và ông sẽ chết vì 
thương nhớ tôi. 


Nghe người vợ trẻ đẹp yêu quý nói như vậy, 
ông Bà-la-môn JũJaka già khọm lo sợ người vợ 
trẻ đẹp bỏ đi thật, bởi vì ông đã bị ràng buộc bởi 
tham-ái với cô vợ trẻ đẹp Amittatäpanä, nên ông 
nói rằng: 
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- Này AmiHatapana em yêu quý! Em hãy 
chuẩn bị vật thực ấi đường để cho anh đi đến yết 
kiễn Đức-vua Vessantara, xin tớ trai, tỞ gải đem 
về phục vụ em suốt ngày đêm. 

Trước lúc khởi hành, ông Bả-la-môn JũJaka 
già sửa cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm 
củi về để trong nhà, lấy nước đầy các bể chứa, 
để cho người vợ ở nhà dùng, rồi ông Bả-la-môn 
Jũjaka dạy bảo rằng: 

- Này Amiftatäpana em yêu quý! Em ở nhà 
chớ nên tiếp xúc người đàn ông nào, ban đêm 
chớ nên đi ra khỏi nhà. Em ở nhà chờ đợi anh 
đem tớ trai, tớ gái về cho em. 

Dạy bảo người vợ trẻ xong, ông Bả-la-môn 
JũJaka già mang hình thức đạo-sĩ, trên gương 
mặt đầm đìa nước mắt vì lưu luyến nói lời từ giã 
người vợ trẻ đẹp yêu quý. 

Ông lên đường đi thắng đến kinh-thành 
Jetuttara, đất nước Sivi hỏi thăm đường đi đến 
chỗ ở của Đức-vua Vessantara tại núi Vanka. 
Dân chúng kinh-thành Jetuttara biết ông Bà-la- 
môn Jũjaka là người dân ăn xin của đất nước 
Kãliñga, họ mắng nhiếc xua đuôi, ông Bà-la-môn 
JũJaka sợ chạy đi ra khỏi kinh-thành Jetuttara. 

Do nhờ oai lực của chư-thiên khiến ông chạy 
nhằm đúng con đường mà Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara đã ngự đi trước kia. 
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Ông Bà-la-môn Jũjaka già trải qua cuộc hành 
trình nhiều ngày gian nan vất vả, đi được khoảng 
đường dài đến ven rừng, gặp phải bầy chó săn 
của người thợ săn Cefaputía chạy đến cắn, ông 
Bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ liền trèo lên cây, rồi 
kêu la cầu cứu rằng: 

“Có người nào cứu tôi với! Tôi đến đây để tìm 
Đức-vua Vessantara. ` 

Người thợ săn Cetaputta được Đức-vua Cefa 
truyền bảo có bốn phận bảo vệ sự an toàn cho 
Đại-vương Vessantara, Chảnh-cung Hoàng-hậu 
Madai, hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajinã ở 
trong núi rừng Vaika này. 

Khi ấy, người thợ săn Cetaputta đi trong rừng, 
nghe tiếng ông Bà-la-môn Jũjaka muốn biết chỗ 
ở của Đức-vua Vessantara, nên nghĩ rằng: 

“Ông Bà-la-môn này đến nơi này chắc chắn 
có ý đồ xin gì đây, ta nên giết y chết là xong. ” 

Nghĩ xong, người thợ săn đưa cây cung nạp 
mũi tên vào nhăm về phía ông Bà-la-môn Jũjaka 
bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi có mưu đồ gì mà 
muốn yết kiến Đức-vua essantara. Ta không để 
ngươi thực hiện ý đồ xấu ấy. Ta sẽ bắn ngươi 
rơi xuống đất chết tại nơi đây. 


Vậy, ngươi có gì để nói hay không? 
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Nghe người thợ săn Cetaputta khẳng khái nói 
như vậy, nên Bả-la-môn Jũjaka già kinh hồn bạt 
vía sợ chết, nên nói dối rằng: 


- Này anh thợ săn! Tôi được Đức Thải- 
thượng-hoàng Sañjaya Bà Hoàng-thải-hậu 
PhussafT phải đến đây tìm Đức-vua Vessantara, 
đề kính thỉnh Đức-vua Vessantara, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúủa 
Kanhãjinä hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Jetuttara trị vì đất nước Sivi. 

- Này anh thợ săn! Anh có biết chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara, thì anh chỉ đường cho tôi 
đến yết kiến tâu thỉnh Đức-vua essaniara, 
Chánh-cung Hoàng-hậu hồi cung ngự trở về 
kinh-thành .Jetuttara. 


Nghe ông Bà-lamôn JiJaka nói như vậy, 
người thợ săn Cetaputta vui mừng hoan-hỷ đuôi 
bây chó đi nơi khác, Bà-la-môn Jũjaka từ trên 
cây leo xuống, người thợ săn mời ông Bà-la- 
môn đến chỗ ở của mình rồi nói rằng: 


- Này ông Bà-la-môn! Tôi rất hân hạnh được 
tiếp đón ông, người được Đức Thải-thượng- 
hoàng Safjaya và Hoàng-thái-hậu Phussafi phải 
đến để tâu thỉnh Đúc-vua Vessantara, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhäjinãä hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Jefuftara. 
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Vậy, xin mời ông dùng vật thực bằng các món 
thịt rừng với tôi. 

Sau khi tiếp đãi ông Bà-la-môn Jũjaka xong, 
người thợ săn Cetaputta còn biếu mật ong và 
nhiều món quà khác đi đường cho ông Bà-la- 
môn JJaka già. 

Người thợ săn Cetaputta tiễn ông Bà-la-môn 
Jũjaka đến một nơi, rồi chỉ rõ đường đi đến rừng 
núi Himavanta, tại rừng Vañka, đó là chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara. 

Nghe người thợ săn Cetaputta chỉ rõ con đường 
đi đến chỗ ở của Đức-vua Vessantara, ông Bà- 
la-môn Jñjaka vô cùng hoan-hỷ cảm tạ, rồi xin từ 
giã tiếp tục lên đường. Theo sự chỉ dẫn của người 
thợ săn, ông Bà-la-môn Jũjaka đến gặp Ngài đạo- 
sĩ Accufa, vẫn an sức khỏe lẫn nhau xong, ông 
Bà-la-môn Jũjaka nói dối Ngài đạo-sĩ Accufa lời 
lẽ giống như với người thợ săn Cetaputta, Ngài 
đạo-sĩ Áccufa tin là thật, nên bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jijakal Nếu sự-thật 
đúng như vậy thì bần đạo xin mời ông nghỉ lại 
đêm nay ở đây, sáng ngày mái, bân đạo sẽ chỉ 
đường cho ông đến châu Đức-vua Vessantara. 


Nghe vị đạo-sĩ bảo như vậy, ông Bà-la-môn 
JũJaka vô cùng hoan-hỷ nhận lời mời. Ngài đạo- 
sĩ tiếp đãi mời ông Bà-la-môn Jũjaka dùng các 
thứ trái cây no đủ. 
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Sáng ngày hôm sau, Ngải đạo-sĩ Accuta đưa 
ông Bả-la-môn Jũjaka đến ngọn đôi cao, đưa 
cánh tay phải chỉ về phía núi Gandhamãdana mà 
bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jijaka! Ông hãy nhìn 
theo hướng đâu ngón tay của bẵn đạo, phía xa 
kia là núi Gandhamadana, dưới chân núi có hồ 
nước Mucalinda rộng lớn và sâu, có nhiều hoa 
sen, hoa súng đủ loại rất xinh đẹp, quanh bờ hỗ 
có nhiều thứ rau ngon, xung quanh nơi ấy có 
nhiễu cây ăn quả quanh năm suốt tháng, không 
bao giờ hết quả. Chính gần nơi ấy là chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madai, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajind. 

Nghe vị đạo-sĩ Accuta chỉ rõ đường đến chỗ ở 
của Đức-vua Vessantara, ông Bà-la-môn JũJaka 
vô cùng hoan-hỷ cảm tạ ân đức vị đạo-sĩ, rồi 
đảnh lễ vị đạo-sĩ Accuía, xin phép tiếp tục lên 
đường. Vào một buổi chiều, ông Bả-la-môn 
Jũjaka đến gần chỗ ở của Đức-vua Bổ-tát 
Vessantara, ông Bà-la-môn Jũjaka nghĩ rằng: 

“Nếu ta đến tham kiến Đức-vua Vessantara 
để xin hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã 
mà có sự hiện diện của Chẳánh-cung Hoàng-hậu 
Madai thì bất lợi cho ta, vậy ta nên từn một chỗ 
nghỉ qua đêm, chờ sáng mai lúc Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddT đi vào rừng để tìm trái cây. 


252 LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHUNG 





Khi ấy, ta sẽ đến tham kiến Đức-vua Vessanfara, 
xin Đức-vua ban cho fía hoàng-tử Jäli và công- 
chua Kanhdjina. Ta sẽ dân về làm tôi tớ cho 
HgưỜi VỢ trẻ VÊu quý của 1a. 

Chánh-cung HONG “hẠU Maddi thấy ác mộng 


Trong đêm ấy, lúc canh chót, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddï năm thấy ác mộng rằng: 


“Một ông Bàd-la-môn già có thân hình xấu xí 
dị dạng đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, fay câm vũ 
khi hung ác xông vào cốc lá, nắm tay Chánh- 
cung Hoàng-hậu lôi đi làm té xuống nằm trên 
nên, rồi móc hai con mắt, chặt hai fqy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu khóc la thảm thiết, y liền mồ 
ngực của Chảnh-cung Hoàng-hậu móc lấy trải 
tim, máu đang chảy lai láng, rôi y đem đi. ” 

Khi tỉnh giác, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï 
cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ nghĩ rằng: 

“Ta đã năm thấy ác mộng, ngoài Hoàng- 
thượng Vessantara ra, không một ai có thể đoán 
được ác mộng này, ta nên ngự đến châu Hoàng- 
thượng, kể lại ác mộng này. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï ngự đến gõ 
cửa cốc của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nghe tiếng gõ cửa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara truyền hỏi: - 4¿ đó? 


Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thần- 
thiếp là Maddl, kính xin Đức đạo-sĩ tha tội. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi!l Nữ đạo-sĩ đã phả lời 
cam kết của chúng ta rồi! Do nguyên nhân nào 
mà nữ đạo-sĩ đến tìm bằn-đạo không đúng thời, 
đúng lúc vậy? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua đạo-sĩ cao thượng, thân- 
thiếp không dám phá lời cam kết, nhưng thấn- 
thiếp vừa nằm thấy cơn ác mộng hãi hàng. 


Đức đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Nếu vậy thì nữ đạo-sĩ 
hãy thuật rõ lại cho bân đạo nghe cơn ác mộng 
ấy như thể nào? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddï tâu rõ lại ác mộng ấy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đoán biết rõ rằng: 

“Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý là pháp- 
hạnh ba-la-mật mà vô số kiếp quả-khứ ta chưa 
từng thực hành, thì sảng mai này sẽ có Bả-la- 
môn hành khất đến xin hoàng-tử Jäli và công- 
chúa Kanhäjinä yêu quỷ của ta, để bôi bồ vào 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật của ta được thành 
tựu đây đủ. 

Đoán biết rõ sự-thật như vậy, nên Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara trần an nữ đạo-sĩ MaddT rằng: 
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- Này nữ đạo-sĩ MaddH! Nữ đạo-sĩ ngủ không 
được yên giắc, nên nằm mộng thấy như vậy, nữ 
đạo-sĩ nên an tâm trở về cốc của mình. 

Đêm đã qua, lúc hừng đông, nữ đạo-sĩ MaddI 
thức dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ 
xung quanh, lấy nước uống nước dùng xong, rồi 
vào ôm hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinä 
vào lòng, hôn trên đầu, dạy bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Đêm nay, Mâu-hậu 
năm thấy cơn ác mộng hãi hùng, hai con ở nhà 
nên thận trọng. 

Dặn dò xong, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, 
dẫn hai đứa con yêu quý đến trao cho Đức đạo- 
sĩ Vessantara, kính xin Đức đạo-sĩ trông nom hai 
con, rồi nữ đạo-sĩ Maddï mang gùi, cầm mai vào 
rừng đi tìm các thứ trái cây, các thứ củ. 


Đức-Bồ-tát Vessantara thực hành pháp-hạnh 
đại-thí con yêu quý 


Theo dõi biết Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï 
đã ngự vào rừng, ông Bà-la-môn JũJaka già vội 
vã đi thắng đến cốc lá để tham kiến Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara ngay. 

Khi Ấy, Đức-Bồ- tát đạo-sĩ Vessanfara đang 
ngồi trước cửa cốc như một pho tượng vàng, còn 
hoàng-tử Jđll và công-chúa Kanhadjina đang 
chơi đùa bên cạnh cốc lá của Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ. 
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Nhìn từ xa thấy ông Bà-la-môn giả hành khất 
đi đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Suốt bảy tháng qua, ta chưa thấy một Bà-la- 
môn nào. ” 

Khi thấy ông Bà-la-môn Jũjaka già đến đứng 
trước cửa côc, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Xin mời vào! 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi, ông 
Bà-la-môn Jũjaka già liền đến tham kiến Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có 
bệnh, sống được an-lạc, tìm trái cây đủ sống 
hằng ngày, muối mòng răn rít không làm khổ 
Đại-vương có phải không? 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Bản đạo ít bệnh, sống được 
an-lạc, tìm trái cây thuận lợi, đủ dùng hằng 
ngày, muỗi mông răn rít không làm khổ bân đạo. 

Chúng tôi sống rong rừng núi này suốt bảy 
tháng qua, thấy Bà-la-môn là người đâu tiên. 

- Này Bà-la-môn! Ngươi đến đây hợp thời 
đúng lúc, xin mời dùng các thứ trải cây và uống 
nước suối. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi ông 
Bà-la-môn rằng: 
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- Này Bà-la-môn! Ngươi đã vất vả ấi đến 
rừng núi Vanka này, chắc chắn có mục đích gì, 
ngươi hãy nói cho bân đạo biết rõ mục đích ấy? 

Ông bà-la-môn xin hoàng-tử và công-chúa 

Ông Bà-la-môn Jñjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Wessanlara, nước các 
dòng sông không bao giờ khô cạn như thể nào, 
Đại-vương luôn luôn có tâm đại-bi tế độ đến 
những người hành khất cũng như thể ấy. Kẻ tiện 
dân này đến xin hoàng-tử và công-chúa. 

Kímh xin Đại-vưong có tâm đại-bi ban 
hoàng-tử và công-chúa cho kẻ tiện dân này, để 
làm tớ trai, tở gái của người vợ trẻ yêu quỷ là 
Amittatapana của kẻ tiện dán. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý 


Nghe ông Bà-la-môn JũJaka tâu xin như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan-hỷ vì có được cơ hội tốt bồi 
bồ cho đầy đủ pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý là một trong 
năm pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cần phải thực hành, để cho pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật được đầy đủ trọn vẹn, cho 
nên Ðức-Bổ-tát Vessanfara phát sinh đại-thiện- 
tâm vững chắc không hề nao núng, làm cho rừng 
núi Vañka rung chuyên, truyền dạy rằng: 
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- Này Bà-la-môn! Bân đạo sẽ ban hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kahajina cho ngươi. Ngươi sẽ 
là chủ của hai đứa con yêu quÿ của bân đạo. 

Nữ đạo-sĩ MaddTr đã ngự đi vào rừng từ sáng 
sớm, từn các loại trải cây, và các loại củ, và sẽ 
ngự trở về vào lúc buổi chiếu. 

- Này Bả-la-môn! Ngươi nên nghỉ lại một 
đêm, sảng ngày mai đợi cho Mẫu-hậu của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinä tắm rửa 
hai đứa con sạch sẽ, trang điểm các hoa thơm, 
ôm hôn hoàng-tử JAli và công-chúa Kanhđjina, 
rồi sau đó ngươi hãy dắt hai đứa con yêu quỷ 
của bần đạo đi theo ngươi. 

Nghe Đức-Bồ-tát Vessantara truyền dạy như 
vậy, ông Bả-la-môn Iũjaka giả tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vưong, kẻ tiện dán này không 
muốn nghỉ lại đêm, mà muốn ra khỏi nơi đây 
ngay bây giờ, bởi vì đàn bà không ai muốn cho 
đứa con yêu quỷ của mình đến với người khác. 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu Đại-vương muốn 
thực hành pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, pháp- 
hạnh đại-thí con yêu quý thì Đại-vương đừng 
để Chánh-cung Hoàng-hậu thấy hoàng-tử và 
công-chúủa, Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ cản trở 
pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ của Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân xin dẫn 
hoàng-tử và công-chúa đi ngay bây giờ. 
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Xin Đại-vương gọi hoàng-tử và công-chúa 
đến đây giao cho kẻ tiện dân, không nên chờ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï trở vệ, cũng 
không nên để hoàng-tử và công-chúa gặp Mẫu- 
hậu của chúng. 

Đức đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi không muốn gặp 
Chánh-cung Hoàng hậu Maddi cũng được, 
nhưng ngươi nên dẫn hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinä đến kính dâng lên Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya đang ngự tại kinh-thành 
Jefuitara. 

Khi nhìn thấy hai đứa chảu đích tôn của 
Người, thì Đúc Thái-thượng-hoàng Safjaya sẽ 
ban cho ngươi nhiễu của cải, nhiều lở trai, tớ gải. 


Nghe Đức-Bồ-tát Vessantara truyền bảo như 
vậy, ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu kẻ tiện dân này 
dân hoàng-tlử và công-chúa đến kinh-thành 
Jetuttara châu Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya 
thì kẻ tiện dân này sợ Đức Thái-thượng-hoàng 
kết tội ăn cắp hoàng-tử và công-chúa, cháu đích 
tôn của Người Đúc Tháithượng-hoàng sẽ 
truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dán này. 

Như vậy, kẻ tiện dán này không được tớ trai, 
tớ gái để phục vụ người vợ trẻ yêu quý của kẻ 
tiện dân này. 
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Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bàả-la-môn! Đúc Thái-thượng-hoàng 
Safjaya là Đức-Minh-quân sẽ vui mừng khi nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhaäjinã, rồi 
chắc chắn sẽ ban cho ngươi nhiều của cải, tớ 
trai, tở gái. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka lại tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vưong, kẻ tiện dán này không 
thể tuân theo lệnh của Đại-vương được, mà kẻ 
tiện dân này chỉ muốn dân hoàng-tử và công- 
chúa về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ yêu 
quỷ của kẻ tiện dân mà thôi. 

Nghe lời nói độc ác của ông Bà-la-môn già 
Jũjaka như vậy, hoàng-ử Jali và công-chúa 
Kanhajina hoảng sợ, nên dẫn nhau đi ra sau cốc 
lá, rôi chạy vào rừng, đến hồ nước, nhảy xuống 
trốn dưới hồ nước ấy, lây lá sen che kín trên đầu. 

Khi ấy, ông Bà-la-môn Jũjaka già không nhìn 
thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã, nên 
bực tức nói với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hãy ban hoàng- 
tử Jali và công-chúa Kanhajina cho tôi ngay bây 
giờ có được không? Tôi khăng định chắc chắn 
không dân hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhã- 
jina đến kinh-thành Jetuttara, mà tôi chỉ dẫn về 
làm tôi tở phục vụ cho người vợ trẻ yêu quỷ của 
tôi mà thôi. 
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Đại-vương đã ra hiệu cho hoàng-tứ Jali và 
công-chủa Kanhajina chạy trấn mất cả rồi. Đại- 
vương ngồi làm như người không hay biết. 


Đại-vương đã hứa mà không thực hiện đúng 
theo lời hứa như vậy được hay sao? 

Nghe lời buộc tội của ông Bà-la-môn JũJaka 
già, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giật mình nhìn phía sau 
thì không thấy “hoàng-# Jãli và công-chúa 
Kanhajina, biết chắc hai đứa con nghe được câu 
chuyện, nên hoảng sợ chạy trồn mất cả rồi. Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo ông Bà-la- 
môn Jũjaka rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi chớ nên nghĩ sai nhự 
vậy, bần đạo sẽ đi tìm hai đứa con đem về giao 
cho ngươi ngay bây giờ. 

Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng 
dậy đi ra sau cốc lá, nhìn thấy dấu chân hai con 
chạy vảo rừng, theo dấu chân lần đến hồ nước, 
biết chắc chắn hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đang trỗn dưới hồ nước. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi hoảng-tử Jãli rằng: 

- Này JÄli con yêu quý! Con hãy lên với Phụ- 
hoàng, con hãy nên giúp cho Phụ-hoàng bồi bồ 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho được đây đủ 
trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn để dạy, vâng lời 
Phụ-hoàng, giúp cho Phụ-hoàng thành tựu 
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pháp-hạnh đại-thí con yêu qHý trong pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật này. 

Như vậy, hai con yêu quU như là chiếc thuyền 
giúp đưa Phụ-hoàng sẽ trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăẳng-Giác, vượt qua biển khổ luân-hồi, 
rôi sẽ dắt dẫn các chúng-sinh khác, nhán loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biển khổ luân-hồi. 

Hoàng-tử Jãli lắng nghe lời khẩn khoản thiết 
tha của Đức Phụ-hoàng, nên nghĩ rằng: 

“Dù ông Bàả-la-môn già độc ác kia hành hạ 
thế nào ta cũng chịu đựng nổi, nhưng ta không 
nên để Đức Phụ-hoàng của ta thất hứa với ông 
Bà-la-môn giả kia. 

Nghĩ xong, hoàng-tử Jãli dở lá sen, trồi đầu 
lên khỏi mặt nước, bước lên bờ hồ, đến cúi đầu 
lạy dưới bàn chân bên phải của Đức Phụ-hoàng, 
rồi hai tay ôm chân phải của Đức Phụ-hoàng, 
khóc nức nở, nước mắt rơi xuống bàn chân Đức 
Phụ-hoàng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ JAli yêu quý! Hoàng muội 
Kanhajina của con ở đâu? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, thông thường tắt 
cả chúng-sinh, khi biết tai họa xảy đến với mình, 
đêu phải tìm nơi lần tránh tai họa. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara biết chắc công- 
chúa Kanhajina cũng đang trốn dưới hồ nước 
nảy, nên truyền bảo răng: 

- Này KanhajJina con yêu quý của Phụ-hoàng! 
Con hãy lên đây với Phụ-hoàng. Con nên giúp 
Phụ-hoàng bồi bồ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
cho được đây đủ trọn vẹn. Con nên ngoan ngoãn 
dễ dạy, vâng lời Phụ-hoàng, giúp cho Phụ- 
hoàng thành tựu pháp-hạnh đại-thí con yêu qHý 
trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật cho được đây 
đủ trọn VẹH. 

Như vậy, hai con yêu quý như là chiếc thuyên 
giúp đưa Phụ-hoàng sẽ trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, vượt qua biển khổ luân-hồi, 
rôi sẽ dắt dẫn các chúng-sinh khác, nhán loại, 
các chư-thiên, các phạm-thiên cũng vượt qua 
biển khổ luân-hồi. 

Lăng nghe lời tha thiết khẩn khoản của Đức 
Phụ-hoàng, công-chúa Kanhãjinã mới nghĩ rằng: 

“Ta không nên để Đức Phụ-hoàng thất hứa 
với ông Bà-la-môn già kia. ” 

Công-chúa KanhãjJinã trồi lên khỏi mặt nước, 
bước lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái 
của Đức Phụ-hoàng, hai tay ôm chân trái Đức 
Phụ-hoàng, khóc nức nở, nước mắt rơi xuống 
bàn chân Đức Phụ-hoàng. 
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Thấy hai con khóc như vậy, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ cũng rơi nước mắt xuống trán hoàng-tử Jãli và 
công-chúa KanhajJina, cảnh tượng thật vô cùng 
cảm động. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cảm thây vô cùng 
xúc động, trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuông 
đưa hai bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu 
hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhajina, rồi tha 
thiết nói lời an ủi hai đứa con yêu quý rằng: 


- Này hai con yêu quý! Hai con có biết Phụ- 
hoàng đang suy xét về pháp-hạnh đại-thí con 
yêu quý trong pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật, thì 
chỉ có hai con yêu quý mới giúp Phụ-hoàng bồi 
bổ pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật cho được thành 
tựu đây đủ trọn vẹn mà thôi. 

Cúi xuống đỡ hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đứng dậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đặt điều 
kiện giá biểu của hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã, như người chủ đàn bò cho giá mỗi 
con bò. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy hoàng-tử Jãli 
rằng: 

- Này Jali con yêu quý! Phụ-hoàng đã bồ-thí 
con đến ông Bà-la-môn rồi, nếu con muốn được 
giải phóng, trở thành người tự do thì con phải 
trao cho Bả-la-môn Jñjaka I.000 lượng vàng. 
Khi ấy con sẽ được tự do. 
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Còn hoàng muội Kanhajina của con thật 
đáng yêu, đáng quỷ, nêu muôn được giải phóng, 
trở thành người tự do thì trao cho ông Bả-la- 
môn Jijaka mỗi thứ 100, đó là 100 tớ trai, 100 
tở gái, 100 con voi, 100 con ngựa, T00 con bỏ. 
Khi ấy hoàng-muội của con cũng sẽ được tự do. 

Những điểu kiện này, chỉ có Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañfjaya là Đức-vua nội của hai 
con mới có khả năng làm được mà thôi. Ngoài 
Đức-vua nội của hai con ra, không một đi có 
khả năng làm được. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đặt điều kiện 
giá cả cho mỗi đứa con yêu quý xong, an ủi hai 
con giúp cho Đức-Bỏ-tát bồi bổ pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 


* Đức-Bồ-tát thực hành pháp-hạnh đạïi-thí con 
yêu quý 

Dẫn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
trở về cốc lá, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi ông Bà-la- 
môn Jũjaka đến, tay phải cầm bình nước, tay trái 
cầm tay của hoàng-tử Jãl và công-chúa 
KanhãJinä, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô 
cùng hoan-hỷ vừa phát-nguyện vừa rót nước từ 
tay hai con xuống lòng bàn tay của ông Bà-la- 
môn, với lời phát-nguyện rằng: 


bung 


“Sabbaffiutañnanassa paccayo hofu. 
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- Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật của bân đạo này xin làm 
duyên lành để trở thành Đức-Phật Toàn-Giác. 


Sau khi tạo hạnh đại thí hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhäjinã yêu quý nhất (piyaputta- 
mahäãdãna) xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
vô cùng hoan-hÿ truyền bảo với ông bà-la-môn 
Jũjaka rằng: 

“Ambho Brahmana! Puttehi me safagunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbafñfutan- 
ñãnameva piyataram. ” 0 

- Này Bà-la-môn Jijakal Bần đạo chỉ có 
nguyện vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn- 
Giác mà thôi, là nơi yêu quỷ bậc nhất hơn cả 
yêu quý hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina 
gấp trăm lân, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. 

Khi ấy, đo oai lực của pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, pháp-hạnh dại-thí hoàng-tứ Jãli và 
công-chúa Kanhäjinãñ yêu quý của Đức-Bỏ-tát 
đạo-sĩ Vessamara đến cho ông Bà-la-môn 
Jñjaka, làm cho trái đất rùng mình chuyền động, 
trên bầu trời sắm sét vang rèn, núi Sineru (Tu- 
di-sơn) cúi đỉnh núi xuống núi Vañka tỏ sự cung 
kính, toàn thể chư-thiên ngự trên mặt đất đều tán 





T Khu. Jãtakatthakathä, Mahãnipäta, Vessantarajãtakavannanä. 
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dương ca tụng bằng lời Sãđhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! 

Chư Đức-vua các cõi trời dục-g1ới cùng toàn 
thê chư-thiên cõi dục-giới đều chấp tay thốt lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Phạm-thiên các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên cũng đều thốt lời SZdhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! 

Trong khu rừng núi Himavanta, các con thú 
bốn chân như sư tử, cọp, beo, v.v... đều rỗng lên 
vui mừng theo tiếng của mình. 

Thực hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tứ Jali 
và công-chúa Kanhdqjinad yêu qHý xong, Đúc- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan-hỷ thốt lên răng: 

“SPháp-hạnh dại-thí hoàng-tứ Jãli và công- 
chúa Kauhajinã yêu quý của ta thật là cao 
thượng! Ta có cơ hội tốt thực hành pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật được đây đu. ” 


Ông bà-la-môn Jñjaka già độc ác 


Sau khi xin hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã- 
Jinã được thỏa mãn như ý, ông Bà-la-môn Jũijaka 
rất vui mừng, mỗi tay năm tay mỗi đứa trẻ dẫn 
đứng một nơi. Ông Bà-la-môn Jũjaka vào rừng, 
dùng răng căn một sợi dây rừng đem ra cột vào 
cô tay của hoàng-tử Jãli và cô tay của công-chúa 
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Kanhãjinã, ông năm đầu dây, cầm cây đánh đập, 
chửi măng hoảàng-tử và công-chúa, rôi lôi đi. 


Hoàng-tử JAli và công-chúa Kanhđÿjina vừa bị 
đánh đau vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da, 
thấu thịt, máu chảy tươm ra theo đường, trước 
sự hiện điện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 


Dắt đi được một đoạn đường, ông Bà-la-môn 
Jũjaka bị trượt chân ngã lăn xuống đường, làm 
cho sợi dây đút rời tuột ra khỏi tay của hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã. Khi ấy, hoàng-tử 
Jali và công-chúa KanhãjJinã vừa khóc vừa chạy 
lại tìm Đức Phụ-hoàng, đảnh lễ dưới bàn chân 
của Đức Phụ-hoàng tâu rằng: 

- Tam Đức Phụ-hoàng, Đức Phụ-hoàng ban 
hai con cho ông Bà-la-môn già độc ác, khi Mẫu- 
hậu của hai con ngự ổi tìm các loại trái cây 
trong rừng chưa về. Kính xin Đức Phụ-hoàng 
chờ đợi Mẫu-hậu ngự trở về, để hai con gặp 
Mẫu-hậu, rồi sau đó Đức Phụ-hoàng mới ban 
hai con cho ông Bà-la-môn già độc ác ấy đem đi 
bán hoặc giết hai con cũng được. 

- Tâu Đức Phụ-hoàng, thân hình ông Bàả-la- 
môn già có l8 tật nguyễn xấu xí quải dị đáng 
ghê tớm như là loài phi nhân độc ác, hoặc loài 
Dạ-xoa ăn thịt người. Chắc ông Bà-la-môn ấy 
đến khu rừng này xin Đức Phụ-hoàng ban hai 
con cho ông để ăn thịt. 
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- Tâu Đức Phụ-hoàng, xin Đức Phụ-hoàng 
nhìn thân hình của hai con bị đánh sưng, bị sợi 
dây rừng siết chặt làm trây da, lúng thịt, máu 
tươm ra chảy dài theo đường, con đau đớn quả! 
Đức Phụ-hoàng ơi! 

- lâu Đức Phụ-hoàng, thông thưởng các bậc 
làm cha, làm mẹ thấy con của mình đang bị đau 
khổ thì không thể nào không cảm động được. 
Chắc trái tim của Đức Phụ-hoàng được bọc 
bằng sắt răn chắc, nên không còn rung động 
trước nỗi đau đón khổ sở của hai con. 

- Tâu Đức Phụ-hoàng, Đức Phụ-hoàng có biết 
hay không, ông Bà-la-môn già ấy vô cùng độc ác, 
tàn nhân đánh đập, chửi mắng, vừa lôi hai con 
vừa đánh đập, như lôi đàn bò vậy. Hoàng-muội 
Kanhajina chưa từng biết đau khổ, nay gặp nổi 
khô như thế này chắc chắn không thể chịu đựng 
được nổi, chắc có lẽ chết giữa đường thôi! 

Vậy, xin Đức Phụ-hoàng chỉ ban một mình 
con cho ông Bà-la-môn độc ác ấy mà thôi. Còn 
hoàng-muội Kanhajina ở lại với Đức Phụ-hoàng 
và Mẫu-hậu. 

Hơn nữa, hoàng-muội Kanhajina không thấy 
Mẫu-hậu, chắc không thể sống nổi được. 


Khi nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức-Bỏ- 
tát đạo-sĩ Vessantara làm thính không truyên 
bảo lời nào cả. 


Kiếp Hiện-Tại Với Kiếp Kế-Tiếp 269 





Khi ấy, hoàng-tử Jãli than vãn đến Mẫu-hậu 
rằng: 

- Dù chịu muôn vàn đau khổ như thể nào, con 
cũng có thể chịu đựng được, nhưng con không 
Sắp được Mẫu- hậu, đó mới thật là nổi đau khổ 
gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lần 
mà con không sao chịu đựng nội được. 

Ôi! Khi Mẫu-hậu từ rừng ngự trở về, không 
nhìn thấy con và hoàng-muội Kanhajina dễ 
thương, Mẫu-hậu sẽ khổ tâm nhiễu, khóc than 
thảm thiết đi tìm 2 con mà không gặp, Mâu-hậu 
càng khổ tâm, sâu não vì thương nhớ 2 con 
nhiễu, rồi sẽ ngủ không được, thân của Mẫu-hậu 
ngày một gây yếu dẫn. 

Khi ông Bà-la-môn già độc ác dắt 2 con đi 
khỏi nơi này rồi, thì Đức Phụ-hoàng và Mẫu- 
hậu sẽ buôn khổ nhớ thương 2 con, phát sinh 
khổ tâm sâu não khóc than suốt đêm dài làm cho 
cơ thể ngày một héo hon. 

Hoàng-tử Jãli nói với công-chúa KanhãJinä 
rằng: 

- Từ hôm nay, hai huynh muội ta bị rời khỏi 
nơi này, bỏ lại những cáy ăn quả, những cây 
hoa rừng xinh đẹp, bến nước trong trẻo, những 
con búp bê xinh đẹp mà Đức Phụ-hoàng khéo 
tay làm ra, rôi ban cho huynh muội ta chơi 
trước đáy. 
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Khi hoàng-tử Jali và công-chúa KanhãjJinä 
đang than văn với nhau, thì ông Bà-la-môn có 
đôi mắt đỏ ngâu cầm sợi dây và cây chạy lại 
đánh đập xối xả, chửi mắng thô lỗ, rồi lẫy sợi 
dây cột tay hoàng-tử và công-chúa lôi đi. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chứng kiến 
cảnh tượng ông Bà-la-môn JũJaka già độc ác 
đánh đập, lôi hoàng-tử Jali và công-chúa 
KanhãjJinã như vậy. 

Hoàng-tử Jãli ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức 
Phụ-hoảng rằng: 

- Tâu Đức Phụ-hoàng, xin Đức Phụ-hoàng 
truyền bảo với Mẫu-hậu hai con rằng: 

“Hai con được khỏe mạnh bình thường, cẩu 
xin Mâẫu-hậu thân tâm thường được an-lạc. ” 

Khi ấy, nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên 
đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, trái tim 
của Đức-Bồ-tát nóng lên, toàn thân Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ rung động vì nỗi thống khổ, không thê 
đứng vững được, đôi dòng lỆ trào ra giàn giụa 
trên đôi mắt, Đức-Bô-tát đạo-sĩ vào trong cốc lá 
nằm khóc than thảm thiết thật đáng thương xót. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nằm than vãn 
rằng: 

- Hôm nay, hoàng-tdử Jđli và công-chúa 
Kanhãjinä yêu quý của ta sẽ như thể nào? Hai 
con của ta sẽ khóc than, đói khát trên đường đi. 
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Thường môi buổi chiếu, đến giờ ăn, hai con 
đói bụng, đến xin đô ăn rằng: “Tâu Mấẫu-hậu, 
hai con đói lắm rôi! Xin Mẫu-hậu ban đô ăn cho 
hai con. ” 

Chiếu nay, ai sẽ ban đô ăn cho hai con yêu 
quý của ta? 


Trên con đường xa 60 do tuân, hai con ta ngự 
đi chân đất, không có mang dép, đôi bàn chân 
sưng lên làm cho đau đớn. Vậy ai đất tay hai 
con ía đi? 

Ông Bà-la-môn Jñjaka già đánh đập hành hạ, 
chửi măng hai đứa con nhỏ trước mặt ta, mà 
không biết nề mặt ta chút nào, không biết ghê sợ 
tội-lôi. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ 
rằng: 

“Ông Bà-la-môn Jijaka già ấy thật là kẻ độc 
ác, đánh đập, chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu 
quý của ta một cách tàn nhẫn như vậy, ta nên 
câm thanh gươm đuối theo giết chết y, rồi dân 
hai con yêu quý của ta trở lại. ” 


Sở dĩ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy nghĩ 
than vãn những điều như vậy, là vì quá thương 
yêu hoàng-tử Jali và công-chủa Kanhajina, hai 
đứa con yêu qu) nhất. Khi thây ông Bà-la-môn 
Jũjaka đối xử tàn nhẫn với hai đứa con, tâm sân 


SÀ H5: LUẬN VẺ CỦA-RIÊNG, CỦA CHUNG 





hận phát sinh khiến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chợt nảy 
ra ý định giết chết ông Bà-la- -môn Jijaka già ây 
rồi dẫn hai đứa con yêu quý trở về. 


Cũng ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara liền thức tỉnh, nhớ lại truyền thống 
của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trong quá 
khứ, có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác đều phải tạo đầy đủ năm 
pháp-hạnh đại-thí (Pañca mahäparicaga). © 


Pháp-hạnh đại-thí ba-la-mật có 5 pháp là: 


1-Pháp-hạnh đại-thí của cải tài sản, ngại vàng. 

2-Pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân thể 
của mình. 

3- Pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thí con VÊU quỤ. 

5- Pháp-hạnh đại-thí vợ VÊu quỰ. 


Thật ra, vô số tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đã từng tạo ba pháp-hạnh đại-thí là 
pháp-hạnh đại-thí của cải tài sản, ngai vàng..., 
pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân thể của 
mình, pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng của mình, 
nhưng chưa thực hành hai pháp-hạnh đại-thí là 
pháp-hạnh đại-thí con yêu quý và pháp-hạnh 
đại-thí vợ yêu quý. Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh- 
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Đăng-Giác Vessantara cần phải tạo 2 pháp-hạnh 
đại-thí này, để bồi bổ pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. Trong 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, phải có đầy đủ 5 
pháp-hạnh đại-thí này mới gọi là đầy đủ trọn 
vẹn được. 

Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác chưa tạo 
đầy đủ năm pháp-hạnh đại-thí này thì chắc chắn 
chưa có thê trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác được. 

Hiểu biết rõ như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara tự nhủ mình rằng: 

“Này Vessantara! Ngươi bồ-thi hoàng-tử Jäli 
và công-chúa Kanhajina là một trong năm pháp- 
hạnh đại-thí trong pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật 
mà chư Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải 
tạo cho được đây đủ trọn vẹn. 

Khi đã bế-thi hai đứa con yêu quỷ đến ông 
Bà-la-môn Jijaka già rồi, ngươi đã thành tựu 
được pháp-hạnh đại-thí con yêu quý trong pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Nay, hai con của ngươi đã thuộc về sở hữu 
của ông Bà-la-môn Jijaka già rồi! Ngươi nhìn 
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thấy hai đứa con bị đau khổ, khiến ngươi sinh 
tâm sân sâu não cùng cực, mà nảy ra ý định giết 
chết ông Bà-la-môn Jñjaka già ấy, lấy lại hoàng- 
tử JAli và công-chúa Kanhajina yêu quỷ của 
ngươi trở về. Đó là việc làm của Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đăng-Giác hay sao? 

Thật ra, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
đã thực hành pháp-hạnh đại-thí trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật rồi, sau đó không phát 
sinh tâm sân nóng nảy sấu não, mà chỉ có phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ mà thôi. 


Sau khi tự khuyên nhủ mình như vậy, tâm của 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara được ôn định, 
văng lặng được phiên-não, Đức-Bô-tát Đạo-sĩ 
'Vessantara phát nguyện với lời chân thật răng: 

“Dù ông Bà-la-môn Jữjaka già đổi xử với 
hoàng-tử JAli và công-chúa Kanhajinä của ta 
như thê nào, thì ta cũng nhân-nại giữ gìn đại- 
thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. ” 

Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngự ra 
ngôi trước cửa côc lá như pho tượng màu vàng. 

Trên đường đi, hoàng-tử Jãli than vẫn với 
hoảng-muội KanhäJinã răng: 

- Này hoàng-muội Kanhđjinã yêu quý! Đức 
Phụ-hoàng đã ban huynh muội ta cho ông Bà- 
la môn già độc ác, ông đánh đáp, chửi măng 


Kiếp Hiện-Tại Với Kiếp Kế-Tiếp 275 





huynh muội ta, vừa lôi đi vừa đánh đập như lôi 
đàn bò. Nay, huynh muội chúng ta không còn 
Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu nữa. 

- Này hoàng-muội Kanhaj]ina yêu quý! Huynh 
muội ta đau khổ, mệt lử cả người, đôi bàn chân 
bị sưng, không bước nổi được. Vậy, huynh muội 
ta cùng nhau chết cho rồi, còn sống mà khổ như 
thế này có ích lợi gì đâu?. 


Một lần nữa, ông Bả-la-môn Jũjaka dẫn 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi, bị vấp 
ngã xuống đường, làm sợi dây rời ra khỏi tay, 
nên hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhãjinã cùng 
nhau chạy trở lại gặp Đức Phụ-hoàng. 

Ông Bà-la-môn bị ngã đau, cố gắng ngồi dậy, 
không thấy hai đứa 4rẻ, nên tâm sân phát sinh 
nóng nảy tức giận, cầm sợi dây và cây rượt đuổi 
theo, gặp hoàng-tử và công-chúa tại chỗ cốc 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, ông Bà-la-môn tức giận đánh 
đập một cách tàn nhẫn, chửi măng răng: 


- Hai đứa trẻ con này giỏi chạy trồn đâu cho 
thoát khỏi tay ta. 


Trước sự hiện diện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, ông Bà-la-môn Jũjaka lấy sợi dây 
cột chặt vào tay của hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhãjinã rồi lôi nhanh đi. 
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Khi ấy, công-chúa Kanhãjinã khóc than và 
tâu với Đức Phụ-hoàng rằng: 

- Tu Đức Phụ-hoàng, ông Bàả-la-môn già 
này thật là độc ác, tàn nhẫn quá! Ông đánh đập 
2 huynh muội chúng con như đánh đản bỏ. 

- Tu Đức Phụ-hoàng, ông Bàả-la-môn giả 
này chắc không phải là người, ông là Dạ-xoa 
hóa thành Bà-la-môn có thân hình dị dạng đáng 
ghê sợ, đến xin Đức Phụ-hoàng cho hai con, để 
ông ăn thịt. 

Hai huynh muội chúng con bị Dạ-xoa bắt đi 
ăn thịt, Đức Phụ-hoàng có biết hay không? 


Lăng nghe tiếng khóc than và lời tâu thiết tha 
của công-chúa Kanhajinä, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara chỉ còn phát sinh nỗi thống khổ cùng 
cực mà thôi, trái tim nóng lên, lỗ mũi nghẹt thở, 
phải thở bằng miệng, hai dòng nước mắt nóng 
chảy ra. Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ tư duy rằng: 


“Nổi thông khổ cùng cực này là do thương yêu 
hai con, không phải do nhân nào khác. ” 


Sau khi suy xét đã biết rõ nhân sinh nỗi thống 
khổ này, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ liền ngồi kiết già lẫy 
bình tĩnh trở lại. 

Hoàng-tử Jãli và công-chúa KanhajJinã bị ông 
Bả-la-môn Jũjaka độc ác, tàn nhẫn, lôi đi mau; 
công-chúa Kanhãjinã vừa đi vừa than khóc rằng: 
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- Hai huynh muội chúng tôi mệt lử bước chân 
ấi không nồi, vừa đói bụng vừa khát nước quả! 

Hai huynh muội chúng tôi xin kính lạy tất cả 
chư-thiên ngự trong rừng núi Himavanta, ngự 
trên các cội cây, ngự nơi bến hồ, ... kính xin quỷ 
vị chư-thiên đến tâu cho Mâẫu-hậu Maddï của 
chúng tôi biết rằng: 

“1u Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã của bà vẫn bình 
an, ông Bà-la-môn già độc ác, tàn nhẫn đang dẫn 
hai người con của Bà ẩi trên con đường nhỏ. 

Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl, nếu Bà 
muốn đi tìm hoàngử Jãli và công-chúa 
Kanhajina thì xin Bà đi theo con đường nhỏ, từ 
cốc lá ngự đi nhanh theo dấu chân, chắc chắn Bà 
sẽ gặp hoàng-tứ và công-chúa ở giữa đường. ” 

Sau khi tha thiết khẩn khoản chư-thiên giúp 
tâu với Mẫu-hậu Maddï của mình, công-chúa 
Kanhãjinã than vãn và hy vọng Mẫu-hậu đến 
giúp đỡ răng: 

“Xin Mẫu-hậu mau đến kịp chiều nay, hai 
bàn chân của hai con đã bị sưng lên, đau đón, 
nhức nhối không chịu nổi được nữa. Còn cổ tay 
của hai con bị ông Bà-la-môn già cột chặt bằng 
sợi dây rừng, làm trây da, đứt thịt, máu chảy rơi 
theo đường, hai con đau nhức quá! Mâu-hậu ơi! 

Xin Mẫu-hậu đến mau để cứu hai con với!” 
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Chánh-cung hoàng-hậu MaddI 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thực hành 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí 
con yêu qHý (piyapuftamahadana) cho ông Bà- 
lamôn Jũñjaka làm cho mặt đất rung chuyền, 
chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới, Đức-vua-trời 
trong 6 cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các tầng trời sắc- gIỚI đồng tâm hoan-hỷ tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã 
thực hành phảáp-hạnh đại-thí con VÊuH quý 
(piyapuftamahadana). Đó là pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý cao thượng. 


Khi ẫy, nhóm chư-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta nghe lời than vãn những nỗi khổ của 
hoàng-tử lali và công-chúa Kanhajinã, hai 
huynh muội tha thiết khẩn khoản chư-thiên báo 
tin cho Mẫu-hậu Maddiï mau lẹ đến cứu 2 con. 


Nhóm chư-thiên ngự tại rừng núi Himavanta 
bàn bạc với nhau rằng: 

“Lúc mặt trời chưa lặn, nếu Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddT từ rừng ngự trở về không 
nhìn thấy hai con yêu quỷ, Chánh-cung Hoàng- 
hậu sẽ tâu hỏi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessaniara, 
biết Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã bô-thi hai đứa con yêu 
quý cho ông Bà-la-môn Jijaka già dẫn đi rồi, 
chắc chắn Chánh-cung Hoàng-hậu Madaï sẽ i 
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tìm theo dấu chân hai con, với năng lực của mẫu 
tử tình thâm, Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ phát 
sinh nỗi thông khổ cùng cực. ” 

Cho nên, vị Thiên-vương truyền lệnh răng: 
“Ba vị thiên-nam hãy hóa ra ba con thú đữ: con 
sư tử, con hồ, con báo chặn đường ngự trở về 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï cho đến khi 
mặt trời lặn, rồi mới tránh đường cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddï ngự đi về. 

Sau đó, ba vị thiên nam đi theo sau bảo vệ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï ngự về cốc lá 
được an toàn bằng ảnh sảng trăng rằm. ” 


Ba vị thiên-nam thi hành theo lệnh, biến hóa 
Ta con sự tử, con hổ, con báo nằm chặn đường 
không để cho nữ đạo-sĩ Maddi trở về cốc lá lúc 
ban chiêu. 


Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddï mang gùi trái cây 
ngự trên con đường trở về cốc lá, để phục vụ 
bữa ăn chiều cho Đức đạo-sĩ Vessantara và hai 
đứa con yêu quý đang chờ đợi. 


Trên đường, nữ đạo-sĩ MaddI gặp phải ba con 
thú đữ: con sư tử, con hồ, con báo nằm chặn con 
đường nhỏ đủ một người đi, nên không thể tránh 
sang con đường nào khác được, nữ đạo-sĩ MaddI 
cung kính ba chúa sơn lâm này, tha thiết khẩn 
khoản rằng: 
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“Tôi là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi của 
Đức-vua Vessantara bị lưu đày đến sống trong 
rừng núi Vanka này, tôi dẫn theo hoàng-tử Jãli 
và công-chúa Kanhđjina, hai đứa con yêu quỷ đi 
theo phục vụ Đức Phu-quân của tôi. 

Xin quý chúa sơn lám có tâm từ, tâm bỉ 
nhường đường cho tôi đem các thứ trái cây trở 
về phục vụ bữa ăn chiều cho Đức phu-quân và 
hai đứa con yêu qu/ của tôi. ” 


Ba chúa sơn lâm vốn là ba vị thiên-nam nghe 
lời cầu xin tha thiết khẩn khoản của nữ đạo-sĩ 
Maddl, ba vị thiên-nam cảm thấy vô cùng cảm 
động, nhưng vì phận sự nên phải chặn đường 
cho đến khi mặt trời lặn, mới tránh đường, và đi 
theo bảo vệ nữ đạo-sĩ MaddI ngự trở về đến cốc 
lá bằng ánh sáng trăng rằm được an toản. 

Nữ đạo-sĩ MaddI ngự đi về đến gần cốc lá, 
không nhìn thấy hoàng-#ử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinä đứng chờ đón như mỗi buổi chiều. 

Nữ đạo-sĩ Maddiï hồi hộp bước đi theo con 
đường mòn dưới ánh trăng mờ, cảnh vật đêm 
nay văng vẻ lạ thường, không một tiếng kêu của 
các loài vật, một cảnh tượng thật đáng rùng rợn 
chưa từng có trước đây. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi 
trước cốc như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddï đến 
cung kính tâu rằng: 
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- Muôn táu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và 
công-chủa Kanhajing của thân-thiếp ở đâu? 
Thân- -thiếp không: thấy 2 đứa con yêu quý đón 
thân-thiếp như mỗi chiếu. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI tâu như 
vậy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara vân ngôi làm 
thính không nói lời nào. 

Chánh-cung Hoàng-hậu tâu lại rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tứ Jali và công- 
chúa Kanhajina, 2 đứa con yêu quý của thân- 
thiếp đang nằm ngủ trong cốc lá của Hoàng- 
thượng phải không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu như vậy 
đên lân thứ ba, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara 
vân ngôi 1m lặng như trước. 

Chánh-cung Hoàng-hậu khóc than vn răng: 

- Sở đĩ chiều nay ta đem trải cây về trễ là vì 
trên đường về gặp ba thú dữ năm chặn đường, 
con đường nhỏ đủ một người đi, nên ta không 
còn con đường nào khác đề trảnh chúng được. 
Chờ đên khi mặt trời lặn, chúng mới chịu tránh 
đường, nên ta mới trở về trê. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 

- Tam Hoàng-thượng, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhajinã ở nơi nào? Thán-thiếp đã tâu 
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nhiễu lần, nhưng Hoàng-thượng vẫn làm thỉnh 
không nói lời nào, làm cho thẳn-thiếp đang khổ 
lại càng thêm khổ gấp bội. 

Dưới ánh sáng trăng rằm, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddï khóc than thảm thiết đi vào 
trong rừng tìm những nơi mà hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhãjinã thường đến chơi, đi qua hồ 
nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng mà vẫn 
không tìm thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa 
KanhãJinä, hai đứa con yêu quý đâu cả! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi trở lại cốc lá 
của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 

- Tu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jđli và công- 
chúa Kanhajina ở nơi nào? Hai đứa con yêu quý 
của thân- -thiếp đang nằm ngủ trong cóc của 
Hoàng-thượng phải không?” Hoặc hai đứa con 
yêu quý của thân-thiếp bị người ta bắt dẫn đi rôi 
phải không? 


Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu hỏi như vậy đã 
nhiều lần, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
vẫn ngồi yên làm thinh không nói lời nảo. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi vừa khóc than 
thảm thiết vừa thất tha thất thêu đi tìm hoảng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã quanh quân suốt 
đêm. Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI mệt lử, rồi 
thất vọng trở về đứng trước cốc, nhìn thấy Đức- 
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Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vẫn ngôi yên như pho 
tượng, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi khóc than 
nức nở răng: 

- Hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhdjina, hai 
đứa con yêu quý của thân-thiếp chết rồi hay sao? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï ngất xỉu ngã 
lăn xuống mặt đất chết giấc. Khi ấy, Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ nghĩ rằng: “Chảnh-cung Hoàng-hậu 
MaddI như thế nào?” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bước xuống, đi đến đặt tay 
phải lên trên trán Chánh-cung Hoàng-hậu, biết 
cảm giác còn hơi ấm, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
đem nước rưới lên mặt. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara không đụng chạm vào thân thể 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï suốt bảy tháng 
qua, nhưng do năng lực của tâm sầu não, quá 
cảm động nên trào hai dòng nước mắt, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessantara đưa tay nâng thân hình tiều 
tuy của Chánh-cung Hoàng-hậu đặt trên về, rồi 
rưới nước lên mặt. 

Một lát sau Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI 
tỉnh lại, cảm thấy hồ thẹn, nên đảnh lễ Đức đạo- 
sĩ, tâu rằng: 

- lâu Hoàng-thượng, hoàng-tử JAli và công- 
chua KanhdqJina, hai đứa con yêu quỷ của Hoàng- 
thượng ở đâu? 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu hỏi 
như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ! Xin lỗi nữ đạo-sĩ, bâần đạo 
đã thực hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử .Jãlï và 
công-chúa Kanhãjinã yêu quý đến cho ông Bà- 
la-môn Jijaka rồi, để bồi bổ pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn. 

Vậy, xin nữ đạo-sĩ Maddi phát sinh đại-thiện- 
tạm hoan-hỷ với pháp-hạnh đại-thí con yÊH qHý 
cao thượng này. 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo 
như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl tâu răng: 
- Táâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã thực 
hành pháp-hạnh đại-thí con yêu qwý đến cho ông 
Bà-la-môn Jijaka rôi, để bôi bồ pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật của Hoàng-thượng cho được đây 
đụ trọn vẹn. Sao Hoàng-thượng không truyền 
bảo cho thân-thiệp biết ngay từ đâu hôm vậy? 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 
- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Sở dĩ bắn đạo không 
dám truyền bảo cho nữ đạo-sĩ biết ngay từ đâu 
hôm là vì bằn đạo e ngại, nếu nữ đạo-sĩ biết như 


vậy thì sẽ không ngăn được sự khổ tâm cùng cực 
làm cho trái tim Đị vỡ ra. 
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- Này nữ đạo-sĩ Maddi!l Nữ đạo-sĩ nên phát 
sinh đại-thiệntâm hoan-h) pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quý để bôi bồ pháp-hạnh bô-thí ba-la- 
mật cho được đây đủ trọn vẹn. 

Xin nữ đạo-sĩ không nên buôn khổ nữa. Bản 
đạo hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina, hai con VÊH quý 
của chúng ta. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddï! Bắn đạo có ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đề 
tế, độ chúng-sinh thoát khỏi biển khổ luân-hồi, 
nếu có người nào đến xin trải tìm của bắn đạo 
thì bẩn đạo dám mổ ngực lấy trải tim, đem bố- 
thí đến người ấy ngay. 


Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền 
bảo như vậy, nữ đạo-sĩ Maddl tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nay thân-thiếp 
cảm thấy vô cùng hoan-hỷ với pháp-hạnh đại-thí 
con yêu qHý cao thượng của Hoàng-thượng. 

Kính xim Hoàng-thượng nên thực hành pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mật cho được đáy đủ trọn vẹn, 
đê háu mong trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác trong thời-k) vị-lai. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, phần đông mọi 
người có tính keo kiệt bún xin trong của cải tài 
sản, con cải của mình, còn Hoàng-thượng là bậc 
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luôn luôn hoan-hỷ thực hành pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí con yêu qHý của 
Hoàng-thượng. Đó là điểu phi thường chưa từng 
có, làm cho mặt đất rung chuyển, chư-thiên 6 cối 
trời dục-giỏi đều hoan-hỷ thốt lên lời Sãdhu! 6 
Đức-vua-trời cõi trời dục-giới cũng đều hoan-hỷ 
thốt lên lời Sãdhu! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ suy xét răng: 

Tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng 
sinh con ra, nuôi dưỡng con bằng bằu sữa mẹ, 
ăm bông, chăm sóc nuôi nâng con khôn lớn, 
nhưng người cha vẫn là người chủ của người 
con. Cho nên, Hoàng-thượng thực hành pháp- 
hạnh đại-thí con yêu quý cho ông Bà-la-môn 
Jujaka để bôi bồ cho đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật. Đó là pháp-hạnh đại-thí con 
yêu qHý khó thực hành mà Hoàng-thượng đã 
thực hành được như vậy. ” 

Do nghĩ như vậy, nên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp thành 
tâm nói lên lời hoan-hỷ “Sadhu!” với pháp- 
hạnh đại-thí con yêu qHý của Hoàng-thượng. 

Đức-vua-trời Sakka hỗ trợ 


Đức-vua-trời Sakka thấy Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr 
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phát sinh đại-thiệntâm cùng nhau hoan-hỷ 
pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất 
(pi)yaputtamahädäna) trong pháp-hạnh bốồ-thí 
ba-la-mật, nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 

“Hóm qua, Đúc-vua Bồ-tát Vessantara đã 
thực hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhäjinä yêu quý nhất của Đức- 
vua Bồ-tát đến ông Bà-la-môn Jijaka, để bôi bỗ 
pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật cho được đây đủ 
trọn vẹn, làm cho trải đất rung chuyển, các hàng 
chư-thiên trong 6 cối trời dục-giới, các Đức- 
vua-trời dục-giới cho đến chư phạm-thiên trong 
các tâng trời sắc-giới phạm-thiên đếu hoan-hỷ 
thốt lên lời “Sãdhu!” tản đương ca tụng vang 
rên khắp tắt cả các cối trời. 

Sau này, nếu có người nào đến hầu Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara, xin Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madảdi thì Đức-vua Bồ-tát cũng sẽ ban Chánh- 
cung Hoàng-hậu Madảï cho người ấy, rồi dẫn ấi 
nơi khác. Nếu như vậy thì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara chỉ còn một mình, không có người 
hộ độ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nữa. 

Không muốn điêu ấy sẽ xảy ra đổi với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara, ta nên biến hóa thành vị 
Bà-lamôn đến châu Đức-vua Bồ-tát, rồi xin 
Chánh-cung Hoàng-hậu để cho Đức-vua Bồ-tát 
thành tựu pháp-hạnh đại-thí vợ yêu qHý (pủửa- 
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bhariyamahädäana) của Đức-Bồ-tát, để bôi bổ 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật cho được đây đủ 
frỌH VẹH. 

Sau đó, ta sẽ kính dâng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddr trở lại cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessaniara. 


Nghĩ xong, vào lúc mặt trời mọc Đc-vua-frời 
Sakka từ cõi Tam-thập-Tam-thiên xuất hiện xuông 
cõi người, biến hóa thành Bả-la-môn đến châu 
Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara có sự hiện điện 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Madd[, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, Đại-Vvương 
có ít bệnh phải không? Tứ đại của Đại-vương 
được điều hòa, thân tâm của Đại-vương thường 
được an-lạc, Đại-vương ngự tại nơi núi rừng 
này, có các loại trái cây, các loại củ đây đủ 
dùng hăng ngày phải không? 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bả-la-môn! Bản đạo có ít bệnh, tứ đại 
của bắn đạo được điều hòa, thân tâm thường 
được an-lạc, bần đạo ngự tại nơi múi rừng này, 
có các loại trải cây, các loại củ đây đủ dùng 
hằng ngày. 

Trú tại rừng núi Vanka này suốt bảy tháng 
qua, hôm nay bân đạo hân hạnh gặp được vị Bà- 
la-môn có phẩm hạnh cao quý là người thứ hai. 
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- Này Bà-la-môn! Ông đến nơi này hợp thời 
đúng lúc, xin mời ông vào bên trong, mời Ông 
ngôi dùng các loại trải cây, dùng nước một cách 
tự nhiên. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã vất vả đi đến đây 
có nguyện vọng gì, xin ông nói cho bắn đạo rõ 
được không? 


VỊ Bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka) tâu 
tán dương Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương, dòng nước sông lúc 
nào cũng tràn đây, không bao giờ khô cạn như 
thê nào, Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tâm-từ, 
tâm-bi tế độ đên những kẻ hành khát cũng như 
thê ấy. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này già 
yếu, đến đây có nguyện vọng muốn xin Đại- 
vương ban Chánh-cung Hoàng-hậu MiaddT cho 
kẻ tiện dân này. 

Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dân già yếu 
này đên châu Đại-vương sáng hôm nay. 

Đức-vua Bồ-tát thực hành pháp-hạnh đại-thí vợ 

yêu quý 

Nghe Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua 
Bô-tát Vessanfara truyền bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Ngày hôm qua, bân đạo đã 
thực hành pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jãli và 
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công-chúa Kanha-jina, hai đứa con yêu qHý 
nhất của bắn đạo rồi. 


Nay, dù chỉ còn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madảdï mà thôi, bắn đạo cũng vô cùng hoan-hỷ 
truyền bảo cho ông biết rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ông chắc chắn sẽ được toại 
nguyện. Bằn-đạo vô cùng hoan-hỷ ban Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddr đến cho ông với đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, bởi vì bần đạo hoan- 
hỷ thực hành pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật này. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đem bình nước 
ra, một tay cằm bình nước còn tay kia nắm tay 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ rót nước từ bình chảy xuống bàn tay 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl, rôi chảy xuông 
bàn tay vị Bà-la-môn. 


Đó là nghi lễ ban Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddli cho vị Bà-la-môn. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara đã thành tựu 
pháp-hạnh dại-thí người vợ yêu quý (pừa- 
bhariyamahadana) của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, bồi 
bồ vào pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật được đây đủ 
ÍTỌH VẹH. 


Pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quý là ï 
trong 5 pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bô-tát Chánh 
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Đăng-Giác cần phải thực hành để cho pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật được đây đủ trọn vẹn. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara có cơ hội tốt, 
duyên may, đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thí 
vợ yêu quý nhất, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 


Sau khi thực hành pháp-hạnh đại-thí vợ yêu 
quý nhất xong, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ 'Vessantara 
hoan-hỷ truyền bảo với ông Bà-la-môn rằng: 


“Ambho Brahmana! Maddito me safagunena 
sahassagunena satasahassagunena sabbafñfiutan- 
ñanameva piydfaram. ldam me danam sSab- 
baRÑiiutaññanappativedhassa paccayo hoứm. ” t 

- Này ông Bà-la-môn! Bằn-đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác mà 
thôi, là nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quỷ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr gấp trăm lân, 
gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lần. 

Pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ này của bẩn 
đạo xin làm duyên lành đề trở thành Đúc-Phật 
Toản-Giác. 

Khi ấy, đo oai lực của pháp-hạnh đại-thí vợ 
yêu quý bố sung vào pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật được đây đủ trọn vẹn của Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Vessantara đến cho ông Bả-la-môn, làm cho trái 


! Khu. Jatakatthakatha, Mahanipata, Vessantarajãtakavannanä. 
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đất rùng mình chuyển động, trên bầu trời sắm 
sét, vang rèn, đỉnh núi Sineru (Tu-di-sơn) cúi 
xuống rừng núi Vañka tỏ sự cung kính, toàn thê 
chư-thiên trên cõi trời dục-giới, đều tán dương 
ca tụng bằng lời SđÄhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay! 

Chư Đức-vua-trời các cõi trời dục-giới cùng 
toàn thể chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên đều chắp tay thốt lời S$Zdhu! Sãdlu! 
Lành thay! Lành thay! 

Còn Chánh-cung Hoàng-hậu Madảdï vẫn giữ 
trạng-thái tự nhiên, không hề biến sắc, không tỏ 
vẻ không vừa lòng Đức phu-guán của mình, 
không lộ vẻ ngượng ngùng, cũng không hề rơi 
nước mắt, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï có 
đức tính nhẫn-nại tự nhiên. 


Khi Ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nhìn 
thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Maddĩ vẫn tự 
nhiên, làm thinh không nói lời nào. Đức-Bỏ-tát 
đạo-sĩ Vessantara hiểu biết được đức tính cao 
thượng của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi. 


Đức-vua Bổ-tát Vessamara, tiên-kiếếp của 
Đức-Phật Gotama, thực hành pháp-hạnh đại-thí 
hai đứa con yêH qHý (Dpỳapuftamahadäana) là 
hoàng-tử Jaäli và công-chủa KanhđJimã còn nhỏ, 
và thực hành pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu 
quý (pỳabhariyaramahadana) là Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Madal, để bổ sung cho đây đủ trọn 
vẹn pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, hầu mong trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tế độ cứu 
vớt chúng-sinh thoát khỏi biển khổ luân-hồi. 

Cho nên, ngôi vị Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác là mục đích Tối-thượng mà Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara yêu quý hơn cả hoàng-tử Jäli, 
công-chủa Kanhajina và Chánh-cung Hoàng- 
hậu MaddI gáp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn lân. 


Hiểu biết được mực đích T Ối-thượng của 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Đức Phu-quán của 
mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi hoan- 
hỷ hỗ trợ cho Đức-Bô-tát Phu-quân của mình 
được thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố- 
thí ba-lamật, nên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddli vẫn giữ thái độ tự nhiên. 

Khi ấy, nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
Đức Phu-quân nhìn thắng vào khuôn mặt của 
mình, nên Chánh-cung Hoàng-hậu MaddI dõng 
dạc tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp còn 
trẻ đẹp, là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
Thượng. Vậy, Hoàng-thượng là Đức Phu-quân 
cũng là Đức chủ-nhân của thẳn-thiếp. Cho nên, 
Hoàng-thượng muốn ban thân-thiếp đến cho vị 
nào, tùy theo ý của Hoàng-thượng. 
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Thân-thiếp vô cùng hoan-hÿỷ thuận theo ÿ của 
Hoàng-thượng, chỉ để giúp cho Hoàng-thượng 
được thành tựu đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật của Hoàng-thượng mà thôi. 

Hiểu biết được đại-thiện-tâm vô cùng cao 
thượng của Đức-vua Bồ-tát Vessantara và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, nên vị Bà-la- 
môn vốn là Đức-vua-trời Sakka tán dương ca 
tụng rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, Đại- 
vương đã thắng được kẻ thù bên trong tâm là 
mọi phiên-não và cảm thắng được kẻ thù bên 
ngoài là loài người và chư-thiên, nên làm cho 
mặt đất rùng mình chuyển động, Đức-vua-tời 
trong các cối trời dục-giới cùng với chư-thiên 
trong 6 cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên cũng đều tán 
dương ca tụng Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara. 
Tất cả chư-thiên, phạm-thiên đều hoan-hỷ thốt 
lên rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã thực hành 
pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất và 
thực hành pháp-hạnh đại-thí người vợ yÊH qHý 
nhất, để bồi bồ pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho 
được đây đủ trọn vẹn. ” 

Đó là những pháp-hạnh đại-thí khó thực 
hành, chỉ có chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
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mới có thể thực hành những pháp-hạnh đại-thí 
này được mà thôi. Những hạng người thường 
không thể thực hành được. 

Cho nên, các pháp-hạnh ba-la-mát của chư 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác là cao thượng, khác 
hẳn với việc làm của những hạng người thường. 

Sau khi nói lời hoan-hÿ tán dương ca tụng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara xong, vị Bà-la-môn 
vốn là Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Báy giỏ, fa 
nên dáng Cháảnh-cung Hoàng-hậu Madadi lại cho 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ”, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sr, nay tôi xin 
kính dâng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr lại 
cho Đức-Bô-tát Đạo-sĩ, bởi vì Đức-Bồ-tát Đạo- 
sĩ và Chánh-cung Hoàng-hậu đêu là hai bậc 
đại-thiện-trí thực hành phạm-hạnh cao thượng, 
hai bậc đại-thiện-trí đêu thuộc dòng dõi vua chúa. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Maddr hộ độ, phục vụ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

- Muôn tâu Đức-Bô-tát đạo-sĩ, bồn vương vốn 
là Đức-vua-trời Sakka trên cối trời Tam-thập 
tam-thiên, xuất hiện đến nơi này, biến hóa thành 
vị Bà-la-môn, cốt để giúp Đức-Bê-tát Đạo-sĩ 
thực hành pháp-hạnh đại-thí vợ trẻ yÊH qHý 
nhất, để giúp cho thành tựu đây đủ trọn vẹn 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật của Đức-Bổ-tát 
đạo-sĩ mà thôi. 
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Khi ấy, vị Bà-la-môn biến trở lại thành Đức- 
vua-trời Sakka đứng trên hư không, chúc an lành 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddI, chúc Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara mọi việc được thành-tựu như ý, rồi 
Đức-vua-trời Sakka xin phép hồi cung trở về cõi 
trời Tam-thập tam-thiên. 

Hoàng-tử Jäli, công-chúa Kanhãjinäã 

Ông Bà-la-môn Jijaka cầm sợi dây và cây 
dẫn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã đi 
suốt một đoạn đường dài 60 do tuần, có chư- 
thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng-fứ J4li và công- 
chúa Kanhãjinã suốt ngày đêm. 

Mỗi ngày, đến khi mặt trời lặn, ông Bà-/a- 
môn Jujaka cột hoàng-fử Jali và công-chúa 
Kanhäjinã tại gốc cây, năm ngủ trên mặt đất, 
còn ông leo lên cây năm ngủ trên cành cây, vì sợ 
các thú dữ làm hại ông. 

Khi ấy, một vị (hiên-nam hóa ra làm Đức- 
Phụ-hoàng Vessanfara và một vị thiên-nữ hóa 
làm Mẩu-hậu Madảdï hiện đến mở dây cột tay 
của hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinä, tồi 
xoa bóp toàn thân thể hoàng-# Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm đẹp 
đẽ, cho dùng vật thực chư-thiên, rồi ăm lên đặt 
trên giường của chư-thiên trong một lâu đài, 
nằm ngủ cho đến lúc rạng đông, hoàng-f# Jãii 
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và công-chúa Kanhđjina trở lại bị cột dây như 
cũ, còn hai vị thiên-nam và vị thiên-nữ biên mât. 

Nhờ vậy, hoàng-tứ .J4li và công-chủa Kanha- 
7ina vần khỏe mạnh không có bệnh. 

Sáng dậy, ông Bà-la-môn Jũjaka leo xuống 
đất, ăn trái cây, uống nước, Tôi tiếp tục dắt 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhäjinã đi. Đến 
đoạn đường có hai ngã rẽ: 

* Một ngã đến đất nước Kalinga. 

* Một ngã đên kinh-thành Jetuttara. 

Chư-thiên khiến ồng Bà-la-môn Jñjaka không 
rẽ theo ngã đường đên đât nước Kaliñga mà rẽ 
theo ngã đường đến kinh-thành Jefuffara, mà 
ông tưởng răng đi trở về đất nước Kälinga. 


Ông Bà-la-môn Jijaka đắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhäjinãä đến kinh-thành Jetuttara 
chỉ có nửa tháng mà thôi. Đó là do oal lực của 
chư-thiên thâu ngắn đường. 


Đức thái-thượng-hoàng Sañjaya nằm mộng 
Đêm hôm ấy gần rạng đông, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya nằm mộng thấy rằng: 


“Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya đang ngự 
trên sản rộng, nhìn thấy một ông Bà-la-môn già 
da đen đem hai đóa hoa sen đến đặt trong tay 
của Đức Thái-thượng-hoàng. Nhận hai đóa hoa 
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sen, Đức Thái-thượng-hoàng trang, điểm hai bên 
lỗ tai, nhuy hai đóa hoa sen rơi xuÔng ngực. 

Khi tỉnh giấc, Đức Thái-thượng-hoàng truyền 
bảo mời các vị quân sư đên đoán mộng. 

Các vị quân sư tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, đáy là 
giác mộng lành, có hai người trong hoàng tộc 
của Đức Thái-thượng-hoàng từ xa trở về. 

Nghe các vị quân sư đoán mộng như vậy, Đức 
Thái-thượng-hoàng vô cùng hoan-hỷ ban thưởng 
cho các quân sư. 

Đức Thải- thượng-hoàng tăm rửa, độ bữa ăn 
sáng xong, ngự đến ngồi tại sân rồng. Chư-thiên 
khiến ông Bà-la-môn Jijaka già dắt hoàng-tứ 
JaÏï và công-chúa Kanhãjinã đến trước sân rồng. 


Khi ấy, Đức Thái- -thượng-hoàng Safjaya nhìn 
thấy hai đứa bé, một bé trai giống như hoàng-tử 
Jãli và một bé gái giống như công-chúa 
Kanhajinä, hai đứa bé rất xinh đẹp dễ thương, 
ăn mặc như đạo-sĩ. 

Đức Thải-thượng-hoàng truyền bảo vị quan 
cận thần ra dẫn ông Bà-la-môn già và hai đứa bé 
vào châu. 

Vâng lệnh Đức Thái-thượng-hoàng, vị quan 
cận thần dẫn ông Bà-la-môn già và hai đứa trẻ 
vào chầu Đức Thái-thượng-hoàng. 
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Nhìn thấy ông Bà-la-môn già nắm dây dắt hai 
đứa bé như dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái- 
thượng-hoàng Safjaya nhận biết ngay hai đứa 
bé ấy chính là hoàng-# Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã, cháu đích tôn của mình, nên truyền 
hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến? 
Ngươi có được hai đứa bé này bằng cách nào? 
Ngươi hãy mau tâu cho Trâm rõ? 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền như vậy, 
ông Bà-la-môn Jijaka già hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thảái-thượng-hoàng, kẻ hèn 
này từ rừng núi Vanka đến, kẻ hèn đi đến rừng 
núi Vanka, xin Đức-vua Vessantara ban hoàng- 
tử và công-chúa cho kẻ hèn này. Đức-vua 
Vessamtara đã hoan-hỷ ban hai đứa con yêu quý 
nhất cho kẻ hèn này. Từ rừng núi Vanka, kẻ hèn 
đã dắt hoàng-tử và công-chúa đến đây suốt 15 
ngày qua. Tâu Đức Thải-thượng-hoàng. 

Nghe ông Bà-la-môn già tâu như vậy, nhưng 
Đức Thái-thượng-hoàng San/aya không tin đó là 
sự thật, nên truyền hỏi lại rằng: 

- Này Bà-la-môn! Trâm không thể tin lời của 
ngươi là sự thật, bởi vì trong đời này không có 
người cha nào chịu đem hai đứa con nhỏ yêu 
quý nhất của mình cho người khác được. 
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Vậy, ngươi hãy tâu cho Trâm rõ, lÿ do nào 
mà ngươi có được hoàng-tử Jaäli và công-chúa 
Kanhđjina này. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka già tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, Đức-vua 
Vessamtara là nơi nương nhờ của những kẻ hành 
khát, ví như mặt đất là nơi nương nhờ của tát cả 
chúng-sinh muôn loài, ví nhự đại dương là nơi 
nương nhờ của các loài thủy lộc. 

Đức-vua Wessaniarad lrụ trong rừng núi 
Vanka đã bô-thí hoàng-tử và công-chúa đên cho 
kẻ tiện dân này, đem về làm tôi tở cho người vợ 
trẻ yêu quý của kẻ tiện dán. 

Nghe ông Bà-la-môn JũJaka già tâu như vậy, 
các quan bàn tán với nhau răng: 

“Đức-vua Vessamtara bị lưu đày ở rừng núi 
Vanka, chỉ có hoàng-tử Jđli và công-chúa 
Kanhajina là nguồn an ủi, thê mà cũng đem bó- 
thí đên ông Bà-la-môn già này. Đó là điêu phi 
thường chưa từng có!” 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya 
truyền hỏi hai đứa cháu đích tôn răng: 

- Này hai cháu yêu quý! Đức Phụ-hoàng của 
hai cháu đem hai cháu bó-thí đên ông Bả-la-môn 
già hành khát này với tâm trạng như thê nào? 
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Nghe Đức-vua nội truyền hỏi như vậy, hoàng- 
tử Jali tâu: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-hoàng 
đem hai cháu bồ-thí đến kẻ hành khất Bà-la-môn 
già này rồi, nghe tiếng khóc than của hoàng- 
muội Kanhajma, Đức Phụ-hoàng của hai cháu 
phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, đôi mắt đỏ ngầu 
chảy hai dòng nước mắt. 


Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền hỏi 
tiếp rằng: 

- Này hai cháu yêu quỷ cúa vua nội! Đức 
Phụ-hoàng của hai chấu là Thải-tử của vua nội, 
Mâu-hậu của hai chảu là vương-phi (con dáu) 
của vua nỘi. 

Vậy, hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. 


Trước đây, hai cháu thấy vua nội, liền chạy 
đến ngồi trên về của vua nội. Sao bây giờ, hai 
cháu đứng xa vua nội như vậy? 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Đức Phụ-hoàng của 
hai châu là Thái-tử của Đức-vua nội, Mẫu-hậu 
của hai chảu là vương-phi (con dáu) của Đức- 
vua nội, và hai cháu là cháu đích tôn của Đứực- 
vua nội. Nhưng bây giờ hai cháu là tôi tở của 
ông Bà-la-môn già này, không còn là cháu của 
Đức-vua nội nữa. 
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Vì vậy, hai cháu phải đứng xa Đức-Vvua nội. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này hai chảu yêu quỷ của vua nội! Hai cháu 
chớ nên tâu như vậy, làm cho trải tìm của vua 
nội bị đau nhói, thân thể của vua nội nóng nhự 
ngôi trên lò than nóng, thân tâm của vua nội 
cảm thấy đau khổ, nỗi thông khổ cùng cực. 

- Này hai cháu yêu quỷ của vua nội! Với bất 
cứ giá nào, vua nội cũng chuộc hai chảu yêu 
quỷ ra, không còn là tôi tớ của ông Bả-la-môn 
này nữa. 

- Này Jãli cháu yêu quỷ của vua nội! Khi bố- 
thi hai châu yêu quỷ cho ông Bà-la-môn già này, 
Đức Phụ-hoàng của cháu có truyền bảo, mỗi 
chảu cân phải chuộc bao nhiêu hay không? 
Cháu nên tâu cho vua nội rõ, để vua nội truyền 
quan giữ kho đem của cải đến để chuộc hai cháu 
yêu quý của vua nội ra, không còn là tôi tở của 
ông Bà-la-môn này. 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-hoàng 
bố- thí hai chảu cho ông Bà-la-môn già này, nêu 
muốn chuộc hai cháu ra khỏi kiếp tôi tớ của ông 
Bà-la-môn già này thì Đức-vua nội cần phải 
trao cho ông Bà-la-môn già này một số của cải 
như sau: 
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* Vê phân cháu, Đức-vua nội cần phải trao 
cho ông Bả-la-môn già này 1.000 lượng vàng. 


* Vê phần hoàng-muội Kanhãjinã dễ thương, 
cân phải trao cho ông Bà-la-môn này 100 tớ 
gái, 100 tớ trai, 100 con bò sữa, 100 con bò đực, 
và các thứ khác, môi thứ 100. 


Nghe hoàng-tử Jali tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh vị quan giữ 
kho lấy 1.000 lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ 
trai, đắt 100 con bò sữa, 100 con bò đực, đồ 
dùng, đồ ăn, đồ uống, v.v... ban cho ông Bả-la- 
môn JũJaka già, để chuộc lại hai đứa cháu đích 
tôn ra khỏi kiếp tôi tớ của ông Bà-la-môn già ấy. 

Đức Thái-thượng-hoàng còn ban cho ông Bà- 
la-môn Jñũjaka một lâu đài bảy tầng. Từ đó ông 
Bà-la-môn Jũjaka già có nhiều vàng, có nhiều tớ 
trai, tớ gái, và các thứ của cải. 


Ông Bà-la-môn Jũjaka già vô cùng hoan-hỷ có 
được những thứ của cải quý báu, ở trong lâu đài 
sang trọng có nhiều người hầu hạ, ăn những món 
ngon vật lạ mà cuộc đời của ông không bao giờ 
dám mơ tưởng được. 

Khi ấy, hoàng-twử Jãli và công-chúa Kanhã- 
7ina được tự do, thoát khỏi tôi tớ của ông Bà-la- 
môn JiJaka già. 
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Hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã được 
tự do 


Hoàng-t Jãäli và công-chúa Kanhdqjina 
không còn là tôi tớ của ông Bà-la-môn JũJaka 
nữa, trở lại là cháu đích tôn của Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya. Hoàng-fứ .Jđli và công- 
chúa Kanhajinã được tắm rửa sạch sẽ, mặc 
những trang phục của hoảng-tử, của công-chúa, 
ăn uống những món ăn ngon lành, rồi hoàng-tử 
lên ngồi trên về của Đức-vua nội, công-chúa lên 
ngồi trên về của bà nội. 

Khi ấy, Đức Thái- thượng-hoàng Sañjaya và 
Hoàng-thái-hậu PhussafT truyền hỏi rằng: 

- Này hai cháu yêu quý của vua nội! Đức 
Phụ-hoàng và Mẫu-hậu của hai cháu được khỏe 
mạnh phải không? Các loài thú đữ trong rừng 
không đến làm hại phải không? 

Hằng ngày, Đức Phụ-hoàng, Mẫu-hậu và hai 
cháu sông bằng các loại trái cây rừng, các loại 
củ có được đây đủ hay không? 


Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Đức Phụ- 
hoàng và Máu-hậu của hai chu vân khoẻ mạnh 
như thường. Các loài thú đữ trong rừng không 
đên làm hại gì cả. 


Kiếp Hiện-Tại Với Kiếp Kế-Tiếp 305 





Hằng ngày, mỗi buổi sảng, Mâu-hậu của hai 
cháu là nữ đạo-sĩ thức dậy sớm, mạng nồi xuống 
sông lấy nước uống, nước dùng đây đủ, rồi dẫn 
hai cháu đến ở với Đức Phụ-hoàng. Sau đó, 
Mẫu- hậu một mình mang gùi trên vai, tay câm 
cây mại, ngự đi vào rừng tìm các loại trái cây, 
các loại củ, đến buổi chiều mang về nuôi dưỡng 
Đức Phụ-hoàng, Mẫu-hậu và hai cháu dùng bữa 
ăn chiêu, và dành lại một phần trái cây để dùng 
vào buổi sảng ngày hôm sau như vậy. 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Mẫu-hậu 
của hai cháu vốn là công-chúa có thân mình 
mảnh mai, đảm đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ- 
hoàng và hai cháu hằng ngày, nên thân hình trở 
nên ốm gây, da dẻ rắm nắng. 


Mỗi ngày, Mẫu-hậu của hai chảu một mình 
ngự ổi vào rừng có nhiễu loài thú dữ, các loài 
răn độc đây nguy hiểm đến sinh-mạng. 

Côn Đức Phụ-hoàng của hai chảu là đạo-sĩ 
cao thượng, mặc đa cọp, năm trên mặt đất, ăn 
mỗi ngày một bữa vào buổi chiêu, đi vào rừng 
tìm củi, và chăm nom săn sóc hai chảu, cũng 
chịu bao nhiêu nổi vất vả khổ cực. 


Lắng nghe lời thỏ thẻ của cháu đích tôn, 
hoàng-tử Jãli diễn tả đời sống vất vả khổ cực của 
Vương-phi MaddlI (người con dâu hiền) và Thái- 
tử Vessantara, Đức Thái-thượng-hoảng SañJaya 
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và Hoàng-thái-hậu Phussafi vô cùng cảm động 
rơi nước mắt. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli tâu tiếp rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, trong đời 
này, những người cha mẹ đều yêu thương những 
đứa con trai, con gái của mình. Còn Đức-vua 
nội và bà nội có yêu thương Thái-tử Vessanfara 
là Đức Phụ-hoàng của con hay không? 

Nghe cháu đích tôn, hoàng-tử JãlI tâu hỏi như 
vậy, Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussafi cảm thấy đau nhói trong tim, nên 
truyền bảo rằng: 

- Này hai chảu yêu quý của vua nội! Đúng 
vậy, trong đời này, những người cha mẹ đêu yêu 
thương những đứa con trai, con gái của mình, 
nhưng vua nội đã chiếu theo lời tâu của dân 
chúng đất nước Sivi, nên vua nội đã lưu đày 
Đức-vua Vessamtara, Thái-tử vô tội của vua nội 
đến rừng múi Vanka. 

Như vậy, vua nội không có tâm-từ, tâm-bi đối 
với Thái-tử Vessantara, làm cho Đức Phụ-hoàng 
Vessantara, Mẫu-hậu Maddï của hai cháu đích 
tôn của vua nội phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả 
khổ cực như vậy. 

Để sửa lại những lỗi lầm của vua nội trước 
đây, cháu nên đi thính Đức Phụ-hoàng và Mẫu- 
hậu của hai cháu hôi cung ngự trở về kinh-thành 
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Jefuttara, vua nội sẽ nhường ngôi báu lại cho Đức 
Phụ-hoàng của hai cháu, trị vì đất nước Sivi này. 

Hoàng-tử Jãli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đưức-vua nội, cháu tin chắc rằng: 
Đức Phụ-hoàng của cháu không tự mình hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara này theo lời 
thỉnh câu của cháu đâu! 

Cháu kính xin Đức-vua nội ngự đến rừng núi 
Vanka, làm lễ đăng quang truyền ngôi báu lại 
cho Đức Phụ-hoàng của cháu, rồi thỉnh hôi 
cung ngự trở về kinh-thành JetuHara, trị vì đất 
nước SIVi này. 

Nghe lời tâu thính của hoàng-tử Jãl, Đức 
Thái-thượng-hoàng Sañjaya chấp thuận. Để cho 
buổi lễ phong vương truyền ngôi vua lại cho 
Thái-tử Vessantara được trọng thể, Đức Thái- 
thượng-hoàng sSafjaya và Hoàng-thải-hậu 
Phussafr thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ 
giá tùy tùng đông đảo. Cho nên, Đức Thái- 
thượng-hoàng truyền lệnh quan thừa-tướng rằng: 

- Này thừa tướng! Trâm sẽ thân chỉnh ngự 
đến rừng núi Vanka, để làm lễ phong vương 
truyền ngôi vua lại cho Thải-Hử Vessantara, rồi 
thỉnh hồi cung trở về kinh-thành JetuHara, trị vì 
đất nước Sivi này như trước. 

Vậy, khanh hãy truyền lệnh của Trâm rằng: 
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* Các đoàn binh: đoàn tượng bình, đoàn mã 
bình, đoàn quân xa, đoàn bộ binh hộ giả theo 
Trâm. Các đoàn binh hãy chuẩn bị sẵn sàng. 

* Các vương gia trong hoàng tộc chuẩn bị 
sẵn sàng. 

* 60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tứ 
của ta chia ra từng nhóm, môi nhóm mặc sắc 
phục khác nhau: nhóm mặc màu trắng, nhóm 
màu đỏ, nhóm màu vàng, nhóm màu xanh, 
trang sức đẹp đẽ chuẩn bị sẵn sàng. 

* Các vị Bà-la-môn quân sư, các vị Bà-la-môn 
trong triêu ăn mặc chỉnh tê trang sức đẹp đễ 
chuẩn bị sẵn sàng. 

* Dân chúng trong nội thành, ngoại thành, 
các tỉnh thành ăn mặc tử tế, trang sức đẹp đề 
chuẩn bị sẵn sàng. 

* 14 ngàn con voi báu, l4 ngàn con ngựa báu 
trang sức đây đủ đẹp đề chuẩn bị sẵn sàng. 

* 14 ngàn chiếc xe trang hoàng lộng lây. 

* Sửa sang con đường từ kinh-thành Jetuttara 
đến rừng múi Wanka đẹp đẽ, hai bên đường có 
trồng hoa, freo CỞ. 

* Dân chúng chuẩn bị đồ ăn, thức uống ngon 
lành hai bên đường, để tiếp đãi những người đi 
đón rước Thái-tử Vessantara hồi cung ngự trở 
về kinh-thành Jetutfara, 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh 
đến các quan, toàn thể dân chúng trong đất nước 
Sivi hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. 


Ông bà-la-môn Jũjaka chết 


Khi ấy, Bà-la-môn Jũjaka dùng vật thực ngon 
miệng, ăn quá độ, nên không thê tiêu hóa được, 
đã ngã lăn ra chết tại chỗ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền lệnh làm lễ 
hỏa táng và thông báo răng: 

“Ai là thân quyến của ông Bà-la-môn JijaÄa, 
hãy đến nhận thừa kế tất cả của cải tài sản của 
ông. ” 

Nhưng không thấy một ai đến, cho nên tất cả 
của cải tài sản của ông Bà-la-môn ấy được sung 
vào kho của triều đình. 


Lễ đón rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara 


Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được 
chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt trong buổi lễ đi rước 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara có con Bạch-tượng 
báu (paccayanäga) mà Đức-vua Bồ-tát Vessan- 
tara đã bố-thí đến § vị Bả-la-môn đất nước 
Kalinga trước đây. 

Sau khi họ đem con Bạch-tượng bảu về đất 
nước Kãlinga thì trời không còn năng hạn nữa, 
mưa thuận gió hòa, mùa mảng cày cấy trồng trọt 
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tốt. Vì vậy, Đức-vua đất nước Kãliñga truyền 
lệnh § vị Bả-la-môn đem trả con Bạch-fượng 
báu ấy lại cho đất nước Sivi. Cho nên, trong 
buổi lễ đón rước này, con Bạch-tượng báu vô 
cùng hoan-hỷ được gặp lại chủ cũ là Đức-vua 
Vessantara, bởi vì nó sinh ra cùng ngày với 
Đức-Bồ-tát Vessantara, chỉ để phục vụ Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara mà thôi. 

Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya thần chính 
ngự ổi cùng với các đoản tùy tùng đông đảo đi 
theo hộ giá, hoàng Jãl và công-chúa 
Kanhãjinã dẫn đường từ kinh-thành Jetuttara đến 
rừng núi Vañka, khoảng đường dài 60 đo tuần. 

Khu rừng núi Vañka thật phi thường, các loài 
hoa đua nhau nở rộ, các trái cây đua nhau chín 
có mùi thơm ngon ngọt, các loài chim rừng đua 
nhau hót lên tiếng lảnh lót vui mừng trên các 
cành cây, những con thú rừng đua nhau trổ tài 
rồng lên tiếng vui mừng vang dội khắp khu rừng 
núi Vanka. 

Phái đoàn người đến hồ Mucalinda, hoàng-t 
Jãl¡ cho đoàn dừng lại, đóng trại tại nơi ấy, để 
giữ gìn bảo vệ sự an toản. 

Khi ấy, nghe tiếng đàn voi rồng, tiếng ngựa 
hí, ... Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi nữ đạo- 
sĩ Maddi, dẫn nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn 
thấy các đoàn binh đông đảo, bụi mù bốc lên 
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trong khu rừng lớn, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền 
hỏi nữ đạo-sĩ Maddl răng: 

- Này Maddi! Các đoàn binh đông đảo đang 
kéo đên đây, chặc chăn có việc quan trọng phải 
không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền hỏi như vậy, 
nữ đạo-sĩ Maddl tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đúng vậy, chẳng 
có ai dám đụng đên Hoàng-thượng đâu! 

Kinh xin Hoàng-thượng suy xét đến lời chúc 
an lành mà Đức-vua-trời Sakka đã chúc Hoàng- 
thượng trước đây. 

Vậy, chắc chắn, Đức Thải-thượng-hoàng 
Safaya sẽ ngự đên đáy, đem lại những điêu tốt 
lành đến Hoàng-thượng. 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddiï tâu như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan-hỷ cùng VỚI 
nữ đạo-sĩ Maddï xuống núi, trở về ngôi tại cốc 
lá, nữ đạo-sĩ Maddi cũng ngồi trước cửa cốc lá 
của Đức-Bô-tát. 


Vương gia đoàn tụ 
Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo 
với bà Hoàng-thái-hậu PhussafT răng: 


- Này ái-khanh Phussafl Nếu _chúng ía ngự 
đến cùng một lúc thì sẽ xảy ra nỗi sâu não lớn. 
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Vậy, Tì rắm ngự đến gặp Thái-tứ Wessantara 
trước, rồi ái-khanh ngự đến sau, kế tiếp hai đứa 
cháu đích tôn, hoàng-tử Jđli và công-chúa 
Kanhäjinä đến sau cùng. 


Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya ngự 
đi cùng với đoàn tùy tùng các quan hộ giá đông 
đảo đến cốc lá của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa, thấy Đức Thái-thượng-hoàng 
đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddi đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ 
xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thái- 
thượng-hoàng. Nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

- Muôn tu Đức Phụ-hoàng, con là Madal, 
con dâu của Đức Phụ-hoàng, kính xin đánh lễ 
dưới hai bàn chân của Đức Phụ-hoàng. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya cúi xuống 
ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi 
Maddï vào lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai 
hai người con. Nhìn thấy Thái-tử Vessantara và 
Vương-phi Maddi thân hình gầy ốm, Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya quá cảm động nên bật ra 
tiếng khóc. Một lát sau Đức Thái-thượng-hoàng 
được thỉnh vào ngồi trong cốc lá. 


Đức Thái-thượng-hoảng truyền hỏi rằng: 


- Này hai con yêu quý! Hai con thường được 
khỏe mạnh hay không? Hai con có đây đủ các 
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thứ trái cây để dùng hằng ngày hay không” Các 
loài thủ rừng có đến làm khô hai con hay không? 


Nghe Đức Phụ-hoàng truyền hỏi như vậy, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 


- Muôn tâu Đức-Phụ-hoàng, hai con sống 
trong rừng núi Vanka này ít bệnh hoạn, nhưng 
phải vất vả khổ cực lắm, thiếu thốn mọi điều. 

Hãng ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ Maddr 
mang gùi trên vai, tay câm cây mai, ngự đi vào 
rừng sâu có nhiễu thú dữ đây nguy hiểm, tìm các 
thứ trái cây rừng, đào các loại củ, đến buổi 
chiêu đem vê nuôi dưỡng con và hoàng tử JäÏi, 
công-chúa Kanhãjinä, đủ ăn một bữa chiêu tối. 

“Côn con ở cốc, vào rừng tìm củi khô, mang 
nôi xuống sông lấy nước, chăm nom săn sóc hai 
đứa con yêu quý nhất. Cuộc sống của chúng con 
chịu vô vàn cực khổ không sao kể xiết, nôi khổ 
Cực ấy đã dạy cho chúng con biết nhẫn-nại chịu 
đựng, biết tri túc. Cho nên, cuộc sống của chúng 
con vẫn được yên lành. 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, chúng con bị lưu 
đày đến rừng núi Vanka này, dù cuộc sống có 
muôn vàn vất vả khô cực về phân khổ thân vẫn 
chịu đựng được, nhưng nổi khổ tâm vì phải xa 
la Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu thì không sao 
chịu nồi được. 
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Vì vậy, chúng con làm sao an-lạc cho được. 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, hai đứa châu 
đích tôn của Đức Phụ-hoàng và Mẫu-hậu là 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina đã bị con 
bô-thí đến cho ông Bà-la-môn Jijaka già. Ông 
Bả-la-môn là người độc ác, đã đánh đập, chửi 
măng hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhäjinã, lôi 
kéo đi một cách tàn nhân, như đánh đáp đản bỏ. 

Nếu Đức Phụ-hoàng nghe biết tin hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina thì xin Đức Phụ- 
hoàng truyền bảo cho hai con biết liễn ngay bảy 
giỏ. Ví như vị thầy rắn trị nọc độc liễn cứu sống 
bệnh nhân bị răn độc căn váy. 


Nghe Tháitử Vessantara nóng lòng muốn 
biết tin hai đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo rằng: 


- Này hai con yêu quý! Hai đứa cháu đích tôn 
yêu quý của Phụ-hoàng là hoàng-tứ .Jali và công- 
chua Kanhđjina đã được Phụ-hoàng đem của cải 
tài sản ra chuộc lại rồi. 

Vậy, hai con chớ nên nóng lòng khổ tâm nữa, 
chắc chắn hai con sẽ gặp lại hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhajina ngay bây giờ tại nơi đây. 


Nghe Đức Phụ-hoàng truyền bảo như vậy, 
Tháitử Vessantara và Vương-phi Maddr vô 
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cùng hoan-hÿ an tâm chờ đợi. Thái-tử Vessantara 
tâu răng: 

_— Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, Đức Phụ-hoàng 
ván được khỏe mạnh, thán tâm thường được an- 
lạc, và Mâu-hậu của hai con cũng được khỏe 
mạnh, thân tâm thường được an-lạc, có đôi mất 
sáng, không bị mờ vì khóc thương hai con phải 
không? 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

_— Này hai con yêu quỷ! Mẫu-hậu của hai con 
vấn khoẻ mạnh, thán tâm thường được an-lạc, 
có đôi mát vân còn sáng, không bị mở vì khóc 
thương hai con. 

Thái-tử Vessantara tâu hỏi về Đức Thái- 
thượng-hoàng, tình hình triêu đình, hoàng tộc, 
dân chúng trong kinh-thành Jetuttara, ngoải kinh- 
thành, toàn thê dân chúng trong đât nước S1v1. 


Khi ấy, Hoàng-thải-hậu Phussaf biết lúc này 
Đức Thải-thượng-hoàng, Thải-tử Vessanfara và 
vương-phi Maddï (con đâu) đã bớt nỗi khổ tâm 
rồi, nên Bà nóng lòng muốn ngự vào gặp Thái-#ử 
và vương-phi, con dâu yêu quý. Bà ngự đi cùng 
với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. 

Nhìn từ xa thấy Mẫu-hậu PhussatT đang ngự 
đến, Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddï 
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ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Mâu-hậu. Nữ đạo-sĩ Maddl tâu răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, cơn là Madadi, con dáu 
của Máu-hậu, kính xin đảnh lê dưới hai bản 
chân của Máu-hậu. 

Hoàng-thái-hậu Phussatf cúi xuống đưa hai 
tay ôm choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi 
MaddI vào lòng, hôn trên đâu, xoa vai của hai 
người con yêu quý. 

Khi ấy, cả ba vị vương gia đang đứng ôm 
nhau khóc vì quá cảm động, thì hoàng-tử J4lï 
và công-chúa Katthajinda từ xa ngự đi đên. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara đứng nhìn thấy 
hai đứa con yêu quý nhất đang ngự đi đến, 
Chánh-cung Hoàng-hậu ÄM⁄4đđ7 toàn thân cảm 
động không nén nổi xúc động, bật ra tiếng khóc 
lớn, chạy bổ nhào về phía hai đứa con yêu quý 
của mình, như con bò mẹ chạy bố nhào đến con 
bê, ngã vật xuống năm trên mặt đất ngất xỉu, từ 
hai đầu vú hai dòng sữa phun ra, vừa đúng lúc 
hoàng-tử JãlT và công-chúa Kanhãjinã chạy bỗ 
nhào đến ngã trên ngực Mẫu-hậu Madal, đưa 
miệng ngậm bú mỗi đứa một dòng sữa mẹ, rồi 
cũng ngất xiu trên ngực Mẫu-hậu. 


Thấy cảnh tượng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Madai, hoàng-tử JalT và công-chúa Kanhdjina, 
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hai đứa con yêu quý như vậy, nên Đức-vua Bỏ- 
tát Vessaniara phát sinh nỗi thống. khổ cùng cực 
không chịu đựng nổi, cũng bị ngất xỉu ngã lăn 
xuông mặt đất ngay tại nơi ây. 


Đức Thái-thượng-hoàng Safñjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussai chứng kiên Thải-tử Vessan- 
tara, vương-phi MaddI và hai đứa cháu đích tôn 
của mình như vậy, vô cùng xúc động, nên cũng 
bị ngất xỉu ngã xuống năm trên mặt đất tại nơi ấy. 


Thấy sáu vị vương gia đều bị ngất xỉiu như 
vậy, 60 ngản vị quan sinh cùng một ngày với 
Đức-Bỏ-tát Vessantara, vì xúc động quá nên 
cũng đều bị ngất xỉu, ngã xuống nằm trên mặt 
đất tại nơi ấy. 


Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thây 
cảnh tượng cảm động quá đều cũng ngất xỉu ngã 
xuống năm trên mặt đất tại nơi ây. 


Trước cốc lá của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessan- 
tara trở thành bãi tha ma đây thân người năm 
ngôn ngang bât động trên mặt đât. 


Khi Ấy, rừng núi Vañka bị rung chuyển, mặt 
đất bị rung động, núi Sineru (Tu-di-sơn) bị 
chuyên động, toàn thể chư-thiên trên 6 cõi trời 
dục-giới đều xao xuyến trong lòng. 
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Trận mưa phép 


Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập- 
tam-thiên nghĩ rằng: 

"Sảu vị vương-gia cùng với các nhóm tủy 
tùng hộ giá đếu bị ngất xiu hết thảy, không có 
một ai có thể ngôi dậy rưới nước lên đầu để cho 
họ tỉnh lại được cả. 

Vậy, ta nên hóa ra trận mưa rơi xuống ngay 
bây giờ. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hóa một trận 
mưa rơi xuống chỉ cho sáu vị vương-gia cùng 
các nhóm tùy tùng hộ giá làm cho họ tỉnh lại mà 
thôi, còn những người khác không một ai bị ướt 
cả, hạt mưa rơi xuông đụng họ liền trượt xuống 
đất như hạt nước rơi xuống lá sen. 


Ngay khi ấy, sáu vị vương gia tỉnh lại và 
nhìn thấy đám tùy tùng cũng đêu tỉnh lại. Tất cả 
dân chúng trong đất nước Sivi nhìn thấy một sự 
kiện chưa từng có bao giờ, một trận mưa làm 
tỉnh lại sáu vị vương-g1a cùng đám tùy tùng hộ 
giá đông đảo. 

Buổi đoàn tụ sáu vị vương-gia: Đức Thái- 
thượng-hoàng Safjaya, Hoàng-thái-hậu PhussafI, 
Thái-tử Vessantara, Vương-phi Madadi, hoàng-tử 
Jãli và công-chúa Kanhãjinã làm cho toàn thê 
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dân chúng đất nước Sivi vô cùng cảm động trào 
nước mắt. 

Tất cả những người trong hoàng tộc, dân 
chúng trong kinh-thành Jetuttara, dân chúng các 
tỉnh thành trong đất nước Sivi đều cảm động rơi 
nước mắt, rồi chắp hai tay khân khoản thỉnh cầu 
Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddi rằng: 

- Muôn tâu Thái-tửứ Vessantara, kính thính 
Thái-tử lên ngôi vua trị vì đất nước Sivi, Vương- 
phi Maddr trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu 
như trước. 

Nghe lời thỉnh cầu của toàn thê dân chúng đất 
nước SIvi, Thái-tử Vessantara làm thinh, bèn tâu 
Đức Phụ-hoàng răng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, ngày trước dân 
chúng đất nước Sivi hội họp kéo đến trước cung 
điện yêu cầu Đức Phụ-hoàng mời hoàng-nhi là 
Đức-vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, lưu 
đày đến rừng núi Vanka này. 

Khi nghe Thái tử Vessantara tâu như vậy, 
Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Vessantara yêu quý! Thật 
vậy, ngày trước dân chúng đất nước Sivi hội 
họp kéo đến trước cung điện yêu cẩu Phụ- 
hoàng mời hoàng-nhỉ ra khỏi đất nước Sivi, lưu 
đày đến rừng núi Vanka này. Do chiều theo yêu 
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câu của họ, nên Phụ-hoàng đã mời hoàng-nhỉ 
không có lỗi ra khỏi kinh-thành JetuHara, ra 
khỏi đất nước Sivi, lưu đày hoàng-nhỉ đến rừng 
núi Vanka này, làm cho hoàng-nhỉ, vương-phi 
Maddr hai chảu đích tôn là hoàng-tử Jđli và 
công-chúa Kanhäjinã phải chịu vô vàn khổ cực, 
vất vả thiếu thốn suốt thời gian chín tháng rưỡi 
qua. 

Phụ-hoàng có lỗi đối với hai con và hai cháu 
đích tôn của Phụ-hoàng. Phụ-hoàng đã biết lỗi 
của mình từ lâu. 

Vậy, hoàng-nhi nên bỏ lỗi cho Phụ-hoàng, để 
cho tâm của Phụ-hoàng được an-lạc lúc tuổi già. 

- Này hoàng-nhỉ yêu quý! Nay Phụ-hoàng xin 
truyền ngôi vua lại cho hoàng-nhỉ. Xin hoàng- 
nhỉ vâng lời Phụ-hoàng, xả bỏ cuộc đời đạo-sĩ ở 
tại rừng núi Vanka này, nhận lời lên ngôi làm 
vua Phụ-hoàng sẽ làm đại-lỄ đăng-quang 
hoàng-nhỉ lên ngôi vua, rôi thỉnh hồi cung ngự 
trở về kinh-thành JetutHara, trị vì đất nước Sivi. 

Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ- 
hoảng, Thái-tử Vessantara hoan-hỷ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-hoàng, hoàng-nhỉ cung 
kính vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-hoàng. 

Biết Thái-tử Vessantara đã nhận lời lên ngôi 
làm vua, Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya cảm 
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thấy vô cùng hoan-hỷ, và nhất là 60 ngàn vị 
quan đông sinh cùng một ngày với Thái-tử 
'Vessantara lại càng hoan-hỷ tâu răng: 

- Tâu Thái-tứ Vessantara, xin mời Thải-H đi 
tăm rửa cho thân thê sạch sẽ, thay bộ y phục 
đạo-sĩ, cạo ráu, sửa tóc, rồi mặc bộ trang phục 
Đức-vua, đê làm đại-lê đăng-quang lên ngôi vua 
tại nơi đáy. 

Thái-tử Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Hãy chờ một lát. 


Thái-tử Vessantara ngự ra sau tắm rửa sạch 
sẽ, thay bộ y phục đạo-sĩ, mặc bộ y phục màu 
trắng tinh, ngự vào ngồi trong cốc lá tư duy 
tằng: “Ta đã trú tại cốc lá này suốt chín tháng 
rưỡi, đã thực hành pháp-hành thiên-định và các 
pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là thực hành pháp- 
hạnh dại-thí hai đứa con yêu quý và pháp- 
hạnh đại-thí người vợ yêu quý, để bổ sung cho 
đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật của 
ta, làm cho mặt đất rung chuyển, chư-thiên vô 
cùng hoan-hỷ nói lên lời “Sadhu! Sadhu!” 

Ta chân thành trì ân nơi này, cầu mong tất cả 
chúng-sinh sống yên lành, thân tâm thường 
được an-lạc. ” 


Khi ây, Thái-tử Vessantara ngự ra khỏi côc, 
truyên bảo vị quan đên sửa râu, tóc xong, mặc 
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bộ trang phục Đức-vua, trang sức các viên ngọc 
quý lộng lây như Đức-vua-trời. 


Lễ đăng-quang lên ngôi vua 


Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh 
60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử 
Vessantara mặc trang phục chỉnh tê, bá quan văn 
võ tề tựu đông đủ, truyền lệnh đoàn nhạc trỗi 
lên, tiếng tù và được thối lên vang dội khu rừng 
núi Vanka. 

Đại-lễ đăng-quang Thái-tử Vessantara lên 
ngôi vua được cử hành rất trọng thể, Thái-tử 
'Vessantara trở lại chính thức trở thành Đức-vua 
Vessantara tại khu rừng núi Vañka. Khi ấy, bầu 
trời gầm vang dội khắp mọi nơi, các loài thú 
rừng rồng lên thành tiếng vui mừng hoan-hỷ, các 
loài chim đua nhau hót vui mừng Đức-vua Bồ- 
tát Vessantara. 

Và vương-phi Maddli trang phục đẹp đẽ lộng 
lẫy như thiên nữ cũng được tấn phong trở lại 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi của Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu MaddI nhớ lại mới đây tại khu rừng 
núi Vanka này, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và 
nữ đạo-sĩ Maddï sống chịu đựng vô vàn vất vả 
khổ cực. 
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Nay, cũng tại khu rừng núi Vaika này, sáu 
vương-gia đã được đoàn tụ: Đức Thái-thượng- 
hoàng SafJaya, Hoàng-thái-hậu Phussal, Thái- 
tử Vessantara, Vương-phi Maddl, hoàng-tử Jali 
và công-chủa Kanhajinä, đại-lễ đăng-quang lên 
ngôi cũng đã cử hành trọng thể tại khu rừng núi 
Vanka này. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi truyền 
bảo hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã rằng: 

- Này hai hoàng-nhỉ yêu quý của Mẫu-hậu! 
Khi biết Đức Phụ-hoàng thực hành pháp-hạnh 
đại-thí hai con yêu qHý cho ông Bà-la-môn 
Jujaka dẫn đi, Mẫu- hậu chỉ dùng trái cây một 
bữa mỗi ngày, nằm dưới đất, ngày đêm cấu 
nguyện chư-thiên hộ trì cho hai hoàng-nhỉ 
không có bệnh hoạn, thân tâm thường được an- 
lạc, và cầu mong sớm gặp lại hai hoàng-nhi. 
Pháp-hành của Mẫu-hậu được thành tựu rong 
ngày hôm nay. 

Những pháp-hạnh ba-la-mật của Đức Phụ- 
hoàng và Mâẫu-hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai 
hoàng-nhỉ được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu đài. 

Bà Hoảng-thái-hậu Phussati nghĩ rằng: 

“Vương-phi MadadT của Thái-tử Vessantara 
suốt thời gian ở trong rừng núi Vanka, đã chịu 
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đựng muôn vàn vất vả, khổ cực, nay ta nên ban 
cho Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, con dâu 
của ta những bộ y phục sang trọng, những đô 
trang sức quỷ giá, các thứ ngọc quý báu. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr mặc bộ y 
phục lộng lẫy, trang sức những thứ ngọc quý 
báu, đẹp đẽ lộng lẫy như một thiên nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 


Khi ấy, các quan trang hoàng con Bạch-fượng 
báu paccayanäsa lộng lẫy dẫn đến tâu với Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara và Cháảnh- 
cung Hoàng-hậu Madal, kính thỉnh ngự lên ngồi 
trên con Bạch-tượng bảu này. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddï ngự lên ngồi trên con Bạch- 
tượng báu dẫn đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ 
giá đông đảo duyệt qua các đoàn binh hùng 
mạnh của triều đình. 

Hồi cung trở về kinh-thành Jetuttara 

Đức Tháải-thượng-hoàng Safjaya đã truyền 
lệnh sửa sang đẹp đẽ con đường từ kinh-thành 
Jetuttara đến khu rừng núi Vañka có chiều dải 
khoảng 60 do tuần đã hoàn thành xong. 
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Trên con đường hồi cung trở về kinh-thành 
Jetuttara, các đoàn binh hộ giá đi trước dẫn 
đường, tiếp theo sáu con voi báu của sáu vị 
vương-gia: Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya, 
Hoàng-thái-hậu Phussan Đức-vua Bồ-tát 
Vessamara, Chánh-cung Hoàng-hậu Míaddi, 
hoàng-tử Jaäli và công-chúa Kanhajina. Và theo 
sau là các quan, hoàng tộc, Bà-la-môn và dân 
chúng đất nước Sivi. 


Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đường, dân chúng 
sông tại nơi ấy đón rước, tiếp đãi đầy đủ các 
món ăn ngon, đồ uống, ca hát nhảy múa kính 
mừng Đức-vua Bồ-tát Vessantara hồi cung ngự 
trở về kinh-thành Jetuttara. 


Cứ như vậy, suốt con đường dài khoảng 60 
do tuân, cho đên kinh-thành ]etuttara. 


Về đến kinh-thành Jetuttara, ngự vào cung 
điện, ngồi trên ngai vàng, Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara truyền lệnh hội triều, các quan văn 
võ tÈ tựu đông đủ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Trong toàn đất nước Sivi 
này, Trâm truyền lệnh thả tất cả các tà nhân 
đang bị giam giữ cho được tự do, và thả các con 
vật đang bị trói buộc cũng cho được tự đo. 
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Trận mưa thất báu 


Ngay đêm đâu tiên ngủ tại cung điện, vào 
canh chót đêm Ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
tỉnh giấc, nghĩ rằng: 

“Nghe tin ta đã hồi cung ngự trở về cung 
điện, chắc chắn ngày mai, những người hành 
khất sẽ dẫn nhau đến xin ta bồ-thí, ta sẽ lấy thứ 
gì để bô-thi đến những người hành khất đây. ” 

Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-ời 
Sakka phát nóng lên, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
do nguyên nhân nào thì biết rõ ýÿ nghĩ của Đức- 
vua Bồ-tát Vessanara ấy, nên Đức-vua-tời 
Sakka hóa ra một trận mưa thất báu (bảy thứ 
báu) rơi xuống phía trước, phía sau cung điện, 
bảy thứ báu chất đầy đến thắt lưng, còn rơi 
xuông trong kinh-thành Jetuttara, bảy thứ báu 
chất đầy đến đầu gồi. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát truyền 
lệnh răng: 

- Này toàn thể dân chúng! Nếu bảy thứ báu 
nào rơi trước và sau nhà nào thì thuộc về của- 
riêng gia đình ấy. Còn lại bảy thứ báu nào rơi 
bên ngoài nhà thì nhặt đem nạp vào các kho của 
triểu đình. Phần “bảy thứ báu rơi xuống rong 
cung điện của Trâm thì thuộc về của Trẫm. 
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Từ đó, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự tại 
kinh-thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi bằng thiện- 
pháp, đất nước Sivi phồn vinh, thần dân thiên hạ 
sông trong cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara thực hành bồi bố 
các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mật, dù Đức-vua Bồ-tát đem của cải 
bố-thí bao nhiêu đi nữa, cũng không hề vơi bớt 
chút nào cả, lúc nào của cải cũng đầy các kho. 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật cho đến trọn đời trọn kiếp. 


Sau khi Đức-vua Bê-tát Vessanfara băng hà, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm ĐÐức-Bồ- 
tát thiên-nam tên SefaRefu¿ tại cối trời Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên) hưởng mọi sự an-lạc trên 
cõi trời ấy. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam tên Sefakefu là kiếp áp 
chót của tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 


Tóm lược các kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp 


* Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão S?ali là Đức- 
vua tạo ác-nghiệp bao vây kinh-thành, chiếm 
đoạt bất hợp pháp. Sau khi Đức-vua băng hà, đc- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi 
đại-địa- -"gục 4wici, chịu quả. khổ của ác-nghiệp 
suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gofama là Đức- 
vua Vessantara tạo đ¡-£hiện-nghiệp thực hành 
pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quỷ và pháp- 
hạnh đại-thí người vợ yêu quý, để bồ sung cho 
đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thi ba-la-mật. 
Sau khi Đức-vua băng hà, đi-fhiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời Đđu- 
suất đà-thiên (Tusita), hưởng quả an-lạc trên cõi 
trời dục-giới ấy. 


* Trong kinh-thành Bãrãnasĩ có một tiểu phú 
hộ tên C#Jaseffh¡ là người không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có tâm bỏn xẻn keo kiệt trong của cải tài sản của 
mình, không tạo phước-thiện bố-thí của cải đến 
một aI, có tham-tâm say mê trong của cải, còn là 
người không có giới. 

Sau khi phú hộ Cñjasefthi ấy chết, ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm /oäi ngạ-qwÿ cũng có tên là 
Cũ]asefthipeta (ngạ-quỷ CữJaseffhi) có thần hình 
gầy ốm da bọc xương, xanh xao, đầu trọc, trần 
truông đói khát trông đáng thương. 


* Trong kinh-thành Sãvatth, có phú hộ 
Ananda có của cải tài sản 400 triệu kahäpana là 
người keo kiệt bủn xin nhất trong của cải tài-sản 
của mình, không hề làm phước-thiện bố-thí đến 
cho những người nghèo khổ nảo, có tính hay sân 
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hận, giận dữ đối với các người làm công. Phú hộ 
có người con trai duy nhất tên A⁄4ữlasiri. 

Sau khi phú hộ Ẩnanda chết, đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp đầu thai vào 
lòng người đàn bà thấp hèn trong nhóm một ngàn 
gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn sống nương nhờ 
gần cửa kinh-thành Sãvatthi. 

Khi người đàn bà mang thai nhi (tiền-kiếp là 
phú hộ Ananda), cả gia đình mẹ cha của thai nhi 
và những gia đình trong nhóm một ngản gia đình 
đều bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp của thai nhị, 
nên cuộc sống vất vả khô cực. 


Khi người mẹ sinh đứa trẻ ra đời, đứa trẻ ấy bị 
tật nguyền nhiều bộ phận của cơ thể như 2 tay, 2 
chân, đôi mắt, mũi, miệng, thân thể, v.v... là đứa 
bé kỳ dị khác thường đáng ghê sợ. 

Vài năm sau, khi đứa bé đã lớn, có thể tự đi 
xIn ăn, mẹ của đứa bé bỏ nó đi xin ăn một mình. 
Đứa bé ấy đi đến ngôi nhà lớn của phú hộ 
Mũlasiri, nó nhớ lại tiền-kiếp đó là ngôi nhà của 
mình, nên bước qua cổng đi thắng vào nhà. 
Nhưng những người trong nhà không ai nhận ra 
đứa bé ấy là phú hộ Ãnanda, thậm chí còn xua 
đuôi đứa bé ấy đi chỗ khác, vì bây giờ đứa bé ấy 
trong hình dạng của một người tật nguyễn, có 
các bộ phận trên cơ thê kỳ dị đáng ghê sợ. 
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Như vậy, của cải tài sản trong kiếp trước của 
người nào, kiếp sau của người ấy không thể 
hưởng được nữa. Ví như của cải tải sản trong 
kiếp trước của phú hộ Änanda, kiếp sau của phú 
hộ Ananda là đứa bé kì dị không còn liên quan 
nữa. Cho nên, kiếp trước với kiếp sau của mỗi 
người chỉ có ác-nghiệp và đại-thiện-nghiệp liên 
quan với nhau mà thôi. 


* Jrong kinh-thành Sãvatthi, có phú hộ 
Anathapinndika lần đầu tiên đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, tại nơi ấy. 


Ông phú hộ Anäthapindika phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo. Kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kinh xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế- 
Tôn, xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, 
xin quy-y nương nhờ nơi chư Đại-đức f)-khưu- 
Tăng-bảo. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là 
cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo kể từ 
nay cho đến trọn kiếp. 


Ông Phú hộ Anathapindika muốn mua khu 
vườn của ông Hoàng ]Jeta nên đã trả băng vàng 
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trải khắp trên mặt đất. Phú hộ Anãthapindika 
cho thợ xây dựng ngôi chùa lớn đặt tên là 
Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi, rồi kính dâng 
đến chư tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương có Đức- 
Phật chủ trì. 


Bồ-thí cúng-đường của phú hộ Anäthapindika 


Khi Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, ông phú hộ 
Anäthapindika hoan-hÿ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, nên hăng 
ngày trong nhà của ông phú hộ luôn luôn chuẩn 
bị sẵn sàng 500 chỗ ngồi dành cho 500 vị f}- 
khưu như sau: 

- 500 vị t)-khuu có thẻ dùng vật thực hằng ngày. 

- 300 vị f)-khưu có thẻ dùng vật thực trong 

ngày rằm và cuối tháng. 

- 500 vị tỳ-khuưu có thẻ dùng chảo buổi sảng. 

- 300 vị f)-khưu có thẻ dùng chảo trong ngày 

rằm và cuối tháng. 

- 500 vị t)-khưu khách từ phương xa đến dùng 

vát thực. 

- 500 vị t)-khuưu sắp đi xa dùng vật thực. 

- 300 vị f)-khưu bệnh dùng vát thực. 

- 300 vị f)-khưu nuôi t}-khưu bệnh dùng. 

Ông phú hộ Anathapindika hoan-hỷ tạo 
phước-thiện bố-thí cũng-dường đến chư tỳ-khưu- 
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Tăng như vậy, cho nên, một hôm Đức-Phật 
Gotama ngự tại ngôi chùa Jetavana tuyên dương 
công đức của ông phú hộ Anathapindika răng: 

“Bhikkhave, mama sãvakänam upäsakanam 
yadidam Sudafto Anathapimdiko. ” 

- Này chư tfÈ-khưu! Trong hàng cận-sụ-nam 
Thanh-văn đệ-tử của Như Lai, Sudatfa Anatha- 
pđika là cán-sự-nam thí chủ xuất sắc nhất về 
hạnh hoan-hÿ bồ thí. 

Đúng như Đức-Phật Padumuttara quá-khứ đã 
từng thọ ký cận-sự-nam tiên-kiêp của ông phú 
hộ Anathapindika như vậy. 

: Ông phú hộ Anäthapindika mỗi ngày I- 2 lần 
đên hâu đảnh lê Đức-Phật, thăm viêng chư ty- 
khưu, sa-di, mỗi lân đêu có mang theo những thứ 
vật dụng cân thiệt đôi với chư ty-khưu, sa-dI. 


Ngày cuối cùng của ông phú hộ Anäthapindika 


Trong kinh Anathapindikasufta ?) được tôm lược 
như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anäthapindika gần 
kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, ông phú hộ 
Anäathapindika bị lâm bệnh “trầm trọng, gọi 
người thân tín đến truyền bảo rằng: 





† Maj. Uparipannäsa, Sa|ãyatanavagga, Anäthapindikasutta. 
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- Này con thân yêu! Con hãy đi đến hầu Đức- 
Phật, cúi đấu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-Phật, rồi bạch theo lời của ta rằng: 

“ Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, phú hộ Anatha- 
pindika bị lâm bệnh trầm trọng khổ thân, xin cúi 
đâu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phậit. ” 


Tiếp theo, con đi đến hầu Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sariputia, củi đâu đánh lễ dưới đôi bàn chân 
của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, rôi bạch 
theo lời của ta rằng: 


“- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, phú hộ 
Anathapindika lâm bệnh trầm frọng khổ thân, 
xin cúi đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại- Trưởng-lão. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin 
Ngài có tâm bi tế độ đi đến tư gia của phú hộ 
Anathapimdika. ” Bạch Ngài. 

Sau khi nhận lời căn dặn của phú hộ 
Anäthapindika xong, người thân tín ấy đi đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, ngồi một nơi hợp lẽ, rồi 
bạch theo nguyên lời căn dặn của ông phú hộ 
Anathapindika rằng: 

“ Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, phú hộ Anatha- 
pmđika bị lâm bệnh trầm trọng khổ thân, xin củi 
đâu đánh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Thế-Tôn. ” 
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Tiếp theo, người thân tín ấy đi đến hầu đảnh 
lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, ngồi một nơi 
hợp lẽ, rồi bạch theo y nguyên lời căn dặn của 
ông phú hộ Anäthapindika rằng: 

“- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, phú hộ 
Anathapindika lâm bệnh trầm frọng khổ thân, 
xin cúi đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại- Trưởng-lão. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin 
Ngài có tâm bỉ tế độ đi đến tư gia của phú hộ 
Anathapimdika. ” Bạch Ngài. 

Sau khi nghe người thân tín của ông phú hộ 
Anathapindika bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputa nhận lời. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta cùng với Ngài Trưởng-lão Ananda đi 
đến tư gia của ông phú hộ Anäthapindika, ngồi 
chỗ ngôi đã trải sẵn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta truyền hỏi ông 
phú hộ Anathapindika rằng: 

- Này phú hộ! Con có kham nhân nổi thọ khổ 
không? Tứ đại của con được điều hòa không? 

Thọ khổ có giảm bớt, không tăng lên phải 
không? 

Bệnh tình có giảm bớt, không tăng lên phải 
không? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, ông phú hộ 
Anathapindika bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không 
kham nhẫn nổi thọ khổ. Tứ đại của con không 
được điễu hòa. 

Thọ khổ càng tăng lên, không giảm bởi. 

Bệnh tình tăng lên, không giảm bởi. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thuyết 
pháp giảng dạy ông phú hộ Anathapindika được 
tóm lược như sau: 


- Này phú hộ! Ông nên có chánh-niệm và tri- 
tuệ-tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ: 


- Khi mắt tiếp xúc với đồi-tượng sắc phát sinh 
nhãn-thức-tâm thấy đối-tượng sắc, không nên 
chấp thủ là ta, là của ta. 

- Khi tai tiếp xúc với đối-tượng thanh phát 
sinh nhĩ-thức-tâm nghe đối-tượng thanh, không 
nên chấp thủ là ta, là của ta. 

- Khi mũi tiếp xúc với đối-tượng hương phát 
sinh tỷ-thức-tâm ngửi đối-tượng hương, không 
nên chấp thủ là ta, là của ta. 

- Khi lưỡi tiếp xúc với đồi-tượng vị phát sinh 
thiệt-thức-lâm nếm đối-tượng vị, không nên 
chấp thủ là ta, là của ta. 

- Khi thân tiếp xúc với đối-tượng xúc phát 
sinh thân-thức-tâm xúc-giác đối-tượng xúc, 
không nên chấp thủ là ta, là của ta. 
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- Khi ÿ-thức-tâm sinh tiếp xúc với đối-tượng 
pháp phái sinh ý-thức-tâm biết đôi-tượng pháp, 
không nên cháp thủ là ta, là của ta. 

- Không nên chấp thủ sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uán, hành-uán, thức-uán, là ta, là của ta, ... 

Ngài Đại-Trưởng-lão giảng dạy ông phú hộ 
Anathapindika răng: 

- Này phú hộ! Ông nên có chánh-niệm và tri- 
tệ-tỉnh-giác thấy rõ, biết rõ: 


- Không nên chấp thủ trong ngữ- uấn: sắc- 
uấn, thọ-uấn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
cho là ta, là của ta. 

Tiếp theo Ngài Trưởng-lão Ananda cũng 
khuyên dạy ông phú hộ Anathapindika thực 
hành theo lời giảng dạy của Ngài Đại-Trưởng- 
lão SãrIputta. 

Ông phú hộ Anãthapindika vô cùng hoan-hÿ 
nghe lời giảng dạy của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta và Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Ngài Đại Trưởnglão Sãriputa và Ngài 
Trưởng-lão Ananda từ giã trở vê ngôi chùa 
Jetavana. 


Vị thiên-nam Anäthapindika hiện xuống 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và 
Ngài Trưởng-lão Ananda từ giã trở vê ngôi chùa 
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Jetavana không lâu, ông phú hộ Anathapindika 
chết. Sau khi ông phú hộ vốn là bậc Thánh 
Nhập-lưu chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả-tâm 
hợp với fri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cifa) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị thiên-nam Anaãthapindika có hào quang 
sáng ngời trên cõi trời Tusitã (Đâu-suất-đà- 
thiên) trong lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ 
giữa khu vườn rộng lớn, v.v. ... 

Vị thiên-nam Anäthapindika suy xét thấy rõ, 
biết rõ rằng: “Những quả-bảu lớn này là quả 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà tiên-kiếp của ta 
ở cõi người đã tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường ngôi chùa Jetavana và các thứ vật dụng 
cân thiết đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 
Đức-Phật Gotama chủ trì. ” 

Vào canh giữa ngay đêm hôm ấy, vị /Jhiên- 
nam Anathapindika có hào quang sáng ngời hiện 
xuống tại ngôi chùa Jetavana làm cho xung 
quanh ngôi chùa Jetavana sáng ngời (hi thể của 
ông phú hộ Anäthapindika đang còn năm tại tr 
gia của ông). 

VỊ thiên nam Anathapmdika đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi đứng một nơi hợp lẽ, 
chắp hai tay bạch với Đức-Phật bằng câu kệ răng: 
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- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, ngôi chùa Jetavana 
này có lợi ích đối với con, Đức-Thế-Tôn đang 
ngự tại nơi này cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng cao thượng. 

Chư bậc Thánh-nhân trong sạch thanh-tịnh 
cao quỷ do 5 pháp là: nghiệp đó là tác-ý trong 
Thánh-đạo-tâm, mình đó là trí-tuệ trong Thánh- 
đạo-tám, pháp đó là định tâm trong Thánh-quả- 
tâm, giới đó là giữ gìn các điểu-giới trong sạch, 
nuôi mạng cao quý đó là sống theo chánh mạng; 
không phải con người cao quỷ do dòng đối hoặc 
do giàu sang phú quỷ, quyên cao chức trọng. 

Vì vậy, bậc thiện-trí biết sự lợi ích giải thoát 
khổ của mình nên thực hành pháp-hành thiển- 
tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
thanh-tịnh. 

Vị tỳ-khuu nào hướng tâm đến Niết-bàn, vị t}- 
khưu ấy chứng đắc Niễt-bàn cao quý. Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta là Bác cao quý do tri-tuệ, 
giới thanh-tịnh, đã diệt tận được mọi phiên-não 
không côn dự sói. 

VỊ thiên nam Anathapindika bạch câu kệ như 
vậy, biết Đức-Phật hài lòng, vị thiên-nam cung- 
kính đảnh lễ Đức-Phật rồi biến mất, trở về cõi 
trời Đâu-xuất đà-thiên. 

Khi â Ấy, đêm đã qua, sáng ngày hôm â ây, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 
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- Này chư f)-khưu! Vào canh giữa đêm hôm 
qua, vị thiên-nam có hào quang sáng ngời hiện 
xuống tại ngôi chùa Jetavana làm cho xung 
quanh ngôi chùa Jelavana sáng ngời, vị thiên- 
nam áy đên hâu cung-kính đánh lê Như-Lai, rồi 
đứng một nơi hợp lẽ, chặp hai tay bạch với Như- 
Lai bằng cẩu kệ như vậy. Sau đó, vị thiên-nam 
ây cung-kính đánh lê Như-Lai rồi biên mát, trở 
về cối trời Đáu-xuát đà-thiên. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda kính bạch với Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị thiên-nam ấy có 
phải là vị thiên nam Anathapindika hay không? 
Bạch Ngài. 

Thường ngày ông phú hộ Anathapindika có 
đức-tin trong sạch nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariDU11d. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Đúng như vậy, con đoán 
không sai, vị thiên-nam ây chính là vị thiên-nam 
Anathapiidika từ cõi trời Đáu-xuất đả-thiên 
hiện xuống vào canh giữa đêm nay. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda hoan-hỷ theo lời dạy của 
Đức-Phật. 
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Như vậy, kiếp hiện-tại của phú hộ Anatha- 
pmđika là bậc Thánh Nhập-lưu, có đúc-tin trong 
sạch vững chắc nơi Tam-bảo, có giới-hạnh hoàn 
toàn trong sạch, tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng. 


Sau khi phú hộ Anathapindika chết, đgi-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị fhiên-nam nathapingika có hào quang 
sáng ngời trên cõi trời Tusitã (Đâu-suất-đả- 
thiên), hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ây cho 
đến hết tuôi thọ. 


* Kiếp hiện-tại của cô gái nghèo © trong tích 
LaJadevadh1tavatthu được tóm lược như sau: 


Một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô 
mang theo một gói bắp rang đề ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
kassapa xả điệt-thọ-tưởng (nrodhasamapafi) 
xong, xem xét thấy nên tế độ cô bé nghèo, nên 
Ngài Đại-Trưởng-lão mặc y mang bát đi thắng 
đến chỗ cô bé để khất thực. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa 
từ xa đến, cô bé vô cùng hoan-hÿ ra đón và đảnh 
lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi đem phần bắp rang 





1 Dhammapadatthakathä, Päpavagga, LãjadevadhTtävatthu. 
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để ăn trong ngày kính xin tạo phước-thiện bố- 
thí để bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ với phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão, trên đường trở lại chỗ ở, 
cô bị một con rắn độc cắn cô chết. Do nhờ đg¡- 
thiện-nghiệp phước-thiện bố-thí cúng dường ấy 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm thiên- 
nữ có tên là L47adevadlira trong lầu đài nguy nga 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, thiên- 
nữ L4/adevadhia vô cùng biết ơn Ngài Đại- 
Trưỡng-Lão, nên hiện xuông chỗ ở của Ngài 
Đại-Trưởng-lão quét dọn, đem nước dùng, ... 
cho Ngài Đại-Trưởng-lão, nhưng Ngải Đại- 
Trưởng-lão không cho phép cô làm những công 
việc ấy, nên cô buồn tủi khóc. 

Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết 
pháp tế độ thiên-nữ. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, /hiên-nữ 
Lajädevadhna chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. Thiên-nữ vô cùng hoan-hỷ đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 
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* Kiếp hiện-tại của bà lão nghèo khổ ăn mày (Ð 
trong tích Acamadayikavimana được được tóm 
lược như sau: 


Bà lão nghèo khổ ăn mày sống nhờ đẳng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thấy bà đáng 
thương nên thường cho cơm, cháo và miếng 
cơm cháy... để bà sống qua ngảy. 

Một hôm, sau khi xả diệt-thọ-tưởng, Ngài 
đại-trưởng-lão Mahakassapa xem xét nên ổi 
khất thực tế độ người nào trước. Ngài Đại- 
Trưởng-lão nhìn thấy một bà già nghèo khô gần 
chết, sau khi bà chết, ác-zghiệp sẽ cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. 


Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bị cứu khô, đi 
khất thực đến tế độ bà lão tránh khỏi cõi địa- 
ngục. Do nhờ phước-thiện bố-thí _cúũng-dường 
miêng cơm cháy, sau khi bà lão ây chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới 
Hóa-lạc-thiên. 

Sau khi xem xét thấy rõ như vậy, vào buổi 
sáng, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa đì 
khất thực đến đứng tại chỗ ở của bà. Trong khi 
đó, Đức-vua trời Sakka hóa thành người già đem 
vật thực đến cúng-dường để bát Ngài Đại- 





1 Vimãnavatthu, Tích Ãcãmadäyikävimãna. 
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Trưởng- -lão, Ngài Đại-Trưởng-lão biết TÕ người 
già ấy là Đức-vua trời Sakka, nên trách rằng: 


- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên 
giành phước-thiện bố-thí của người nghèo khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão không mở nắp bát, vẫn 
đứng yên trước chỗ ở của bà lão nghèo khô ấy. 

Bà lão nghĩ rằng: “Ngài Đại-Trưởng-lão này 
là bậc cao thượng được phần đông tôn kính, 
phận ta nghèo. khổ không có gì quý giá để làm 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Ngài, ta chỉ 
có nước cơm và miêng cơm cháy không ngon 
lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đô dùng 
không tốt đẹp, ta nào dám làm phước-thiện bố- 
thí cúng-dường để bát đến Ngài được. ” 

Nên bà bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con kính 
thính Ngài đi nơi khác. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa vẫn đứng 
yên không đi nơi khác, những người khác đem 
vật thực đến cúng-dường để bát, Ngài Đại- 
Trưởng-lão vẫn không mở nắp bát để nhận. Bà 
già nghĩ rằng: 

“Chắc chắn Ngài đứng đây để tế độ ta. ” 

Bà lão liền phát sinh đức-tin trong sạch muốn 
làm phước-thiện bố-thí cúng-dường, bà lão đem 
miếng cơm cháy đến, Ngài Đại-Trưởng-lão liền 
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mở nắp bát, bà phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hÿ 
cung-kính cúng-dường để vào trong bát của 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Ngài Đại-Trưởng-lão tỏ vẻ muốn thọ thực, để 
cho bà lão nhìn thấy và phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí 
cúng-dường miếng cơm cháy ấy. 

Mọi người hiểu ý, trải chỗ ngồi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão ngồi thọ thực miếng cơm cháy ây. 
Uống nước xong, Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết 
pháp tế độ bà lão, làm cho bà lão phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, và Ngài Đại- Trưởng- 
lão còn cho bà biết được rằng: 


“Bà đã từng là mẫu-thân của Ngài trong tiên- 
kiếp quá-khứ. ” 

Khi biết được như vậy, bà lão càng phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, sau thời gian 
không lâu, bà hêt tuôi thọ (chêt). 


Sau khi bà chết, đại-thiện-nghiệp cúng-dường 
miếng cơm cháy ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị thiên-nữ có hào quang sáng 
ngời, có nhiều oai lực trên cõi rời Hóa-lạc-thiên 
(cối trời thứ 5 trên cối trời dục-giới), hưởng mọi 
sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi trời 
dục-giới ấy. 


Tóm lại, kiếp hiện-tại với kiếp kế-tiếp như sau: 
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- Mỗi người chỉ chịu quả khổ của ác-nghiệp 
trong kiếp hiện-tại, hoặc thừa hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp trong kiếp hiện-tại. Quả của 
ác-nghiệp hoặc quả của đại-thiệnnghiệp trong 
kiếp hiện-fại hoàn toàn không liên quan đến kiếp 
kế-tiếp. 


- Kiếp hiện-ại của người nào đã tạo mọi ác- 
nghiệp hoặc mọi đại-thiện nghiệp. Sau khi người 
ây chết, nêu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác- _nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-iếp 1 trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khô của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả (của ác- 
nghiệp ấy), mới thoát ra cõi ác-giới ấy. 


Nếu đgi-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp đâu 
thai làm người trong cõi người; hoặc cho quả tái- 
sinh kiếp ké-tiếp hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiện ấy trên cõi trời dục- -BIỚI ấy 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ây, mới 
rời khỏi cõi thiện dục-giới ấy. 

Tuy nhiên, mọi ác-nghiệp hoặc mọi đại-thiện- 
nghiệp của kiếp hiện-tại của mỗi người không chỉ 
có cơ hội cho quả #¿#ø kế-iếp, mà còn có cơ hội 
cho quả ứ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân hồi trong tam-giới. 
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* Vân: Làm cách nào đề của cải tài-sản thuộc 
về của-riêng tạm-thời của ta trở thành của- 
riêng vĩnh-viên của ta? 


Đáp: Của-riêng tạm-thời của ta ví như của 
cải tài-sản thuộc về quyên Sở hứu của ta; các bộ 
phận trong thân thể của ta; công-danh sự- 
nghiệp; v.v... gọi là cúủaq-riêng tạm-thời, bởi vì 
có khi của cải tài-sản bị mất, ta vẫn còn; có khi 
ta đã chết, của cải tài-sản còn lại thuộc về 
quyên sở lửu của người khác. Vi dụ: Sau khi 
phú hộ chết, thì người con một được kế thừa 
ngôi vị phú hộ, sau khi Đức-vua băng hà, thì 
Hoàng-thải-tử lên nối ngôi vua. 

Cho nên, tất cả của cải tài-sản, công-danh 
sự-nghiệp, ... trong đời đều là của-riêng tạm- 
thời, không phải của-riêng vĩnh-viễn dành riêng 
cho một ai cả. 

Nếu người nào có quả báu của đại-thiện- 
nghiệp nào, thì người ấy được thừa hưởng với 
thời gian lâu hoặc mau tùy theo năng lực của 
đại-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kamnassako nhỉ kamưnadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dayado bhavissãmi. ” 
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“Ta có nghiệp là củúa-riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp 
nào Thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy.” 


Như vậy, chỉ có nghiệp là của-riêng ta thật sự 
mà thôi. Ngoài nghiệp ra, trong đời này không 
có øì là của-riêng ta thật sự cả. 

Thật vậy, khi người nào đã tạo mọi ác-nghiệp 
hoặc mọi đại-thiện nghiệp nào rồi, mọi ác- 
nghiệp hoặc mọi đại-thiện-nghiệp ấy được lưu 
trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm từ kiếp này sang 
kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài, từ vô-thủy cho đến kiếp hiện-tại. 


- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khổ thì 
người ấy phải chịu quả khô trong kiếp hiện-tại. 

- Nếu ác- -nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp 1 trong 4 cõi ác-giới (địa- -"gục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, suc-sinh), chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy. 

- Nếu ác-nghiệp ấy còn có cơ hội thì cho quả 
khổ từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì cho 
quả an-lạc thì người ấy hưởng quả an-lạc trong 
kiếp hiện-tại. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 1 trong 7 cõi thiện dục- 
giới (cối người và 6 cối trời dục-giới) hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp ấy còn có cơ hội thì cho 
quả an-lạc từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. 

Bậc thiện-trí có kamtmassakatãsammadithi là 
chánh-kiến biết đúng, thấy đúng nghiệp là của- 
riêng ta, có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 


Của-riêng tạm-thời trở thành của-riêng vĩnh-viễn 


Bậc thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết rõ của cải 
tài-sản chỉ là của-riêng tạm-thời của ta trong 
kiếp hiện-tại mà thôi, nên biết đem của cải ra 
tạo phước-thiện bố-thí đến chư Đại-đức f)- 
khưu-Tăng, thì trở thành đại-thiện-nghiệp bố- 
thí là của-riêng vĩnh-viễn của ta không chỉ 
trong kiếp hiện-tại mà còn đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niếễt-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đoạn-Kết 


Người đời thường luận bàn về của-riêng, của- 
chung. Thật ra, của-riêng chỉ thuộc về quyển sở 
hữu tạm thời mà thôi, gọi là cúủaq-riêng tạm-thời 
của mỗi người. Còn của-chung chỉ hạn định 
trong kiếp hiện-tại mà thôi. 

Đức-Phật dạy rằng: Kkamumassako mhỉ (1a có 
nghiệp là cúủa-riêng ta). Khi ta đã tạo ác-nghiệp 
nào, đại-thiện-nghiệp nào rồi; mọi ác- -nghiệp áy, 
mọi đại-thiện-nghiệp á ấy được lưu-trữ đây đủ trọn 
vẹn frong tâm, từ kiếp này sang kiếp kia trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bồn loài. 


Tassa dãyado bhavissadmi: la sẽ là người 
thừa hưởng quả của nghiệp ấy. 

- Nếu ác-nghiệp nào của người nào có cơ hội 
gặp 4 nghịch-duyên thì ác-nghiệp ấy cho quả 
khổ, quả xấu, người ấy phải chịu quả khổ, quả 
xâu của ác-nghiệp ấy, như người thừa hưởng. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào của người nào có 
cơ hội gặp 4 thuận-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả an-lạc, quả lÕI, người ấy hưởng được 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp ấy, như 
người thừa hưởng. 
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Bậc thiện-trí có kanunassakafAsanumadifthi: 
chánh- kiến sỏ-nghiệp là tri-tuệ thấy đúng, biết 
đúng tất cả mọi nghiệp là của-riêng vĩnh-viễn 
của mình, có đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảdo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

* Nghiệp (Kanưma) đó là tác-ÿ tâm-sở. 

Nghiệp có 2 loại: 

1- Ác-nghiệp (Akusalakaimma) 

- Khi tác-ý tâm-sở động sinh với 12 bát-thiện- 
tâm (12 ác-tâm) gọi là 12 bát-thiện-nghiệp (12 
ác-nghiệp). 

2- Thiện-nghiệp (Kusalakamma) có 4 loại: 

- Khi tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm gọi là Š dục-giới đại-thiện-nghiệp. 

- Khi tác-ý tâm-sở đồng sinh với Š sắc-giới 
thiện-tâm gọi là 5 săc-giới thiện-nghiệp. 

- Khi tác-ý tâm-sở động sinh với 4 vồ-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là 4 vô-săc-giới thiện-nghiệp. 

- Khi tác-ÿ tâm-sở động sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp. 

* Quả của nghiệp (Kammaphala) 

Nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

- Người ác nào đã tạo mọi ác-nghiệp. Sau khi 
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người ác ấy chết, ác-nghiệp nào có cơ hội thì 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 1 trong 4 cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ của ác- -nghiệp áy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 


- Người thiện nào đã tạo mọi đại-thiện- 
nghiệp (như 10 đại-thiệnnghiệp bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý; thực hành 10 phước-thiện 
như bồ-thí, giữ gìn giới trong sạch, hành thiển, 
cung-kính, hỗ-trợ, hồi-hướng, nghe pháp, thuyết 
pháp, chánh-kiến). 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
nào có cơ hội thì cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp 1 
trong 7 cõi thiện dục-giới ( cõi người, hoặc 6 cối 
trời giới), hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện 
dục-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ, mới rời 
khỏi cõi thiện dục-giới ấy. 

- Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân thực hành pháp-hành thiên-định, có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giởi 
thiện-tâm, giữ gìn cho đến khi chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên l6 tầng. trời săc-giới phạm-thiền, tùy 
theo môi bậc thiên sắc-giới quả-tâm của mỗi 
hành-giả. 
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- Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân thực hành pháp-hành thiên-định, có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giởi 
thiện-tâm và chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giởi 
thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 _tâng trời vô- sắc-giới phạm- 
thiên, tùy theo môi bậc thiển vô-sắc-giởi quả- 
tâm của mỗi hành-giả. 


- Hành-giả nào thuộc về hạng người tam- 
nhân đã từng tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ là tín pháp-chủ, tấn pháp- 
chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp- 
chủ, hành-giả ấy có duyên may gặp được bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-tri, rồi thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 
loại phiền-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

- Hành-giả nào là bậc Thánh Nhập-lưu đã 
từng tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
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5 pháp-chủ là tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn bác Thánh Nhập-lưu, rồi thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dân đến 
chứng ngộ chân- tứ Thánh- để, chứng đắc 
Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được I loại phiên-não là sân loại 
thô trong 2 sân-tâm không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh Nhất-lai. 


- Hành-giả nào là bậc Thánh Nhất-lai đã 
từng tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ là tín pháp-chủ, tân pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có nhiễu 
năng lực hơn bậc Thánh Nhất-lai, rôi thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Bắtlai 
Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt 
tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi-tế trong 
2 sán-tâm không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 


- Hành-giả nào là bậc Thánh Bắt-lai đã từng 
tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ là tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ có nhiễu 
năng lực hơn bậc Thánh Bấtlai, rôi thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản 
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Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, điệt 
tận được 7 loại phiên-não côn lại là tham, sỉ, 
ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, và trong si-tâm 
hợp với phóng-tâm không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


* Siên-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm của 4 bậc Thánh-nhân không cho quả 
tái-sinh kiếp sau, nhưng mà trải lại làm giảm kiếp 
tái-sinh kiếp sau theo 4 bậc Thánh-nhân như sau: 

- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi thiện-dục-giới là cõi người 
hoặc cối trời dục-giới nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà 
thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu 
chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi người hoặc cối trời dục-giới chỉ có 1 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, 
chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả tải-sinh kiếp kế. 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
săc-giới phạm-thiên, tương xứng với bậc thiển 
sắc-giới quả-tâm ấy. VỊ phạm-thiên Bắt-lai chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hún đã diệt tận được mọi 
tham-ádi, mọi phiên-não không còn dư sót. Ngay 
kiếp hiện-tại, đến khi hết tuổi thọ (chết) gọi là 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: “Chính ác-nghiệp, 
thiệnnghiệp phân loại chúng-sinh thấp hèn 
hoặc cao qu/. ” 

Bác thiện-trí có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
Bảo, có kammassakatãsammadifthi: trí-tuệ thấy 
đúng, hiểu biết đúng nghiệp là của riêng mình, 
tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, hoàn 
toàn không tin vào số-mệnh hoặc định-mệnh 
nào cả. 

Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh có số-mệnh hoặc 
định-mệnh cúa mình, thì ai có khả năng an bài 
số-mệnh, định-mệnh của môi chúng-sinh lớn, 
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nhỏ trong bốn loài là thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hóa-sinh trong tam-giới gôm có 31 cõi-giới 
chúng-sinh này được??? 

Thật ra, mỗi chúng-sinh có nghiệp và quả của 
nghiệp của-riêng mình, nhự Đức-Phật dạy 
nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kamnassako nhỉ kamưnadayado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, fassa 
dayado bhavissami. 

Ta có nghiệp là của-riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp 
nào Thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
ấy hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


PL. 2565/ DL.2022 

Rừng Núi Viên-Không 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ 
tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Patthanä 


Trmìnã puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbada. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DaDPOHfU sasane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayami niraniara1m. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện câu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường 1ÔH. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhta Bhikkhu) 
(Aggamahäpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyên I: Tam-Bảo làm 
nên tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. 
cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định lầm 
nên tảng cho quyên X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong. Org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Aecrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 


Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyên 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 


Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đên quý vị độc-giả, rât mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biệt ơn quý độc-giả. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suttantapitakapali và Atthakatha. 

- Bộ Abhidhammmatthasangaha cúa Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- 
Trưởnglão  Vicittasarabhivamsa  (Visitha- 
tipifakadhara, Mahatipifakakovida, Dhamma- 
bhandagdarika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika ” 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- loàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Ledi Sayadaw, v.V... 
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